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Tóm tắt
Tín dụng ngân hàng là kênh truyền dẫn chính sách tiền tệ quan trọng đến tăng trưởng kinh tế. 
Giới hạn tăng trưởng tín dụng là một công cụ hành chính điều tiết tín dụng ngân hàng được 
sử dụng tại Việt Nam từ năm 2011. Nhiều nhà nghiên cứu khuyến nghị cần để các ngân hàng 
tự do trong việc cấp tín dụng cho nền kinh tế. Bài nghiên cứu sử dụng mô hình hồi quy đa 
biến, xem xét tác động của chính sách giới hạn tăng trưởng tín dụng đến quy mô nền kinh tế 
Việt Nam thông qua việc sử dụng biến giả chính sách cùng với các biến kiểm soát khác. Dữ 
liệu thứ cấp theo chuỗi thời gian từ quý I năm 2005 đến quý I năm 2022 được sử dụng để ước 
lượng các tham số mô hình. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng tỷ lệ tín dụng ngân hàng trên GDP 
có vai trò tích cực đến quy mô nền kinh tế và chính sách giới hạn tăng trưởng tín dụng có tác 
động vượt trội trong việc thúc đẩy vai trò này tại Việt Nam.
Từ khóa: Quy mô nền kinh tế, Tỷ lệ tín dụng ngân hàng trên GDP, Giới hạn tăng trưởng tín 
dụng.
Mã JEL: E03; E51; E52; G28

The role of credit growth limit on the economic size of Vietnam
Abstract
Bank credit is an important transmission channel of monetary policy to economic growth. 
Since 2011, the State Bank of Vietnam has employed the administrative instrument known as 
the bank credit growth limit. Many researchers advise against restricting banks’ ability to lend 
money to the economy. The study examines the effects of credit growth limit policy on the size 
of the economy using a multivariable regression model with a policy dummy variable with 
other control variables. The article uses secondary time series data for the first quarters of 
2005 through the first quarters of 2022. The study’s findings indicate that the bank-credit-to-
GDP ratio has a significant positive effect on economic size, and credit growth limit policy is 
a crucial factor that has a significant positive impact on this influence in Vietnam. 
Keywords: Economic size, Bank-credit-to-GDP ratio, Credit growth limit.
JEL classifications: E03; E51; E52; G28

1. Giới thiệu
Tăng trưởng kinh tế (TTKT) là sự gia tăng về thu nhập hay sản lượng trong khoảng thời gian nhất định, 

thường là một năm (Phạm Duy Tính, 2020). TTKT được đo lường về mặt lượng và chất, trong đó lượng 
được phản ánh thông qua thu nhập của người dân và chất được phản ánh khi nền kinh tế tiến gần đến phát 
triển kinh tế bền vững (Hồ Tuấn, 2009). Theo quy luật lượng và chất thì cần phải đạt được sự TTKT nhất 
định để tạo tiền đề cho quá trình nâng cao chất lượng TTKT và giúp cho sự TTKT trở nên bền vững. Chính 
sách tiền tệ (CSTT) không trực tiếp tác động đến các nhân tố đảm bảo cho sự TTKT bền vững, tuy nhiên 



Số 308 tháng 02/2023 3

thông qua việc kiểm soát lạm phát có thể tạo động lực để tiến đến phát triển kinh tế bền vững (Nguyễn Thị 
Kim Thanh, 2006).

Cuộc khủng hoảng kinh tế 2007-2008 và sự bùng phát của đại dịch Covid-19 đã có những tác động kinh 
tế lâu dài yêu cầu cơ quan điều tiết tiền tệ ban hành những chính sách đúng đắn nhằm điều hành nền kinh tế. 
CSTT với một trong những kênh truyền dẫn chính sách của nó là tín dụng ngân hàng (TDNH) đóng vai trò 
quan trọng trong việc đảm bảo nền kinh tế hoạt động có hiệu quả. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) 
đã bắt đầu sử dụng công cụ điều tiết mang tính hành chính là giới hạn tăng trưởng tín dụng (thường được 
biết đến dưới tên gọi “room tín dụng”) để kiểm soát chất lượng tín dụng từ năm 2011 và được giữ cho đến 
hiện nay (Quang Anh, 2011). Trước tình trạng nhiều ngân hàng sử dụng hết giới hạn tăng trưởng tín dụng 
được phân bổ trong đầu năm và các doanh nghiệp, cá nhân gặp khó khăn trong việc tiếp cận vốn thì ngày 
07/09/2022, NHNN đã phát đi thông báo điều chỉnh chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng năm 2022 đối với các tổ 
chức tín dụng có đề nghị (Huy Thắng, 2022). Với mức điều chỉnh này, tổng mức tăng trưởng tín dụng là 
13,6%, tức đã sắp chạm đến ngưỡng giới hạn tăng trưởng tín dụng được thông qua từ đầu năm là 14%. Tuy 
nhiên, việc vừa mới mở rộng thêm giới hạn tăng trưởng tín dụng nhưng đã hết do số lượng khách hàng đăng 
ký giải ngân từ trước đã làm nổi lên các ý kiến về việc gỡ bỏ giới hạn tăng trưởng tín dụng, đề nghị Chính 
phủ điều hành CSTT theo cơ chế thị trường. Trước những vai trò của TDNH đến TTKT cũng như tình hình 
sử dụng hết giới hạn tăng trưởng tín dụng trong năm 2022, yêu cầu đặt ra là cần xem xét và đánh giá lại hiệu 
quả của công cụ hành chính này trong việc điều hành CSTT. Bài viết góp phần bổ sung vào khoảng trống 
nghiên cứu về vai trò của tín dụng đối với nền kinh tế khi bị điều tiết bởi chính sách trong bối cảnh mới. 
Chính vì vậy, bài viết tiến hành nghiên cứu về ảnh hưởng của chính sách giới hạn tăng trưởng tín dụng đến 
TTKT tại Việt Nam trong giai đoạn 2005-2022 theo cách tiếp cận định lượng. Thông qua kết quả nghiên 
cứu, tác giả sẽ đề xuất một số kiến nghị có ý nghĩa thực tiễn và khoa học nhằm giúp cho NHNN điều hành 
CSTT một cách có hiệu quả.

2. Tổng quan nghiên cứu
Các nhà kinh tế học theo chủ nghĩa tiền tệ (Monetarist) dẫn đầu và nổi tiếng nhất là Milton Friedman đã 

xây dựng nên một lý thuyết về tiền tệ (Friedman’s Monetary Theory) là thuyết số lượng tiền tệ (The Quantity 
Theory Of Money) có ảnh hưởng đến kinh tế học nhân loại (Laidler, 1981). Brunner & Meltzer (1972) đã 
chỉ ra được các điểm cơ bản trong lý thuyết của Friedman là (i) tiền tệ có tính trung lập trong dài hạn; (ii) 
tiền tệ không có tính trung lập trong ngắn hạn; (iii) tốc độ tăng cung tiền cần cố định với tốc độ tăng tổng 
sản phẩm quốc nội thực (GDP thực) và (iv) sự biến động của lãi suất thực chính là sự biến động của lãi suất 
danh nghĩa sau khi loại bỏ tác động của lạm phát. Về mặt lý thuyết, trong ngắn hạn thì CSTT có tác động 
đến TTKT do hiệu ứng giá cả cứng nhắc, tuy nhiên không có tác động trong dài hạn khi giá cả bắt đầu thay 
đổi (Brunner & Meltzer, 1972). Hiện có không ít học giả quan tâm về tác động của CSTT đến TTKT và chỉ 
ra rằng CSTT mở rộng có tác động tích cực đến TTKT như Vo Xuan Vinh & Nguyen Phuc Canh (2017) và 
Özer & Karagöl (2018). Bên cạnh đó, một số nghiên cứu chỉ ra rằng CSTT có tác động ngược trong việc 
thúc đẩy TTKT như của Simionescu & cộng sự (2017) và Srithilat & cộng sự (2022). Không những vậy, các 
CSTT phi truyền thống cũng đã có tác động tích cực đến TTKT như nghiên cứu của Edge & Meisenzahl 
(2011), Fiorelli & Meliciani (2019) và Li & cộng sự (2021).

Mishkin (2012) đã tổng hợp các kênh truyền dẫn của CSTT đến TTKT, trong đó có kênh tín dụng, đặc 
biệt là TDNH. Theo đó thì CSTT mở rộng sẽ tạo điều kiện cho các ngân hàng thuận lợi hơn trong việc cho 
vay do tỷ lệ dự trữ bắt buộc thấp hơn và cơ hội vay vốn từ Ngân hàng Trung Ương thông qua nghiệp vụ tái 
chiết khấu với lãi suất hấp dẫn hơn. Nhờ đó, các ngân hàng có thêm vốn để cho nền kinh tế vay với lãi suất 
thấp. Bởi vì lãi suất là chi phí sử dụng vốn của công ty nên khi lãi suất giảm thì các công ty vay nợ nhiều 
hơn để đầu tư nhiều hơn và dẫn đến tổng cầu trong nền kinh tế tăng lên. Kênh TDNH có vai trò quan trọng 
đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ do các công ty này bị hạn chế trong việc tiếp cận các nguồn vốn ngoài 
hệ thống ngân hàng. Bởi vì các công ty lớn có quy mô, hiệu quả hoạt động và uy tín cao trên thị trường có 
nhiều cơ hội hơn để nhận tiền từ công chúng, chẳng hạn như phát hành trái phiếu doanh nghiệp và phát hành 
cổ phiếu. Để kiểm tra cơ chế truyền dẫn CSTT qua kênh tín dụng, các nghiên cứu đã được thực hiện và chỉ ra 
xu hướng tác động tích cực đến TTKT của một quốc gia như Banerjee & Newman (1993), Giné & Townsend 
(2004), Beck & cộng sự (2012), Bist (2018), Matos & Santos (2020) và Mehar (2022). Không những vậy, 
Ho & Saadaoui (2022) chỉ ra rằng việc mở rộng TDNH có tác động tích cực đến TKTT ở các quốc gia thành 
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viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN countries) nhưng khi vượt qua một ngưỡng xác định thì 
không còn tác động. Bên cạnh đó, cũng tồn tại những nghiên cứu chỉ ra xu hướng trái kỳ vọng của chủ nghĩa 
tiền tệ như Edge & Meisenzahl (2011), Arcand & cộng sự (2015), Awad & Al Karaki (2019), Wu & cộng sự 
(2022). Không dừng lại ở mối quan hệ tuyến tính, hiệu ứng chữ “U” trong tác động của kênh tín dụng ngân 
đến quy mô nền kinh tế cũng đã được chỉ ra trong các nghiên cứu của Giese & cộng sự (2014) và Pham & 
Nguyen (2020).

Minsky (1992) đã nghiên cứu về chất lượng của tín dụng đến khủng hoảng kinh tế và chỉ ra khoảnh khắc 
Minsky (Minsky Moment). Minsky (1992) phân loại các doanh nghiệp huy động vốn để đầu tư thành: 

(i)	 Huy động vốn phòng hộ (Hedge Financing), tức là dòng tiền tương tai đảm bảo được khả năng thanh 
toán;

(ii)	 Huy động vốn đầu cơ (Speculative Financing), nguồn trả nợ một phần từ dòng tiền tương lai, phần 
còn lại sẽ đáo hạn khi đến kỳ thanh toán; và 

(iii)	 Huy động vốn đa cấp (Ponzi Financing), nguồn trả nợ đến từ sự tăng giá các tài sản đầu cơ trong 
tương lai. Khi nền kinh tế bất ổn, dễ dẫn đến suy thoái cùng với việc đầu cơ kéo dài đủ lâu sẽ dẫn đến khủng 
hoảng và đầu cơ xảy ra càng lâu thì khủng hoảng càng nghiêm trọng. 

Để hạn chế ảnh hưởng không mong đợi của bong bóng tín dụng đến TTKT, van der Hoog (2018) đã tiến 
hành nghiên cứu một nền kinh tế có mức độ phát triển tài chính cao, trong đó các doanh nghiệp cần các 
khoản vay từ các ngân hàng thương mại để tài trợ cho sản xuất, tài trợ nợ (Service debt) và đầu tư dài hạn. 
Van der Hoog (2018) chỉ ra việc giới hạn tăng trưởng tín dụng bằng cách cắt giảm tín dụng đối với các doanh 
nghiệp có hiệu quả tài chính không lành mạnh (bao gồm huy động vốn đầu cơ và huy động vốn đa cấp) có 
tác động tích cực mạnh mẽ đến TTKT. Trước tình trạng bong bóng tín dụng tại Việt Nam, NHNN cũng đã 
thực hiện giới hạn tăng trưởng tín dụng bằng cách phân phổ chỉ tiêu tín dụng đến từng ngân hàng dựa trên 
các chỉ tiêu đảm bảo an toàn, chất lượng tín dụng từ năm 2011 (Quang Anh, 2011). Như vậy, việc cung cấp 
tín dụng cho các doanh nghiệp huy động vốn phòng hộ và việc nhận dạng và ngăn chặn tài trợ cho các doanh 
nghiệp vay vốn theo hình thức đầu cơ và đa cấp đóng vai trò quan trọng đối với tất cả các quốc gia.

Các nghiên cứu lý thuyết và thực nghiệm trước đây đã chỉ ra được vai trò của TDNH đến TTKT một 
quốc gia cùng với cơ chế tác động của nó. Trước những ảnh hưởng tiêu cực của dòng vốn tín dụng đối với 
các doanh nghiệp có tình hình tài chính không lành mạnh thì các Chính phủ trên thế giới đã sử dụng nhiều 
biện pháp khác nhau nhằm phát hiện và ngăn chặn. Ở Việt Nam, tình hình bong bóng tín dụng đã khiến cho 
NHNN phải thực hiện biện pháp mệnh lệnh hành chính để điều tiết. Các nghiên cứu trước đây ở Việt Nam 
vẫn còn tranh cãi về xu hướng tác động của TDNH đến TTKT cũng như vai trò của giới hạn TTKT. Bài viết 
này sẽ tiến hành nghiên cứu và chỉ ra được chiều hướng tác động của TDNH đến quy mô nền kinh tế và vai 
trò chính sách giới hạn tăng trưởng tín dụng.

3. Mô hình, dữ liệu và phương pháp nghiên cứu
Các nghiên cứu khác nhau đã sử dụng nhiều mô hình khác nhau nhằm khám phá ra tác động của tăng 

trưởng tín dụng đến TTKT ở các nền kinh tế khác nhau. Bài nghiên cứu này được thực hiện dựa trên mô hình 
đề xuất của Beck & cộng sự (2012) với biến phụ thuộc là tăng trưởng GDP, đại diện cho TTKT của một quốc 
gia và các biến kiểm soát là lạm phát, kim ngạch xuất nhập khẩu, chi ngân sách nhà nước và đặc điểm về tôn 
giáo. Phương pháp ước lượng bình phương nhỏ nhất (OLS) đã được sử dụng với các chuỗi dữ liệu thời gian 
của các quốc gia khác nhau để xem xét tác động của các thành phần TDNH (bao gồm tín dụng dành cho các 
hộ gia đình và tín dụng dành cho các doanh nghiệp) đến TTKT. Mục tiêu chính của bài viết này là nghiên 
cứu vai trò của TDNH đến TTKT nên sẽ không phân tách TDNH thành các cấu phần giống như nghiên cứu 
của Beck & cộng sự (2012). Không những vậy, do sự khác nhau về phương pháp nghiên cứu nên tác giả đã 
loại bỏ biến đặc điểm về tôn giáo (Religious Composition) trong mô hình đề xuất. Cụ thể, Beck & cộng sự 
(2012) sử dụng mô hình hồi quy dữ liệu chuỗi thời gian gộp (Pooled OLS) nên yêu cầu cần phải tìm ra nhân 
tố đại diện cho sự khác nhau giữa các quốc gia nhưng không thay đổi theo thời gian để đảm bảo tính không 
chệch của các ước lượng.

Ngoài ra, các nghiên cứu của Özer & Karagöl (2018), Matos & Santos (2020), Phạm Duy Tính (2021) đã 
chỉ ra rằng lãi suất (đặc biệt là lãi suất cho vay) có tác động đến TTKT dù là ngắn hay dài hạn nên biến lãi 
suất cho vay được đưa thêm vào mô hình như biến kiểm soát. Tác giả thực hiện mở rộng mô hình để kiểm 



Số 308 tháng 02/2023 5

tra sự hiện diện tác động của chính sách giới hạn tăng trưởng tín dụng đến kênh truyền dẫn TDNH. Do đó, 
mối quan hệ tương tác giữa biến tỷ lệ TDNH trên GDP và biến giả của chính sách giới hạn tăng trưởng tín 
dụng được thêm vào mô hình.

 Mô hình được đề xuất để xác định tác động của tăng trưởng tín dụng và chính sách giới hạn tăng trưởng 
tín dụng đến TTKT có dạng như sau: 

GDPt  = β0 + β1.Creditt + β2.Creditt.CreditGrowthLimitt + β3.Ratet + β4.CPIt + β5.Tradet + β6.Budgett  + εt

Trong đó: 
_	 Biến phụ thuộc là GDP: tổng sản phẩm quốc nội, đại diện cho TTKT.
_	 Biến độc lập là Credit: tỷ lệ dư nợ tín dụng ngân hàng trên tổng sản phẩm quốc nội.
_	 Biến chính sách là CreditGrowthLimit: đây là biến giả với giá trị 1 đối với các quý kể từ quý I năm 

2011 và bằng 0 đối với các quý trước. Nguyên nhân là do chính sách giới hạn tăng trưởng tín dụng được 
thực thi kể từ năm 2011.

Các biến kiểm soát bao gồm:
_	 Rate: lãi suất cho vay.
_	 CPI: chỉ số giá tiêu dùng, được sử dụng để đại diện cho lạm phát.
_	 Trade: tỷ lệ kim ngạch xuất nhập khẩu trên tổng sản phẩm quốc nội.
_	 Budget: tỷ lệ thâm hụt ngân sách nhà nước (Thu ngân sách – chi ngân sách) trên tổng sản phẩm 

quốc nội.
Dữ liệu nghiên cứu được thu thập theo tần suất quý trong giai đoạn Quý I năm 2005 – Quý I năm 2022 

với 69 quan sát được thu thập từ các nguồn dữ liệu đáng tin cậy như: IMF, Bộ Tài chính, Fiinpro (Xem chi 
tiết tại Bảng 1).
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Bảng 1. Mô tả dữ liệu nghiên cứu 

Ký hiệu 
biến 

Tên biến và cách tính Đơn vị Nguồn dữ liệu 

GDP Giá trị thực của tổng sản phẩm quốc nội  Tỷ đồng Fiinpro 

Credit 
Được tính toán từ dư nợ tín dụng ngân hàng chia 
cho giá trị danh nghĩa của tổng sản phẩm quốc nội Lần 

Quỹ tiền tệ Quốc tế (IMF) 

Fiinpro 

Rate Lãi suất cho vay %/Năm Quỹ tiền tệ Quốc tế (IMF) 

CPI 
Chỉ số giá tiêu dùng, được tính tỷ lệ theo cùng kỳ 
năm trước (year-over-year) 

% Quỹ tiền tệ Quốc tế (IMF) 

Trade 
Được tính toán từ tổng kim ngạch nhập khẩu và 
xuất khẩu (Triệu USD) chia cho giá trị danh nghĩa 
của tổng sản phẩm quốc nội (tỷ VND)  

USD/ 
nghìn 
VND 

Quỹ tiền tệ Quốc tế (IMF) 

Fiinpro 

Budget 
Ngân sách nhà nước được tính từ thu ngân sách trừ 
chi ngân sách chia cho giá trị danh nghĩa của tổng 
sản phẩm quốc nội 

Lần 
Bộ Tài chính (MOF) 

Fiinpro 

Nguồn: Tác giả tổng hợp. 

 

Nghiên cứu được thực hiện với hai giả thuyết nghiên cứu chính. Dựa vào lý thuyết và 
kết quả nghiên cứu thực nghiệm trước đây, tác giả kỳ vọng rằng TDNH và TTKT sẽ biến thiên 
cùng chiều. Do đó, giả thuyết nghiên cứu thứ nhất là tăng trưởng TDNH có tác động tích cực 
đến TTKT Việt Nam. Việc thực thi chính sách giới hạn tăng trưởng tín dụng có ít nghiên cứu 
được thực hiện, chưa thấy rõ được vai trò của chính sách này đến TTKT. Chính vì vậy mà giả 
thuyết nghiên cứu thứ hai là chính sách giới hạn tăng trưởng tín dụng có ảnh hưởng đến tác 
động của tăng trưởng TDNH đến TTKT. 

4. Kết quả nghiên cứu 

Các chuỗi dữ liệu GDP thực và danh nghĩa được loại bỏ tính chu kỳ và mùa vụ bằng 
công cụ Census X12 trong Eviews 10, trong đó giá trị GDP thực được ký hiệu trong mô hình 
là GDP_sa. Các tỷ lệ Credit, Trade và Budget được tính tương ứng dựa trên cách thức được 
trình bày tại Bảng 1 theo GDP danh nghĩa sau khi đã điều chỉnh tính chu kỳ và mùa vụ nên 
được ký hiệu là Credit_sa, Trade_sa và Budget_sa. Biến GDP_sa và Credit_sa được lấy logarit 
tự nhiên để đưa vào mô hình và được ký hiệu là LGDP_sa và LCredit_sa. Kết quả kiểm định 
tính dừng cho thấy các chuỗi dữ liệu đưa vào phương trình đều có tính dừng ở bậc gốc.  

Nghiên cứu được thực hiện với hai giả thuyết nghiên cứu chính. Dựa vào lý thuyết và kết quả nghiên cứu 
thực nghiệm trước đây, tác giả kỳ vọng rằng TDNH và TTKT sẽ biến thiên cùng chiều. Do đó, giả thuyết 
nghiên cứu thứ nhất là tăng trưởng TDNH có tác động tích cực đến TTKT Việt Nam. Việc thực thi chính 
sách giới hạn tăng trưởng tín dụng có ít nghiên cứu được thực hiện, chưa thấy rõ được vai trò của chính sách 
này đến TTKT. Chính vì vậy mà giả thuyết nghiên cứu thứ hai là chính sách giới hạn tăng trưởng tín dụng 
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có ảnh hưởng đến tác động của tăng trưởng TDNH đến TTKT.
4. Kết quả nghiên cứu
Các chuỗi dữ liệu GDP thực và danh nghĩa được loại bỏ tính chu kỳ và mùa vụ bằng công cụ Census X12 

trong Eviews 10, trong đó giá trị GDP thực được ký hiệu trong mô hình là GDP_sa. Các tỷ lệ Credit, Trade 
và Budget được tính tương ứng dựa trên cách thức được trình bày tại Bảng 1 theo GDP danh nghĩa sau khi 
đã điều chỉnh tính chu kỳ và mùa vụ nên được ký hiệu là Credit_sa, Trade_sa và Budget_sa. Biến GDP_sa 
và Credit_sa được lấy logarit tự nhiên để đưa vào mô hình và được ký hiệu là LGDP_sa và LCredit_sa. Kết 
quả kiểm định tính dừng cho thấy các chuỗi dữ liệu đưa vào phương trình đều có tính dừng ở bậc gốc.

Mô hình đề xuất được tiến hành ước lượng theo phương pháp bình phương nhỏ nhất và tiến hành kiểm 
định các giả thuyết của mô hình. Kết quả cho thấy không tồn tại hiện tượng đa cộng tuyến hoàn hảo, phần 
dư có phân phối chuẩn, sai số có phương sai không đổi ở mức ý nghĩa 1% (Bảng 3).

Mặc dù không tồn tại đa cộng tuyến hoàn hảo nhưng nhân tử phóng đại phương sai của hệ số ước 
lượng biến tương tác giữa chính sách giới hạn tăng trưởng tín dụng và tăng trưởng TDNH (LCredit_sa* 
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Bảng 2. Kết quả kiểm định tính dừng 

Tên biến 
Bậc gốc 

Giá trị thống kê t Giá trị tới hạn 1% Giá trị tới hạn 5% Giá trị tới hạn 10% 

LGDP_sa -2,881526 -3,720600 -3,148400 -2,851000 *

LCredit_sa -2,590511 -3,530030 -2,904848 -2,589907*

Rate -3,382774 -4,100935 -3,478305 -3,166788*

CPI -4,292585 -4,110440 -3,482763** -3,169372

Trade_sa -4,027999 -4,098741 -3,477275** -3,166190

Budget_sa -3,794050 -4,107947 -3,481595** -3,168695
Ghi chú: *, **, *** là ký hiệu chỉ ra có ý nghĩa thống kê ở các mức ý nghĩa lần lượt là 10%, 5% và 1%. 
Nguồn: Tính toán từ Eviews 10 của tác giả. 
 

Mô hình đề xuất được tiến hành ước lượng theo phương pháp bình phương nhỏ nhất và 
tiến hành kiểm định các giả thuyết của mô hình. Kết quả cho thấy không tồn tại hiện tượng đa 
cộng tuyến hoàn hảo, phần dư có phân phối chuẩn, sai số có phương sai không đổi ở mức ý 
nghĩa 1% (Bảng 3). 

 

Bảng 3. Các chuẩn đoán phần dư của mô hình 

Loại kiểm định Phân phối chuẩn phần dư Phương sai sai số không đổi 
Không có hiện tượng tự 

tương quan phần dư 

Giá trị thống kê Jarque-Bera: 5,968711 White (Obs*R-squared): 15,74641 Breusch-Godfrey: 33,89057

P-value 0,050572 0,015200 0,000000 

Nguồn: Tính toán từ Eviews 10 của tác giả. 

 

Mặc dù không tồn tại đa cộng tuyến hoàn hảo nhưng nhân tử phóng đại phương sai của hệ số 
ước lượng biến tương tác giữa chính sách giới hạn tăng trưởng tín dụng và tăng trưởng TDNH 
(LCredit_sa* CreditGrowthLimit) có giá trị lớn, cho thấy có hiện tượng đa cộng tuyến nghiêm 
trọng trong mô hình nghiên cứu (Xem Bảng 4). Tuy nhiên, hiện tượng đa cộng tuyến này không 
ảnh hưởng đến kết quả suy diễn do hệ số ước lượng của LCredit_sa* CreditGrowthLimit trong 
mô hình vẫn có ý nghĩa thống kê (Wooldridge, 2012). 

CreditGrowthLimit) có giá trị lớn, cho thấy có hiện tượng đa cộng tuyến nghiêm trọng trong mô hình nghiên 
cứu (Xem Bảng 4). Tuy nhiên, hiện tượng đa cộng tuyến này không ảnh hưởng đến kết quả suy diễn do hệ số 
ước lượng của LCredit_sa* CreditGrowthLimit trong mô hình vẫn có ý nghĩa thống kê (Wooldridge, 2012).
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ước lượng biến tương tác giữa chính sách giới hạn tăng trưởng tín dụng và tăng trưởng TDNH 
(LCredit_sa* CreditGrowthLimit) có giá trị lớn, cho thấy có hiện tượng đa cộng tuyến nghiêm 
trọng trong mô hình nghiên cứu (Xem Bảng 4). Tuy nhiên, hiện tượng đa cộng tuyến này không 
ảnh hưởng đến kết quả suy diễn do hệ số ước lượng của LCredit_sa* CreditGrowthLimit trong 
mô hình vẫn có ý nghĩa thống kê (Wooldridge, 2012). 

Kết quả kiểm định hiện tượng tự tương quan cho thấy ở mức ý nghĩa 1% thì phần dư của mô hình có hiện 
tượng tự tương quan (Xem Bảng 3). Lúc này các các tham số ước lượng theo OLS vẫn vững nhưng không 
còn tính hiệu quả, để các suy diễn thống kê từ mẫu có giá trị thì sai số chuẩn cải thiện theo Newey & West 
(1987) được sử dụng.

Mô hình viết dưới dạng phương trình:
LGDPt = 14,7812+ 0,483649LCreditt + 0,728579LCreditt * CreditGrowthLimitt -0,100717Ratet + 

0,009621CPIt - 11,90595Tradet + 1,713119Budgett  + εt

Mô hình được sử dụng để kiểm tra tác động của tăng trưởng tín dụng lên TTKT trong giai đoạn 2005-
2022 có giá trị thống kê F là 40,35333 và P-value ở mức 0,0000. Việc này cho thấy với mẫu thu thập được 
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thì mô hình đề xuất là phù hợp, có ý nghĩa để tiến hành diễn giải các ý nghĩa kinh tế. Hệ số  hiệu chỉnh 
(Adjusted-R Squared) cho thấy 79,61% sự biến động của TTKT được giải thích bởi biến độc lập và các biến 
kiểm soát trong mô hình.

Nghiên cứu này tập trung vào điều tra thực nghiệm về tác động của tăng trưởng tín dụng nên hệ số hồi quy 
được quan tâm chính là 0,483649. Hệ số hồi quy này có giá trị thống kê t là 1,974155 và có ý nghĩa thống 
kê ở mức ý nghĩa 10%. Do đó, về mặt thống kê thì tỷ lệ tín dụng trên GDP tăng (giảm) 1% thì quy mô nền 
kinh tế (đại diện bởi GDP) cũng tăng (giảm) 0,48% ở mức ý nghĩa 10%. Về ý nghĩa kinh tế, khi tỷ lệ tín dụng 
trên GDP tăng có tác động tích cực đến quy mô nền kinh tế, góp phần thúc đẩy TTKT hướng đến phát triển 
bền vững. Kết quả nghiên cứu này trái ngược với kết quả chỉ ra bởi Pham & Nguyen (2020) về tác động của 
TDNH đến nền kinh tế tại Việt Nam. Tuy nhiên, lý thuyết tiền tệ của Friedman đã ủng hộ cho xu hướng tác 
động mà tác giả chỉ ra. Không những vậy, các nghiên cứu thực nghiệm trước đây ở các quốc gia khác nhau 
cũng đã ủng hộ kết quả nghiên cứu này. Bởi vì nguồn vốn tín dụng đóng vai trò quan trọng trong phát triển 
kinh tế của Việt Nam do nhiều cá nhân, doanh nghiệp chủ yếu sử dụng đòn bẩy tài chính để hoạt động kinh 
doanh thay vì dùng nguồn lực có hạn của vốn chủ sở hữu. Khi mức tín dụng trong nền kinh tế tăng, với mức 
chi phí sử dụng vốn hiện hữu, nhà đầu tư có thể huy động vốn nhiều hơn để đáp ứng nhu cầu đầu tư mới 
và mở rộng sản xuất kinh doanh nên sản lượng thực sẽ gia tăng theo (Phạm Duy Tính, 2021). Ngoài ra, hệ 
thống tài chính phát triển dưới sự đại diện của tăng trưởng tín dụng giúp cho việc phân bổ vốn hiệu quả hơn 
giữa các doanh nghiệp, thúc đẩy hoạt động tái cơ cấu, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp (Giné 
& Townsend, 2004, Beck & cộng sự, 2012, Bist, 2018). Xét về tín dụng cho hộ gia đình, nguồn vốn tín dụng 
tạo điều kiện cho người nghèo đầu tư vào việc cải thiện năng lực học vấn, giúp cho trình độ lao động tăng 
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Bảng 4. Chuẩn đoán hệ số ước lượng của mô hình 

Tên biến 
Nhân tử phóng đại 
phương sai (VIF) 

LCredit_sa 5,758837 

LCredit_sa* CreditGrowthLimit 10,62415 

Rate 5,329976 

CPI 3,343429 

Trade_sa 1,790658 

Budget_sa 2,110996 

                   Nguồn: Tính toán từ Eviews 10 của tác giả. 

 

Kết quả kiểm định hiện tượng tự tương quan cho thấy ở mức ý nghĩa 1% thì phần dư 
của mô hình có hiện tượng tự tương quan (Xem Bảng 3). Lúc này các các tham số ước lượng 
theo OLS vẫn vững nhưng không còn tính hiệu quả, để các suy diễn thống kê từ mẫu có giá trị 
thì sai số chuẩn cải thiện theo Newey & West (1987) được sử dụng. 

 

Bảng 5. Kết quả hồi quy đa biến theo phương pháp OLS 

Tên biến Hệ số Sai số chuẩn Giá trị thống kê t P-value 

Hệ số chặn 14,78123 0,818959 18,04879 0,0000 

LCredit_sa 0,483649 0,244990 1,974155 0,0528 

LCredit_sa* CreditGrowthLimit 0,728579 0,286336 2,544494 0,0134 

Rate -0,100717 0,038398 -2,622973 0,0110 

CPI 0,009621 0,015092 0,637475 0,5262 

Trade_sa -11,90595 17,26646 -0,689542 0,4931 

Budget_sa 1,713119 1,966408 0,871192 0,3870 

Nguồn: Tính toán từ Eviews 10 của tác giả. 

 

Mô hình viết dưới dạng phương trình: 

 LGDP�  =  14,7812 +  0,483649LCredit� + 0,728579LCredit� ∗ CreditGrowthLimit� −
0,100717Rate� + 0,009621CPI� − 11,90595Trade� + 1,713119Budget�  + ε�  

Mô hình được sử dụng để kiểm tra tác động của tăng trưởng tín dụng lên TTKT trong 
giai đoạn 2005-2022 có giá trị thống kê F là 40,35333 và P-value ở mức 0,0000. Việc này cho 
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cao, góp phần kích thích TTKT (Banerjee & Newman, 1993, Beck & cộng sự, 2012).

Đối với giả thuyết nghiên cứu thứ hai, hệ số hồi quy biến tương tác giữa tỷ lệ tín dụng trên GDP và chính 
sách giới hạn tăng trưởng tín dụng có ý nghĩa thống kê tại mức ý nghĩa 5%. Do đó, kết luận về mặt kinh tế 
thì chính sách giới hạn tăng trưởng tín dụng đã phát huy hiệu quả trong việc góp phần gia tăng tác động tích 
cực của tỷ lệ tín dụng trên GDP đến quy mô nền kinh tế thêm 0,73%. Ta thấy được mức hiệu quả này cao 
hơn cả tác động hiện hữu của tỷ lệ tín dụng trên GDP là 0,48%. Như vậy, chính sách giới hạn tăng trưởng tín 
dụng không chỉ có tác động đến kênh truyền dẫn CSTT đến TTKT là TDNH mà còn có hiệu quả vượt trội. 
Chính sách này đã phát huy hiệu quả khi giúp các ngân hàng quan tâm nhiều hơn vào chất lượng tín dụng, 
yêu cầu tìm cách tối đa hóa lợi nhuận trước khả năng cấp tín dụng giới hạn. Do đó, các khoản cấp tín dụng 
sẽ được thẩm định chặt chẽ hơn, việc kiểm tra mục đích sử dụng vốn sẽ được thực hiện thường xuyên để kịp 
thời phát hiện những khoản cấp tín dụng có vấn đề và đưa ra phương hướng khắc phục, yêu cầu thu hồi nợ. 
Lúc này, tình trạng vốn tín dụng bị chảy vào các lĩnh vực phi tiêu dùng, phi sản xuất và phi thương mại, vốn 
được biết đến nhiều là “đầu cơ bất động sản từ vốn tín dụng ngân hàng” được hạn chế.

5. Kết luận và hàm ý chính sách

Dựa trên cách tiếp cận định lượng, bài nghiên cứu đã cung cấp được bằng chứng thực nghiệm về vai trò 
của tỷ lệ tín dụng trên GDP và chính sách giới hạn tăng trưởng tín dụng đến quy mô nền kinh tế Việt Nam. 
Đúng với kỳ vọng nghiên cứu ban đầu, gia tăng tỷ lệ tín dụng trên GDP giúp góp phần gia tăng quy mô nền 
kinh tế được đo lường bởi GDP. Bằng chứng mới cho thấy chính sách giới hạn tăng trưởng tín dụng có hiệu 
quả vượt trội, giúp thúc đẩy vượt bậc hiệu ứng tích cực của kênh truyền dẫn CSTT là TDNH.

Từ những kết quả thu được, bài nghiên cứu đề xuất một số hàm ý trong việc điều hành CSTT thông qua 
kênh truyền dẫn là TDNH nhằm đạt được mục tiêu về TTKT như sau:

Thứ nhất, Pham & Nguyen (2020) chỉ ra tác động tiêu cực của tăng trưởng tín dụng đến TTKT trong giai 
đoạn 2005-2017 do tồn tại hiệu ứng chữ “U” ngược tại nền kinh tế Việt Nam. Tức là mức tín dụng được 
cung ứng vượt quá khả năng hấp thụ của nền kinh tế sản xuất, cho nên dòng vốn tín dụng đã chảy sang các 
lĩnh vực phi sản xuất, đặc biệt là bất động sản. Do đó, để tiếp tục phát huy hiệu quả của dòng vốn TDNH đã 
đạt được trong giai đoạn hiện nay thì cần kiểm soát chặt chẽ TDNH. Thực hiện việc giám sát và kiểm soát 
thường xuyên hơn nữa hoạt động cho vay tại các ngân hàng thương mại để dòng vốn tín dụng tiếp tục chảy 
vào sản xuất kinh doanh ở các doanh nghiệp, hộ kinh doanh và vào yếu tố con người thông qua các khoản 
vay của cá nhân, người lao động.

Thứ hai, chính sách giới hạn tăng trưởng tín dụng đã phát huy hiệu quả trong việc kiểm soát lạm phát và 
góp phần ổn định giá cả hàng hóa trong nước. Với đặc điểm nền kinh tế vẫn chưa có các giải pháp hữu hiệu 
để hạn chế tình trạng đầu cơ bất động sản bằng nguồn vốn tín dụng thì giới hạn tăng trưởng tín dụng được 
xem là một giải pháp tối ưu hiện nay. Do đó, NHNN cần tiếp tục thực hiện công cụ này để đảm bảo được 
chất lượng tín dụng, khắc phục tình trạng mở rộng tiền tệ qua kênh tín dụng quá mức dẫn đến lạm phát gia 
tăng nhưng hiệu quả thúc đẩy TTKT thấp. 
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Tóm tắt:
Bài viết nghiên cứu ảnh hưởng của chiến lược cạnh tranh (gồm có chiến lược chi phí thấp 
và chiến lược khác biệt hóa) đến hoạt động đổi mới sáng tạo và hiệu quả kinh doanh của các 
doanh nghiệp chế biến thực phẩm Việt Nam. Kết quả phân tích SEM trên bộ dữ liệu được thu 
thập từ 224 nhà quản trị của các doanh nghiệp chế biến thực phẩm Việt Nam cho thấy các 
chiến lược cạnh tranh và hoạt động đổi mới sáng tạo đều có vai trò nâng cao hiệu quả kinh 
doanh. Trong đó, chiến lược cạnh tranh chi phí thấp thể hiện vai trò đáng kể trong nâng cao 
hiệu quả đổi mới quy trình và tổ chức; chiến lược cạnh tranh khác biệt hoá được chứng minh 
có khả năng thúc đẩy đổi mới sản phẩm, marketing và tổ chức tại các doanh nghiệp này. Dựa 
trên các phát hiện trong nghiên cứu, một số hàm ý quản trị được đề xuất nhằm nâng cao hiệu 
quả kinh doanh của các doanh nghiệp chế biến thực phẩm Việt Nam.
Từ khóa: Chiến lược cạnh tranh, đổi mới sáng tạo, hiệu quả kinh doanh, doanh nghiệp chế 
biến thực phẩm Việt Nam.
Mã JEL: M10, L66.

Competitive strategies of Vietnamese food processing firms: The role of innovation
Abstract:
This study focuses on the impact of competitive strategies (including low-cost and differentiation 
strategies) on the performance and innovation of Vietnamese food processing firms. Data were 
collected from 224 managers of food processing firms. By employing SEM, the results reveal 
that competitive strategies and innovation can increase firm performance. On the other hand, 
the lowest cost strategy can lead to process innovation and organizational innovation, and 
the differentiation strategy can promote product innovation, marketing, and organizational 
innovation. Based on the findings, some implications are proposed for enhancing the 
performance of Vietnamese food processing firms.
Keywords: Competitive strategy, innovation, performance, Vietnamese food processing firms.
JEL Codes: M10, L66.
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1. Đặt vấn đề
Trong những năm qua, ngành chế biến thực phẩm Việt Nam đã đạt được những thành tựu quan trọng, 

đóng góp đáng kể vào tăng trưởng kinh tế, thực hiện sứ mệnh đảm bảo đáp ứng nhu cầu thực phẩm trong 
nước đồng thời hướng tới phục vụ xuất khẩu. Tuy vâỵ, vẫn còn tồn tại nhiều thách thức đối với các doanh 
nghiệp như: (i) Sức ép của hội nhập kinh tế và quốc tế hoá thị trường thực phẩm kéo theo sự gia nhập mới 
của ngày càng nhiều các đối thủ cạnh tranh nước ngoài tham gia thị trường thông qua các thương vụ M&A 
(Statista, 2022); (ii) Các tiêu chuẩn về an toàn thực phẩm trong nước và quốc tế ngày càng trở nên nghiêm 
ngặt; (iii) Sự bùng nổ của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư (CMCN 4.0), sự ra đời và phổ biến của 
các nền tảng công nghệ số tích hợp công nghệ thông minh hướng đến tối ưu hoá quy trình, phương pháp 
sản xuất và chế biến thực phẩm; và (iv) Những thay đổi trong nhu cầu tiêu dùng thực phẩm của khách hàng 
(GSO, 2021). Để thích ứng với những sự thay đổi của môi trường kinh doanh trong bối cảnh mới, các doanh 
nghiệp chế biến thực phẩm Việt Nam vốn là ngành có trình độ công nghệ tương đối thấp cần định hướng 
chiến lược cạnh tranh trên cơ sở phát triển các năng lực cạnh tranh động thông qua thực hiện đổi mới sáng 
tạo nhằm tạo lập lợi thế cạnh tranh mới, nâng cao hiệu quả kinh doanh. 

Một số nghiên cứu đã chỉ ra chiến lược cạnh tranh bao gồm tất cả những hành động mà doanh nghiệp 
triển khai nhằm thu hút người mua, đối phó với áp lực cạnh tranh, cải thiện vị thế cạnh tranh trên thị trường 
và nâng cao hiệu quả kinh doanh (Porter, 1985; Lester, 2009). Chiến lược cạnh tranh tích hợp việc sử dụng 
các năng lực nhằm đạt được các mục tiêu của doanh nghiệp (Sanchez & Pavez, 2021). Trong điều kiện môi 
trường kinh doanh năng động và đổi mới, chiến lược cạnh tranh cần được xây dựng trên cơ sở khai thác hiệu 
quả các năng lực hiện có và không ngừng đổi mới để phát triển lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp (Sanchez 
& Heene, 2004). Đổi mới sáng tạo là việc áp dụng một ý tưởng hoặc hành vi, hệ thống, chính sách, chương 
trình, thiết bị, quy trình, sản phẩm hoặc dịch vụ mới nhằm thích nghi với những sự thay đổi của môi trường 
và nâng cao hiệu quả kinh tế của doanh nghiệp (Drucker, 1998; Damanpour, 1992). Đổi mới là công cụ giúp 
cho doanh nghiệp tạo ra tính năng động cho các năng lực (Kapoor & Agggarwal, 2020). Một số nghiên cứu 
thừa nhận chiến lược cạnh tranh phù hợp có khả năng thúc đẩy kết quả đổi mới sáng tạo đồng thời góp phần 
tạo lập lợi thế cạnh tranh và hiệu quả kinh doanh cho doanh nghiệp (Zahra & Covin, 1993). Tuy vậy, các 
nghiên cứu chủ yếu xem xét các khía cạnh độc lập của đổi mới, trong khi các nghiên cứu toàn diện về mối 
quan hệ giữa chiến lược cạnh tranh và hiệu quả kinh doanh thông qua vai trò của đổi mới sáng tạo hiện nay 
còn khá thiếu vắng. Đặc biệt, trong ngành chế biến thực phẩm, đổi mới đóng vai trò là yếu tố chính để đạt 
được chi phí thấp và chất lượng cao hơn như: cải tiến sản phẩm, cải tiến quy trình, cải tiến marketing và cải 
tiến tổ chức. Do đó, mục đích của nghiên cứu này nhằm xem xét chiến lược cạnh tranh theo lý thuyết của 
Porter (1985), đổi mới sáng tạo và hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp chế biến thực phẩm Việt Nam. 

Đầy tiên, nghiên cứu xác định chiến lược cạnh tranh hiện tại (chiến lược chi phí thấp và chiến lược khác 
biệt hoá) dựa trên các năng lực doanh nghiệp (Ogot, 2014). Sau đó, khám phá các mối quan hệ tác động giữa 
chiến lược cạnh tranh đến hiệu quả kinh doanh; giữa chiến lược cạnh tranh và kết quả đổi mới sáng tạo; giữa 
chiến lược cạnh tranh, đổi mới sáng tạo và hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp chế biến thực phẩm 
Việt Nam. Các thảo luận trong nghiên cứu có ý nghĩa đối với các nhà quản trị doanh nghiệp chế biến thực 
phẩm trong xây dựng chiến lược cạnh tranh và định hướng đổi mới sáng tạo phù hợp nhằm đạt được lợi thế 
cạnh tranh trong bối cảnh môi trường kinh doanh của ngành.

2. Cơ sở lý thuyết, phát triển các giả thuyết nghiên cứu và mô hình lý thuyết đề xuất
2.1. Chiến lược cạnh tranh và hiệu quả kinh doanh
Theo Porter (1985), chiến lược cạnh tranh là những nỗ lực của doanh nghiệp nhằm thu hút được khách 

hàng, nâng cao được vị thế cạnh tranh trên thị trường. Mintzberg & cộng sự (2003) cho rằng chiến lược cạnh 
tranh xuất phát từ việc định vị hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, tiếp đến là định hướng sự phát triển 
trong dài hạn, sau đó phân tích cạnh tranh để quyết định cách thức cạnh tranh với các đối thủ cạnh tranh 
trên thị trường. Olson & cộng sự (2005) khẳng định chiến lược cạnh tranh liên quan đến các sản phẩm dịch 
vụ của công ty, kết hợp với sự khác biệt về năng lực và các nguồn lực để đạt được các mục tiêu thị trường. 
Kaplan & Norton (2005) định nghĩa hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp được xác định từ bốn 
nhóm thành phần cơ bản, bao gồm tài chính, khách hàng, quy trình nội bộ và học tập phát triển. Các doanh 
nghiệp sử dụng việc quản lý và đo lường hiệu quả kinh doanh để tạo ra một sự hiểu biết nhất quán trong 
chiến lược cạnh tranh bằng cách chuyển chiến lược cạnh tranh thành một tập hợp các thang đo lường hiệu 
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quả kinh doanh. Neely & cộng sự (1995) cho rằng hiệu quả kinh doanh là một bộ tiêu chí nhằm đo lường tính 
năng suất và hiệu quả các mặt hoạt động trong doanh nghiệp. Chiến lược cạnh tranh có vai trò định hướng 
và tạo lập cách thức để đạt được mục tiêu của doanh nghiệp (Latifah & cộng sự, 2020). Đồng thời, đặt trọng 
tâm vào việc nâng cao vị thế cạnh tranh của sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp, thúc đẩy sáng tạo ý tưởng 
mới và thông qua đó cải thiện hiệu quả kinh doanh. Nghiên cứu của Dess & Davis (1984) và Ogot (2014) đã 
chỉ ra những doanh nghiệp trong cùng ngành kinh doanh theo đuổi chiến lược cạnh tranh tương tự được xếp 
vào cùng nhóm chiến lược và luôn tồn tại sự khác biệt về hiệu quả kinh doanh giữa các doanh nghiệp thuộc 
các nhóm chiến lược cạnh tranh. Sự so sánh chiến lược cạnh tranh và hiệu quả kinh doanh của các nhóm 
chiến lược cho phép xác định loại hình chiến lược cạnh tranh và năng lực tương ứng nào giúp doanh nghiệp 
cải thiện hiệu quả kinh doanh tốt hơn so với đối thủ (Zehir & cộng sự, 2015; Juniarti & cộng sự, 2022). Từ 
đó, đề xuất các gỉa thuyết nghiên cứu:

H1: Chiến lược cạnh tranh chi phí thấp có tác động thuận chiều với hiệu quả kinh doanh của doanh 
nghiệp chế biến thực phẩm Việt Nam.

H2: Chiến lược cạnh tranh khác biệt hóa có tác động thuận chiều với hiệu quả kinh doanh của doanh 
nghiệp chế biến thực phẩm Việt Nam.

2.2. Chiến lược cạnh tranh và đổi mới sáng tạo
Một số lợi thế cạnh tranh truyền thống như quy mô, năng lực sản xuất, năng lực phân phối hay vị thế thị 

trường thực chất là các năng lực tĩnh trong môi trường kinh doanh biến động ngày nay. Những năng lực 
này vẫn giữ vai trò quan trọng trong việc đạt được lợi thế cạnh tranh nhưng mất nhiều thời gian để tạo lập 
và có thể mất dần sự phù hợp trong môi trường thay đổi. Do đó, thay vì cố gắng làm tốt một số hoạt động, 
các doanh nghiệp cần nỗ lực để tạo ra những năng lực động. Damanpour (1992) nhấn mạnh đổi mới sáng 
tạo là việc áp dụng một ý tưởng hoặc hành vi, hệ thống, chính sách, chương trình, thiết bị, quy trình, sản 
phẩm hoặc dịch vụ mới trong tổ chức. Đổi mới sáng tạo được coi như một công cụ đặc thù của các doanh 
nghiệp, là phương tiện mà họ khai thác sự thay đổi như một cơ hội để tạo ra sự khác biệt trong kinh doanh 
(Drucker, 1998). Theo các kết quả nghiên cứu của Eurostat (2018), cụ thể, hoạt động đổi mới sáng tạo được 
chia thành: (i) Đổi mới sản phẩm bao gồm việc giới thiệu hoặc chào bán một sản phẩm/ dịch vụ mới hoặc 
sản phẩm được cải tiến đáng kể so với hiện tại; (ii) Đổi mới marketing, đề cập đến việc sử dụng phương pháp 
marketing mới trong đó bao hàm cả sự thay đổi về thiết kế bao bì sản phẩm, phân phối, cách thức định giá và 
cách thức truyền thông quảng bá sản phẩm; (iii) Đổi mới quy trình, phản ánh việc áp dụng phương pháp sản 
xuất hoặc kinh doanh mới hoặc có cải tiến đáng kể bao gồm các kỹ thuật, thiết bị hoặc công nghệ; (iv) Đổi 
mới tổ chức, là việc triển khai các biện pháp mới trong điều hành, tổ chức hoạt động bên trong doanh nghiệp.

Một số nghiên cứu đã kiểm chứng vai trò thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo của các loại hình chiến lược 
cạnh tranh. Chiến lược cạnh tranh được đánh giá là tác nhân quan trọng khiến các doanh nghiệp thực hiện 
các hoạt động đổi mới sáng tạo (Zahra & Covin, 1993). Hơn nữa, nhấn mạnh rằng các doanh nghiệp khi lựa 
chọn mục tiêu và triển khai các chiến lược cạnh tranh đã tác động đến các thuộc tính của các loại hình đổi 
mới trong doanh nghiệp, bởi để đạt được lợi thế cạnh tranh công ty phải đổi mới sáng tạo để cung cấp cho 
khách hàng các sản phẩm mà họ mong muốn (Amin & Aslam, 2017). Chiến lược cạnh tranh đóng vai trò 
quan trọng trong việc khuyến khích đổi mới sáng tạo gia tăng giá trị và các hoạt động đổi mới, đồng thời là 
giải pháp hiệu quả để thúc đẩy sự đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp (Fathali, 2016). Từ các lập luận trên, 
các giả thuyết nghiên cứu được đề xuất gồm:

H3: Chiến lược cạnh tranh khác biệt hóa tác động thuận chiều với đổi mới sản phẩm của doanh nghiệp 
chế biến thực phẩm Việt Nam.

H4: Chiến lược cạnh tranh khác biệt hóa tác động thuận chiều với đổi mới marketing của doanh nghiệp 
chế biến thực phẩm Việt Nam.

H5: Chiến lược cạnh tranh khác biệt hóa tác động thuận chiều với đổi mới quy trình của doanh nghiệp 
chế biến thực phẩm Việt Nam.

H6: Chiến lược cạnh tranh khác biệt hóa tác động thuận chiều với đổi mới tổ chức của doanh nghiệp chế 
biến thực phẩm Việt Nam.

H7: Chiến lược cạnh tranh chi phí thấp có tác động thuận chiều với đổi mới sản phẩm của doanh nghiệp 
chế biến thực phẩm Việt Nam.
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H8: Chiến lược cạnh tranh chi phí thấp có tác động thuận chiều với đổi mới marketing của doanh nghiệp 
chế biến thực phẩm Việt Nam.

H9: Chiến lược cạnh tranh chi phí thấp có tác động thuận chiều với đổi mới quy trình của doanh nghiệp 
chế biến thực phẩm Việt Nam.

H10: Chiến lược cạnh tranh chi phí thấp có tác động thuận chiều với đổi mới tổ chức của doanh nghiệp 
chế biến thực phẩm Việt Nam.

2.3. Đổi mới sáng tạo và hiệu quả kinh doanh
Đổi mới sáng tạo đóng một vai trò quan trọng trong hoạt động kinh doanh. D’Aveni (1999) cho rằng việc 

trở thành người tiên phong trên thị trường kết hợp với sự đổi mới liên tục là chìa khóa để tồn tại trong một 
môi trường kinh doanh đầy biến động. Những thay đổi trong môi trường thúc đẩy các tổ chức tìm kiếm sự 
thay đổi. Salisu & Goni (2019) nhận thấy đổi mới có ảnh hưởng tích cực đến hiệu quả kinh doanh công ty 
hay Pardi & cộng sự (2014) xác nhận mối đổi mới sản phẩm - đổi mới marketing và hiệu quả hoạt động của 
công ty nhỏ và vừa. Họ tìm thấy một mối quan hệ tích cực, có ý nghĩa giữa đổi mới sản phẩm và marketing 
và giành thị phần. Từ đó có thể hình thành các giả thuyết tương ứng như sau:

H11: Đổi mới sản phẩm ảnh hưởng thuận chiều với hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp chế biến thực 
phẩm Việt Nam.

H12: Đổi mới marketing ảnh hưởng thuận chiều với hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp chế biến thực 
phẩm Việt Nam.

H13: Đổi mới tổ chức ảnh hưởng thuận chiều với hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp chế biến thực 
phẩm Việt Nam.

H14: Đổi mới quy trình ảnh hưởng thuận chiều với hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp chế biến thực 
phẩm Việt Nam.

2.4. Mô hình nghiên cứu lý thuyết đề xuất
Thông qua lập luận về mối quan hệ giữa chiến lược cạnh tranh, đổi mới sáng tạo và hiệu quả kinh doanh, 

kết hợp với các giả thuyết nghiên cứu được thiết lập, mô hình lý thuyết của nghiên cứu được đề xuất với 14 
giả thuyết nghiên cứu (Hình 1).
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H12: Đổi mới marketing ảnh hưởng thuận chiều với hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp chế biến thực phẩm 
Việt Nam. 

H13: Đổi mới tổ chức ảnh hưởng thuận chiều với hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp chế biến thực phẩm Việt 
Nam. 

H14: Đổi mới quy trình ảnh hưởng thuận chiều với hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp chế biến thực phẩm 
Việt Nam. 

2.4. Mô hình nghiên cứu lý thuyết đề xuất 

Thông qua lập luận về mối quan hệ giữa chiến lược cạnh tranh, đổi mới sáng tạo và hiệu quả kinh doanh, kết hợp 
với các giả thuyết nghiên cứu được thiết lập, mô hình lý thuyết của nghiên cứu được đề xuất với 14 giả thuyết 
nghiên cứu (Hình 1). 

 

Hình 1: Mô hình lý thuyết đề xuất 

 
                       Nguồn: Nhóm tác giả đề xuất. 

 

3. Phương pháp nghiên cứu và thu thập dữ liệu 

Để thực hiện các mục tiêu nghiên cứu, cả phương pháp nghiên cứu định tính và định lượng được áp dụng. Các 
cuộc phỏng vấn chuyên gia được tiến hành với 4 nhà quản trị cấp cao của các doanh nghiệp chế biến thực phẩm 
Việt Nam; 5 chuyên gia nghiên cứu về quản trị chiến lược doanh nghiệp; 1 chuyên gia từ phòng Công nghiệp và 
thương mại Việt Nam; 1 chuyên gia trong Cục vệ sinh an toàn thực phẩm nhằm kiểm tra mức độ phù hợp của 
mô hình nghiên cứu, rà soát biến quan sát của thang đo. Những kết quả từ quá trình phỏng vấn chuyên gia giúp 
gia tăng mức độ phù hợp của nghiên cứu với bối cảnh môi trường kinh doanh tại Việt Nam. 

Phương pháp nghiên cứu định lượng được áp dụng để đánh giá độ tin cậy thang đo, kiểm định các giả thuyết 
nghiên cứu và đánh giá tác động. Các tiêu chí đánh giá được tham khảo theo các khuyến nghị của Hair & cộng 
sự (2010), Bagozzi & Yi (1988), Fornell & Larcker (1981). Hai phần mềm được sử dụng hỗ trợ phân tích dữ liệu 
sơ cấp là SPSS 24 và AMOS 24. 

3. Phương pháp nghiên cứu và thu thập dữ liệu

Để thực hiện các mục tiêu nghiên cứu, cả phương pháp nghiên cứu định tính và định lượng được áp dụng. 
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Bảng 1: Thang đo nghiên cứu 

Biến quan sát Nội dung 
Chiến lược cạnh tranh chi phí thấp 
Áp dụng từ Zahra & Covin (1993); Porter (1998); DeSarbo & cộng sự (2005) 

CLCP1 Doanh nghiệp có năng lực hậu cần tích hợp hiệu quả
CLCP2 Doanh nghiệp có năng lực quản trị mối quan hệ với các nhà cung cấp nguồn nguyên vật liệu hiệu quả, 

ổn định và chi phí thấp 
CLCP3 Doanh nghiệp có năng lực định giá sản phẩm thấp và linh hoạt
CLCP4 Doanh nghiệp có năng lực sản xuất quy mô lớn, đạt tính kinh tế nhờ quy mô 
CLCP5 Doanh nghiệp có năng lực quản lý nguồn nhân lực tốt, năng suất lao động cao 
CLCP6 Doanh nghiệp sở hữu năng lực quản lý tài chính hiệu quả

Chiến lược cạnh tranh khác biệt hóa 
Áp dụng từ Zahra & Covin (1993); Porter (1998); DeSarbo & cộng sự (2005) và Ogot (2014) 

CLKB1 Doanh nghiệp có năng lực nghiên cứu thị trường và khách hàng tốt, có kiến thức sâu rộng về khách 
hàng và thị trường mục tiêu

CLKB2 Doanh nghiệp có năng lực quản trị nguồn nguyên vật liệu chất lượng, ổn định 
CLKB3 Doanh nghiệp có hệ thống quản trị chất lượng và hệ thống quản lý an toàn thực phẩm, hệ thống quản 

lý môi tường 
CLKB4 Doanh nghiệp có năng lực công nghệ sản xuất hiện đại, tiên tiến trong để tạo ra các sản phẩm ưu việt 

CLKB5 Doanh nghiệp có năng lực quản trị quan hệ khách hàng lâu dài và hiệu quả 
CLKB6 Doanh nghiệp sở hữu thương hiệu uy tín và được nhiều người biết đến
CLKB7 Doanh nghiệp có năng lực phân phối hiệu quả và khả năng tích hợp đa kênh tốt 

Đổi mới quy trình 
Áp dụng từ Eurostat (2018) 

QT1 Doanh nghiệp thường xuyên áp dụng phương pháp sản xuất mới
QT2 Doanh nghiệp thường xuyên vận dụng các phương pháp quản trị mới
QT3 Doanh nghiệp thường xuyên cải tiến và ứng dụng công nghệ mới trong các hoạt động chuỗi cung ứng 

sản phẩm 
QT4 Doanh nghiệp thường xuyên cải tiến hoặc ứng dụng công nghệ mới hỗ trợ cho hoạt động sản xuất 

kinh doanh
Đổi mới sản phẩm 
Áp dụng từ Eurostat (2018) 

SP1 Doanh nghiệp thường xuyên cung ứng ra thị trường sản phẩm mới 
SP2 Doanh nghiệp thường xuyên cải tiến các sản phẩm hiện tại
SP3 Doanh nghiệp thường xuyên cải tiến và nâng cao chất lượng sản phẩm
SP4 Doanh nghiệp thường xuyên cải tiến và nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng 

Đổi mới marketing 
Áp dụng từ Eurostat (2018) 

MAR1 Doanh nghiệp thường xuyên đổi mới thiết kế sản phẩm
MAR2 Doanh nghiệp thường xuyên phát triển hệ thống phân phối và bán hàng hiện đại 
MAR3 Doanh nghiệp thường xuyên đổi mới phương pháp định giá sản phẩm
MAR4 Doanh nghiệp thường xuyên áp dụng công nghệ mới trong truyền thông và quảng bá sản phẩm

Đổi mới tổ chức 
Áp dụng từ Eurostat (2018) 

TC1 Doanh nghiệp thường xuyên áp dụng các phương pháp mới trong quản trị mối quan hệ với các bên 
liên quan 

TC2 Doanh nghiệp thường xuyên áp dụng các phương pháp mới trong tổ chức lao động 
TC3 Doanh nghiệp thường xuyên điều chỉnh và cải tiến cấu trúc tổ chức để nâng cao hiệu quả quản trị
TC4 Doanh nghiệp thường xuyên áp dụng các phương pháp và công cụ mới trong tăng cường hợp tác nội 

bộ 
Hiệu quả kinh doanh 
Áp dụng từ Kaplan & Norton (2005) và Laihonen & Pekkola (2014) 

HQ1 Doanh thu của doanh nghiệp tăng trưởng đáng kể trong 3 năm gần nhất
HQ2 Tỷ số lợi nhuận ròng trên tài sản (ROA) cao hơn so với mức bình quân trong ngành 
HQ3 Tốc độ tăng trưởng doanh thu của doanh nghiệp cao hơn mức trung bình của ngành 
HQ4 Chi phí trên đơn vị sản phẩm của doanh nghiệp thấp hơn so với đối thủ cạnh tranh trực tiếp
HQ5 Tỷ lệ duy trì khách hàng của doanh nghiệp cao hơn mức bình quân trong ngành 

Nguồn: Nhóm tác giả tổng hợp. 
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Các cuộc phỏng vấn chuyên gia được tiến hành với 4 nhà quản trị cấp cao của các doanh nghiệp chế biến 
thực phẩm Việt Nam; 5 chuyên gia nghiên cứu về quản trị chiến lược doanh nghiệp; 1 chuyên gia từ phòng 
Công nghiệp và thương mại Việt Nam; 1 chuyên gia trong Cục vệ sinh an toàn thực phẩm nhằm kiểm tra 
mức độ phù hợp của mô hình nghiên cứu, rà soát biến quan sát của thang đo. Những kết quả từ quá trình 
phỏng vấn chuyên gia giúp gia tăng mức độ phù hợp của nghiên cứu với bối cảnh môi trường kinh doanh 
tại Việt Nam.

Phương pháp nghiên cứu định lượng được áp dụng để đánh giá độ tin cậy thang đo, kiểm định các giả 
thuyết nghiên cứu và đánh giá tác động. Các tiêu chí đánh giá được tham khảo theo các khuyến nghị của 
Hair & cộng sự (2010), Bagozzi & Yi (1988), Fornell & Larcker (1981). Hai phần mềm được sử dụng hỗ trợ 
phân tích dữ liệu sơ cấp là SPSS 24 và AMOS 24.

Thang đo nghiên cứu được xây dựng trên nền tảng kế thừa và hiệu chỉnh từ các công trình nghiên cứu 
trước đây kết hợp với các ý kiến được ghi nhận từ nghiên cứu định tính. Chi tiết thang đo nghiên cứu được 
mô tả tại Bảng 1.

Nghiên cứu sử dụng phương pháp lấy mẫu thuận tiện thông qua việc lấy danh sách và địa chỉ các doanh 
nghiệp chế biến thực phẩm trên địa bàn các tỉnh thành phố lớn trong cả nước. Phiếu khảo sát được thiết kế 
theo thang đo Likert 5 điểm phản ánh ý nghĩa từ 1- Rất không đồng ý đến 5- Rất đồng ý. Nhờ sự trợ giúp 
của viện Năng suất, phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, sở Công thương và chi cục Vệ sinh an 
toàn thực phẩm của một số tỉnh thành, nghiên cứu tiến hành điều tra trực tiếp các doanh nghiệp chế biến thực 
phẩm hoặc thông qua email. Phiếu điều tra được gửi trực tiếp cho các nhà quản trị cấp cao, những người trực 
tiếp tham gia vào hoạt động quản trị chiến lược doanh nghiệp. Các nhà quản trị được lựa chọn có thời gian 
công tác tại doanh nghiệp tối thiểu 5 năm, có mức độ am hiểu cao về hoạt động quản trị chiến lược và đổi 
mới sáng tạo của doanh nghiệp. Do các doanh nghiệp chế biến thực phẩm nằm rải rác ở tất cả các tình thành 
phố, vì vậy nghiên cứu tập trung vào địa bàn của một số tỉnh tập trung nhiều doanh nghiệp chế biến thực 
phẩm như Hà Nội (23,13%), thành phố Hồ Chí Minh (14,23%), Bắc Ninh (6,17%), Hải Dương (10,02%), 
Đồng Nai (8,48%), Bắc Giang (4,63%), Vĩnh Phúc (5,34%) và mốt số tỉnh thành khác như Đà Nẵng, Thừa 
Thiên Huế,...

4. Kết quả nghiên cứu
Để kiểm định độ tin cậy của thang đo nghiên cứu, nhóm tác giả áp dụng phân tích nhân tố khẳng định 
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phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, sở Công thương và chi cục Vệ sinh an toàn thực phẩm của một số 
tỉnh thành, nghiên cứu tiến hành điều tra trực tiếp các doanh nghiệp chế biến thực phẩm hoặc thông qua email. 
Phiếu điều tra được gửi trực tiếp cho các nhà quản trị cấp cao, những người trực tiếp tham gia vào hoạt động 
quản trị chiến lược doanh nghiệp. Các nhà quản trị được lựa chọn có thời gian công tác tại doanh nghiệp tối 
thiểu 5 năm, có mức độ am hiểu cao về hoạt động quản trị chiến lược và đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp. Do 
các doanh nghiệp chế biến thực phẩm nằm rải rác ở tất cả các tình thành phố, vì vậy nghiên cứu tập trung vào 
địa bàn của một số tỉnh tập trung nhiều doanh nghiệp chế biến thực phẩm như Hà Nội (23,13%), thành phố Hồ 
Chí Minh (14,23%), Bắc Ninh (6,17%), Hải Dương (10,02%), Đồng Nai (8,48%), Bắc Giang (4,63%), Vĩnh 
Phúc (5,34%) và mốt số tỉnh thành khác như Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế,... 

4. Kết quả nghiên cứu 

Để kiểm định độ tin cậy của thang đo nghiên cứu, nhóm tác giả áp dụng phân tích nhân tố khẳng định CFA và 
kiểm định hệ số tin cậy α. Kết quả cho thấy mô hình đo lường có giá trị χ2/df = 1,171 (<3), giá trị p = 0,006 
(<0,05), giá trị GFI = 0,873 (> 0,8), TLI = 0,973; CFI = 0,976 (> 0,9) và giá trị RMSEA = 0,028 (< 0,08). Các hệ 
số tải nhân tố của các biến quan sát đều lớn hơn 0,5, các giá trị hệ số α dao động từ 0,786 đến 0,896 (> 0,7). Giá 
trị độ tin cậy tổng hợp (CR) của các nhóm biến quan sát đều lớn hơn 0,7, giá trị phương sai trung bình trích 
(AVE) đều lớn hơn 0,5. Như vậy, giá trị hội tụ và độ tin cậy của thang đo được đảm bảo (Bagozzi & Yi, 1988; 
Hair & cộng sự, 2010). 

 

Hình 2: Kết quả phân tích nhân tố khẳng định 

 
                                         Nguồn: Kết quả phân tích dữ liệu. 
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CFA và kiểm định hệ số tin cậy α. Kết quả cho thấy mô hình đo lường có giá trị χ2/df = 1,171 (<3), giá trị p 
= 0,006 (<0,05), giá trị GFI = 0,873 (> 0,8), TLI = 0,973; CFI = 0,976 (> 0,9) và giá trị RMSEA = 0,028 (< 
0,08). Các hệ số tải nhân tố của các biến quan sát đều lớn hơn 0,5, các giá trị hệ số α dao động từ 0,786 đến 
0,896 (> 0,7). Giá trị độ tin cậy tổng hợp (CR) của các nhóm biến quan sát đều lớn hơn 0,7, giá trị phương 
sai trung bình trích (AVE) đều lớn hơn 0,5. Như vậy, giá trị hội tụ và độ tin cậy của thang đo được đảm bảo 
(Bagozzi & Yi, 1988; Hair & cộng sự, 2010).

Căn cứ theo kết quả tổng hợp tại Bảng 2, giá trị AVE đều lớn hơn MSV, căn bậc hai AVE mỗi nhóm biến 
quan sát đều lớn hơn hệ số tương quan, các giá trị tương quan đều thấp hơn 0,6. Vì vậy theo, Fornell & 
Larcker (1981) thì giá trị phân biệt được đảm bảo, hiện tượng đa cộng tuyến cũng không xuất hiện trong 
nghiên cứu này (Grewal & cộng sự, 2004).
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Căn cứ theo kết quả tổng hợp tại Bảng 2, giá trị AVE đều lớn hơn MSV, căn bậc hai AVE mỗi nhóm biến quan 
sát đều lớn hơn hệ số tương quan, các giá trị tương quan đều thấp hơn 0,6. Vì vậy theo, Fornell & Larcker 
(1981) thì giá trị phân biệt được đảm bảo, hiện tượng đa cộng tuyến cũng không xuất hiện trong nghiên cứu này 
(Grewal & cộng sự, 2004). 

 

Bảng 2: Kết quả thống kê mô tả, hệ số α, độ tin cậy tổng hợp,  
phương sai trung bình trích và giá trị tương quan 

 Mean CR AVE MSV α CLCP CLKB SP QT HQ MAR TC 
CLCP 3,773 0,896 0,590 0,109 0,896 0,768  
CLKB 3,915 0,875 0,501 0,258 0,875 0,176 0,708  

SP 4,173 0,789 0,556 0,337 0,786 0,172 0,379 0,745  
QT 3,794 0,804 0,507 0,209 0,805 0,223 0,148 0,351 0,712  
HQ 4,305 0,889 0,616 0,337 0,887 0,330 0,508 0,581 0,457 0,785 

MAR 4,208 0,818 0,529 0,155 0,817 0,124 0,259 0,227 0,194 0,394 0,727
TC 4,125 0,865 0,615 0,152 0,864 0,183 0,201 0,223 0,244 0,389 0,212 0,784

Nguồn: Kết quả phân tích dữ liệu. 

 

Phương pháp phân tích mô hình cấu trúc tuyến tính SEM được sử dụng để kiểm định giả thuyết nghiên cứu và 
đánh giá tác động của các biến độc lập đối với các biến phụ thuộc. Kết quả cho thấy giá trị χ2/df = 1,212 (<3), 
giá trị p = 0,001 (<0,05), giá trị GFI = 0,868 (> 0,8), TLI = 0,966; CFI = 0,969 (> 0,9) và giá trị RMSEA = 0,031 
(< 0,08). Các giá trị đáp ứng tốt các ngưỡng được đề xuất bởi Hair & cộng sự (2010); Bagozzi & Yi (1988).  

 

Bảng 3: Kết quả kiểm định giả thuyết nghiên cứu và phân tích tác động 

Giả thuyết nghiên cứu β t-value p-value Kết quả 
Chiến lược cạnh tranh chi phí thấp  Hiệu quả kinh doanh 0,130 2,117 0,034 Chấp nhận

Chiến lược cạnh tranh khác biệt hoá  Hiệu quả kinh doanh 0,252 3,554 0,000 Chấp nhận
Chiến lược cạnh tranh khác biệt hoá  Đổi mới sản phẩm 0,373 4,377 0,000 Chấp nhận
Chiến lược cạnh tranh khác biệt hoá  Đổi mới marketing 0,255 3,140 0,002 Chấp nhận
Chiến lược cạnh tranh khác biệt hoá  Đổi mới quy trình 0,134 1,672 0,094 Từ chối
Chiến lược cạnh tranh khác biệt hoá  Đổi mới tổ chức 0,186 2,395 0,017 Chấp nhận
Chiến lược cạnh tranh chi phí thấp  Đổi mới sản phẩm 0,114 1,487 0,137 Từ chối
Chiến lược cạnh tranh chi phí thấp  Đổi mới marketing 0,086 1,108 0,268 Từ chối
Chiến lược cạnh tranh chi phí thấp  Đổi mới quy trình 0,208 2,581 0,010 Chấp nhận
Chiến lược cạnh tranh chi phí thấp  Đổi mới tổ chức 0,158 2,068 0,039 Chấp nhận

Đổi mới sản phẩm  Hiệu quả kinh doanh 0,333 4,552 0,000 Chấp nhận
Đổi mới marketing  Hiệu quả kinh doanh 0,181 2,860 0,004 Chấp nhận

Đổi mới tổ chức  Hiệu quả kinh doanh 0,176 2,890 0,004 Chấp nhận
Đổi mới quy trình  Hiệu quả kinh doanh 0,233 3,577 0,000 Chấp nhận

Nguồn: Kết quả phân tích dữ liệu. 

 

Kết quả phân tích mô hình SEM cho thấy ngoại trừ ba mối liên hệ giữa chiến lược cạnh tranh khác biệt hóa và 
đổi mới quy trình, chiến lược cạnh tranh chi phí thấp đối với đổi mới sản phẩm và đổi mới marketing bị bác bỏ. 
Các giả thuyết còn lại được chấp nhận với ý nghĩa thống kê < 0,05. Đáng chú ý, chiến lược khác biệt hóa (β =
0,252) cho thấy khả năng thúc đẩy hiệu quả kinh doanh cao hơn chiến lược cạnh tranh chi phí thấp (β = 0,130). 
Trong khi chiến lược cạnh tranh khác biệt hóa được chứng minh chi phối đáng kể đổi mới sản phẩm (β = 0,373) 

Phương pháp phân tích mô hình cấu trúc tuyến tính SEM được sử dụng để kiểm định giả thuyết nghiên 
cứu và đánh giá tác động của các biến độc lập đối với các biến phụ thuộc. Kết quả cho thấy giá trị χ2/df = 
1,212 (<3), giá trị p = 0,001 (<0,05), giá trị GFI = 0,868 (> 0,8), TLI = 0,966; CFI = 0,969 (> 0,9) và giá 
trị RMSEA = 0,031 (< 0,08). Các giá trị đáp ứng tốt các ngưỡng được đề xuất bởi Hair & cộng sự (2010); 
Bagozzi & Yi (1988). 
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Căn cứ theo kết quả tổng hợp tại Bảng 2, giá trị AVE đều lớn hơn MSV, căn bậc hai AVE mỗi nhóm biến quan 
sát đều lớn hơn hệ số tương quan, các giá trị tương quan đều thấp hơn 0,6. Vì vậy theo, Fornell & Larcker 
(1981) thì giá trị phân biệt được đảm bảo, hiện tượng đa cộng tuyến cũng không xuất hiện trong nghiên cứu này 
(Grewal & cộng sự, 2004). 

 

Bảng 2: Kết quả thống kê mô tả, hệ số α, độ tin cậy tổng hợp,  
phương sai trung bình trích và giá trị tương quan 

 Mean CR AVE MSV α CLCP CLKB SP QT HQ MAR TC 
CLCP 3,773 0,896 0,590 0,109 0,896 0,768  
CLKB 3,915 0,875 0,501 0,258 0,875 0,176 0,708  

SP 4,173 0,789 0,556 0,337 0,786 0,172 0,379 0,745  
QT 3,794 0,804 0,507 0,209 0,805 0,223 0,148 0,351 0,712  
HQ 4,305 0,889 0,616 0,337 0,887 0,330 0,508 0,581 0,457 0,785 

MAR 4,208 0,818 0,529 0,155 0,817 0,124 0,259 0,227 0,194 0,394 0,727
TC 4,125 0,865 0,615 0,152 0,864 0,183 0,201 0,223 0,244 0,389 0,212 0,784

Nguồn: Kết quả phân tích dữ liệu. 

 

Phương pháp phân tích mô hình cấu trúc tuyến tính SEM được sử dụng để kiểm định giả thuyết nghiên cứu và 
đánh giá tác động của các biến độc lập đối với các biến phụ thuộc. Kết quả cho thấy giá trị χ2/df = 1,212 (<3), 
giá trị p = 0,001 (<0,05), giá trị GFI = 0,868 (> 0,8), TLI = 0,966; CFI = 0,969 (> 0,9) và giá trị RMSEA = 0,031 
(< 0,08). Các giá trị đáp ứng tốt các ngưỡng được đề xuất bởi Hair & cộng sự (2010); Bagozzi & Yi (1988).  

 

Bảng 3: Kết quả kiểm định giả thuyết nghiên cứu và phân tích tác động 

Giả thuyết nghiên cứu β t-value p-value Kết quả 
Chiến lược cạnh tranh chi phí thấp  Hiệu quả kinh doanh 0,130 2,117 0,034 Chấp nhận

Chiến lược cạnh tranh khác biệt hoá  Hiệu quả kinh doanh 0,252 3,554 0,000 Chấp nhận
Chiến lược cạnh tranh khác biệt hoá  Đổi mới sản phẩm 0,373 4,377 0,000 Chấp nhận
Chiến lược cạnh tranh khác biệt hoá  Đổi mới marketing 0,255 3,140 0,002 Chấp nhận
Chiến lược cạnh tranh khác biệt hoá  Đổi mới quy trình 0,134 1,672 0,094 Từ chối
Chiến lược cạnh tranh khác biệt hoá  Đổi mới tổ chức 0,186 2,395 0,017 Chấp nhận
Chiến lược cạnh tranh chi phí thấp  Đổi mới sản phẩm 0,114 1,487 0,137 Từ chối
Chiến lược cạnh tranh chi phí thấp  Đổi mới marketing 0,086 1,108 0,268 Từ chối
Chiến lược cạnh tranh chi phí thấp  Đổi mới quy trình 0,208 2,581 0,010 Chấp nhận
Chiến lược cạnh tranh chi phí thấp  Đổi mới tổ chức 0,158 2,068 0,039 Chấp nhận

Đổi mới sản phẩm  Hiệu quả kinh doanh 0,333 4,552 0,000 Chấp nhận
Đổi mới marketing  Hiệu quả kinh doanh 0,181 2,860 0,004 Chấp nhận

Đổi mới tổ chức  Hiệu quả kinh doanh 0,176 2,890 0,004 Chấp nhận
Đổi mới quy trình  Hiệu quả kinh doanh 0,233 3,577 0,000 Chấp nhận

Nguồn: Kết quả phân tích dữ liệu. 

 

Kết quả phân tích mô hình SEM cho thấy ngoại trừ ba mối liên hệ giữa chiến lược cạnh tranh khác biệt hóa và 
đổi mới quy trình, chiến lược cạnh tranh chi phí thấp đối với đổi mới sản phẩm và đổi mới marketing bị bác bỏ. 
Các giả thuyết còn lại được chấp nhận với ý nghĩa thống kê < 0,05. Đáng chú ý, chiến lược khác biệt hóa (β =
0,252) cho thấy khả năng thúc đẩy hiệu quả kinh doanh cao hơn chiến lược cạnh tranh chi phí thấp (β = 0,130). 
Trong khi chiến lược cạnh tranh khác biệt hóa được chứng minh chi phối đáng kể đổi mới sản phẩm (β = 0,373) 

Kết quả phân tích mô hình SEM cho thấy ngoại trừ ba mối liên hệ giữa chiến lược cạnh tranh khác biệt 
hóa và đổi mới quy trình, chiến lược cạnh tranh chi phí thấp đối với đổi mới sản phẩm và đổi mới marketing 
bị bác bỏ. Các giả thuyết còn lại được chấp nhận với ý nghĩa thống kê < 0,05. Đáng chú ý, chiến lược khác 
biệt hóa () cho thấy khả năng thúc đẩy hiệu quả kinh doanh cao hơn chiến lược cạnh tranh chi phí thấp (). 
Trong khi chiến lược cạnh tranh khác biệt hóa được chứng minh chi phối đáng kể đổi mới sản phẩm () và 
đổi mới marketing () thì chiến lược cạnh tranh chi phí thấp có ảnh hưởng rõ nét đến đổi mới quy trình () và 
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đổi mới tổ chức (). Trong số các hoạt động đổi mới sáng tạo thì đổi mới sản phẩm () và đổi mới quy trình () 
được nhận diện là các yếu tố then chốt nâng cao hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp. Mô hình cấu trúc 
giải thích được 55,9% sự biến thiên của hiệu quả kinh doanh. Chi tiết kết quả kiểm định giả thuyết nghiên 
cứu và phân tích tác động được thể hiện tại Hình 3.

 9

và đổi mới marketing (β = 0,255) thì chiến lược cạnh tranh chi phí thấp có ảnh hưởng rõ nét đến đổi mới quy 
trình (β = 0,208) và đổi mới tổ chức (β = 0,158). Trong số các hoạt động đổi mới sáng tạo thì đổi mới sản 
phẩm (β = 0,333) và đổi mới quy trình (β = 0,233) được nhận diện là các yếu tố then chốt nâng cao hiệu quả 
kinh doanh của doanh nghiệp. Mô hình cấu trúc giải thích được 55,9% sự biến thiên của hiệu quả kinh doanh. 
Chi tiết kết quả kiểm định giả thuyết nghiên cứu và phân tích tác động được thể hiện tại Hình 3. 

 

Hình 3: Mô hình cấu trúc SEM 

 
                       Nguồn: Kết quả phân tích dữ liệu. 

 

 

5. Thảo luận, hàm ý quản trị và kết luận 

Nghiên cứu đã kiểm chứng mối liên hệ giữa chiến lược cạnh tranh, đổi mới sáng tạo và hiệu quả kinh doanh của 
doanh nghiệp chế biến thực phẩm Việt Nam. Một số phát hiện đáng chú ý bao gồm: 

Thứ nhất, các loại hình chiến lược cạnh tranh đều có ảnh hưởng tích cực đến hiệu quả kinh doanh tuy nhiên 
chiến lược khác biệt hóa có tác động tới hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp chế biến thực phẩm Việt 
Nam β = 0,252 cao hơn so với chiến lược cạnh tranh chi phí thấp β = 0,130. Kết quả này phù hợp với nghiên 
cứu của Farida & Setiawan (2022) chỉ ra mối quan hệ tích cực và có ý nghĩa giữa chiến lược khác biệt hóa và 
hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp, giúp các doanh nghiệp này cải hiện đáng kể về tăng trưởng doanh 
thu, lợi nhuận, ROA. Kết quả này cũng tương đồng với nghiên cứu Ogot (2014) trong ngành thực phẩm Thái 
Lan và một số nghiên cứu trong các ngành khác như dầu khí (Asara & Gathinji, 2014) hay ngân hàng (Saif, 
2015). Điều này nhấn mạnh chiến lược khác biệt hóa là công cụ cạnh tranh hiệu quả và có khả năng mang lại 
hiệu quả kinh doanh tốt hơn tại các doanh nghiệp chế biến thực phẩm Việt Nam. 

Thứ hai, kết quả của nghiên cứu này chứng minh chiến lược cạnh tranh chi phí thấp có tác động thuận chiều với 
kết quả đổi mới quy trình. Mối quan hệ này dựa trên những điểm tương đồng của cả hai các yếu tố chiến lược 
nhấn mạnh vào việc đạt được hiệu quả kinh tế theo quy mô, tạo ra những thay đổi trong cách tiếp cận quản 
lý/phương pháp tạo dịch vụ, theo đuổi mạnh mẽ việc giảm chi phí (Allen & Helms, 2006). Ngoài ra, chiến lược 
cạnh tranh chi phí thấp cũng thể hiện sự ảnh hưởng đáng kể đến kết quả đổi mới tổ chức của doanh nghiệp (Qin, 

5. Thảo luận, hàm ý quản trị và kết luận
Nghiên cứu đã kiểm chứng mối liên hệ giữa chiến lược cạnh tranh, đổi mới sáng tạo và hiệu quả kinh 

doanh của doanh nghiệp chế biến thực phẩm Việt Nam. Một số phát hiện đáng chú ý bao gồm:
Thứ nhất, các loại hình chiến lược cạnh tranh đều có ảnh hưởng tích cực đến hiệu quả kinh doanh tuy 

nhiên chiến lược khác biệt hóa có tác động tới hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp chế biến thực 
phẩm Việt Nam cao hơn so với chiến lược cạnh tranh chi phí thấp . Kết quả này phù hợp với nghiên cứu của 
Farida & Setiawan (2022) chỉ ra mối quan hệ tích cực và có ý nghĩa giữa chiến lược khác biệt hóa và hiệu 
quả kinh doanh của các doanh nghiệp, giúp các doanh nghiệp này cải hiện đáng kể về tăng trưởng doanh 
thu, lợi nhuận, ROA. Kết quả này cũng tương đồng với nghiên cứu Ogot (2014) trong ngành thực phẩm Thái 
Lan và một số nghiên cứu trong các ngành khác như dầu khí (Asara & Gathinji, 2014) hay ngân hàng (Saif, 
2015). Điều này nhấn mạnh chiến lược khác biệt hóa là công cụ cạnh tranh hiệu quả và có khả năng mang 
lại hiệu quả kinh doanh tốt hơn tại các doanh nghiệp chế biến thực phẩm Việt Nam.

Thứ hai, kết quả của nghiên cứu này chứng minh chiến lược cạnh tranh chi phí thấp có tác động thuận 
chiều với kết quả đổi mới quy trình. Mối quan hệ này dựa trên những điểm tương đồng của cả hai các yếu tố 
chiến lược nhấn mạnh vào việc đạt được hiệu quả kinh tế theo quy mô, tạo ra những thay đổi trong cách tiếp 
cận quản lý/phương pháp tạo dịch vụ, theo đuổi mạnh mẽ việc giảm chi phí (Allen & Helms, 2006). Ngoài 
ra, chiến lược cạnh tranh chi phí thấp cũng thể hiện sự ảnh hưởng đáng kể đến kết quả đổi mới tổ chức của 
doanh nghiệp (Qin, 2007). Các phát hiện trong nghiên cứu này tương tự một số nghiên cứu khi cho rằng 
chiến lược khác biệt hóa có ảnh hưởng cùng chiều với kết quả đổi mới sản phẩm thông qua việc củng cố và 
cùng hướng tới các mục sản phẩm và dịch vụ khác biệt, đáp ứng sự hài lòng của khách hàng bằng cách đáp 
ứng yêu cầu của khách hàng, yêu cầu sự trung thành và tương tác của khách hàng cao, chi phí lớn, sở hữu kỹ 
năng tốt và phát triển công nghệ mới (Porter, 1985). Chiến lược khác biệt hóa cũng ảnh hưởng tích cực đến 
kết quả đổi mới quy trình và đổi mới marketing của doanh nghiệp chế biến thực phẩm Việt Nam.

Thứ ba, các phát hiện của nghiên cứu cho thấy sự tác động thuận chiều của đổi mới sáng tạo (bao gồm 
đổi mới sản phẩm, đổi mới quy trình, đổi mới marketing và đổi mới tổ chức) đến hiệu quả kinh doanh của 
các doanh nghiệp chế biến thực phẩm Việt Nam. Trong đó, đổi mới sản phẩm có ảnh hưởng tích cực đáng 
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kể nhất, kết quả này tương tự với một số nghiên cứu trước đó của Atalay & cộng sự (2013) khi tìm thấy mối 
quan hệ tích cực giữa đổi mới sản phẩm với doanh thu, thị phần và các doanh nghiệp đổi mới có doanh thu 
cao hơn so với các doanh nghiệp không đổi mới. Đổi mới quy trình cũng có tác động tích cực tới hiệu quả 
kinh doanh của các doanh nghiệp chế biến thực phẩm Việt Nam vì các nỗ lực trong việc áp dụng phương 
pháp sản xuất mới, cải tiến và ứng dụng công nghệ trong sản xuất kinh doanh giúp doanh nghiệp giảm thiểu 
chi phí, giảm thời gian, cải thiện chất lượng sản phẩm, linh hoạt và cải thiện hiệu quả hoạt động. Kết quả 
nghiên cứu này phù hợp với quan điểm của Oke & cộng sự (2007) khi cho rằng đổi mới quy trình có tác 
động trực tiếp đến hiệu quả và năng suất. Cuối cùng, đổi mới marketing làm gia tăng sự hài lòng của khách 
hàng cũng như trực tiếp hướng sự quan tâm của khách hàng tới doanh nghiệp, đồng thời giúp doanh nghiệp 
thích ứng hơn với sự thay đổi của các điều kiện của thị trường (Sanchez & Pavez, 2021). Thông qua đổi mới 
marketing, việc thực hiện các phương pháp bán hàng và phân phối mới có thể nâng cao hiệu quả và hiệu 
suất của các doanh nghiệp. 

Từ đó, một số hàm ý được đề xuất nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh các doanh nghiệp chế biến thực 
phẩm Việt Nam như sau:

Một là, các doanh nghiệp cần có sự lựa chọn chiến lược cạnh tranh phù hợp, cần phải chủ động trong việc 
xây dựng chiến lược cạnh tranh gắn liền với định hướng đổi mới sáng tạo để mang lại hiệu quả kinh doanh 
vượt trội hơn. 

Hai là, trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế sâu sắc và môi trường cạnh tranh ngày càng phức tạp, các 
doanh nghiệp cần tận dụng các thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 không ngừng nâng cao nội 
lực, cải tiến sản phẩm, đổi mới quy trình kỹ thuật, áp dụng công nghệ tiên tiến để nâng cao phẩm cấp sản 
phẩm để tiếp cận và đáp ứng phù hợp hơn các nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng. 

Ba là, các doanh nghiệp cần thích ứng nhanh chóng, linh hoạt với công nghệ và quy trình mới, cũng như 
đào tạo và xây dựng động lực phù hợp cho từng cá nhân trong tổ chức để sẵn sàng ứng phó với các thử thách 
cũng như nắm bắt những cơ hội phát triển trong kỷ nguyên số hiện nay. Mục đích của chuyển đổi số là tăng 
cường năng lực cốt lõi của doanh nghiệp và khám phá các cơ hội mới bằng cách chuyển đổi con người, hệ 
thống hoặc quy trình. Lợi ích chuyển đổi số đem lại bao gồm vận hành xuất sắc, nâng cao trải nghiệm khách 
hàng và kiến tạo các mô hình kinh doanh mới.

Do một số giới hạn về nguồn lực, nghiên cứu này vẫn tồn tại một số hạn chế. Thứ nhất, hạn chế về quy 
mô mẫu có thể làm ảnh hưởng đến ý nghĩa của nghiên cứu. Thứ hai, một số phân tích đa nhóm chuyên sâu 
chưa thể được thực hiện giúp có những hiểu biết sâu sắc hơn về vai trò của chiến lược cạnh tranh, hoạt động 
đổi mới sáng tạo giữa các nhóm doanh nghiệp, địa phương hoạt động, quy mô. Cuối cùng, mức độ giải thích 
cho biến phụ thuộc còn hạn chế nên nhóm nghiên cứu nên bổ sung các biến quan sát mới trong các nghiên 
cứu trong tương lai.
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Tóm tắt:
Mục tiêu của bài viết tập trung nghiên cứu ảnh hưởng của quản trị công ty tới chất lượng báo 
cáo tài chính của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam, đặc biệt trong 
giai đoạn phục hồi hậu đại dịch COVID-19. Dựa trên tổng quan nghiên cứu, quản trị công 
ty được đo lường dựa trên các đặc tính của hội đồng quản trị như quy mô hội đồng quản trị, 
thành viên độc lập và thành viên điều hành trong hội đồng quản trị; và chất lượng báo cáo tài 
chính được đo lường bằng phương pháp quản trị lợi nhuận thực tế (Real earning management 
- REM) để ước lượng mức dòng tiền bất thường từ các hoạt động. Kết quả nghiên cứu từ mô 
hình hồi quy với dữ liệu là 1622 công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam trong 
năm 2021 và 2022 cho thấy, số lượng thành viên độc lập và thành viên điều hành trong hội 
đồng quản trị có ảnh hưởng đến chất lượng báo cáo tài chính trong khi đó quy mô hội đồng 
quản trị không có ý nghĩa nghiên cứu thống kê. Từ kết quả nghiên cứu này, một số ý kiến thảo 
luận được đưa ra như hoàn thiện các quy định pháp lý về việc tổ chức hội đồng quản trị nhằm 
tăng cường chất lượng báo cáo tài chính của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán 
Việt Nam.
Từ khóa: Quản trị công ty, chất lượng báo cáo tài chính, công ty niêm yết, Việt Nam.
Mã JEL: G3, M4.

The impact of corporate governance on financial reports quality of listed firms on 
Vietnam Stock Exchange
Abstract:
The paper focuses on the association between corporate governance and financial reports 
quality, which are considered as core issues of listed firms, especially during the period of 
COVID-19. Based on the literature review, corporate governance is measured by the Board 
of Directors’ (BODs) characteristics namely Size of the Board, Independence Directors 
and Executive Directors while the financial reports quality is measured by Real Earning 
Management (REM) method to estimate the abnormal level of cash flow. The results show 
that the number of independent directors and executive directors in the BODs has an impact 
on the quality of financial reports. The size of the BODs has no statistical significance. Some 
discussions are given in order to enhance the quality of financial reports of Vietnamese listed 
firms.
Keywords: Corporate governance, financial reports quality, listed firms, Vietnam.
JEL Codes: G3, M4.
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1. Giới thiệu
Theo Yeh & cộng sự (2014), Eng & cộng sự (2019), chất lượng báo cáo tài chính là yếu tố cơ bản để duy 

trì tính hiệu quả của thị trường tài chính, đặc biệt khi nhà đầu tư, tổ chức tín dụng, cơ quan Nhà nước dựa vào 
thông tin báo cáo tài chính để đưa ra các quyết định. Đối với nền kinh tế đang chuyển đổi như Việt Nam, việc 
duy trì chất lượng báo cáo tài chính là cần thiết để giữ vững sự ổn định của thị trường tài chính nói chung và 
thị trường chứng khoán nói riêng (Nguyễn Thị Ngọc Trang & Bùi Kim Phương, 2018; Lê Văn Thứ & Trần 
Ái Kết, 2022; Nguyễn Thị Cẩm Vân, 2022). Tính đến tám tháng đầu năm 2022, thị trường chứng khoán Việt 
Nam đã chứng kiến sự suy giảm giá trị giao dịch và các sai phạm pháp lý nghiêm trọng liên quan đến các 
tập đoàn, công ty lớn như tập đoàn FLC, tập đoàn Tân Hoàng Minh… đã thao túng thị trường bằng thông 
tin sai lệch trên báo cáo tài chính. Chính vì vậy, yêu cầu thực tiễn cấp thiết của xã hội và các đối tượng tham 
gia thị trường chứng khoán là cần phải đánh giá chất lượng báo cáo tài chính của các công ty niêm yết trên 
thị trường trong bối cảnh cơ quan Nhà nước và Chính phủ Việt Nam chưa ban hành những quy định chi tiết 
để đánh giá chất lượng báo cáo tài chính. 

Các nghiên cứu học thuật đã xem xét và phát hiện nhiều yếu tố khác nhau có ảnh hưởng đến chất lượng 
báo cáo tài chính như chất lượng kiểm toán (Baatwah & cộng sự, 2021, 2015; Ika & cộng sự, 2021; Kamal, 
2021), mức độ công bố thông tin (Soobaroyen & cộng sự, 2022; Lemos & cộng sự, 2021) và quản trị công 
ty (Hasudungan & Bhinekawati, 2022; Latif & cộng sự 2022; Handayati, 2020). Mặc dù nhiều yếu tố khác 
nhau ảnh hưởng đến chất lượng báo cáo tài chính, các nhà nghiên cứu đều khẳng định lý do cơ bản một công 
ty mong muốn gia tăng chất lượng báo cáo tài chính là để giảm thiểu hiện tượng bất cân xứng về thông tin 
(information asymmetry) xuất hiện giữa các bên liên quan và nhà quản lý, đặc biệt trong trường hợp các 
công ty niêm yết. Chính vì vậy, nhiều nghiên cứu trong tổng quan lý thuyết cho rằng quản trị công ty sẽ là 
công cụ hữu hiệu nhất để giải quyết hiện tượng này (Jebran & Chen, 2021). Hơn nữa tác động của hoạt động 
kiểm toán và mức độ công bố thông tin có gia tăng chất lượng báo cáo tài chính và giảm thiểu sự bất cân 
xứng thông tin nhưng sẽ phát sinh chi phí lớn. Ngoài ra quản trị công ty cũng có tác dụng bền vững hơn khi 
hoạt động này giúp củng cố thêm thực chất hoạt động nội tại của một đơn vị. Chính vì những lý do trên và 
xuất phát từ những vấn đề thực tiễn và học thuật, mục tiêu của nghiên cứu này là tìm hiểu sự ảnh hưởng của 
quản trị công ty tới chất lượng báo cáo tài chính như đã được khẳng định trong tổng quan nghiên cứu và đặt 
trong bối cảnh các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

2. Tổng quan nghiên cứu và giả thuyết nghiên cứu
Hiện nay, rất ít các nghiên cứu xem xét mối quan hệ giữa quản trị công ty và chất lượng báo cáo tài chính, 

đặc biệt là khoảng thời gian hậu đại dịch COVID-19. Một số các nghiên cứu gần đây tại các quốc gia phát 
triển như Ding & cộng sự (2021), Hsu & Liao (2021) khẳng định quy mô và tính độc lập của hội đồng quản 
trị có ảnh hưởng đến giá trị cổ phiếu của các công ty niêm yết tại Anh. Các nghiên cứu này dựa trên lý thuyết 
đại diện để giải thích rằng nếu như hội đồng quản trị có tính độc lập cao, số lượng thành viên nhiều và các 
giám đốc không điều hành có chuyên môn về kế toán tài chính thì chức năng giám sát của hội đồng sẽ tốt 
hơn, có khả năng tư vấn cho công ty nhiều hơn, đặc biệt trong các giao dịch kế toán và tài chính phức tạp. 
Do đó, giúp giảm thiểu hiện tượng thông tin bất cân xứng và đảm bảo chất lượng báo cáo tài chính tốt hơn. 

Một số các nghiên cứu khác cũng khẳng định sự ảnh hưởng của quản trị công ty tới chất lượng báo cáo tài 
chính nhưng mức độ ảnh hưởng của các đặc tính của quản trị công ty là khác nhau. Nghiên cứu của Alves 
(2014), Lu & Boateng (2018) cho thấy thành viên hội đồng quản trị không kiêm nhiệm chức vụ quản lý sẽ 
giúp tăng cường chất lượng báo cáo tài chính. Ngược lại, nghiên cứu của Elsayed (2007) và Guest (2009) 
dựa trên lý thuyết nhà quản lý lại cho rằng, thành viên của hội đồng quản trị kiêm nhiệm vị trí quản lý trong 
công ty sẽ giúp cho việc triển khai các kế hoạch nhanh hơn, gia tăng hiệu quả hoạt động và tránh xảy ra hiện 
tượng quản trị lợi nhuận. Tổng quan nghiên cứu cho thấy, các đặc tính của quản trị công ty được đặc trưng 
bởi nhiều khía cạnh khác nhau. Tuy nhiên, trong nội dung phạm vi nghiên cứu của bài viết này, tác giả phân 
tích các đặc điểm của hội đồng quản trị để đặc trưng cho quản trị công ty. 

Trong bối cảnh nghiên cứu tại Việt Nam - một nền kinh tế đang phát triển và dễ dàng chịu tổn thương bởi 
các tác động tiêu cực, các nghiên cứu về chất lượng báo cáo tài chính tại Việt Nam giai đoạn hậu đại dịch 
COVID-19 cũng rất hạn chế. Nghiên cứu của tác giả Phạm Quốc Thuần (2019) sử dụng dữ liệu sơ cấp từ 
bảng câu hỏi cho thấy thông tin trên báo cáo tài chính của các công ty tại Việt Nam thiếu tính “phù hợp” giai 
đoạn sau đại dịch và quản trị công ty sẽ giúp giảm thiểu vấn đề này. Tuy nhiên, nghiên cứu này sử dụng dữ 
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liệu sơ cấp từ bảng hỏi để đo lường chất lượng báo cáo tài chính sẽ có nhiều hạn chế, do đó nghiên cứu này 
tập trung vào thu thập dữ liệu thứ cấp trên báo cáo tài chính để đo lường chất lượng báo cáo tài chính với 
số lượng mẫu lớn hơn. 

Để đo lường chất lượng báo cáo tài chính, tổng quan nghiên cứu cho thấy có hai phương pháp để đo 
lường: đó là dựa trên cơ sở dồn tích (accrual-based) và quản trị lợi nhuận thực tế (real earnings management 
- REM). Trong bài nghiên cứu này, tác giả sử dụng phương pháp REM để đo lường chất lượng báo cáo tài 
chính vì quản trị lợi nhuận thực tế có ảnh hưởng đáng kể đến giá trị dài hạn của doanh nghiệp (Eng & cộng 
sự, 2019). Phương pháp REM đo lường chất lượng báo cáo tài chính thông qua việc quản trị lợi nhuận trực 
tiếp thông qua dòng tiền với hai chỉ tiêu chi phí hoạt động (bao gồm các chi phí bán hàng, chi phí quản lý 
doanh nghiệp, chi phí quảng cáo...) và chi phí giá vốn hàng bán. 

Như vậy, tổng quan nghiên cứu vấn đề này đều tập trung vào việc đo lường các đặc tính của hội đồng quản 
trị đại diện cho quản trị công ty. Theo đó, hội đồng quản trị chịu trách nhiệm chính trong việc thiết lập và duy 
trì kiểm soát nội bộ trong một đơn vị (COSO, 2013) là yếu tố cốt lõi của quản trị công ty. Phạm vi của bài 
viết sẽ tập trung nghiên cứu và xem xét ba đặc tính cơ bản thể hiện cấu trúc của hội đồng quản trị, đại diện 
cho quản trị công ty, bao gồm: quy mô hội đồng quản trị, tính độc lập của hội đồng quản trị và thành viên 
hội đồng quản trị kiêm nhiệm vị trí quản lý có ảnh hưởng đến chất lượng báo cáo tài chính. Theo Erkens & 
cộng sự (2012), tính độc lập của hội đồng quản trị thể hiện sự giám sát hiệu quả do độc lập với hoạt động 
quản lý và sẽ mang lại nhiều lợi ích như giúp đơn vị ra quyết định tốt hơn và giảm nguy cơ phá sản. Quy 
mô của hội đồng quản trị càng lớn sẽ giúp cho hội đồng đưa ra các ý kiến tư vấn có tính phản biện cao và 
đa dạng (Boone & cộng sự, 2007). Tuy nhiên, theo Duru & cộng sự (2016), Lu & Boateng (2018), nếu số 
lượng thành viên hội đồng quản trị giữ vị trí quản lý tăng lên sẽ mang lại lợi ích cũng như hạn chế cho kết 
quả hoạt động và giá trị của doanh nghiệp. Dựa trên thuyết đại diện, tác giả đưa ra giả thuyết tính độc lập, 
quy mô và thành viên kiêm nhiệm vị trí quản lý trong hội đồng quản trị sẽ làm gia tăng chất lượng báo cáo 
tài chính. Các giả thuyết nghiên cứu cụ thể như sau:

H1: Tính độc lập của hội đồng quản trị càng lớn thì càng làm gia tăng chất lượng báo cáo tài chính.
H2: Quy mô của hội đồng quản trị càng lớn thì càng làm gia tăng chất lượng báo cáo tài chính.
H3: Thành viên kiêm nhiệm vị trí quản lý trong hội đồng quản trị càng nhiều càng làm gia tăng chất 

lượng báo cáo tài chính. 
3. Phương pháp nghiên cứu 
3.1. Dữ liệu nghiên cứu
Dữ liệu được sử dụng trong nghiên cứu này là dữ liệu thứ cấp trên báo cáo tài chính của các công ty niêm 

yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam bao gồm sàn giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh và 
sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội trong giai đoạn 2021-2022. Trong số 1900 công ty niêm yết, nghiên cứu 
loại bỏ 128 công ty tài chính do các chỉ tiêu trên báo cáo tài chính không phù hợp với mô hình nghiên cứu. 
Ngoài ra có 150 công ty không có đầy đủ các dữ liệu liên quan đến báo cáo tài chính để sử dụng cho phân 
tích. 
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Bảng 1: Dữ liệu nghiên cứu 

Dữ liệu nghiên cứu Tổng 
Tổng số công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán giai đoạn (2021-2022) 

- Các công ty tài chính 
- Các công ty không có dữ liệu 

1900 
(128) 
(150) 

Tổng số công ty trong nghiên cứu 1622 
 

3.2. Các biến nghiên cứu  

3.2.1. Quản trị công ty  

Dựa trên các nghiên cứu của Guest (2009), Hsu & Liao (2021), trong tổng quan lý thuyết, biến quản trị 
công ty CORGOV được đo lường thông qua các biến thành phần (Bảng 2). 

 

Bảng 2: Đo lường biến quản trị công ty 

Tên biến Ký hiệu Đo lường 
Quản trị công ty CORGOV Đo lường bằng các biến INDB, BDSIZE và 

CEOD 
Tính độc lập của hội đồng quản trị INDB Logarit tự nhiên số lượng giám đốc không điều 

hành trong hội đồng quản trị 
Quy mô của hội đồng quản trị BDSIZE Logarit tự nhiên số lượng thành viên hội đồng 

quản trị 
Thành viên hội đồng quản trị kiêm 
nhiệm vị trí quản lý 

CEOD Logarit tự nhiên số lượng thành viên hội đồng 
quản trị kiêm nhiệm vị trí quản lý 

 

3.2.2. Chất lượng báo cáo tài chính  

Để đo lường chất lượng báo cáo tài chính, bài viết sử dụng phương pháp quản trị lợi nhuận thực tế 
(REM) thông qua các mô hình ước tính để ước lượng mức dòng tiền bất thường từ hoạt động sản xuất 
kinh doanh, chi phí hoạt động và chi phí giá vốn hàng bán. Mức dòng tiền bất thường sẽ được ước lượng 
sau khi loại trừ mức dòng tiền thông thường khỏi mức dòng tiền thực tế (Cohen & Zarowin, 2010; Cheng 
& cộng sự, 2016) (Bảng 3). 

3.2. Các biến nghiên cứu 
3.2.1. Quản trị công ty 
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công ty CORGOV được đo lường thông qua các biến thành phần (Bảng 2).
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thông qua các mô hình ước tính để ước lượng mức dòng tiền bất thường từ hoạt động sản xuất kinh doanh, 
chi phí hoạt động và chi phí giá vốn hàng bán. Mức dòng tiền bất thường sẽ được ước lượng sau khi loại 
trừ mức dòng tiền thông thường khỏi mức dòng tiền thực tế (Cohen & Zarowin, 2010; Cheng & cộng sự, 
2016) (Bảng 3).
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Bảng 3: Đo lường biến chất lượng báo cáo tài chính 

Tên biến Ký hiệu Đo lường 
Chất lượng báo cáo tài chính RM Mức dòng tiền bất thường 
Dòng tiền thông thường từ hoạt 
động sản xuất kinh doanh 

CFO Công thức (1) 

Tổng các chi phí hoạt động thông 
thường 

DISX Tổng các chi phí hoạt động bao gồm: chi phí 
quảng cáo, chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh 
nghiệp… 
Công thức (2) 

Chi phí giá vốn hàng bán thông 
thường 

PROD Công thức (3) 

Dòng tiền bất thường từ hoạt 
động sản xuất kinh doanh 

AB_CFO Dòng tiền thực tế - dòng tiền thông thường 

Tổng các chi phí hoạt động bất 
thường 

AB_DISX Tổng chi phí thực tế - tổng chi phí thông thường 

Chi phí giá vốn hàng bán bất 
thường 

AB_PROD Chi phí thực tế - chi phí thông thường 

 

Theo đó mức dòng tiền thông thường được ước lượng dựa trên các công thức sau: 

CFOit/Assetit-1 = α1(1/ Assetit-1) + α2(SALEit/ Assetit-1) + α3(ΔSALEit/ Assetit-1) + εit (1) 

DISXit/Assetit-1 = α1(1/ Assetit-1) + α2(SALEit/ Assetit-1) + α3(ΔSALEit/ Assetit-1) + εit (2) 

PRODit/Assetit-1 = α1(1/ Assetit-1) + α2(SALEit/ Assetit-1) + α3(ΔSALEit/ Assetit-1) 

+ α4(ΔSALEit-1/ Assetit-1) + εit (3) 

Từ đó chất lượng báo cáo tài chính được đo lường theo các công thức như sau: 

RM1 = AB_CFO*(-1) + AB_DISX*(-1) (4) 

RM2 = AB_DISX*(-1) + AB_PROD  (5) 

 

Cụ thể RM1 đo lường mức dòng tiền bất thường từ hoạt động sản xuất kinh doanh và mức dòng tiền bất 
thường từ các chi phí hoạt động như chi phí quảng cáo, chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp. 
RM1 đo lường mức dòng tiền bất thường từ chi phí giá vốn hàng bán và các chi phí hoạt động. Giá trị 
càng cao của RM1 và RM2 cho thấy mức độ càng cao của REM và do đó chất lượng báo cáo tài chính 
thấp. 

3.2.3. Các biến kiểm soát  

Để loại bỏ khả năng ảnh hưởng chi phối của những biến đặc thù của công ty đến mối quan hệ giữa quản 
trị công ty và chất lượng báo cáo tài chính, tác giả đã kiểm soát các biến đặc thù của công ty trong mô 
hình hồi quy. Các biến kiểm soát được xác định dựa trên các nghiên cứu trước (Alhadab & Clacher, 
2018; Cheng & cộng sự, 2016; Katmon & Al Farooque, 2017) (Bảng 4). 

Theo đó mức dòng tiền thông thường được ước lượng dựa trên các công thức sau:
CFOit/Assetit-1 = α1(1/ Assetit-1) + α2(SALEit/ Assetit-1) + α3(ΔSALEit/ Assetit-1) + εit (1)
DISXit/Assetit-1 = α1(1/ Assetit-1) + α2(SALEit/ Assetit-1) + α3(ΔSALEit/ Assetit-1) + εit (2)

PRODit/Assetit-1 = α1(1/ Assetit-1) + α2(SALEit/ Assetit-1) + α3(ΔSALEit/ Assetit-1)
+ α4(ΔSALEit-1/ Assetit-1) + εit (3)

Từ đó chất lượng báo cáo tài chính được đo lường theo các công thức như sau:
RM1 = AB_CFO*(-1) + AB_DISX*(-1) (4)

RM2 = AB_DISX*(-1) + AB_PROD  (5)
Cụ thể RM1 đo lường mức dòng tiền bất thường từ hoạt động sản xuất kinh doanh và mức dòng tiền bất 

thường từ các chi phí hoạt động như chi phí quảng cáo, chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp. RM1 
đo lường mức dòng tiền bất thường từ chi phí giá vốn hàng bán và các chi phí hoạt động. Giá trị càng cao 
của RM1 và RM2 cho thấy mức độ càng cao của REM và do đó chất lượng báo cáo tài chính thấp.

3.2.3. Các biến kiểm soát 
Để loại bỏ khả năng ảnh hưởng chi phối của những biến đặc thù của công ty đến mối quan hệ giữa quản 

trị công ty và chất lượng báo cáo tài chính, tác giả đã kiểm soát các biến đặc thù của công ty trong mô hình 
hồi quy. Các biến kiểm soát được xác định dựa trên các nghiên cứu trước (Alhadab & Clacher, 2018; Cheng 
& cộng sự, 2016; Katmon & Al Farooque, 2017) (Bảng 4).

3.3. Mô hình nghiên cứu 
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Bảng 4: Đo lường các biến kiểm soát 

Tên biến Ký hiệu Đo lường 
Quy mô công ty SIZE Logarit tự nhiên tổng tài sản 
Hệ số đòn bẩy tài chính LEV Tỷ lệ tổng nợ trên tổng tài sản 
Lợi nhuận trên tổng tài sản ROA Tỷ lệ lợi nhuận trên tổng tài sản 
Tỷ lệ tăng trưởng GROWTH Tỷ lệ thay đổi trong doanh thu thuần 
Lợi nhuận thuần LOSS Nhận giá trị = 1 nếu lợi nhuận trong năm lỗ 

Nhận giá trị = 0 nếu lợi nhuận trong năm lãi 
Công ty kiểm toán BIG4 Nhận giá trị = 1 nếu công ty kiểm toán thuộc BIG4 

Nhận giá trị = 0 nếu công ty kiểm toán không thuộc 
BIG4 

 

3.3. Mô hình nghiên cứu  

Dựa trên tổng quan nghiên cứu và giả thuyết nghiên cứu, các biến nghiên cứu được xác định dựa trên 
nghiên cứu trước (Alhadab & Clacher, 2018; Cheng & cộng sự, 2016; Katmon & Al Farooque, 2017). 
Tác giả thực hiện phân tích để xem xét ảnh hưởng của quản trị công ty với chất lượng báo cáo tài chính 
dựa trên mô hình hồi quy với dữ liệu bảng như sau: 

RMit = α0 + α1CORGOVit + βControlsit + εit    (6) 

Trong đó: 

RM: Chất lượng báo cáo tài chính có giá trị RM1 hoặc RM2  

CORGOV: Biến quản trị công ty bao gồm INDB, BDSIZE và CEOD 

Controls: Các biến kiểm soát bao gồm SIZE, LEV, ROA, GROWTH, LOSS, BIG4 

i: Công ty niêm yết 

t: năm nghiên cứu  

εit: Sai số của đối tượng i tại thời điểm t 

4. Kết quả và thảo luận  

4.1. Thống kê mô tả  

 

Bảng 5: Thống kê mô tả các biến trong mô hình nghiên cứu 
Tên biến Số mẫu chọn Trung bình Trung vị Độ lệch 

chuẩn 
Tứ phân vị 

1 
Tứ phân vị 

3 
RM1 1622 -0,321 -0,312 1,127 -0,812 0,012
RM2 1622 -0,002 0,000 0,028 0,000 0,000
INDB 1622 25.769 0,000 0.456 0,000 1,000

BDSIZE 1622 2,87 1,656 0,479 1,659 2,189
CEOD 1622 1,34 0,023 2,134 5,102 6,276
SIZE 1622 12,930 12,198 0,176 1,102 5,549
LEV 1622 0,562 0,467 0,312 0,356 0,786
ROA 1622 0,028 0,061 0,145 -0,002 0,105

GROWTH 1622 0,065 0,000 0,376 -0,057 0,132
LOSS 1622 0,365 0,000 0,450 0,000 1,000
BIG4 1622 0,497 0,000 0,489 0,000 1,000

   Nguồn: Tác giả phân tích. 

 

Dựa trên tổng quan nghiên cứu và giả thuyết nghiên cứu, các biến nghiên cứu được xác định dựa trên 
nghiên cứu trước (Alhadab & Clacher, 2018; Cheng & cộng sự, 2016; Katmon & Al Farooque, 2017). Tác 
giả thực hiện phân tích để xem xét ảnh hưởng của quản trị công ty với chất lượng báo cáo tài chính dựa trên 
mô hình hồi quy với dữ liệu bảng như sau:

RMit = α0 + α1CORGOVit + βControlsit + εit    (6)
Trong đó:
RM: Chất lượng báo cáo tài chính có giá trị RM1 hoặc RM2 
CORGOV: Biến quản trị công ty bao gồm INDB, BDSIZE và CEOD
Controls: Các biến kiểm soát bao gồm SIZE, LEV, ROA, GROWTH, LOSS, BIG4
i: Công ty niêm yết
t: năm nghiên cứu 
εit: Sai số của đối tượng i tại thời điểm t
4. Kết quả và thảo luận 
4.1. Thống kê mô tả 
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Tác giả thực hiện phân tích để xem xét ảnh hưởng của quản trị công ty với chất lượng báo cáo tài chính 
dựa trên mô hình hồi quy với dữ liệu bảng như sau: 

RMit = α0 + α1CORGOVit + βControlsit + εit    (6) 

Trong đó: 

RM: Chất lượng báo cáo tài chính có giá trị RM1 hoặc RM2  

CORGOV: Biến quản trị công ty bao gồm INDB, BDSIZE và CEOD 

Controls: Các biến kiểm soát bao gồm SIZE, LEV, ROA, GROWTH, LOSS, BIG4 

i: Công ty niêm yết 

t: năm nghiên cứu  

εit: Sai số của đối tượng i tại thời điểm t 

4. Kết quả và thảo luận  

4.1. Thống kê mô tả  

 

Bảng 5: Thống kê mô tả các biến trong mô hình nghiên cứu 

Tên biến Số mẫu chọn Trung bình Trung vị Độ lệch 
chuẩn 

Tứ phân vị 
1 

Tứ phân vị 
3 

RM1 1622 -0,321 -0,312 1,127 -0,812 0,012
RM2 1622 -0,002 0,000 0,028 0,000 0,000
INDB 1622 25.769 0,000 0.456 0,000 1,000

BDSIZE 1622 2,87 1,656 0,479 1,659 2,189
CEOD 1622 1,34 0,023 2,134 5,102 6,276
SIZE 1622 12,930 12,198 0,176 1,102 5,549
LEV 1622 0,562 0,467 0,312 0,356 0,786
ROA 1622 0,028 0,061 0,145 -0,002 0,105

GROWTH 1622 0,065 0,000 0,376 -0,057 0,132
LOSS 1622 0,365 0,000 0,450 0,000 1,000
BIG4 1622 0,497 0,000 0,489 0,000 1,000

   Nguồn: Tác giả phân tích. 

 Bảng 5 thống kê mô tả cho biết thông tin cơ bản của mẫu nghiên cứu. Cụ thể, trong đó tỷ lệ phần % trung 
bình của các giám đốc không điều hành trong hội đồng quản trị chiếm 25,7%, quy mô trung bình của hội 
đồng quản trị (số lượng thành viên hội đồng quản trị) là khoảng 3 thành viên và số lượng thành viên trung 
bình của hội đồng quản trị kiêm nhiệm vị trí quản lý là 1 thành viên. 

4.2. Ảnh hưởng của quản trị công ty đến chất lượng báo cáo tài chính 
Kết quả nghiên cứu thể hiện ở bảng 6, 7 và 8 cho thấy ảnh hưởng của các đặc tính của quản trị công ty thể 

hiện qua tính độc lập của hội đồng quản trị, quy mô của hội đồng quản trị và số thành viên hội đồng quản trị 
kiêm nhiệm vị trí quản lý sẽ có những ảnh hưởng khác nhau đến chất lượng báo cáo tài chính. Cụ thể, hệ số 
tương quan của biến “Tính độc lập của hội đồng quản trị” (INDB) có ý nghĩa thống kê với mức ý nghĩa 1% 
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Bảng 5 thống kê mô tả cho biết thông tin cơ bản của mẫu nghiên cứu. Cụ thể, trong đó tỷ lệ phần % 
trung bình của các giám đốc không điều hành trong hội đồng quản trị chiếm 25,7%, quy mô trung bình 
của hội đồng quản trị (số lượng thành viên hội đồng quản trị) là khoảng 3 thành viên và số lượng thành 
viên trung bình của hội đồng quản trị kiêm nhiệm vị trí quản lý là 1 thành viên.  

4.2. Ảnh hưởng của quản trị công ty đến chất lượng báo cáo tài chính  

 

Bảng 6: Ảnh hưởng của tính độc lập hội đồng quản trị đến chất lượng báo cáo tài chính 

 (1) 
RM1 

(2) 
RM2 

INDB -0,002 
(0,45) 

-0,005 
(1,82) 

SIZE 0,075 
(3,82) 

0,001 
(2,14) 

LEV -0,314 
(-2,12)

-0,016 
(-4,74) 

ROA -2,245 
(-11,14) 

-0,047 
(-1,87) 

GROWTH -1,45 
(-11,76)

-0,12 
(-3,18) 

LOSS -1,232 
(-10,47) 

0,102 
(0,47) 

BIG4 -0,056 
(-0,21)

-0,002 
(-0,7) 

Constant -0,083 -0,011 
Observations 1622 1622 
Adjusted R2 0,451 0,062 

         Nguồn: Tác giả phân tích. 

 

Bảng 7: Ảnh hưởng của quy mô hội đồng quản trị đến chất lượng báo cáo tài chính 

 (1) 
RM1 

(2) 
RM2 

BSIZE 0,032 
(5,01) 

0,005 
(1,10) 

SIZE 0,030 
(1,95)

-0,000 
(-0,00) 

LEV 0,402 
(-3,94) 

-0,012 
(-1,94) 

ROA -1,994 
(-10,32)

0,001 
(0,16) 

GROWTH -1,232 
(-10,04) 

-0,009 
(-1,77) 

LOSS 0,186 
(3,34)

0,002 
(1,48) 

BIG4 0,021 
(0,33) 

0,001 
(1,12) 

Constant -0,351 0,009 
Observations 1622 1622 
Adjusted R2 0,478 0,061 

          Nguồn: Tác giả phân tích. 
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và có ảnh hưởng ngược chiều đến RM1 và RM2 cho thấy số lượng giám đốc không điều hành trong hội đồng 
quản trị càng nhiều thì chất lượng báo cáo tài chính sẽ càng tốt, vì khi đó mức dòng tiền bất thường thấp. 
Điều này có thể giải thích là do số lượng giám đốc không điều hành chiếm đa số sẽ đảm bảo tính độc lập cho 
hội đồng quản trị và vai trò giám sát của hội đồng quản trị đối với báo cáo tài chính và quá trình lập báo cáo 
tài chính sẽ được tăng cường. Các quy định pháp lý tại Việt Nam cũng tập trung vào vấn đề tính độc lập của 
hội đồng quản trị. Cụ thể, tại điều 276 của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của 
Chính phủ quy định cơ cấu hội đồng quản trị của công ty đại chúng phải đảm bảo tối thiểu một phần ba (1/3) 
tổng số thành viên hội đồng quản trị là thành viên không điều hành. Theo đó, số lượng thành viên hội đồng 
quản trị độc lập của công ty niêm yết phải đảm bảo quy định: a) Có tối thiểu 01 thành viên độc lập trong 
trường hợp công ty có số thành viên hội đồng quản trị từ 03 đến 05 thành viên; b) Có tối thiểu 02 thành viên 
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độc lập trong trường hợp công ty có số thành viên hội đồng quản trị từ 06 đến 08 thành viên; c) Có tối thiểu 
03 thành viên độc lập trong trường hợp công ty có số thành viên hội đồng quản trị từ 09 đến 11 thành viên. 
Với kết quả nghiên cứu cho thấy số lượng thành viên không điều hành trong hội đồng quản trị có ý nghĩa 
thống kê và ảnh hưởng tới chất lượng báo cáo tài chính như trên thì Chính phủ và các công ty niêm yết có 
thể đưa ra các quy định để tăng cường số lượng thành viên độc lập không điều hành trong hội đồng quản trị.

Biến quy mô của hội đồng quản trị (BSIZE), được đo lường bởi số lượng thành viên của hội đồng quản trị, 
không có ý nghĩa thống kê với mức ý nghĩa 1% đối với cả RM1 (0,032) và RM2 (0,005) cho thấy các công ty 
có hội đồng quản trị quy mô lớn hay nhỏ đều không có ảnh hưởng đến chất lượng báo cáo tài chính. Kết quả 
này khác với kết quả của nhiều nghiên cứu trước như Barako & cộng sự (2006), Albawwat (2022) cho thấy 
quy mô của hội đồng quản trị lớn sẽ có những thuận lợi cho công ty trong việc nâng cao chức năng quản trị 
như việc hỗ trợ tư vấn, giảm chuyên quyền của các nhà quản lý, giám sát được nhiều hơn các hoạt động của 
công ty. Thêm vào đó, công ty có quy mô hội đồng quản trị lớn sẽ có nhiều trách nhiệm hơn trong việc quản 
lý, giám sát và miễn nhiệm những ban điều hành kém hiệu quả, và từ đó sẽ có tác động cùng chiều với chất 
lượng báo cáo tài chính. Tuy nhiên, nhiều nghiên cứu về các đặc tính của quản trị công ty ảnh hưởng đến 
chất lượng báo cáo tài chính của các công ty niêm yết tại Việt Nam cũng cho kết quả nghiên cứu tương tự 
khẳng định trong bối cảnh nghiên cứu của Việt Nam thì quy mô của hội đồng quản trị không có ảnh hưởng 
đến chất lượng báo cáo tài chính (Bùi Văn Dương & Ngô Hoàng Điệp, 2017; Nguyễn Thị Ngọc Trang & Bùi 
Kim Phương, 2018). Như vậy, mặc dù trong thực tế theo quy định tại điều 154 Luật Doanh nghiệp 2020 thì 
số lượng hội đồng quản trị cần phải có từ 03 đến 11 thành viên nhưng điều này sẽ không có ảnh hưởng đến 
chất lượng báo cáo tài chính. Tuy nhiên, trong nghiên cứu cũng chưa tìm ra mối liên hệ trực tiếp giữa quy 
mô hội đồng quản trị (biến độc lập) và quy mô của doanh nghiệp (biến kiểm soát) và chất lượng báo cáo tài 
chính (biến phụ thuộc). Do đó, chưa đủ cơ sở thể lý giải và kết luận rằng các doanh nghiệp lớn cần có hội 
đồng quản trị có quy mô lớn để tăng cường chất lượng báo cáo tài chính. 

Bảng 8 cho thấy kết quả phân tích về mức độ ảnh hưởng của số lượng thành viên hội đồng quản trị kiêm 
nhiệm vị trí quản lý đến chất lượng báo cáo tài chính. Theo đó, số lượng thành viên trong hội đồng quản trị 
giữ chức vụ quản lý có ý nghĩa thống kê tại mức 1% và ảnh hưởng thuận chiều đến biến phụ thuộc RM1 và 
RM2. Kết quả này cho thấy, nếu số lượng thành viên trong hội đồng quản trị kiêm nhiệm các chức vụ quản 
lý như giám đốc điều hành, giám đốc tài chính, kế toán trưởng… càng nhiều thì dòng tiền bất thường sẽ tăng 
lên. Điều này cũng đã được chỉ ra trong rất nhiều nghiên cứu trước đây như Elsayed (2007), Khatib & Nour 
(2021) giải thích lý thuyết người đại diện (agency theory) về nguy cơ xung đột giữa một bên là cổ đông với 
tư cách là người sở hữu và một bên là những người quản lý điều hành công ty với tư cách là người trực tiếp 8 

 

Bảng 8: Ảnh hưởng của thành viên hội đồng quản trị  
kiêm nhiệm vị trí quản lý đến chất lượng báo cáo tài chính 

 (1) 
RM1 

(2) 
RM2 

CEOD 0,001 0,000 
SIZE 0,016 

(0,90) 
-0,000 
(-0,82) 

LEV 0,400 
(-3,95) 

-0,012 
(-1,95) 

ROA 1,987 
(-10,22) 

0,001 
(0,16) 

GROWTH -1,232 
(-10,03)

-0,009 
(-1,76) 

LOSS 0,187 
(3,32) 

0,002 
(1,49) 

BIG4 0,006 
(0,09)

0,001 
(0,99) 

Constant -0,181 0,010 
Observations 1622 1622 
Adjusted R2 0,469 0,060 

            Nguồn: Tác giả phân tích. 

 

Kết quả nghiên cứu thể hiện ở bảng 6, 7 và 8 cho thấy ảnh hưởng của các đặc tính của quản trị công ty 
thể hiện qua tính độc lập của hội đồng quản trị, quy mô của hội đồng quản trị và số thành viên hội đồng 
quản trị kiêm nhiệm vị trí quản lý sẽ có những ảnh hưởng khác nhau đến chất lượng báo cáo tài chính. 
Cụ thể, hệ số tương quan của biến “Tính độc lập của hội đồng quản trị” (INDB) có ý nghĩa thống kê với 
mức ý nghĩa 1% và có ảnh hưởng ngược chiều đến RM1 và RM2 cho thấy số lượng giám đốc không 
điều hành trong hội đồng quản trị càng nhiều thì chất lượng báo cáo tài chính sẽ càng tốt, vì khi đó mức 
dòng tiền bất thường thấp. Điều này có thể giải thích là do số lượng giám đốc không điều hành chiếm 
đa số sẽ đảm bảo tính độc lập cho hội đồng quản trị và vai trò giám sát của hội đồng quản trị đối với báo 
cáo tài chính và quá trình lập báo cáo tài chính sẽ được tăng cường. Các quy định pháp lý tại Việt Nam 
cũng tập trung vào vấn đề tính độc lập của hội đồng quản trị. Cụ thể, tại điều 276 của Nghị định số 
155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định cơ cấu hội đồng quản trị của 
công ty đại chúng phải đảm bảo tối thiểu một phần ba (1/3) tổng số thành viên hội đồng quản trị là thành 
viên không điều hành. Theo đó, số lượng thành viên hội đồng quản trị độc lập của công ty niêm yết phải 
đảm bảo quy định: a) Có tối thiểu 01 thành viên độc lập trong trường hợp công ty có số thành viên hội 
đồng quản trị từ 03 đến 05 thành viên; b) Có tối thiểu 02 thành viên độc lập trong trường hợp công ty 
có số thành viên hội đồng quản trị từ 06 đến 08 thành viên; c) Có tối thiểu 03 thành viên độc lập trong 
trường hợp công ty có số thành viên hội đồng quản trị từ 09 đến 11 thành viên. Với kết quả nghiên cứu 
cho thấy số lượng thành viên không điều hành trong hội đồng quản trị có ý nghĩa thống kê và ảnh hưởng 
tới chất lượng báo cáo tài chính như trên thì Chính phủ và các công ty niêm yết có thể đưa ra các quy 
định để tăng cường số lượng thành viên độc lập không điều hành trong hội đồng quản trị. 

Biến quy mô của hội đồng quản trị (BSIZE), được đo lường bởi số lượng thành viên của hội đồng quản 
trị, không có ý nghĩa thống kê với mức ý nghĩa 1% đối với cả RM1 (0,032) và RM2 (0,005) cho thấy 
các công ty có hội đồng quản trị quy mô lớn hay nhỏ đều không có ảnh hưởng đến chất lượng báo cáo 
tài chính. Kết quả này khác với kết quả của nhiều nghiên cứu trước như Barako & cộng sự (2006), 
Albawwat (2022) cho thấy quy mô của hội đồng quản trị lớn sẽ có những thuận lợi cho công ty trong 
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quản lý sử dụng vốn. Vai trò hội đồng quản trị sẽ giảm thiểu việc xung đột lợi ích và hiện tượng thông tin 
bất cân xứng (asymmetric information) xảy ra giữa người chủ sở hữu và người đại diện bằng cách thay mặt 
chủ sở hữu thực hiện việc giám sát hoạt động của người đại diện. Số lượng thành viên hội đồng quản trị giữ 
vai trò quản lý dẫn đến khả năng ưu tiên quyền lợi cá nhân và quyền lợi nhóm, phá vỡ tính độc lập của hội 
đồng quản trị và suy giảm vai trò giám sát. Mặc dù nghiên cứu lý thuyết đã có bằng chứng kết luận về sự 
ảnh hưởng của số lượng thành viên hội đồng quản trị kiêm nhiệm vị trí quản lý; nhưng trong thực tế, cụ thể 
tại Việt Nam, Chính phủ chưa có các quy định pháp lý cụ thể và chi tiết về điều này. 

5. Kết luận
Bài viết tập trung nghiên cứu sự ảnh hưởng của quản trị công ty được đặc trưng bởi các đặc tính của hội 

đồng quản trị đến chất lượng báo cáo tài chính của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt 
Nam. Kết quả cho thấy số lượng thành viên độc lập và số lượng thành viên kiêm nhiệm vai trò điều hành 
trong hội đồng quản trị có ảnh hưởng đến chất lượng báo cáo tài chính. Theo đó, số lượng thành viên độc 
lập trong hội đồng quản trị càng nhiều thì chất lượng báo cáo tài chính càng tốt; và số lượng thành viên kiêm 
nhiệm chức vụ quản lý trong hội đồng quản trị càng nhiều thì chất lượng báo cáo tài chính sẽ thấp đi. Ngoài 
ra, quy mô của hội đồng quản trị không có ảnh hưởng đến chất lượng báo cáo tài chính khi kết quả nghiên 
cứu thể hiện không có ý nghĩa thống kê. 

Từ nghiên cứu trên, Chính phủ cần đưa ra các quy định pháp lý liên quan đến việc tổ chức cơ cấu thành 
viên của hội đồng quản trị, đặc biệt là quy định cụ thể về số lượng thành viên điều hành và số lượng thành 
viên không điều hành (độc lập). Cụ thể, số lượng thành viên độc lập cần nhiều hơn số lượng thành viên 
không điều hành để đảm bảo vai trò giám sát và tính độc lập trong việc thiết lập các quy chế kiểm soát nội 
bộ nói chung, quy trình lập và trình bày báo cáo tài chính nói riêng. Điều 150 của Luật doanh nghiệp năm 
2014 quy định số thành viên của Hội đồng quản trị phải nhiều hơn ba và ít hơn mười một người nếu điều lệ 
công ty không có quy định khác. Theo kết quả nghiên cứu thì quy mô hội đồng quản trị và quy mô doanh 
nghiệp không có ý nghĩa thống kê trong mối quan hệ với chất lượng báo cáo tài chính, do đó số lượng thành 
viên hội đồng quản trị có thể được tổ chức linh hoạt tùy theo nhu cầu và đặc điểm của từng doanh nghiệp. 
Tuy nhiên, nghiên cứu này cũng chưa chỉ ra được mối liên hệ giữa số lượng thành viên Hội đồng quản trị và 
quy mô của doanh nghiệp. Bên cạnh một số kết quả, nghiên cứu cũng còn một số hạn chế như cần mở rộng 
dữ liệu nghiên cứu tiếp tục trong các năm 2019, 2020 để xem xét sự ảnh hưởng của chất lượng báo cáo tài 
chính trước, trong và sau đại dịch COVID-19. Vì vậy, định hướng nghiên cứu trong tương lai đối với nội 
dung này sẽ xem xét mối quan hệ giữa quản trị công ty và chất lượng báo cáo tài chính trước, trong và sau 
giai đoạn đại dịch COVID-19.
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Tóm tắt:
Nghiên cứu này nhằm điền vào khoảng trống trong việc xem xét ảnh hưởng đồng thời của 
mối quan hệ giữa khách hàng và thương hiệu đến các kết quả tích cực và tiêu cực thông qua 
việc thảo luận và kiểm định tác động của sự gắn bó cảm xúc với thương hiệu (đam mê thương 
hiệu và sự nổi bật của thương hiệu) và trung thành thương hiệu đến truyền miệng tích cực cho 
thương hiệu và nói tiêu cực về thương hiệu cạnh tranh. Kết quả kiểm định với kỹ thuật mô hình 
cấu trúc bình phương bé nhất bán phần (PLS-SEM) với phần mềm SmartPLS phiên bản 3 trên 
một mẫu gồm 285 khách hàng cho thấy các giả thuyết đều được ủng hộ bởi dữ liệu. Về mặt lý 
thuyết, nghiên cứu đóng góp vào hiểu biết sâu sắc hơn về vai trò của mối quan hệ giữa khách 
hàng và thương hiệu. Về mặt thực tiễn, nghiên cứu giúp người quản trị hiểu rằng mối quan hệ 
giữa thương hiệu và khách hàng có thể mang lại kết quả tích cực lẫn tiêu cực.
Từ khóa: Gắn bó cảm xúc thương hiệu, trung thành thương hiệu, đam mê thương hiệu, sự nổi 
bật của thương hiệu, truyền miệng tích cực, nói tiêu cực về thương hiệu cạnh tranh.
Mã JEL: M31, M15, K23.

The impact of brand attachment and brand loyalty on word-of-mouth and trash talking
Abstract:
This study aims at filling the gap in examining the simultaneous impact of the relationship 
between customers and brands on positive and negative outcomes by discussing and testing 
the impacts of brand attachment (brand passion and brand prominence) and brand loyalty 
on positive word-of-mouth and trash-talking. The testing results with partial least squares 
structural equation modeling with SmartPLS on a sample of 285 customers indicate that 
all proposed hypotheses are supported by data. Theoretically, the research contributes to a 
more profound understanding of the role of the relationship between customers and brands. 
Practically, the study provides the awareness that the relationship between brands and 
customers might bring both positive and negative results.
Keywords: Brand attachment, brand loyalty, brand passion, brand prominence, positive word-
of-mouth, trash-talking.
JEL Codes: M31, M15, K23.

1. Giới thiệu

Ngày này, sự canh tranh giữa các thương hiệu trong các bối cảnh khác nhau như bán lẻ hàng hóa cho 
khách hàng (Jung & cộng sự, 2021; Slack & cộng sự, 2020) và cung cấp dịch vụ cho khách (Itani & cộng 
sự, 2019; Khoi & Le, 2022) ngày càng gay gắt dẫn đến việc các thương hiệu sử dụng các chiến lược khác 
nhau để xây dựng mối quan hệ với khách hàng (Jung & cộng sự, 2021; Le & cộng sự, 2021) nhằm giữ chân 
khách hàng và biến họ trở thành những đại sứ thương hiệu (Kumar & cộng sự, 2019; Pansari & Kumar, 
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2016). Những đại sứ thương hiệu (Le & cộng sự, 2021) này đóng vai trò quan trọng vượt trội so với những 
khách hàng thông thường bằng cách kể những câu chuyện và trải nghiệm tích cực của họ cho khách hàng 
khác. Các nghiên cứu trước đây, ở mức quan niệm (Kumar & cộng sự, 2019; Pansari & Kumar, 2016) và 
thực nghiệm (Itani & cộng sự, 2019; Slack & cộng sự, 2020), đã thiết lập sự liên kết chặt chẽ giữa các biến 
số quan hệ khách hàng đến các kết quả tích cực cho thương hiệu, bao gồm truyền miệng. Dù vậy, một vài 
khoảng trống nghiên cứu vẫn còn chưa được khám phá liên quan đến mối liên kết giữa các biến số quan hệ 
khách hàng và các kết quả tiêu cực.

Trước tiên, các nghiên cứu trước đây chủ yếu tập trung vào khía cạnh tích cực của mối quan hệ với khách 
hàng (Itani & cộng sự, 2019; Roh & cộng sự, 2022), trong khi khía cạnh tiêu cực chỉ được thảo luận trong 
một số nghiên cứu. Các nghiên cứu này gợi ý về mặt tối của một số chiến lược thương hiệu như cộng đồng 
thương hiệu (Liao & cộng sự, 2019), gắn kết thương hiệu (Okazaki & cộng sự, 2021), nhận dạng thương 
hiệu (Merk & Michel, 2019), trung thành thương hiệu (Riquelme & cộng sự, 2019) đến sự nghiêm trọng của 
việc định giá không công bằng và mua hàng bắt buộc. Vì vậy, mặt tối của mối quan hệ với khách hàng, như 
khiến khách hàng nói tiêu cực về thương hiệu cạnh tranh (Japutra & cộng sự, 2022; Marticotte & cộng sự, 
2016), dường như vẫn còn là ẩn số và chưa được thảo luận. Hơn nữa, các nghiên cứu trước đây hoặc chỉ tập 
trung vào kết quả tích cực (Le & cộng sự, 2021; Slack & cộng sự, 2020) hoặc chỉ quan tâm vào kết quả tiêu 
cực (Liao & cộng sự, 2019; Merk & Michel, 2019) và do đó, hầu như chưa có nghiên cứu quan tâm đến cả 
hai nhóm kết quả cùng lúc nhằm hình thành một bức tranh toàn diện về tác động của các biến số mối quan 
hệ khách hàng đến hành vi khách hàng (Japutra & cộng sự, 2018). Nghiên cứu này xem xét sự liên kết giữa 
quan hệ khách hàng và hành vi truyền miệng về thương hiệu (Khoi & Le, 2022; Wallace & cộng sự, 2014) 
cũng như nói tiêu cực về thương hiệu cạnh tranh.

Thứ hai, các nghiên cứu trước đây hầu như tập trung vào chất lượng mối quan hệ giữa khách hàng và 
thương hiệu, ví dụ: hài lòng, tin tưởng, cam kết (Itani & cộng sự, 2019; Khoi & Le, 2022; Roh & cộng 
sự, 2022) khi xem xét tác động tích cực trong khi cộng đồng thương hiệu, gắn kết thương hiệu, nhận dạng 
thương hiệu và kết nối thương hiệu (Liao & cộng sự, 2019; Merk & Michel, 2019; Okazaki & cộng sự, 2021; 
Riquelme & cộng sự, 2019) là các thành phần của mối quan hệ có khả năng tạo ra những ảnh hưởng tiêu cực. 
Do đó, vai trò của sự gắn bó cảm xúc với thương hiệu (brand attachment) (Japutra & cộng sự, 2022; Park 
& cộng sự, 2010) và trung thành thương hiệu (Marticotte & cộng sự, 2016) – những thành phần quan trọng 
của mối quan hệ (Kumar & cộng sự, 2019; Pansari & Kumar, 2016) – đối với hành vi tích cực và tiêu cực 
của khách hàng cần được làm rõ. Theo đó, nghiên cứu này thảo luận và kiểm định tác động của hai thành 
phần của sự gắn bó cảm xúc thương hiệu, gồm đam mê thương hiệu (passion) và sự nổi bật của thương hiệu 
(prominence) (Japutra & cộng sự, 2022) và trung thành thương hiệu đến tuyền miệng tích cực và nói tiêu 
cực về thương hiệu cạnh tranh.

Tựu trung lại, nghiên cứu này đóng góp bằng việc điền vào khoảng trống nghiên cứu liên quan đến việc 
xem xét tác động cùng lúc của sự gắn bó cảm xúc (Japutra & cộng sự, 2022) và trung thành thương hiệu 
(Marticotte & cộng sự, 2016) – với vai trò là biến số quan hệ khách hàng quan trọng – đến truyền miệng tích 
cực và nói tiêu cực về thương hiệu cạnh tranh. Kết quả nghiên cứu được kì vọng giúp định hình sự hiểu biết 
một cách toàn diện hơn về quan hệ khách hàng, không chỉ ở khía cạnh tích cực mà còn ở phương diện tiêu 
cực và do đó, hình thành những hàm ý hữu ích cho hoạt động quản trị thương hiệu.

2. Cơ sở lý thuyết và giả thuyết nghiên cứu
2.1. Sự gắn bó cảm xúc và trung thành thương hiệu
Sự gắn bó cảm xúc với thương hiệu là một trong những thành phần quan trọng của mối quan hệ giữa 

thương hiệu và khách hàng (Kumar & cộng sự, 2019; Pansari & Kumar, 2016). Biến số này được xem là một 
cấu trúc đa hướng gồm hai khía cạnh: đam mê thương hiệu và sự nổi bật của thương hiệu (Japutra & cộng 
sự, 2022). Sự đam mê thương hiệu hàm ý mức độ khách hàng thể hiện cảm xúc tích cực (đam mê, vui sướng 
và say mê) đối với thương hiệu trong khi sự nổi bật của thương hiệu thể hiện mức độ thương hiệu xuất hiện 
trong suy nghĩ (Malär & cộng sự, 2011; Park & cộng sự, 2010).

Trung thành thương hiệu của khách hàng được thể hiện ở mức độ cao của thái độ tích cực đối với thương 
hiệu cũng như việc mua hàng lặp lại (Marticotte & cộng sự, 2016). Trung thành thương hiệu tạo ra những 
kết quả tích cực như giảm thiểu ý định chuyển đổi, mức độ nhạy cảm với giá cũng như làm gia tăng sự sẵn 
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sàng mua của khách hàng (Jung & cộng sự, 2021). Do đó, trung thành thương hiệu nằm ở trung tâm của 
việc thúc đẩy truyền bá thương hiệu (Marticotte & cộng sự, 2016), bao gồm truyền miệng tích cực (Becerra 
& Badrinarayanan, 2013) và dẫn đến các hành vi gièm pha và nói tiêu cực (Marticotte & cộng sự, 2016).

2.2. Truyền miệng tích cực và nói tiêu cực về thương hiệu
Truyền miệng tích cực có thể được xem là giá trị tác động của khách hàng (consumer influence value) đến 

các khách hàng khác trên phương tiện truyền thông xã hội hoặc trực tiếp (Kumar & Pansari, 2016; Pansari 
& Kumar, 2016). Truyền miệng tích cực là đóng góp gián tiếp của khách hàng cho thương hiệu, và do đó có 
vai trò quan trọng trong việc tạo ra lợi thế cạnh tranh cho thương hiệu (Kumar & Pansari, 2016). Do đó, các 
nghiên cứu trong nhiều bối cảnh khác nhau xem truyền miệng tích cực là biến số đầu ra quan trọng, ở mức 
quan niệm (Kumar & cộng sự, 2019; Pansari & Kumar, 2016) hay thực nghiệm (Itani & cộng sự, 2019).

Nói tiêu cực về thương hiệu cạnh tranh là cách khách hàng truyền đạt quan điểm tiêu cực của họ về 
thương hiệu cạnh tranh với thương hiệu mà họ gắn bó cảm xúc và trung thành (Japutra & cộng sự, 2022), 
thể hiện khuynh hướng trung thành đối lập của khách hàng (Marticotte & cộng sự, 2016). Mặc dù là biến 
số quan trọng vì có khả năng ảnh hưởng tiêu cực đến khách hàng (Japutra & cộng sự, 2022), nói tiêu cực 
về thương hiệu cạnh tranh chỉ được thảo luận trong một vài nghiên cứu (Marticotte & cộng sự, 2016) và cơ 
chế liên kết giữa biến số này và sự gắn bó cảm xúc cũng như trung thành thương hiệu vẫn chưa được thiết 
lập (Japutra & cộng sự, 2018).

2.3. Tác động của sự gắn bó cảm xúc và trung thành thương hiệu đến truyền miệng tích cực
Sự gắn bó cảm xúc là nhân tố quan trọng thúc đẩy những kết quả tích cực cho thương hiệu, bao gồm 

truyền miệng tích cực. Tác động của sự gắn bó cảm xúc đến truyền miệng tích cực cũng đươc thảo luận và 
đề xuất trong một vài mô hình lý thuyết (Kumar & cộng sự, 2019; Pansari & Kumar, 2016) và nghiên cứu 
thực nghiệm (Khoi & Le, 2022; Wallace & cộng sự, 2014). Dù vậy, các nghiên cứu này xem sự gắn bó cảm 
xúc là một cấu trúc đơn hướng và do đó, ảnh hưởng của từng thành phần của sự gắn bó cảm xúc đến truyền 
miệng tích cực vẫn chưa được giải thích.

Sự đam mê thương hiệu cho thấy mức độ mà khách hàng gắn bó về mặt cảm xúc với thương hiệu (Japutra 
& cộng sự, 2022). Khi khách hàng có sự đam mê thương hiệu cao, họ xem thương hiệu có nhiều giá trị với 
họ, đánh giá thương hiệu là quan trọng, dành nhiều thời gian và nỗ lực cho thương hiệu này và cuối cùng là 
thực hiện những hành vi có lợi cho thương hiệu như truyền miệng (Swimberghe & cộng sự, 2014). Wallace 
& cộng sự (2014) lập luận rằng sự đam mê thương hiệu thúc đẩy hoạt động truyền bá thương hiệu. Nói cách 
khác sự đam mê thương hiệu khiến khách hàng lan truyền đánh giá tích cực về thương hiệu cho các khách 
hàng khác. Tác động của sự đam mê thương hiệu đến hành vi truyền miệng có thể giải thích thông qua cơ 
chế tâm lý rằng khi khách hàng có sự đam mê thương hiệu, họ xem bản thân là một phần của thương hiệu, 
và do đó mong muốn làm những việc mang lại lợi ích cho thương hiệu (Khoi & Le, 2022; Le & cộng sự, 
2021). Do đó, nghiên cứu này giả thuyết:

H1: Sự đam mê thương hiệu tác động cùng chiều đến truyền miệng tích cực.
Sự nổi bật của thương hiệu phản ánh sự dễ dàng cũng như tần suất xuất hiện của thương hiệu trong ý nghĩ 

của khách hàng và do đó, sự nổi bật của thương hiệu thể hiện sự kết nối giữa cái tôi (self) của khách hàng 
với thương hiệu (Park & cộng sự, 2013; Park & cộng sự, 2010) thông qua việc thương hiệu đó có khả năng 
đáp ứng nhu cầu về hoàn thiện hình ảnh bản thân cũng như nhận dạng và vai trò xã hội (Japutra & cộng 
sự, 2022), từ đó mang lại giá trị xã hội cho khách hàng. Dựa trên lý thuyết trao đổi xã hội, khi thương hiệu 
mang lại lợi ích cho khách hàng, những khách hàng này có khuynh hướng cảm thấy cần đền đáp lại thương 
hiệu này bằng cách mang lại giá trị thông qua truyền miệng tích cực (Khoi & Le, 2022). Do đó, nghiên cứu 
này giả thuyết:

H2: Sự nổi bật của thương hiệu tác động cùng chiều đến truyền miệng tích cực.
Mối quan hệ giữa trung thành thương hiệu và truyền miệng tích cực đã được thảo luận trong một vài 

nghiên cứu trước đây. Cụ thể hơn, Becerra & Badrinarayanan (2013) xem lòng trung thành yếu tố quyết 
định của sự truyền bá thương hiệu, thúc đẩy hành vi truyền miệng tích cực cho thương hiệu. Bıçakcıoğlu & 
cộng sự (2016) cho rằng truyền miệng tích cực là một trong những biến số gắn liền với trung thành thương 
hiệu vì sự trung thành bao hàm những trải nghiệm tích cực của khách hàng với thương hiệu. Nghiên cứu 
này lập luận rằng khi khách hàng có thái độ tích cực và thường xuyên mua hàng lặp lại (lòng trung thành) 
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(Marticotte & cộng sự, 2016), họ có khuynh hướng mong muốn đóng góp vào sự phát triển của thương hiệu 
thông qua truyền miệng tích cực vì khách hàng thường thực hiện những hành vi nhất quán với thái độ. Theo 
đó, nghiên cứu này giải thuyết:

H3: Trung thành thương hiệu tác động cùng chiều đến truyền miệng tích cực.
2.4. Tác động của sự gắn bó cảm xúc và trung thành thương hiệu đến nói tiêu cực về thương hiệu 

cạnh tranh
Theo Marticotte & cộng sự (2016), nói tiêu cực về thương hiệu cạnh tranh xuất phát từ việc hình thành ý 

định gây tổn hại cho thương hiệu cạnh tranh khi họ nhận thấy những nguy cơ từ thương hiệu cạnh tranh đối 
với thương hiệu họ gắn bó cảm xúc và trung thành (Marticotte & cộng sự, 2016). Nghiên cứu của Japutra & 
cộng sự (2022) gợi ý rằng những rủi ro này có liên quan đến việc làm suy yếu thương hiệu và suy giảm nhận 
dạng bản thân và nhận dạng xã hội. Do đó, khách hàng nói tiêu cực về thương hiệu cạnh tranh nhằm (1) lý 
giải cho việc lựa chọn thương hiệu của mình, (2) nhằm bảo vệ hình ảnh bản thân và nhận dạng xã hội và 
(3) bảo vệ thương hiệu họ gắn bó cảm xúc và trung (Japutra & cộng sự, 2022; Marticotte & cộng sự, 2016).

Khi khách hàng đam mê một thương hiệu, họ hình thành mối liên kết chặt chẽ với thương hiệu (Malär & 
cộng sự, 2011; Park & cộng sự, 2010). Kết quả là khách hàng có khuynh hướng lựa chọn thương hiệu này 
nhiều hơn khi mua sắm cũng như đầu tư các nguồn lực khác nhau vào thương hiệu này và điều này có thể 
dẫn đến việc họ nói tiêu cực về thương hiệu cạnh tranh để lý giải cho hành động của mình (Japutra & cộng 
sự, 2022). Hơn nữa, khi khách hàng đam mê thương hiệu, họ xem mình là một phần của thương hiệu (Khoi 
& Le, 2022; Le & cộng sự, 2021). Do đó, họ có khuynh hướng bảo vệ thương hiệu khỏi những nguy cơ từ 
đối thủ cạnh tranh trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt và hình thành ý định gây tổn hại cho thương hiệu cạnh 
tranh thông qua nói tiêu cực về đối thủ cạnh tranh (Japutra & cộng sự, 2022). Từ những lập luận trên, nghiên 
cứu này giả thuyết:

H4: Sự đam mê thương hiệu tác động cùng chiều đến nói tiêu cực về thương hiệu cạnh tranh.
Vì sự nổi bật của thương hiệu kết nối cái tôi (self) của khách hàng và thương hiệu (Park & cộng sự, 

2013; Park & cộng sự, 2010), thương hiệu có sự nổi bật có khả năng đáp ứng nhu cầu khách hàng về khía 
cạnh hoàn thiện hình ảnh bản thân và nhận dạng xã hội cũng như củng cố vai trò xã hội của họ (Japutra & 
cộng sự, 2022). Nói cách khác, giữa khách hàng và thương hiệu hình thành mối tương quan về nhận dạng: 
khi nhận dạng thương hiệu bị suy yếu từ các thương hiệu cạnh tranh, nhận dạng khách hàng cũng sẽ bị ảnh 
hưởng. Do đó, để duy trình nhận dạng của mình, khách hàng sẽ hình thành ý định gây tổn hại cho thương 
hiệu cạnh tranh thông qua nói tiêu cực về thương hiệu cạnh tranh (Japutra & cộng sự, 2022). Từ các lập luận 
trên, nghiên cứu này giả thuyết:

H5: Sự nổi bật của thương hiệu tác động cùng chiều đến nói tiêu cực về thương hiệu cạnh tranh.
Trung thành thương hiệu bao gồm thái độ rất tích cực với thương hiệu và hành vi mua hàng lặp lại 

(Marticotte & cộng sự, 2016). Becerra & Badrinarayanan (2013) và Marticotte & cộng sự (2016) cho thấy 
rằng trung thành thương hiệu tạo ra khuynh hướng nói tiêu cực về thương hiệu cạnh tranh. Khi khách hàng 
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Hình 1: Mô hình nghiên cứu đề xuất 

 

 

 

3. Phương pháp nghiên cứu và kết quả nghiên cứu 

3.1. Thang đo lường 

Các thang đo lường các biến số trong mô hình được kế thừa từ các nghiên cứu trước đây. Cụ thể hơn, 
sự đam mê thương hiệu và sự nổi bật của thương hiệu, mỗi thang đo gồm ba mục hỏi, được hiệu chỉnh 
từ nghiên cứu của Japutra & cộng sự (2022). Truyền miệng thương hiệu và trung thành thương hiệu, 
mỗi biến số gồm bốn mục hỏi, được kế thừa từ nghiên cứu của Marticotte & cộng sự (2016) và Khoi & 
Le (2022). Cuối cùng, biến số nói tiêu cực về thương hiệu cạnh tranh gồm ba mục hỏi kế thừa từ nghiên 
cứu của Marticotte & cộng sự (2016). Các mục hỏi sử dụng thang đo Likert 5 điểm với 1- hoàn toàn 
không đồng ý đến 5- hoàn toàn đồng ý và được trình bày trong Bảng 1. 
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có thái độ tích cực và thường xuyên mua hàng lặp lại với một thương hiệu, họ có khuynh hướng lý giải cho 
hành động của mình (Japutra & cộng sự, 2022) cũng như bảo vệ thương hiệu này bằng cách mong muốn thể 
hiện ý kiến tiêu cực về thương hiệu cạnh tranh và do đó, hình thành ý định gây tổn hại cho các thương hiệu 
cạnh tranh này (Marticotte & cộng sự, 2016). Từ các lập luận trên, nghiên cứu này giả thuyết:

H6: Sự trung thành thương hiệu tác động cùng chiều đến nói tiêu cực về thương hiệu cạnh tranh.
Từ các giả thuyết nghiên cứu, mô hình nghiên cứu đề xuất được trình bày trong Hình 1.
3. Phương pháp nghiên cứu và kết quả nghiên cứu
3.1. Thang đo lường
Các thang đo lường các biến số trong mô hình được kế thừa từ các nghiên cứu trước đây. Cụ thể hơn, sự 

đam mê thương hiệu và sự nổi bật của thương hiệu, mỗi thang đo gồm ba mục hỏi, được hiệu chỉnh từ nghiên 
cứu của Japutra & cộng sự (2022). Truyền miệng thương hiệu và trung thành thương hiệu, mỗi biến số gồm 
bốn mục hỏi, được kế thừa từ nghiên cứu của Marticotte & cộng sự (2016) và Khoi & Le (2022). Cuối cùng, 
biến số nói tiêu cực về thương hiệu cạnh tranh gồm ba mục hỏi kế thừa từ nghiên cứu của Marticotte & cộng 
sự (2016). Các mục hỏi sử dụng thang đo Likert 5 điểm với 1- hoàn toàn không đồng ý đến 5- hoàn toàn 
đồng ý và được trình bày trong Bảng 1.

3.2. Mẫu nghiên cứu
Nghiên cứu này thu mẫu tại thành phố Nha Trang, tập trung vào hai thương hiệu trong ngành bán lẻ và 

dịch vụ gồm FPT Shop bán lẻ các mặt hàng thiết bị di động và laptop, và Highlands Coffee kinh doanh các 
loại nước uống như trà và cà phê. Nghiên cứu này lựa chọn những thương hiệu này vì một số lý do: (1) có 
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Bảng 1: Cấu trúc khái niệm nghiên cứu và mục hỏi 

Cấu trúc khái niệm và mục hỏi Nguồn 
Đam mê thương hiệu: Cảm giác của tôi đối với thương hiệu này 
là: 

Japutra & cộng sự (2022) 

Đam mê 
Thích thú 
Say đắm 
Sự nổi bật của thương hiệu 
Suy nghĩ và cảm xúc của tôi về thương hiệu này hình thành một 
cách tự nhiên 
Thương hiệu này gợi lên những ý nghĩ tốt đẹp trong quá khứ, hiện 
tại và tương một cách tự nhiên 
Tôi có nhiều suy nghĩ về thương hiệu này 
Trung thành thương hiệu Marticotte & cộng sự (2016) và 

Khoi & Le (2022) 

 

Tôi trung thành với thương hiệu này 
Khi muốn mua sản phẩm, tôi luôn chọn thương hiệu này
Tôi sẽ tiếp tục sử dụng thương hiệu này trong tương lai 
Đây là thương hiệu tôi nghĩ đến đầu tiên khi muốn mua sản phẩm 
Truyền miệng tích cực Khoi & Le (2022) 
Tôi sẽ tích cực thảo luận về thương hiệu này trên các phương tiện 
truyền thông xã hội 
Tôi thích nói về trải nghiệm của tôi với thương hiệu này 
Tôi sẽ nói về những lợi ích tôi nhận được từ thương hiệu này
Tôi sẽ đề cập đến thương hiệu này khi nói chuyện với mọi người 
Nói tiêu cực về thương hiệu cạnh tranh Marticotte & cộng sự (2016) 

 
Tôi nói tiêu cực về các thương hiệu cạnh tranh của thương hiệu 
này 
Tôi chê bai các thương hiệu cạnh tranh với thương hiệu này 
Khi ai đó hỏi ý kiến của tôi, tôi khuyên họ không nên sử dụng các 
thương hiệu cạnh tranh với thương hiệu này

 

 

3.2. Mẫu nghiên cứu 

Nghiên cứu này thu mẫu tại thành phố Nha Trang, tập trung vào hai thương hiệu trong ngành bán lẻ và 
dịch vụ gồm FPT Shop bán lẻ các mặt hàng thiết bị di động và laptop, và Highlands Coffee kinh doanh 
các loại nước uống như trà và cà phê. Nghiên cứu này lựa chọn những thương hiệu này vì một số lý do: 
(1) có nhiều cửa hàng tại Nha Trang cũng như khắp cả nước Việt Nam, do đó là những thương hiệu 
được nhiều khách hàng biết đến, (2) các thương hiệu này có đối thủ cạnh tranh rõ ràng, dễ nhận thấy 
(ví dụ, Coffee House, Thegioididong) và (3) các thương hiệu này thuộc nhóm ngành bán lẻ và dịch vụ, 
do đó có thể tổng quát hóa kết quả nghiên cứu. Mẫu được thu theo phương pháp thuận tiện. Đối với 
thương hiệu FPT Shop, người thu mẫu sẽ tiếp cận khách hàng khi họ đi ra từ cửa hàng của thương hiệu 
này; đối với thương hiệu Highlands Coffee, khách hàng tiếp cận khi họ đang trong cửa hàng.  
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nhiều cửa hàng tại Nha Trang cũng như khắp cả nước Việt Nam, do đó là những thương hiệu được nhiều 
khách hàng biết đến, (2) các thương hiệu này có đối thủ cạnh tranh rõ ràng, dễ nhận thấy (ví dụ, Coffee 
House, Thegioididong) và (3) các thương hiệu này thuộc nhóm ngành bán lẻ và dịch vụ, do đó có thể tổng 
quát hóa kết quả nghiên cứu. Mẫu được thu theo phương pháp thuận tiện. Đối với thương hiệu FPT Shop, 
người thu mẫu sẽ tiếp cận khách hàng khi họ đi ra từ cửa hàng của thương hiệu này; đối với thương hiệu 
Highlands Coffee, khách hàng tiếp cận khi họ đang trong cửa hàng. 

Nghiên cứu sử dụng phương pháp bình phương bé nhất bán phần (PLS-SEM) với phần mềm SmartPLS 
phiên bản 3. Do đó, cỡ mẫu có thể được tính bằng phương pháp bình phương nghịch đảo (Hair & cộng sự, 
2021) với giả định rằng hệ số đường dẫn có thể nằm trong 0,11 và 0,2 (mức này yêu cầu cỡ mẫu cao nhất) 
với mức ý nghĩa 5% thì cỡ mẫu tối thiểu là 155. Vì vậy, nghiên cứu này thu mẫu có cỡ 300 (150 cho thương 
hiệu FPT Shop và 150 cho thương hiệu Highlands Coffee).

Quá trình thu mẫu diễn ra trong tháng 5 năm 2022 tại thành phố Nha Trang. Bản câu hỏi chứa các mục 
hỏi của các cấu trúc khái niệm nghiên cứu được đưa trực tiếp cho đáp viên sau khi họ đồng ý tham gia khảo 
sát thực hiện trong 10-15 phút. Người thu mẫu nhấn mạnh rằng không có câu trả lời đúng hay sai, và nghiên 
cứu chỉ quan tâm đến cảm nhận của khách hàng và rằng các thông tin thu thập đều được mã hóa và chỉ dùng 
cho mục đích nghiên cứu. Tổng cộng có 300 bản câu hỏi được thu thập. Trong đó, 15 bản bị loại bỏ do thiếu 
nhiều thông tin trả lời và còn lại 285 bản hỏi được sử dụng để phân tích dữ liệu. Đặc điểm mẫu thu thập (gồm 
giới tính, tuổi và thu nhập (Japutra & cộng sự, 2022)) được mô tả trong Bảng 2.

4. Kết quả nghiên cứu
4.1. Độ độ tin cậy và giá trị thang đo
Nghiên cứu này đánh giá độ tin cậy thang đo thông qua hệ số tải nhân tố, Cronbach’s Alpha, độ tin cậy 

tổng hợp và hệ số rho_A; đánh giá độ giá trị hội tụ thông qua phương sai trích; và đánh giá độ giá trị phân 
biệt thông qua ma trận tương quan Heterotrait-Monotrait (Hair & cộng sự, 2021).
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Nghiên cứu sử dụng phương pháp bình phương bé nhất bán phần (PLS-SEM) với phần mềm SmartPLS 
phiên bản 3. Do đó, cỡ mẫu có thể được tính bằng phương pháp bình phương nghịch đảo (Hair & cộng 
sự, 2021) với giả định rằng hệ số đường dẫn có thể nằm trong 0,11 và 0,2 (mức này yêu cầu cỡ mẫu cao 
nhất) với mức ý nghĩa 5% thì cỡ mẫu tối thiểu là 155. Vì vậy, nghiên cứu này thu mẫu có cỡ 300 (150 
cho thương hiệu FPT Shop và 150 cho thương hiệu Highlands Coffee). 

Quá trình thu mẫu diễn ra trong tháng 5 năm 2022 tại thành phố Nha Trang. Bản câu hỏi chứa các mục 
hỏi của các cấu trúc khái niệm nghiên cứu được đưa trực tiếp cho đáp viên sau khi họ đồng ý tham gia 
khảo sát thực hiện trong 10-15 phút. Người thu mẫu nhấn mạnh rằng không có câu trả lời đúng hay sai, 
và nghiên cứu chỉ quan tâm đến cảm nhận của khách hàng và rằng các thông tin thu thập đều được mã 
hóa và chỉ dùng cho mục đích nghiên cứu. Tổng cộng có 300 bản câu hỏi được thu thập. Trong đó, 15 
bản bị loại bỏ do thiếu nhiều thông tin trả lời và còn lại 285 bản hỏi được sử dụng để phân tích dữ liệu. 
Đặc điểm mẫu thu thập (gồm giới tính, tuổi và thu nhập (Japutra & cộng sự, 2022)) được mô tả trong 
Bảng 2. 

 

Bảng 2: Đặc điểm mẫu nghiên cứu 

Giới tính Tần số % Thu nhập Tần số. % 
Nam 150 52,6 < 5 40 14,0 
Nữ 135 47,4 5 - <10 81 28,4 

Tổng 285 100 10 - <15 62 21,8 
Tuổi Tần số % 15 - <20 67 23,5 
< 25 60 21,1 > 20 35 12,3 

25 - <30 100 35,1 Tổng 285 100 
30 - <40 85 29,8 

>40 40 14,0 
Tổng 285 100 

 

 

4. Kết quả nghiên cứu 

4.1. Độ độ tin cậy và giá trị thang đo 

Nghiên cứu này đánh giá độ tin cậy thang đo thông qua hệ số tải nhân tố, Cronbach’s Alpha, độ tin cậy 
tổng hợp và hệ số rho_A; đánh giá độ giá trị hội tụ thông qua phương sai trích; và đánh giá độ giá trị 
phân biệt thông qua ma trận tương quan Heterotrait-Monotrait (Hair & cộng sự, 2021). 

Kết quả phân tích dữ liệu trình bày trong Bảng 3 cho thấy hầu hết các hệ số tải đề lớn hơn 0,7, hệ số 
Cronbach’s Alpha, độ tin cậy tổng hợp và rho_A đều lớn hơn 0,7 cho thấy các thang đo đều đạt độ tin 
cậy. Bên cạnh đó, giá trị phương sai trích cũng lớn hơn 0,5 cho thấy các thang đo đều đạt giá trị hội tụ. 
Cuối cùng, kết quả ma trận tương quan Heterotrait-Monotrait (Bảng 4) cho thấy các giá trị trong ma 
trận đều nhỏ hơn 0,85 và do đó, có thể kết luận rằng các cấu trúc khái niệm đạt độ giá trị phân biệt. 

Bảng 3: Độ giá trị và độ tin cậy thang đo 

Cấu trúc khái niệm và mục hỏi FL Crombach’s 
Alpha 

rho_A CR AVE 

Đam mê thương hiệu 0,86-0,91 0,86 0,86 0,92 0,78
Sự nổi bật của thương hiệu 0,84-0,93 0,87 0,87 0,92 0,79
Trung thành thương hiệu 0,68-0,90 0,86 0,87 0,91 0,71

Kết quả phân tích dữ liệu trình bày trong Bảng 3 cho thấy hầu hết các hệ số tải đề lớn hơn 0,7, hệ số 
Cronbach’s Alpha, độ tin cậy tổng hợp và rho_A đều lớn hơn 0,7 cho thấy các thang đo đều đạt độ tin cậy. 
Bên cạnh đó, giá trị phương sai trích cũng lớn hơn 0,5 cho thấy các thang đo đều đạt giá trị hội tụ. Cuối cùng, 
kết quả ma trận tương quan Heterotrait-Monotrait (Bảng 4) cho thấy các giá trị trong ma trận đều nhỏ hơn 
0,85 và do đó, có thể kết luận rằng các cấu trúc khái niệm đạt độ giá trị phân biệt.

4.2. Kiểm định giả thuyết nghiên cứu
Kết quả kiểm định giả thuyết được trình bày trong Bảng 5 cho thấy các giả thuyết nghiên cứu đều được 

ủng hộ bởi dữ liệu. Theo đó, đam mê thương hiệu (H1: β = 0,32; p < 0,001), sự nổi bật của thương hiệu (H2: 
β = 0,19; p < 0,05) và trung thành thương hiệu (H3: β = 0,29; p < 0,001) có tác động cùng chiều đến truyền 
miệng tích cực. Bên cạnh đó, đam mê thương hiệu (H4: β = 0,26; p < 0,01), sự nổi bật của thương hiệu (H5: 
β = 0,22; p < 0,05) và trung thành thương hiệu (H6: β = 0,32; p < 0,001) có tác động cùng chiều đến nói tiêu 
cực về thương hiệu cạnh tranh.

Để đánh giá chất lượng kết quả ước lượng, nghiên cứu thực hiện kiểm định bootstrap với 5000 mẫu con 
cho thấy khoảng tin cậy của các ước lượng không bao gồm giá trị 0. Do đó, có thể kết luận các ước lượng 
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này đáng tin cậy. Các hệ số độ lớn tác động giao động trong khoảng 0,04 đến 0,12 cho thấy tác động có độ 
lớn trung bình và yếu. Giá trị R2 của truyền miệng tích cực và nói tiêu cực về thương hiệu cạnh tranh là 0,45 
hàm ý rằng mô hình giải thích được 45% biến thiên của các biến số này. Cuối cùng, kết quả kiểm định sức 
mạnh dự báo bằng thủ thục PLS-Predict cho thấy mô hình có sức mạnh dự báo cao đối với biến số nói tiêu 
cực về thương hiệu cạnh tranh và trung bình đối với biến số truyền miệng tích cực.

5. Kết luận và hàm ý
5.1. Kết luận
Nghiên cứu này nhằm điền vào khoảng trống trong việc xem xét ảnh hưởng đồng thời của mối quan hệ 

giữa khách hàng và thương hiệu đến các kết quả tích cực và tiêu cực. Theo đó, nghiên cứu thảo luận và kiểm 
định vai trò của hai thành phần của sự gắn kết thương hiệu gồm sự đam mê thương hiệu và sự nổi bật của 
thương hiệu, và lòng trung thành thương hiệu đến truyền miệng tích cực cho thương hiệu và nói tiêu cực về 
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Bảng 3: Độ giá trị và độ tin cậy thang đo 

Cấu trúc khái niệm và mục hỏi FL Crombach’s 
Alpha 

rho_A CR AVE 

Đam mê thương hiệu 0,86-0,91 0,86 0,86 0,92 0,78
Sự nổi bật của thương hiệu 0,84-0,93 0,87 0,87 0,92 0,79
Trung thành thương hiệu 0,68-0,90 0,86 0,87 0,91 0,71
Truyền miệng tích cực 0,75-0,90 0,87 0,87 0,91 0,71
Nói tiêu cực về thương hiệu cạnh tranh 0,93-0,95 0,93 0,94 0,96 0,88

Ghi chú: FL: hệ số tải; CR: độ tin cậy tổng hợp; AVE: Phương sai trích. 
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Bảng 4: Ma trận HTMT 

1 2 3 4 5 
1. Đam mê thương hiệu 

 

2. Sự nổi bật của thương hiệu 0,56
 

3. Trung thành thương hiệu 0,69 0,68 
4. Truyền miệng tích cực 0,67 0,59 0,68 
5. Nói tiêu cực về thương hiệu cạnh tranh 0,61 0,59 0,67 0,55 
 

 

4.2. Kiểm định giả thuyết nghiên cứu 

Kết quả kiểm định giả thuyết được trình bày trong Bảng 5 cho thấy các giả thuyết nghiên cứu đều được 
ủng hộ bởi dữ liệu. Theo đó, đam mê thương hiệu (H1: β = 0,32; p < 0,001), sự nổi bật của thương hiệu 
(H2: β = 0,19; p < 0,05) và trung thành thương hiệu (H3: β = 0,29; p < 0,001) có tác động cùng chiều 
đến truyền miệng tích cực. Bên cạnh đó, đam mê thương hiệu (H4: β = 0,26; p < 0,01), sự nổi bật của 
thương hiệu (H5: β = 0,22; p < 0,05) và trung thành thương hiệu (H6: β = 0,32; p < 0,001) có tác động 
cùng chiều đến nói tiêu cực về thương hiệu cạnh tranh. 

Để đánh giá chất lượng kết quả ước lượng, nghiên cứu thực hiện kiểm định bootstrap với 5000 mẫu con 
cho thấy khoảng tin cậy của các ước lượng không bao gồm giá trị 0. Do đó, có thể kết luận các ước 
lượng này đáng tin cậy. Các hệ số độ lớn tác động giao động trong khoảng 0,04 đến 0,12 cho thấy tác 
động có độ lớn trung bình và yếu. Giá trị R2 của truyền miệng tích cực và nói tiêu cực về thương hiệu 
cạnh tranh là 0,45 hàm ý rằng mô hình giải thích được 45% biến thiên của các biến số này. Cuối cùng, 
kết quả kiểm định sức mạnh dự báo bằng thủ thục PLS-Predict cho thấy mô hình có sức mạnh dự báo 
cao đối với biến số nói tiêu cực về thương hiệu cạnh tranh và trung bình đối với biến số truyền miệng 
tích cực. 

 

Bảng 5: Kết quả kiểm định giả thuyết 

Đường dẫn Giả thuyết VIF Mô hình nghiên cứu Kết luận 
Std. β t–value Bootstrap 

PASS  WOM H1 1,60 0,32 4,17*** [0,15; 0,46] Ủng hộ 
PROMI  WOM H2 1,58 0,19 2,08* [0,01; 0,36] Ủng hộ 
LOY  WOM H3 1,83 0,29 3,39** [0,11; 0,44] Ủng hộ 
PASS  TRASH H4 1,60 0,26 3,24** [0,09; 0,40] Ủng hộ 
PROMI  TRASH H5 1,58 0,22 2,28* [0,03; 0,41] Ủng hộ 
LOY  TRASH H6 1,83 0,32 3,76*** [0,15; 0,48] Ủng hộ 
R2 WOM: 0,449; TRASH: 0,449
Độ lớn tác động (f2) f2 PASS  WOM = 0,12; f2

 PROMI  WOM = 0,04; f2
 LOY  WOM = 0,08 

f2 
PASS  TRASH = 0,07; f2 

PROMI  TRASH = 0,06; f2 
LOY  TRASH = 0,10 

Ghi chú: PASS: sự đam mê thương hiệu; PROMI: sự nổi bật của thương hiệu; LOY: trung thành thương 
hiệu; WOM: truyền miệng tích cực; TRASH: nói tiêu cực về thương hiệu cạnh tranh. 

 

 

5. Kết luận và hàm ý 

5.1. Kết luận 
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Bảng 4: Ma trận HTMT 

1 2 3 4 5 
1. Đam mê thương hiệu 

 

2. Sự nổi bật của thương hiệu 0,56
 

3. Trung thành thương hiệu 0,69 0,68 
4. Truyền miệng tích cực 0,67 0,59 0,68 
5. Nói tiêu cực về thương hiệu cạnh tranh 0,61 0,59 0,67 0,55 
 

 

4.2. Kiểm định giả thuyết nghiên cứu 

Kết quả kiểm định giả thuyết được trình bày trong Bảng 5 cho thấy các giả thuyết nghiên cứu đều được 
ủng hộ bởi dữ liệu. Theo đó, đam mê thương hiệu (H1: β = 0,32; p < 0,001), sự nổi bật của thương hiệu 
(H2: β = 0,19; p < 0,05) và trung thành thương hiệu (H3: β = 0,29; p < 0,001) có tác động cùng chiều 
đến truyền miệng tích cực. Bên cạnh đó, đam mê thương hiệu (H4: β = 0,26; p < 0,01), sự nổi bật của 
thương hiệu (H5: β = 0,22; p < 0,05) và trung thành thương hiệu (H6: β = 0,32; p < 0,001) có tác động 
cùng chiều đến nói tiêu cực về thương hiệu cạnh tranh. 

Để đánh giá chất lượng kết quả ước lượng, nghiên cứu thực hiện kiểm định bootstrap với 5000 mẫu con 
cho thấy khoảng tin cậy của các ước lượng không bao gồm giá trị 0. Do đó, có thể kết luận các ước 
lượng này đáng tin cậy. Các hệ số độ lớn tác động giao động trong khoảng 0,04 đến 0,12 cho thấy tác 
động có độ lớn trung bình và yếu. Giá trị R2 của truyền miệng tích cực và nói tiêu cực về thương hiệu 
cạnh tranh là 0,45 hàm ý rằng mô hình giải thích được 45% biến thiên của các biến số này. Cuối cùng, 
kết quả kiểm định sức mạnh dự báo bằng thủ thục PLS-Predict cho thấy mô hình có sức mạnh dự báo 
cao đối với biến số nói tiêu cực về thương hiệu cạnh tranh và trung bình đối với biến số truyền miệng 
tích cực. 

 

Bảng 5: Kết quả kiểm định giả thuyết 

Đường dẫn Giả thuyết VIF Mô hình nghiên cứu Kết luận 
Std. β t–value Bootstrap 

PASS  WOM H1 1,60 0,32 4,17*** [0,15; 0,46] Ủng hộ 
PROMI  WOM H2 1,58 0,19 2,08* [0,01; 0,36] Ủng hộ 
LOY  WOM H3 1,83 0,29 3,39** [0,11; 0,44] Ủng hộ 
PASS  TRASH H4 1,60 0,26 3,24** [0,09; 0,40] Ủng hộ 
PROMI  TRASH H5 1,58 0,22 2,28* [0,03; 0,41] Ủng hộ 
LOY  TRASH H6 1,83 0,32 3,76*** [0,15; 0,48] Ủng hộ 
R2 WOM: 0,449; TRASH: 0,449
Độ lớn tác động (f2) f2 PASS  WOM = 0,12; f2

 PROMI  WOM = 0,04; f2
 LOY  WOM = 0,08 

f2 
PASS  TRASH = 0,07; f2 

PROMI  TRASH = 0,06; f2 
LOY  TRASH = 0,10 

Ghi chú: PASS: sự đam mê thương hiệu; PROMI: sự nổi bật của thương hiệu; LOY: trung thành thương 
hiệu; WOM: truyền miệng tích cực; TRASH: nói tiêu cực về thương hiệu cạnh tranh. 

 

 

5. Kết luận và hàm ý 

5.1. Kết luận 

thương hiệu cạnh tranh. Kết quả nghiên cứu cho thấy các giả thuyết đề xuất, gồm các tác động cùng chiều 
của sự gắn bó cảm xúc với thương hiệu và trung thành thương hiệu đến truyền miệng tích cực và nói tiêu cực 
về thương hiệu cạnh tranh đều được ủng hộ bởi dữ liệu nghiên cứu. Từ kết quả nghiên cứu, một vài hàm ý 
học thuật và thực tiễn được đề xuất nhằm gia tăng hiệu quả quản trị mối quan hệ với khách hàng.

5.2. Hàm ý lý thuyết
Các nghiên cứu trước đây chủ yếu tập trung vào kết quả tích cực của mối quan hệ (Itani & cộng sự, 2019; 
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Le & cộng sự, 2021; Roh & cộng sự, 2022; Slack & cộng sự, 2020) trong khi khía cạnh tiêu cực chỉ được 
thảo luận trong một số nghiên cứu (Liao & cộng sự, 2019; Merk & Michel, 2019; Okazaki & cộng sự, 2021; 
Riquelme & cộng sự, 2019). Hơn nữa, việc xem xét đồng thời ảnh hưởng đồng thời của mối quan hệ đến kết 
quả tích cực và tiêu cực, như truyền miệng tích cực và nói tiêu cực về thương hiệu hầu như chưa đươc thực 
hiện (Japutra & cộng sự, 2018). Vì vậy, việc thảo luận và kiểm định tác động của sự gắn bó cảm xúc với 
thương hiệu và trung thành thương hiệu đến các biến số trên, về mặt học thuật, mang lại sự hiểu biết toàn 
diện hơn về vai trò của mối quan hệ giữa khách hàng và thương hiệu.

Tác động của hai thành phần sự gắn bó cảm xúc với thương hiệu (sự đam mê thương hiệu và sự nổi bật 
của thương hiệu) và trung thành thương hiệu đến truyền miệng tích cực cho thương hiệu phù hợp với các kết 
quả nghiên cứu trước đây (Bıçakcıoğlu & cộng sự, 2016; Khoi & Le, 2022; Wallace & cộng sự, 2014). Cơ 
chế tác động của đam mê thương hiệu đến truyền miệng tích cực có thể được giải thích là khi khách hàng 
đam mê thương hiệu, họ xem mình là một phần của thương hiệu và do đó, muốn đóng góp cho thương hiệu 
thông qua truyền miệng (Khoi & Le, 2022; Le & cộng sự, 2021). Tác động của sự nổi bật thương hiệu có 
thể giải thích qua lý thuyết trao đổi xã hội, gợi ý rằng khách hàng muốn đền đáp cho thương hiệu khi thương 
hiệu mang lại giá trị xã hội cho họ (Khoi & Le, 2022). Ảnh hưởng của trung thành có thể giải thích thông 
qua lập luận về sự thống nhất giữa thái độ và khuynh hướng hành vi và hành vi thực sự.

Bên cạnh đó, tác động của hai thành phần sự gắn bó cảm xúc với thương hiệu và trung thành thương hiệu 
đến nói tiêu cực về thương hiệu cạnh tranh có thể giải thích qua ý định gây tổn hại cho thương hiệu cạnh 
tranh (Marticotte & cộng sự, 2016) và ý định thương hiệu xuất phát từ ba mục đích gồm (1) lý giải cho việc 
lựa chọn thương hiệu (mua sản phẩm) của mình, (2) nhằm bảo vệ hình ảnh bản thân và nhận dạng xã hội và 
(3) bảo vệ thương hiệu họ gắn bó cảm xúc và trung thành (Japutra & cộng sự, 2022; Marticotte & cộng sự, 
2016). Đam mê thương hiệu và trung thành thương hiệu, liên quan đến việc sử dụng thương hiệu nhiều hơn 
và thường xuyên hơn và do đó, khách hàng hình thành khuynh hướng lý giải cho hành vi của mình, và sự 
nổi bật của thương hiệu hình thành khuynh hướng khách hàng bảo vệ hình ảnh bản thân và nhận dạng xã hội.

5.3. Hàm ý quản trị
Về khía cạnh thực tiễn, nhà quản lý thương hiệu cần nhận thức rằng xây dựng mối quan hệ giữa khách 

hàng và thương hiệu có thể là con dao hai lưỡi. Một mặt, mối quan hệ giữa thương hiệu và khách hàng 
mang lại hiệu quả cho thương hiệu (như truyền miệng tích cực). Mặt khác, mối quan hệ giữa thương hiệu 
và khách hàng có thể thúc đẩy các hành vi tiêu cực của khách hàng (như nói tiêu cực về thương hiệu cạnh 
tranh) dẫn đến những kết quả bất lợi cho chính khách hàng (Liao & cộng sự, 2019; Merk & Michel, 2019; 
Okazaki & cộng sự, 2021; Riquelme & cộng sự, 2019). 

Do đó, thương hiệu cần có chính sách gia tăng hoạt động truyền miệng của khách hàng đồng thời hạn chế 
các việc khách hàng nói tiêu cực về thương hiệu cạnh tranh, gây ra nhưng hậu quả tiêu cực cho họ. Ngày 
nay, với sự phát triển các phương tiện truyền thông xã hội như mạng xã hội và diễn dàn, khách hàng dễ dàng 
chia sẻ những trải nghiệm với khách hàng khác, nhưng đồng thời cũng dễ dẫn đến việc bị tác động để đưa 
ra những nhận xét tiêu cực về thương hiệu cạnh tranh. Do đó, các thương hiệu có những hành động quản lý 
các nhóm cộng đồng phù hợp trong từng giai đoạn như xây dựng nội quy cộng đồng liên quan đến bình luận 
các thương hiệu cạnh tranh.

5.4. Hạn chế và hướng nghiên cứu tương lai
Nghiên cứu này có một số hạn chế nhất định. Trước tiên, nghiên cứu tập trung và sự gắn bó cảm xúc 

thương hiệu và trung thành thương hiệu với vai trò là các biến số thể hiện mối quan hệ giữa thương hiệu và 
khách hàng. Dù vậy, mối quan hệ giữa thương hiệu và khách hàng còn thể hiện qua nhiều biến số khác như 
hài lòng, tin tưởng và cam kết. Do đó, các nghiên cứu trong tương lại có thể xem xét tác động của các biến 
số này đến truyền miệng và nói tiêu cực về thương hiệu cạnh tranh. Thứ hai, nghiên cứu khảo sát hai thương 
hiệu và FPT Shop và Highlands Coffee. Để gia tăng tính đại diện, các nghiên cứu trong tương lại có thể mở 
rộng tập thương hiệu khảo sát. Cuối cùng, các nghiên cứu trong tương lại cũng có thể mở rộng phạm vi thu 
mẫu ra toàn quốc để tăng tính đại diện của mẫu nghiên cứu.
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Tóm tắt:
Nghiên cứu này phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến nhận thức công bằng, sự hài lòng, và 
lòng trung thành khách hàng đối với ngân hàng di động (m-banking) dựa trên lý thuyết công 
bằng. Dữ liệu được tập hợp từ 389 khách hàng sử dụng m-banking tại Hà Nội nhằm kiểm định 
mô hình đề xuất. Nghiên cứu sử dụng phương pháp mô hình cấu trúc tuyến tính để nhận diện 
sự ảnh hưởng của các yếu tố thuộc lý thuyết công bằng gồm công bằng thông tin, công bằng 
phân phối, công bằng tương tác, công bằng thủ tục, và công bằng về phí đến nhận thức công 
bằng trong m-banking. Đồng thời, nhận thức công bằng ảnh hưởng ý nghĩa đến sự hài lòng và 
lòng trung thành. Dựa trên kết quả nghiên cứu, một số bình luận và kiến nghị đã được đề xuất 
nhằm giải quyết các vấn đề về nhận thức cân bằng và sự hài lòng; từ đó, cải thiện chất lượng 
của dịch vụ m-banking thông qua duy trì lòng trung thành khách hàng.
Từ khóa: Lòng trung thành, m-banking, nhận thức công bằng, sự hài lòng.
Mã JEL: L81, L86, O33.

A research on customers’ satisfaction and loyalty toward m-banking: Empirical 
examination from fairness theory
Abstract:
The study aims to analyse determinants of fairness perception, satisfaction, and loyalty 
toward mobile banking (m-banking) based on fairness theory. Data were collected from 389 
respondents who have utilized m-banking in Hanoi city to test proposed satisfaction and 
loyalty-related model. Our work applied structural equation modeling to investigate the 
effects of antecedents of fairness theory, comprising informative fairness, distributive fairness, 
interactional fairness, procedural fairness, and price fairness on fairness perception. The 
results reveal that fairness perception significantly influences customers’ satisfaction and 
loyalty. Drawing on the findings, several comments and recommendations are proposed to 
resolve critical issues regarding fairness perception and satisfaction; thereby leading to the 
improvement of m-banking quality due to customer loyalty.
Keywords: Loyalty, m-banking, perceived fairness, satisfaction.
JEL Codes: L81, L86, O33.
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1. Giới thiệu
M-banking tại Việt Nam đang phát triển nhanh chóng gần đây. M-banking là kênh dịch vụ ngân hàng cho 

phép khách hàng sử dụng thiết bị di động thực hiện giao dịch tài chính, phi tài chính và các tiện ích nâng cao. 
Theo Statista (2022a), khách hàng tại Việt Nam đã thực hiện 506 triệu giao dịch m-banking với giá trị 5000 
tỷ đồng trong Quý III năm 2021. Số người sử dụng m-banking 28,6 triệu năm 2021 và dự báo tăng lên 34,6 
triệu năm 2025 (Statista, 2022b). Sự tăng trưởng này xuất phát từ sự gia tăng người sử dụng mạng Internet 
(71,74 triệu năm 2021) (Statista, 2021) và sự tác động của dịch bệnh COVID-19 (Le, 2021). Điều này cho 
thấy khách hàng đã dần thay đổi thói quen thanh toán không dùng tiền mặt (Tạ Văn Thành, 2022). Trong 
khi các ngân hàng đã tích hợp các dịch vụ m-banking như chuyển khoản, thanh toán hóa đơn, nạp tiền điện 
thoại, mua sắm, gửi tiền tiết kiệm. Điều này mang đến thỏa mãn nhu cầu thanh toán trực tuyến của khách 
hàng trong bối cảnh mới.

Bên cạnh đó, hệ thống giao dịch m-banking của các ngân hàng còn xuất hiện các vấn đề về công nghệ 
(như tốc độ chậm, giao dịch sai sót, lỗi hệ thống, và an ninh an toàn) và phi công nghệ (như thu phí dịch vụ, 
phản hồi chậm, và thủ tục rắc rối) (Le, 2021). Điều này gây ra các phàn nàn của khách hàng. Nguyễn Thanh 
Liêm & Bùi Văn Trịnh (2018) chỉ ra khi khách hàng đối diện với các vấn đề về dịch vụ, họ thường chia sẻ 
phàn nàn với người thân, bạn bè và đồng nghiệp hay sử dụng các sản phẩm thay thế của các nhà cung cấp 
dịch vụ khác. Điều này sẽ ảnh hưởng đến hình ảnh doanh nghiệp trong khi khách hàng có thể phản ánh với 
doanh nghiệp để chủ động giải quyết hiệu quả các vấn đề này. Vì vậy, sẽ rất cần thiết cho các nhà cung cấp 
dịch vụ (như ngân hàng) để chủ động nhận diện các vấn đề phàn nàn, nâng cao nhận thức công bằng và hài 
lòng khách hàng đối với m-banking. 

Xuất phát bối cảnh trên, ngân hàng cần quan tâm tới phàn nàn, sự hài lòng và lòng trung thành khách 
hàng và tăng cường giải pháp cần thiết để phát triển m-banking bền vững. Do đó, mục tiêu nghiên cứu là 
phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến nhận thức công bằng, sự hài lòng và lòng trung thành khách hàng đối 
với m-banking. Nghiên cứu được thực nghiệm điển hình tại địa bàn Hà Nội bởi vì đây là khu vực đông dân 
cư, đa dạng trình độ học vấn, nghề nghiệp, thu nhập, và tiếp cận các giao dịch thương mại và thanh toán trực 
tuyến. Trên cơ sở đó, nghiên cứu đã áp dụng lý thuyết công bằng để đề xuất mô hình nghiên cứu nhằm lý 
giải nhận thức công bằng, sự hài lòng, và lòng trung thành đối với m-banking.

2. Cơ sở lý thuyết
Lý thuyết công bằng được phát triển bởi Adams (1963) để giải thích cảm nhận công bằng và hành vi của 

người dùng khi họ so sánh kết quả mà họ nhận được (liên quan đến chế độ đãi ngộ và cơ hội nghề nghiệp) 
với những gì mà doanh nghiệp mang lại. Con người luôn muốn được đối xử công bằng. Họ có xu hướng 
đánh giá sự công bằng, cảm thấy hài lòng, và thỏa mãn khi nhận được kết quả mong muốn và tích cực thông 
qua sự đáp ứng và giải quyết các yêu cầu từ doanh nghiệp. Nhận thức công bằng là sự cảm nhận cá nhân 
được đối xử công bằng khi phát sinh vấn đề sử dụng sản phẩm/dịch vụ. Lý thuyết này thể hiện sự đánh giá 
của khách hàng về kết quả của hành vi ‘hậu phàn nàn’ (Nguyễn Thanh Liêm & Bùi Văn Trịnh, 2018). Lý 
thuyết này được xem xét trong các bối cảnh giao dịch xã hội và ngành dịch vụ khi giao dịch xã hội và sản 
phẩm/dịch vụ phát sinh các vấn đề về sự công bằng. Vì thế, lý thuyết này được áp dụng trong nghiên cứu 
liên quan đến lĩnh vực nhà hàng - khách sạn, ngân hàng, du lịch - lữ hành, hàng không, và mua sắm (Harun 
& cộng sự, 2018). 

Lý thuyết công bằng bao gồm 3 thành phần: công bằng phân phối, công bằng tương tác, và công bằng thủ 
tục (Adams, 1963). Công bằng phân phối mô tả cảm nhận kết quả của một hoạt động trao đổi. Công bằng 
tương tác đề cập cảm nhận về chất lượng tương tác giữa cá nhân và doanh nghiệp. Cá nhân sẽ đánh giá chất 
lượng tương tác dựa trên việc giải quyết vấn đề họ quan tâm, sự tôn trọng, và sự trung thực. Công bằng thủ 
tục phản ánh chính sách và quy trình sẽ quyết định sự trao đổi. Yếu tố này mang đến chính sách và quy trình 
thực hiện công bằng với các cá nhân, đảm bảo tính ổn định, và dựa trên quyền lợi thực tế của khách hàng. 
Lý thuyết này được mở rộng bằng việc bổ sung các yếu tố khác như công bằng thông tin và công bằng giá 
(Xia & cộng sự, 2004). Công bằng thông tin là sự cảm nhận cá nhân về sự công bằng liên quan cung cấp 
thông tin của doanh nghiệp cho khách hàng. Thông tin cần đảm bảo tính chính xác, đúng lúc, đầy đủ, và xác 
thực. Công bằng giá là yếu tố cơ bản ảnh hưởng đến nhận thức công bằng khi yếu tố này phản ánh sự đánh 
giá của khách hàng về mức giá sản phẩm/dịch vụ hợp lý (Xia & cộng sự, 2004). Đối với m-banking, bài viết 
này sử dụng công bằng về phí dưới góc độ dịch vụ (Kuester & cộng sự, 2014). Yếu tố này thúc đẩy nhận 
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thức công bằng và hành vi phàn nàn (Kocoglu & Kalem, 2020) và dự định chấp nhận m-banking (Kuester 
& cộng sự, 2014). Tương tự, các nghiên cứu khác kiểm chứng giá trị của lý thuyết công bằng đối với lĩnh 
vực nhà hàng (Kocoglu & Kalem, 2020) và mua sắm (Isabella & cộng sự, 2017). Thống nhất với kết quả 
trên, nghiên cứu xem xét năm yếu tố trên sẽ ảnh hưởng đến nhận thức công bằng, sự hài lòng và lòng trung 
thành đối với m-banking tại Việt Nam.

3. Mô hình nghiên cứu
Công bằng thông tin phản ánh sự cảm nhận cá nhân về sự công bằng liên quan cung cấp thông tin và 

chất lượng truyền thông giữa doanh nghiệp và khách hàng. Yếu tố này bao gồm thông tin từ sự giải thích và 
truyền thông sẽ đáp ứng và thỏa mãn nhu cầu khách hàng. Trong nghiên cứu này, công bằng thông tin mô tả 
thông tin và chất lượng truyền thông khi khách hàng phát sinh vấn đề liên quan đến m-banking. Do đó, thông 
tin liên quan đến m-banking cần đảm bảo tính chính xác, đúng lúc, đầy đủ, và xác thực. Đây là một yếu tố 
thúc đẩy cảm nhận công bằng đối với sản phẩm/dịch vụ (Xia & cộng sự, 2004). Harun & cộng sự (2018) 
chỉ ra công bằng thông tin tác động tích cực đến cảm nhận công bằng đối với dịch vụ khách sạn, ngân hàng, 
chăm sóc sức khỏe, hàng không, và mua sắm. Vì thế:

H1: Công bằng thông tin ảnh hưởng thuận chiều nhận thức công bằng.
Công bằng phân phối là sự cảm nhận cá nhân về kết quả cuối cùng mà khách hàng nhận được từ sự trao 

đổi, phàn nàn từ sản phẩm hay dịch vụ, từ đó hình hành đánh giá về cảm nhận công bằng (Adams, 1963). 
Trong nghiên cứu này, khách hàng cảm nhận công bằng phân phối khi các kết quả phàn nàn về m-banking từ 
các trao đổi tài chính, phi tài chính và tiện ích nâng cao được giải quyết phù hợp, xứng đáng, và bình đẳng. 
Tại Việt Nam, việc ngân hàng giải quyết các phàn nàn liên quan đến m-banking như sự chậm trễ giao dịch, 
thông báo nhanh chóng, kịp thời, và hiệu quả đến khách hàng, họ sẽ cảm nhận việc phân phối kết quả mang 
đến sự công bằng. Các nghiên cứu trước đây chỉ ra công bằng phân phối đóng vai trò thúc đẩy nhận thức 
công bằng trong mua sắm trực tuyến (Chen & Chou, 2012) và lòng trung thành với nhà cung cấp dịch vụ 
(Han & cộng sự, 2008). Mối quan hệ ý nghĩa giữa công bằng phân phối và nhận thức công bằng được khám 
phá trong lĩnh vực dịch vụ tài chính (Mohammad & cộng sự, 2019). Khi doanh nghiệp mang đến công bằng 
phân phối như các kết quả trao đổi phù hợp và không có sự phân biệt giữa các khách hàng, cá nhân sẽ nâng 
cao nhận thức công bằng. Vì vậy:

H2: Công bằng phân phối ảnh hưởng thuận chiều nhận thức công bằng.
Công bằng tương tác là sự cảm nhận cá nhân về phản ứng và ứng xử mà họ nhận được trong quá trình 

ra quyết định (Adams, 1963). Các nghiên cứu trước đây chỉ ra khi cá nhân cảm nhận tin tưởng vào công 
bằng tương tác, họ sẽ gia tăng sự hài lòng với kết quả đạt được. Để đảm bảo công bằng tương tác, cá nhân 
cảm nhận được tính trung thực, sự tôn trọng, và biện minh cho quyết định (Nguyễn Thanh Liêm & Bùi Văn 
Trịnh, 2018). Đối với môi trường trực tuyến, công bằng tương tác đề cập mức độ trung thực và tin cậy mà 
doanh nghiệp đem lại cho khách hàng liên quan đến các vấn đề như bảo mật thông tin (Nguyễn Thanh Liêm 
& Bùi Văn Trịnh, 2018). Các nghiên cứu trước cho thấy công bằng tương tác là yếu tố quan trọng để giải 
thích về nhận thức công bằng (Mohammad & cộng sự, 2019) và sự hài lòng với mua sắm trực tuyến (Chen 
& Chou, 2012). Harun & cộng sự (2018) chỉ ra công bằng tương tác ảnh hưởng tích cực đến nhận thức công 
bằng trong mua sắm. Khi doanh nghiệp thực hiện trao đổi với khách hàng một cách thân thiện và tôn trọng, 
họ sẽ gia tăng nhận thức công bằng. Do đó:

H3: Công bằng tương tác ảnh hưởng thuận chiều nhận thức công bằng.
Công bằng thủ tục là sự cảm nhận cá nhân đối với các chính sách và tiêu chuẩn (Adams, 1963). Trong 

nghiên cứu này, công bằng thủ tục đề cập cảm nhận công bằng đến chính sách và tiêu chuẩn liên quan đến 
sử dụng m-banking, và sẽ ảnh hưởng tích cực đến nhận thức công bằng. Harun & cộng sự (2018) khẳng 
định yếu tố này là động lực gia tăng nhận thức công bằng. Mohammad & cộng sự (2019) chỉ ra khách hàng 
đánh giá công bằng m-banking dựa trên kết quả giao dịch và các chính sách, thủ tục ảnh hưởng đến các giao 
dịch đó. Do vậy:

H4: Công bằng thủ tục ảnh hưởng thuận chiều nhận thức công bằng.
Công bằng về phí được đề xuất bởi Huppertz & cộng sự (1978) khi phản ánh sự công bằng về mức giá 

hay phí của sản phẩm/dịch vụ. Trong nghiên cứu này, công bằng về phí minh họa sự đánh giá cá nhân về quá 
trình hay kết quả liên quan đến biểu phí của m-banking phù hợp và tương xứng với chất lượng dịch vụ. Khi 
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khách hàng cảm nhận mức giá khác nhau giữa các cá nhân, họ sẽ phàn nàn về công bằng, từ đó họ sẽ không 
hài lòng và duy trì sử dụng dịch vụ. Da Silva & cộng sự (2020) chỉ ra mối tương quan giữa công bằng về giá 
(hay học phí) giáo dục của một trường đại học và sự hài lòng của sinh viên. Kocoglu & Kalem (2020) chỉ ra 
công bằng giá đối với thức ăn và đồ uống tại nhà hàng tác động tích cực đến nhận thức công bằng. Nếu giá 
của hàng hóa phù hợp và xứng đáng số tiền các khách hàng bỏ ra, họ sẽ thể hiện nhận thức công bằng trong 
mua sắm (Isabella & cộng sự, 2017). Vì vậy:

H5: Công bằng về phí ảnh hưởng thuận chiều nhận thức công bằng.
Nhận thức công bằng là sự cảm nhận cá nhân được đối xử công bằng khi phát sinh vấn đề sử dụng sản 

phẩm/dịch vụ (Adams, 1963). Yếu tố này thể hiện sự đánh giá của khách hàng về kết quả của hành vi ‘hậu 
phàn nàn’ (Nguyễn Thanh Liêm & Bùi Văn Trịnh, 2018). Sự hài lòng thể hiện phản ứng cảm xúc đối với sử 
dụng sản phẩm/dịch vụ. Nhận thức công bằng trở thành mục tiêu quan trọng của doanh nghiệp khi cung cấp 
sản phẩm/dịch vụ. Khách hàng cảm thấy họ được đối xử công bằng và nhận được sự hỗ trợ và giải quyết của 
doanh nghiệp khi phát sinh các phàn nàn, họ sẽ bày tỏ cảm xúc đối với hành động của doanh nghiệp. Sự ảnh 
hưởng tích cực của nhận thức công bằng đối với sự hài lòng và lòng trung thành được khẳng định trong dịch 
vụ ngân hàng truyền thống (Han & cộng sự, 2008) và ngân hàng trực tuyến (Zhu & Chen, 2012). Do vậy:

H6a: Nhận thức công bằng ảnh hưởng thuận chiều sự hài lòng.
H6b: Nhận thức công bằng ảnh hưởng thuận chiều sự trung thành khách hàng.
Sự hài lòng là sự thể hiện trạng thái cảm giác của cá nhân dựa trên sự so sánh giữa kết quả thu được và kỳ 

vọng trước khi tiêu dùng sản phẩm/dịch vụ. Khi cá nhân nhận được kết quả phù hợp với kỳ vọng và được 
giải quyết các vấn đề mà họ quan tâm, họ sẽ bày tỏ sự hài lòng. Theo đó, cá nhân duy trì lòng trung thành. 
Vì thế, sự hài lòng thúc đẩy lòng trung thành. Nếu khách hàng gia tăng sự thỏa mãn những mong muốn của 
họ, họ có xu hướng duy trì lòng trung thành. Kết quả gần đây chỉ ra sự hài lòng là động lực của lòng trung 
thành đối với thanh toán trực tuyến (Tạ Văn Thành, 2022). Đối với m-banking, bài viết đề xuất mối quan hệ 
cùng chiều giữa sự hài lòng và lòng trung thành bởi vì khi khách hàng có thiện cảm với m-banking và được 
đối xử công bằng trong việc sử dụng m-banking, họ sẽ có xu hướng tiếp tục sử dụng và giới thiệu cho gia 
đình, bạn bè, và đồng nghiệp. Do vậy:

H7: Sự hài lòng ảnh hưởng thuận chiều lòng trung thành khách hàng.

5 
 

Nhận thức công bằng là sự cảm nhận cá nhân được đối xử công bằng khi phát sinh vấn đề sử dụng sản 
phẩm/dịch vụ (Adams, 1963). Yếu tố này thể hiện sự đánh giá của khách hàng về kết quả của hành vi ‘hậu 
phàn nàn’ (Nguyễn Thanh Liêm & Bùi Văn Trịnh, 2018). Sự hài lòng thể hiện phản ứng cảm xúc đối với 
sử dụng sản phẩm/dịch vụ. Nhận thức công bằng trở thành mục tiêu quan trọng của doanh nghiệp khi cung 
cấp sản phẩm/dịch vụ. Khách hàng cảm thấy họ được đối xử công bằng và nhận được sự hỗ trợ và giải 
quyết của doanh nghiệp khi phát sinh các phàn nàn, họ sẽ bày tỏ cảm xúc đối với hành động của doanh 
nghiệp. Sự ảnh hưởng tích cực của nhận thức công bằng đối với sự hài lòng và lòng trung thành được khẳng 
định trong dịch vụ ngân hàng truyền thống (Han & cộng sự, 2008) và ngân hàng trực tuyến (Zhu & Chen, 
2012). Do vậy: 

H6a: Nhận thức công bằng ảnh hưởng thuận chiều sự hài lòng. 

H6b: Nhận thức công bằng ảnh hưởng thuận chiều sự trung thành khách hàng. 

Sự hài lòng là sự thể hiện trạng thái cảm giác của cá nhân dựa trên sự so sánh giữa kết quả thu được và kỳ 
vọng trước khi tiêu dùng sản phẩm/dịch vụ. Khi cá nhân nhận được kết quả phù hợp với kỳ vọng và được 
giải quyết các vấn đề mà họ quan tâm, họ sẽ bày tỏ sự hài lòng. Theo đó, cá nhân duy trì lòng trung thành. 
Vì thế, sự hài lòng thúc đẩy lòng trung thành. Nếu khách hàng gia tăng sự thỏa mãn những mong muốn của 
họ, họ có xu hướng duy trì lòng trung thành. Kết quả gần đây chỉ ra sự hài lòng là động lực của lòng trung 
thành đối với thanh toán trực tuyến (Tạ Văn Thành, 2022). Đối với m-banking, bài viết đề xuất mối quan 
hệ cùng chiều giữa sự hài lòng và lòng trung thành bởi vì khi khách hàng có thiện cảm với m-banking và 
được đối xử công bằng trong việc sử dụng m-banking, họ sẽ có xu hướng tiếp tục sử dụng và giới thiệu cho 
gia đình, bạn bè, và đồng nghiệp. Do vậy: 

H7: Sự hài lòng ảnh hưởng thuận chiều lòng trung thành khách hàng. 

 

Hình 1: Mô hình nghiên cứu 

 

      Nguồn: Nhóm tác giả đề xuất. 
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4. Phương pháp nghiên cứu

4.1. Đo lường

Thang đo lường được phát triển từ các nghiên cứu trước đó và được điều chỉnh dựa trên bối cảnh m-banking 
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tại Việt Nam. Thang đo Likert năm mức độ được áp dụng cho mỗi câu hỏi (1) - “Hoàn toàn không đồng ý”, 
(2) - “Không đồng ý”, (3) - “Bình thường”, (4) - “Đồng ý”, (5) - “Hoàn toàn đồng ý”. Trong đó, Công bằng 
thông tin và Công bằng thủ tục được kế thừa từ Zhu & Chen (2012); Công bằng phân phối và Công bằng 
tương tác từ Maxham & Netemeyer (2002); Công bằng về phí từ Graciola & cộng sự (2018). Cảm nhận 
công bằng được kế thừa từ Beugre (1998) và Carr (2007); Sự hài lòng từ Carr (2007); và Lòng trung thành 
từ Chaudhuri (1999). Các biến quan sát của các yếu tố trong mô hình được mô tả trong Bảng 2.

4.2. Mẫu nghiên cứu
Việc sử dụng phương trình hồi quy tuyến tính, cỡ mẫu nằm trong khoảng từ 200-400 tương đương với 10-

15 yếu tố (Hair & cộng sự, 2018). Cũng tùy thuộc vào số lượng biến quan sát và độ tin cậy của các nghiên 
cứu khác nhau thu thập số lượng mẫu khác nhau, cỡ mẫu ít nhất phải lấy gấp 4-5 lần số lần quan sát. Nghiên 
cứu này với 26 biến quan sát đo lường cho 08 yếu tố. Do đó, số quan sát tối thiểu là 130 (=26*5). Để đảm 
bảo tính tin cậy, nghiên cứu mong muốn thu về 455 mẫu (= 130*3,5). Kết quả khảo sát thu về và sau khi làm 
sạch dựa trên một số vấn đề như phiếu khảo sát trùng lặp và chưa hoàn thành đầy đủ câu trả lời, số phiếu 
hợp lệ là 389, chiếm tỉ lệ 85,5%.

Một mặt, nghiên cứu định tính thông qua việc tổng hợp các lý thuyết và kết quả của nghiên cứu trước đó 
đã đề cập đến chủ đề liên quan để phát triển mô hình nghiên cứu. Tiếp theo, các cuộc thảo luận với các nhà 
nghiên cứu (8 thuộc lĩnh vực thương mại điện tử và 8 thuộc lĩnh vực ngân hàng) để điều chỉnh thang đo để 
phù hợp với bối cảnh. Kết quả, nhóm tác giả hoàn thiện bảng khảo sát để thu thập dữ liệu.

Mặt khác, khảo sát sơ bộ được thực hiện trên 38 đối tượng. Kết quả cho thấy hệ số Cronbach’s alpha (CA) 
của các yếu tố trên 0,7 (Hair & cộng sự, 2018). Vì thế, bảng khảo sát này được sử dụng cho thu thập dữ liệu 
chính thức. Bảng hỏi được thiết kế trên Google Docs và chia sẻ đường liên kết trên Facebook. Trong phần 
giới thiệu thông tin bài đăng trên Facebook và phần mở đầu của phiếu điều tra, nghiên cứu đã giới hạn đối 
tượng khảo sát, cụ thể đối tượng là khách hàng tại Hà Nội đã sử dụng các dịch vụ m-banking và có các phàn 
nàn và sự công bằng trực tiếp hoặc gián tiếp liên quan đến sử dụng và xử lý các vấn đề về công nghệ (như 
tốc độ chậm, giao dịch sai sót, lỗi hệ thống, và an ninh an toàn) và phi công nghệ (như thu phí dịch vụ, phản 
hồi chậm, và thủ tục rắc rối) trong m-banking. Quá trình khảo sát được thực hiện từ ngày 16 tháng 04 năm 
2022 đến ngày 17 tháng 05 năm 2022. Nhóm tác giả sử dụng phần mềm SPSS 21.0 và AMOS 21.0 để xử 
lý phân tích dữ liệu.

5. Kết quả
5.1. Kết quả đặc điểm mẫu
Bảng 1 mô tả kết quả mẫu nghiên cứu. Cụ thể, nam chiếm 53,98% và nữ chiếm 46,02%. Phần lớn đối 

tượng khảo sát có trình độ cao đẳng/đại học (71,98%), sau đại học (19,79%), và trung học phổ thông (8,23%). 
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lớn đối tượng khảo sát dưới 40 tuổi, điều này có nghĩa là họ đang tích cực sử dụng dịch vụ m-banking trong 
xu thế phát triển của công nghệ và tiêu dùng hiện đại. 47,3% có thu nhập 5-10 triệu VND/tháng, so sánh 
31,62% (>10 triệu VND/tháng) và 21,08% (<5 triệu VND/tháng). Phần lớn khách hàng (56,81%) đã sử 
dụng m-banking trên 5 năm, 27,51% sử dụng m-banking 3-5 năm và 15,68% sử dụng 1 đến dưới 3 năm. 

 

Bảng 1: Kết quả mô tả đặc điểm mẫu 

Đặc điểm mẫu Thuộc tính Số lượng Tỷ lệ (%) 
Giới tính Nam 210 53,98 

Nữ 179 46,02 
Trình độ học vấn THPT 32 8,23 

Cao đẳng/Đại học 280 71,98 
Sau đại học 77 19,79 

Độ tuổi 18-24 105 26,99 
25-30 144 37,02 
31-40 116 29,82 
>40 24 6,17 

Thu nhập (triệu VND/tháng) <5 82 21,08 
5-10 184 47,3 
>10 123 31,62 

Kinh nghiệm sử dụng m-banking (năm) 1 - dưới 3 61 15,68
3-5 107 27,51 
>5 221 56,81 

Nguồn: Nhóm tác giả tổng hợp. 

 

5.2. Kết quả độ tin cậy 

Nghiên cứu phân tích nhân tố khám phá (EFA) với hệ số KMO=0,909 (>0,5), kiểm định Barlett với hệ số 
Sig.< 5%, và tổng phương sai trích đạt 79,350. Vì thế, kết quả phân tích EFA hoàn toàn phù hợp. 

Tiếp theo, nghiên cứu phân tích nhân tố khẳng định (CFA) dựa trên ba chỉ số quan trọng gồm độ tin cậy 
(CA), độ tin cậy tổng hợp (CR), và tổng phương sai trích (AVE). Để kiểm định CA của các thang đo, nghiên 
cứu sử dụng hệ số α. Kết quả chỉ ra CA>0,7 (Bảng 2); do đó, các yếu tố đảm bảo độ tin cậy. 

5.3. Giá trị hội tụ và phân biệt 

Hai hệ số CR và AVE được sử dụng để đo lường giá trị hội tụ. Theo đề xuất của Hair & cộng sự (2018), 
CR cần đạt giá trị lớn hơn 0,7 trong khi AVE cần đạt giá trị lớn hơn 0,5. Bảng 2 cho thấy giá trị của CR và 
AVE đều đạt yêu cầu. Vì vậy, nghiên cứu thỏa mãn giá trị hội tụ. 

Bảng 2: Biến quan sát và giá trị hội tụ 

Nhân tố Biến quan sát CA AVE CR 
Công bằng 
thông tin 

TTI1. Ngân hàng mang đến thông tin m-banking và giải thích 
hợp lý và thấu đáo 

0,912 0,778 0,913

TTI2. Ngân hàng làm rõ bất cứ sự thay đổi nào về chính sách 
và cung cấp thông tin khi tôi yêu cầu

   

TTI3. Chính sách liên quan m-banking của ngân hàng được áp 
dụng dựa trên thông tin chính xác
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25-30 tuổi chiếm 37,02%, tiếp theo 31-40 tuổi (29,82%), 18-24 tuổi (26,99%), và trên 40 tuổi (6,17%). Phần 
lớn đối tượng khảo sát dưới 40 tuổi, điều này có nghĩa là họ đang tích cực sử dụng dịch vụ m-banking trong 
xu thế phát triển của công nghệ và tiêu dùng hiện đại. 47,3% có thu nhập 5-10 triệu VND/tháng, so sánh 
31,62% (>10 triệu VND/tháng) và 21,08% (<5 triệu VND/tháng). Phần lớn khách hàng (56,81%) đã sử dụng 
m-banking trên 5 năm, 27,51% sử dụng m-banking 3-5 năm và 15,68% sử dụng 1 đến dưới 3 năm.

8 
 

 

Bảng 2: Biến quan sát và giá trị hội tụ 

Nhân tố Biến quan sát CA AVE CR 
Công bằng 
thông tin 

TTI1. Ngân hàng mang đến thông tin m-banking và giải thích hợp 
lý và thấu đáo 

0,912 0,778 0,913 

TTI2. Ngân hàng làm rõ bất cứ sự thay đổi nào về chính sách và 
cung cấp thông tin khi tôi yêu cầu

   

TTI3. Chính sách liên quan m-banking của ngân hàng được áp dụng 
dựa trên thông tin chính xác

   

Công bằng phân 
phối 

PPH1. Khi tôi phàn nàn với ngân hàng, tôi nhận được sự phản hồi 
tích cực và công bằng.

0,930 0,816 0,930 

PPH2. Khi tôi phàn nàn với ngân hàng, tôi nhận được các kết quả 
mà tôi mong đợi về các vấn đề cần giải quyết.

   

PPH3. Khi tôi phàn nàn với ngân hàng, tôi nhận được sự phản hồi 
tích cực và công bằng 

   

Công bằng 
tương tác 

TTA1. Hệ thống hỗ trợ khách hàng liên quan m-banking được giải 
thích kịp thời và chính xác

0,944 0,810 0,944 

TTA2. Hệ thống hỗ trợ khách hàng liên quan m-banking giải thích 
quy trình dễ hiểu 

   

TTA3. Hệ thống hỗ trợ khách hàng liên quan m-banking tương tác 
tốt với tôi 

   

TTA4. Tôi được đối xử công bằng trong quá trình sử dụng m-
banking 

   

Công bằng thủ 
tục 

TTU1. Chính sách liên quan m-banking của ngân hàng này được áp 
dụng công bằng với mọi khách hàng

0,891 0,732 0,891 

TTU2. Chính sách liên quan m-banking của ngân hàng này được áp 
dụng ổn định 

   

TTU3. Chính sách liên quan m-banking của ngân hàng này được áp 
dụng dựa trên quyền lợi thiết thực của khách hàng

   

Công bằng về 
phí 

GIA1. Biểu phí cho m-banking là phù hợp 0,940 0,798 0,941
GIA2. Biểu phí cho m-banking có thể chấp nhận được   
GIA3. Biểu phí của m-banking tương xứng chất lượng dịch vụ    
GIA4. Biểu phí của m-banking của ngân hàng tôi đang sử dụng 
tương đương hay thấp hơn dịch vụ của các ngân hàng khác

   

Cảm nhận công 
bằng 

CBA1. Tôi nhận được các phản hồi tích cực của ngân hàng với vấn 
đề của m-banking 

0,893 0,737 0,893 

CBA2. Tôi hài lòng với thời gian phản hồi về vấn đề m-banking mà 
tôi phản ánh 

   

CBA3. Tôi cảm nhận vấn đề liên quan m-banking được giải quyết 
hợp lý và đúng đắn 

   

Hài lòng khách 
hàng 

HLO1. Tôi cảm thấy hài lòng với ngân hàng đã đảm bảo chất lượng 
dịch vụ m-banking 

0,942 0,845 0,942 

HLO2. Tôi cảm thấy hài lòng với ngân hàng đã đem lại sự thuận tiện 
và hình thức của m-banking triển khai

   

HLO3. Tôi cảm thấy hài lòng với ngân hàng đã phản ứng nhanh nhạy 
và kịp thời về vấn đề m-banking

   

Sự trung thành 
khách hàng 

TTH1. Tôi sẽ tiếp tục sử dụng m-banking cho thanh toán khác nhau 0,928 0,811 0,928 
TTH2. Tôi sẽ giới thiệu dịch vụ m-banking đến người thân, bạn bè, 
và đồng nghiệp 

   

TTH3. Tôi thiện cảm với dịch vụ m-banking    

 Nguồn: Nhóm tác giả tổng hợp. 
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5.2. Kết quả độ tin cậy
Nghiên cứu phân tích nhân tố khám phá (EFA) với hệ số KMO=0,909 (>0,5), kiểm định Barlett với hệ số 

Sig.< 5%, và tổng phương sai trích đạt 79,350. Vì thế, kết quả phân tích EFA hoàn toàn phù hợp.
Tiếp theo, nghiên cứu phân tích nhân tố khẳng định (CFA) dựa trên ba chỉ số quan trọng gồm độ tin cậy 

(CA), độ tin cậy tổng hợp (CR), và tổng phương sai trích (AVE). Để kiểm định CA của các thang đo, nghiên 
cứu sử dụng hệ số α. Kết quả chỉ ra CA>0,7 (Bảng 2); do đó, các yếu tố đảm bảo độ tin cậy.

5.3. Giá trị hội tụ và phân biệt
Hai hệ số CR và AVE được sử dụng để đo lường giá trị hội tụ. Theo đề xuất của Hair & cộng sự (2018), 

CR cần đạt giá trị lớn hơn 0,7 trong khi AVE cần đạt giá trị lớn hơn 0,5. Bảng 2 cho thấy giá trị của CR và 
AVE đều đạt yêu cầu. Vì vậy, nghiên cứu thỏa mãn giá trị hội tụ.

Nghiên cứu này xem xét sử dụng căn bậc hai của AVE và sự tương quan giữa các yếu tố để đánh giá giá trị 
phân biệt. Bảng 3 cho thấy căn bậc hai AVE lớn hơn sự tương quan giữa các yếu tố. Do đó, mô hình nghiên 
cứu đạt giá trị phân biệt.
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Nghiên cứu này xem xét sử dụng căn bậc hai của AVE và sự tương quan giữa các yếu tố để đánh giá giá trị 
phân biệt. Bảng 3 cho thấy căn bậc hai AVE lớn hơn sự tương quan giữa các yếu tố. Do đó, mô hình nghiên 
cứu đạt giá trị phân biệt. 

 

Bảng 3: Giá trị phân biệt 

 TTI PPH TTA TTU GIA CBA HLO TTH 
TTI 0,882   
PPH 0,496 0,903  
TTA 0,551 0,402 0,900  
TTU 0,504 0,518 0,502 0,856  
GIA 0,498 0,353 0,442 0,427 0,893  
CBA 0,547 0,451 0,497 0,522 0,548 0,858  
HLO 0,208 0,247 0,185 0,232 0,266 0,289 0,919  
TTH 0,654 0,547 0,602 0,579 0,602 0,735 0,337 0,901 

 Nguồn: Nhóm tác giả tổng hợp. 

 

5.4. Sự phù hợp của mô hình 

Nghiên cứu sử dụng một số tiêu chuẩn để đo lường sự phù hợp của mô hình nghiên cứu bao gồm hệ số Chi-
square/df (>3), CFI, TLI, NFI, GFI (≥0,9), RMSEA (<0,08) (Hair & cộng sự, 2018). Kết quả chỉ ra các tiêu 
chuẩn trên đều thỏa mãn các giá trị đề xuất (Bảng 4). Vì thế, nghiên cứu này đạt sự phù hợp của dữ liệu 
nghiên cứu. 

 

Bảng 4: Sự phù hợp của mô hình 

Tiêu chuẩn Giá trị đề xuất Kết quả 
Chi-square/df <3 1,444

CFI ≥0,9 0,986
TLI ≥0,9 0,984
NFI ≥0,9 0,957
GFI ≥0,9 0,925 

RMSEA <0,08 0,034
          Nguồn: Nhóm tác giả tổng hợp. 

 

5.5. Kết quả của mô hình nghiên cứu 

Kế đến, nghiên cứu thực hiện kiểm định các giả thuyết của mô hình nghiên cứu. Kết quả cho thấy 8/8 giả 
thuyết có ý nghĩa thống kê (Bảng 5). Nhận thức công bằng, Sự hài lòng, và Lòng trung thành khách hàng 
trong mô hình giải thích được 54,7%, 9,5%, và 62,8% lần lượt sự biến thiên của các biến phụ thuộc trong 
mô hình nghiên cứu (Hình 2). Do đó, khả năng giải thích của các biến này trong mô hình nghiên cứu ở mức 
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công bằng ảnh hưởng ý nghĩa đến Sự hài lòng (β=0,354, p< 0,001) và Lòng trung thành (β=0,836, p< 0,001); 
do đó, H6a và H6b được chấp nhận. Cuối cùng, H7 (Sự hài lòng) được chấp nhận (β=0,100, p< 0,01) tác 
động tích cực đến Lòng trung thành.
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H6b CBA→TTH 0,836*** 0,000 Chấp nhận
H7 HLO→TTH 0,100** 0,009 Chấp nhận

Nguồn: Nhóm tác giả tổng hợp. 

 

Hình 2: Kiểm định mô hình cấu trúc 
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6. Thảo luận và hàm ý
Một mặt, nghiên cứu mang đến hàm ý lý thuyết. Nghiên cứu chỉ ra các yếu tố tác động đến nhận thức 

công bằng đối với m-banking. Công bằng về phí, công bằng thông tin, công bằng tương tác đóng vai trò 
quan trọng nhất của nhận thức công bằng. Công bằng về phí tác động tích cực đến nhận thức công bằng. 
Kết quả này thống nhất với các kết quả của Kocoglu & Kalem (2020). Khi khách hàng đánh giá mức phí 
của m-banking phù hợp và có thể chi trả, họ sẽ gia tăng cảm nhận công bằng của m-banking so với dịch vụ 
của các ngân hàng khác. Công bằng thông tin là một động lực cần thiết đối với nhận thức công bằng. Kết 
quả này khẳng định đây là một yếu tố quan trọng của lý thuyết công bằng và mối quan hệ ý nghĩa được thừa 
nhận trong nghiên cứu gần đây (Harun & cộng sự, 2018). Khi phát sinh một vấn đề về m-banking, khách 
hàng nhận được thông tin từ sự giải thích của ngân hàng một cách rõ ràng, chính xác và thấu đáo, họ cảm 
nhận được đối xử công bằng như các khách hàng khác. Kết quả cho thấy công bằng thủ tục có ảnh hưởng 
tích cực đến nhận thức công bằng. Kết quả này ủng hộ nghiên cứu của Mohammad & cộng sự (2019). Đối 
với dịch vụ m-banking, các chính sách và thủ tục rất cần thiết giúp khách hàng an tâm thực hiện giao dịch 
trực tuyến và đảm bảo quyền lợi khi phát sinh vấn đề về bảo mật thông tin và tài khoản. Khi khách hàng 
đánh giá chính sách và thủ tục liên quan m-banking chặt chẽ, ổn định, coi trọng lợi ích khách hàng, họ sẽ 
duy trì nhận thức công bằng.
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Bên cạnh đó, công bằng tương tác ảnh hưởng tích cực đến nhận thức công bằng. Kết quả này thông nhất 
với nghiên cứu của Harun & cộng sự (2018). Việc ngân hàng phát triển hệ thống hỗ trợ khách hàng kịp thời, 
cá nhân hóa, và có sự giải thích quy trình dễ hiểu sẽ gia tăng nhận thức về công bằng về m-banking. Hơn 
nữa, công bằng phân phối là động lực để giải thích nhận thức công bằng của m-banking. M-banking là giao 
dịch tài chính hiện đại sử dụng thiết bị di động kết nối Internet. Vì thế, khách hàng cảm nhận m-banking đem 
đến giá trị sử dụng, chất lượng dịch vụ tương xứng, và tỷ lệ thuận với mức phí mà họ phải trả, họ sẽ đánh 
giá sự công bằng. Kết quả này tăng cường cho lý thuyết công bằng và nghiên cứu tiền nhiệm (Mohammad 
& cộng sự, 2019). Kết quả nghiên cứu phản ánh nhận thức công bằng tác động tích cực đến sự hài lòng và 
lòng trung thành. Sự hài lòng và lòng trung thành đối với thanh toán trực tuyến (Tạ Văn Thành, 2022) đã 
được kiểm định thực nghiệm tại Việt Nam, tuy nhiên chúng chưa kiểm định thông qua sự ảnh hưởng của 
nhận thức công bằng từ lý thuyết công bằng. Các kết quả này tăng cường bằng chứng thực nghiệm của các 
nghiên cứu trước đây (Nguyễn Thanh Liêm & Bùi Văn Trịnh, 2018). Sự hài lòng là yếu tố quan trọng để giải 
thích lòng trung thành đối với m-banking. Điều này đã được khẳng định trong nghiên cứu gần đây (Tạ Văn 
Thành, 2022). Nhìn chung, khi khách hàng có nhận thức công bằng và hài lòng với phản ứng và giải quyết 
hiệu quả về các vấn đề phàn nàn và chất lượng dịch vụ, họ sẽ duy trì sự gắn bó lâu dài.

Mặt khác, nghiên cứu mang đến hàm ý quản trị nhằm gia tăng nhận thức công bằng, sự hài lòng, và lòng 
trung thành đối với m-banking. Thứ nhất, đối với yếu tố công bằng về phí, ngân hàng nên xem xét mức phí 
phù hợp đối với các dịch vụ m-banking khác nhau. Ví dụ, các ngân hàng miễn phí chuyển tiền, giảm phí 
dịch vụ giúp khách hàng đánh giá về sự đồng nhất và công bằng về phí trong hệ thống ngân hàng. Ngân hàng 
phát triển chương trình khuyến mại như tặng quà, mã giảm giá, nâng cấp hội viên, sản phẩm ưu đãi thể hiện 
khách hàng hưởng các lợi ích và công bằng về chính sách và mức phí. Thứ hai, đối với công bằng thông 
tin, thông tin về m-banking, quy trình giao dịch, và chính sách hỗ trợ cần minh bạch, công khai, và chính 
xác. Đặc biệt, ngân hàng cần phát triển hệ thống hỗ trợ tự động như chatbot, truyền thông xã hội bên cạnh 
hỗ trợ của nhân viên, câu hỏi thường gặp, và đường dây nóng. Do đó, bất kỳ khách hàng nào đều tiếp cận 
thông tin, phản ánh vấn đề phát sinh trong quá trình giao dịch, và ngân hàng giải quyết nhanh chóng và hiệu 
quả. Thứ ba, đa dạng hóa hệ thống hỗ trợ truyền thống và trực tuyến sẽ gia tăng cách thức truyền thông giữa 
ngân hàng và khách hàng, theo đó sẽ giải quyết sự công bằng tương tác. Kết quả, hoạt động truyền thông 
này được cá nhân hóa và đảm bảo quyền lợi của khách hàng. Thứ tư, các ngân hàng cần thông qua quy định 
giao dịch, biểu phí minh bạch, nhất quán giữa các nhóm khách hàng, các dịch vụ, và các vùng miền. Ngân 
hàng có chính sách xử lý các vấn đề về bảo mật thông tin và không sử dụng sai mục đích. Ngân hàng cần 
lập kế hoạch công việc nhằm kiểm soát và nắm bắt công việc cần làm để tránh bỏ sót các giao dịch và quá 
hạn giao dịch của khách hàng. Thủ tục giải quyết phàn nàn cần được đơn giản hóa, rút ngắn thời gian giải 
quyết. Đồng thời, các chính sách cần được công khai trên kênh khác nhau (như website, mạng xã hội, app 
di động, điểm giao dịch) giúp khách hàng dễ dàng tìm hiểu. Thứ năm, kết quả tích cực giữa công bằng phân 
phối với nhận thức công bằng, sự hài lòng và lòng trung thành đề nghị ngân hàng cần chú trọng sự cân bằng 
giữa chất lượng dịch vụ và mức phí chi trả. Khách hàng thường cân nhắc giữa giá cả và chất lượng trước khi 
mua sắm. Khi họ cảm thấy chất lượng không tương xứng với mức phí mà họ phải trả, khách hàng cảm nhận 
sự không công bằng, không thỏa mãn, và xem xét sử dụng dịch vụ của ngân hàng khác. Như vậy, nhận thức 
công bằng, sự hài lòng, và lòng trung thành đối với m-banking sẽ được nâng cao khi ngân hàng tập trung 
giải quyết các thành phần của công bằng, tạo niềm tin, mức độ thu hút đối với khách hàng.

7. Hạn chế và hướng nghiên cứu tiếp theo
Bên cạnh kết quả đạt được, bài viết còn tồn tại một số hạn chế và hướng phát triển nghiên cứu. Đầu tiên, 

nghiên cứu tương lai áp dụng phương pháp thu thập dữ liệu khác, bên cạnh phương pháp thu thập dữ liệu 
thuận tiện, nhằm mở rộng đối tượng nghiên cứu khác nhau. Bởi vì phương pháp thu thập thuận tiện còn một 
số hạn chế như tính ngẫu nhiên và chưa có tính đồng đều. Tiếp theo, các nghiên cứu tương lai cần tập hợp 
mẫu trên phạm vi rộng hơn để mang lại tính bao quát của các kết quả nghiên cứu. Cuối cùng, kết quả nghiên 
cứu đã phân tích các yếu tố cơ bản của lý thuyết công bằng tác động đến nhận thức công bằng, sự hài lòng 
và lòng trung thành khách hàng. Tuy nhiên, các cấu trúc khác nên được xem xét như giá trị sử dụng và hành 
vi truyền miệng nhằm hỗ trợ cho ngân hàng nâng cao chất lượng của m-banking thông qua phát triển các 
chiến lược truyền thông hiệu quả giữa ngân hàng và khách hàng.
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Tóm tắt
Nghiên cứu được thực hiện để xác định các nhân tố từ phía doanh nghiệp tác động đến mức 
độ sẵn sàng áp dụng chuẩn mực báo cáo tài chính (IFRS) ở các doanh nghiệp vừa và nhỏ 
(SMEs) ở Việt Nam thông qua mô hình đề xuất với 7 nhân tố. Mô hình và các giả thuyết nghiên 
cứu được kiểm định bằng mô hình phương trình cấu trúc (SEM). Kết quả nghiên cứu cho thấy, 
mức độ sẵn sàng áp dụng chuẩn mực báo cáo tài chính ở các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt 
Nam phụ thuộc vào: Sự hỗ trợ của nhà quản lý, nhận thức về lợi ích, mức độ hiểu biết về IFRS, 
trình độ kế toán viên và nhận thức về bất lợi. Từ đó, nghiên cứu đã đưa ra các khuyến nghị để 
khuyến khích SMEs đẩy nhanh quá trình lập báo cáo tài chính theo IFRS, nhằm tăng lợi thế 
cạnh tranh của doanh nghiệp và thúc đẩy hội nhập quốc tế.
Từ khoá: IFRS, Báo cáo tài chính theo IFRS, Nhân tố ảnh hưởng IFRS, IFRS ở SMEs.
Mã JEL: A19, M48, Z12 

Assessment of Internal Factors affecting the willingness to Apply Financial Reporting 
Standards (IFRS) in SMEs
Abstract
This study was conducted to determine the internal factors affecting the willingness to apply 
financial reporting standards (IFRS) among small and medium enterprises (SMEs) in Vietnam 
through the proposed model with 7 factors. The model and research hypotheses were tested 
by structural equation modeling (SEM). Research results show that the level of readiness 
to apply financial reporting standards in small and medium-sized enterprises in Vietnam 
depends on: Management’s support, awareness of benefits, level of understanding knowledge 
of IFRSs, accountant qualifications and adverse perceptions. Since then, the research has 
made recommendations to encourage SMEs to accelerate the process of preparing financial 
statements according to IFRS, to increase the competitive advantage of enterprises and 
promote international integration.
Keywords: IFRS, IFRS Financial Statements, IFRS Influencers, IFRS in SMEs
JEL Codes: A19, M48, Z12. 
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1. Đặt vấn đề
IFRS (International Financial Reporting Standards) là chuẩn mực Báo cáo tài chính quốc tế, với mục tiêu 

đặt ra các quy tắc chung để báo cáo tài chính có thể thống nhất, minh bạch và có thể so sánh trên toàn thế 
giới. Lập và trình bày báo cáo tài chính theo IFRS sẽ làm gia tăng niềm tin với nhà đầu tư, thúc đẩy phát 
triển thị trường vốn toàn cầu, mở rộng quan hệ hợp tác và tăng sức cạnh tranh của doanh nghiệp trên trường 
quốc tế. Lợi ích là vậy, nhưng các nhà quản trị doanh nghiệp vẫn đang e ngại rằng việc áp dụng IFRS sẽ tốn 
kém cả về nguồn lực tài chính lẫn thời gian thực hiện. Mặc dù Bộ tài chính đã xây dựng lộ trình áp dụng 
IFRS tại Việt Nam theo từng giai đoạn, bước đầu là khuyến khích nhưng sau đó sẽ bắt buộc đối với một số 
thành phần kinh tế và tiến đến áp dụng chung cho các loại hình doanh nghiệp, tuy nhiên, các doanh nghiệp 
vẫn chưa thực sự sẵn sàng, đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Vậy thì những nhân tố nào tác động 
đến mức độ sẵn sàng vận dụng IFRS ở các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam. Trả lời câu hỏi trên sẽ giúp 
cho nhà quản trị doanh nghiệp có thể khuyến khích nhà quản trị các doanh nghiệp vừa và nhỏ đẩy nhanh quá 
trình vận dụng IFRS ở doanh nghiệp, tăng lợi thế cạnh tranh và hội nhập quốc tế.

Phần còn lại của bài báo được cấu trúc như sau: Phần 2 thảo luận về các nghiên cứu liên quan và cơ sở lý 
thuyết. Phần 3 xây dựng giả thuyết nghiên cứu, phát triển mô hình và mô tả phương pháp nghiên cứu được 
sử dụng. Phần 4 báo cáo kết quả nghiên cứu và thảo luận. Phần 5 kết luận và khuyến nghị.

2. Tổng quan nghiên cứu và Lý thuyết nền
2.1. Tổng quan nghiên cứu
Các nghiên cứu về mức độ sẵn sàng áp dụng IFRS của loại hình doanh nghiệp đã và đang nhận được sự 

quan tâm của các nhà kho học trong và ngoài nước, các nghiên cứu liên quan có thể kể đến gồm: Nghiên cứu 
của  (Floropoulos & Moschidis, 2004) đã tiến hành nghiên cứu mức độ sẵn sàng và mức độ quen thuộc của 
các doanh nghiệp nhỏ và vừa của Hy Lạp (SME) đối với việc áp dụng các IFRS, kết quả cho thấy mức độ 
sẵn sàng áp dụng IFRS không độc lập với: đặc điểm niêm yết; quy mô của công ty; và lĩnh vực hoạt động. 
Nghiên cứu của Guerreiro & công sự (2008) đã chỉ ra mức độ sẵn sàng của các doanh nghiệp đối với việc áp 
dụng IFRS tại Bồ Đào Nha có liên quan đáng kể đến quy mô, công ty kiểm toán và khả năng sinh lời. Omri 
& Akrimi (2011) đã tìm thấy đặc điểm chung của các doanh nghiệp Tunisia tự nguyện áp dụng IFRS là: Có 
quy mô vừa và lớn, có sự tham gia chủ sở hữu nước ngoài. Nghiên cứu của Moqbel & cộng sự (2013) đã chỉ 
ra rằng rủi ro nhận thức được, mức độ quen thuộc và tính hữu ích là những yếu tố quyết định quan trọng đối 
với việc áp dụng các tiêu chuẩn mới của IFRS. Nghiên cứu Oyewo (2015) cho thấy rằng các doanh nghiệp 
vừa và nhỏ ở Nigeria cần áp dụng IFRS vì những lợi ích dự kiến sẽ tích lũy được. Tuy nhiên, mức độ sẵn 
sàng cho việc áp dụng IFRS được cho là thấp. Nghiên cứu của (Phan & cộng sự, 2018) cho thấy rằng lợi ích 
nhận thức thúc đẩy sự sẵn sàng áp dụng IFRS, trong khi những bất lợi và thách thức nhận thức làm giảm sự 
sẵn sàng. Ngoài ra, mong muốn về tính hợp pháp đã tăng cường mối liên hệ giữa ý nghĩa được nhận thức 
và sự sẵn sàng áp dụng IFRS.

Tại Việt Nam, nghiên cứu của (Nguyễn Thu Hiền, 2020) đã chỉ ra rằng các nhân tố bao gồm hệ thống 
pháp lý, môi trường văn hoá, trình độ giáo dục, thị trường vốn và vai trò của các tổ chức, hiệp hội nghề 
nghiệp có ảnh hưởng và tác động cùng chiều đến việc áp dụng IFRS tại các doanh nghiệp Việt Nam. Nghiên 
cứu của Anh & cộng sự (2019) đã chỉ ra những thách thức, bất lợi đối với doanh nghiệp khi áp dụng IFRS 
bao gồm: bản chất phức tạp của IFRS, thiếu hướng dẫn về báo cáo IFRS lần đầu, sự kém phát triển của thị 
trường vốn, việc thực thi pháp luật và các quy định còn yếu kém, chi phí thực hiện IFRS cao, đòi hỏi nhân 
viên có đủ chuyên môn, rào cản môi trường, đào tạo nhân viên. Nghiên cứu về áp dụng IFRS vào các doanh 
nghiệp có thể kể đến như Nguyen & cộng sự (2020) đã chỉ ra các nhân tác động đến khả năng vận dụng IFRS 
bao gồm: Quy mô doanh nghiệp, tỷ suất lợi nhuận, hệ số nợ. Theo Thu Hien Nguyen (2022) quy mô doanh 
nghiệp, khả năng sinh lời, đầu tư nước ngoài và kiểm toán độc lập ảnh hưởng đến sự sẵn sàng áp dụng IFRS 
ở các doanh nghiệp Việt Nam. Nghiên cứu của Hà Xuân Thạch & Nguyễn Ngọc Hiệp (2018) đã phân tích 
và chỉ ra sáu nhân tố ảnh hưởng tới việc áp dụng IFRS, bao gồm: Văn hóa, hệ thống pháp luật, chi phí và cơ 
sở hạ tầng kế toán, trình độ học vấn, tệ thống giáo dục đào tạo và nhân tố kinh tế.

Tổng quan nghiên cứu cho thấy, nghiên cứu về nhân tố sẵn sàng áp dụng IFRS đang là vấn đề được các 
nhà khoa học trong và ngoài nước quan tâm, tuy nhiên các nghiên cứu chủ yếu tập trung ở các nước phát 
triển và nghiên cứu các nhân tố vĩ mô cho việc hoạch định chính sách ở phạm vi quốc gia. Ở Việt nam, 
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nghiên cứu áp dụng IFRS cho từng loại hình doanh nghiệp cũng đã được thực hiện, nhưng phần lớn được 
thực hiện ở các doanh nghiệp quy mô vừa và lớn, chưa có nghiên cứu nào được thực hiện để đánh giá mức 
độ sẵn sàng áp dụng IFRS ở các doanh nghiệp vừa và nhỏ, chính vì vậy nhóm đã thực hiện nghiên cứu này, 
với mục đích khuyến khích SMEs chuẩn bị các yếu tố để đẩy nhanh và áp dụng thành công IFRS trong 
tương lai gần. 

2.2. Một số lý thuyết nền
Để xây dựng mô hình nghiên cứu các lý thuyết nền sau được sử dụng:
- Lý thuyết thông tin hữu ích: Nghiên cứu  Williams & Ravenscroft (2015) cho rằng, lý thuyết thông tin 

hữu ích được sử dụng như một nền tảng để xây dựng khuôn mẫu lý thuyết kế toán của chuẩn mực báo cáo 
tài chính. Scott & O’Brien (2003) đã giải thích cho sự suy giảm hữu ích của thông tin tài chính, áp dụng 
IFRS với mục đích nâng cao chất lượng của các thông tin. Lý thuyết thông tin hữu ích giúp doanh nghiệp 
cân nhắc việc áp dụng IFRS trên cơ sở mối tương quan giữa lợi ích và chi phí. Lý thuyết này được nghiên 
cứu vận dụng để đề xuất giả thuyết về nhận thức lợi ích, mức độ hiểu biết về IFRS và trình độ của kế toán 
viên có tác động cùng chiều đến mức độ sẵn sàng áp dụng IFRS và giả thuyết nhận thức về lợi ích và mức 
độ hiểu biết của IFRS đến sự hỗ trợ của nhà quản lý.

- Lý thuyết thể chế: North (1993) định nghĩa thể chế là những luật lệ, quy tắc của cuộc chơi trong xã hội. 
Nói chính xác hơn, đó là những ràng buộc do con người tạo ra để để điều chỉnh và định hình các tương tác 
của mình. Lý thuyết thể chế nhấn mạnh đến vai trò của thể chế đối với hành vi của con người. Nghiên cứu 
của (Zucker, 1987) cho rằng thể chế là cơ sở để thúc đẩy tổ chức phát triển tốt hơn. Lý thuyết thể chế được 
(Quagli & Paoloni, 2012) sử dụng để giải thích sự ảnh hưởng của nhận thức lợi ích, bất lợi, thách thức đối 
với mức độ sẵn sàng của các kế toán chuyên nghiệp. Lý thuyết thể chế đã được chứng minh là công cụ giải 
thích mạnh mẽ và phổ biến để phân tích sự thay đổi và hành vi của tổ chức. Lý thuyết thể chế được nghiên 
cứu vận dụng để đề xuất giả thuyết nhận thức về bất lợi và nhận thức về thách thức ảnh hưởng ngược chiều 
đến mức độ sẵn sàng vận dụng IFRS vào SMEs.

- Lý thuyết quản trị cấp cao: Hambrick & Mason (1984) phát triển “Lý thuyết quản trị cấp cao” cho rằng 
đặc điểm cá nhân và các kỹ năng cụ thể của CEO ảnh hưởng đến cách họ tiếp nhận thông tin và xử lý tình 
huống. Wangrow & cộng sự (2014) trình bày về quyền quyết định của người quản lý trên cơ sở lý thuyết 
quản trị cấp cao. Bromiley & Rau (2015) dành sự quan tâm về ảnh hưởng của hành vi xã hội và nhận thức 
đến quyết định của CEO. Các nghiên cứu trên đều cho thấy rằng đặc điểm CEO có ảnh hưởng quan trọng 
đến các quyết định liên quan tới khía cạnh tài chính của doanh nghiệp. Lý thuyết này được nghiên cứu vận 
dụng để đề xuất giả thuyết về sự hỗ trợ của nhà quản lý và đặc điểm của CEO có tác động cùng chiều đến 
mức độ sẵn sàng áp dụng IFRS.  

Hình 1: Mô hình nghiên cứu 

Nguồn: Nhóm tác giả tự tổng hợp. 
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Áp dụng phương pháp nghiên cứu định tính, tác giả đã xây dựng thang đo các biến được thể 
hiện ở bảng 1. Sử dụng thang đo Likert 5 điểm để đo lường mức độ sẵn sàng IFRS ở SMEs 
Việt Nam. Đối tượng khảo sát là giám đốc tài chính, kế toán trưởng tại SMEs, thời gian khảo 
sát từ tháng 1/2022 đến tháng 6/2022. Số phiếu khảo sát phát ra là 680 phiếu, thu về 312 phiếu, 
số phiếu hợp lệ được đưa vào nghiên cứu là 215 phiếu.  

Áp dụng phương pháp nghiên cứu định lượng, dữ liệu thu được từ khảo sát sẽ được xử lý bằng 
phần mềm SPSS 20 và AMOS 20. Trước hết, kiểm định thang đo về độ tin cậy, độ hội tụ và 
độ phân biệt thông qua hệ số Cronbach Alpha và phân tích yếu tố khám phá (EFA), sau đó tiến 
hành phân tích nhân tố khẳng định (CFA) để đánh giá thang đo. Cuối cùng, phương pháp mô 
hình cấu trúc tuyến tính (SEM) được sử dụng để kiểm định mô hình nghiên cứu.  
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3. Mô hình nghiên cứu và Phương pháp nghiên cứu

3.1. Mô hình nghiên cứu

Từ tổng quan các nghiên cứu và các lý thuyết nền, nghiên cứu đã dự kiến các nhân tố ảnh hưởng tới mức 
độ sẵn sàng áp dụng IFRS ở SMEs Việt Nam. Tiếp đó, nhóm nghiên cứu tham vấn ý kiến chuyên gia và điều 
chỉnh 1 lần nữa. Mô hình nghiên cứu bao gồm 7 nhân tố được xây dựng theo Hình 1. 

Bảng 1. Nội dung thang đo các nhân tố đã điều chỉnh 
Mã Biến quan sát Nguồn 

1. Trình độ của kế toán viên (Qualifications of accountants) 

Oyewo (2015) 
QA1 Sự phù hợp với trình độ chuyên môn của kế toán viên 
QA2 Tinh thần học hỏi, tiếp thu kiến thức của kế toán viên 
QA3 Tần suất tổ chức hoạt động đào tạo về chuyên môn kế toán  
QA4 Năng lực công nghệ thông tin và tiếng anh của kế toán viên 

2. Nhận thức về lợi ích (Perceived benefits of IFRS) 

Omri & Akrimi 
(2011) 

PB1 Doanh nghiệp áp dụng IFRS giúp tăng thu hút đầu tư 
PB2 Doanh nghiệp áp dụng IFRS giúp tăng giá trị doanh nghiệp 
PB3 Báo cáo tài chính dựa trên IFRS có thể so sánh được  
PB4 Báo cáo tài chính dựa trên IFRS làm tăng niềm tin của nhà đầu tư 

3. Nhận thức bất lợi (Perceived disadvantages of IFRS) 

Moqbel & cộng sự, 
(2013) 

PD1 Nhân viên không mong muốn đào tạo IFRS  
PD2 Báo cáo tài chính dự trên IFRS thì tốn nhiều thời gian 
PD3 Doanh nghiệp áp dụng IFRS có chi phí lớn hơn lợi ích 
PD4 Các chuẩn mực của IFRS bằng tiếng anh nên khó hiểu 

4. Nhận thức thách thức (Perceived challenges of IFRS) 

Oyewo (2015) 
PC1 Hướng dẫn không đầy đủ về việc áp dụng IFRS  
PC2 Việc đào tạo lại các nhân viên kế toán tài chính 
PC3 Chương trình đạo tạo ngành kế toán theo IFRS ở các trường đại học  

5. Mức độ hiểu biết về IFRS (Level of IFRS knowledge) 
Oyewo (2015); 
Phan & cộng sự 

(2018) 

LK1 Doanh nghiệp có thể đáp ứng đủ năng lực áp dụng IFRS 
LK2 Doanh nghiệp có thể hiểu các yêu cầu của IFRS 
LK3 Doanh nghiệp thường xuyên tìm hiểu về IFRS 

6. Sự hỗ trợ của nhà quản lý (Managerial support to IFRS) 

Oyewo (2015); 
Phan & cộng sự 

(2018) 

MS1 Nhà quản lý có thái độ tích cực đối với việc áp dụng IFRS 
MS2 Nhà quản lý hỗ trợ nhân lực trong việc áp dụng IFRS 
MS3 Nhà quản lý hỗ trợ nguồn lực tài chính trong việc áp dụng IFRS 

MS4 
Nhà quản lý ủng hộ những thay đổi do nhà nước đề xuất liên quan đến áp dụng 
IFRS 

7. Đặc điểm của CEO (CEO's characteristics) 
Fekete & cộng sự, 
(2008); Thu Hien 
Nguyen (2022) 

CC1 CEO có khả năng áp dụng các thay đổi của chính sách mới  
CC2 CEO thận trọng và có nhiều khả năng tuân thủ các quy định kế toán 
CC3 CEO chấp nhận rủi ro để thay đổi và minh bạch thông tin kế toán  

8. Mức độ sẵn sàng áp dụng IFRS (Willingness to adopt IFRS) 

Guerreiro & cộng 
sự (2008) 

WA1 
Doanh nghiệp sẵn sàng chuẩn bị đào tạo nhân viên phòng kế toán để đáp ứng 
việc áp dụng IFRS 

WA2 
Doanh nghiệp chuẩn bị thêm thông tin về các bước thực hiện và hệ thống công 
nghệ để đáp ứng việc áp dụng IFRS 

WA3 
Doanh nghiệp sẵn sàng chuẩn bị kế hoạch tài chính để đáp ứng việc áp dụng 
IFRS 

Nguồn: Nhóm tác giả tự tổng hợp. 
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3.2. Phương pháp nghiên cứu
Áp dụng phương pháp nghiên cứu định tính, tác giả đã xây dựng thang đo các biến được thể hiện ở bảng 

1. Sử dụng thang đo Likert 5 điểm để đo lường mức độ sẵn sàng IFRS ở SMEs Việt Nam. Đối tượng khảo 
sát là giám đốc tài chính, kế toán trưởng tại SMEs, thời gian khảo sát từ tháng 1/2022 đến tháng 6/2022. Số 
phiếu khảo sát phát ra là 680 phiếu, thu về 312 phiếu, số phiếu hợp lệ được đưa vào nghiên cứu là 215 phiếu. 

Áp dụng phương pháp nghiên cứu định lượng, dữ liệu thu được từ khảo sát sẽ được xử lý bằng phần mềm 
SPSS 20 và AMOS 20. Trước hết, kiểm định thang đo về độ tin cậy, độ hội tụ và độ phân biệt thông qua 
hệ số Cronbach Alpha và phân tích yếu tố khám phá (EFA), sau đó tiến hành phân tích nhân tố khẳng định 
(CFA) để đánh giá thang đo. Cuối cùng, phương pháp mô hình cấu trúc tuyến tính (SEM) được sử dụng để 
kiểm định mô hình nghiên cứu. 

4. Kết quả nghiên cứu và thảo luận
4.1. Đánh giá mức độ sẵn sàng vận dụng IFRS cúa các doanh nghiệp vừa và nhỏ
Kết quả thống kê về mức độ sẵn sàng áp dụng IFRS của SMEs Việt Nam được thể hiện ở hình 2. Nhìn 

Hình 2: Mức độ sẵn sàng áp dụng IFRS của SMEs ở Việt Nam 

 
 

 

4.2. Đánh giá độ tin cậy và giá trị của thang đo 

Kết quả phân tích độ tin cậy và độ giá trị của thang đo được trình bày ở bảng 2. Kiểm định  
Cronbach’s Alpha được tiến hành trên 8 thang đo với 28 biến quan sát, biến QA1 của thang đo 
“Trình độ của kế toán viên” có hệ số tương quan biến - tổng bằng 0,06, nhỏ hơn 0,3 nên bị loại 
khỏi mô hình. Vì vậy, còn lại 27 biến quan sát tiếp tục được đưa vào phân tích nhân tố khám 
phá EFA. Kích thước mẫu nghiên cứu là 215 lớn hơn năm lần so với số lượng biến quan sát, 
do đó mẫu nghiên cứu phù hợp để thực hiện phân tích yếu tố khám phá (Chan & Idris, 2017). 

Kết quả phân tích nhân tố khám phá (EFA) cho biến độc lập thông qua kiểm định Bartlett và 
KMO cho thấy, kiểm định Bartlett’s có giá trị là 1.221,028 với mức ý nghĩa Sig. bằng 0,000 
(nhỏ hơn 0,05), bác bỏ giả thuyết các biến quan sát của biến độc lập không tương quan với 
nhau trong tổng thể. Như vậy, giả thuyết về mô hình nhân tố là không phù hợp sẽ bị bác bỏ. 
Điều này chứng tỏ dữ liệu dùng để nghiên cứu là hoàn toàn phù hợp. KMO có giá trị là 0,701 
(lớn hơn 0,5), thỏa mãn 0.5 < KMO < 1. Hệ số tải nhân tố đều lớn hơn 0,5. Phân tích EFA cho 
kết quả có 8 nhân tố được rút trích và các biến quan sát trong các nhân tố vẫn giữ nguyên nên 
có thể kết luận phương pháp nhân tích nhân tố khám phá EFA là phù hợp với nghiên cứu. Hệ 
số Eigenvalues của nhân tố Nhận thức về thách thức có giá trị thấp nhất là 1,028 > 1 và tổng 
phương sai trích là 69,469% > 50%. Vì vậy, 8 nhân tố với 27 biến quan sát thỏa mãn yêu cầu 
khi phân tích CFA. 

Bảng 2: Tổng hợp kết quả phân tích độ tin cậy và và độ giá trị của thang đo 

Khái niệm Số biến 
quan sát 

Độ tin cậy 
tổng hợp 

Phương 
sai trích Eigenvalue 

Trình độ của kế toán viên (QA) 3 0,867 0,654 2,542 
Nhận thức về lợi ích (PB) 4 0,796 0,573 2,019 
Nhận thức về bất lợi (PD) 4 0,824 0,627 2,317 
Nhận thức về thách thức (PC) 3 0,769 0,612 1,028 
Mức độ hiểu biết về IFRS (LK) 3 0,813 0,507 3,541 
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chung SMEs Việt Nam sẵn sàng để áp dụng IFRS ở mức độ thấp. Mức trung bình giao động từ khoảng 1,98 
đến 3,76 trên thang 5, cụ thể kết quả thống kê theo vùng miền cho thấy, SMEs ở miền nam sẵn sàng áp dụng 
IFRS ở mức độ cao nhất và SMEs ở Đồng bằng sông Cửu Long có mức độ sẵn sàng thấp nhất. Kết quả 
thống kê theo lĩnh vực hoạt động thì SMEs thuộc lĩnh vực Công nghiệp, xây dựng có mức độ sẵn sàng áp 
dụng IFRS cao nhất và SMEs thuộc lĩnh vực Nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản có mức độ sẵn sàng thấp 
nhất. Kết quả thống kê theo quy mô thì các doanh nghiệp có quy mô vừa là nhóm sẵn sàng áp dụng IFRS 
cao nhất trong SMEs và các doanh nghiệp có quy mô siêu nhỏ thì chưa thực sự sẵn sàng để áp dụng IFRS.

4.2. Đánh giá độ tin cậy và giá trị của thang đo
Kết quả phân tích độ tin cậy và độ giá trị của thang đo được trình bày ở bảng 2. Kiểm định  Cronbach’s 

Alpha được tiến hành trên 8 thang đo với 28 biến quan sát, biến QA1 của thang đo “Trình độ của kế toán 
viên” có hệ số tương quan biến - tổng bằng 0,06, nhỏ hơn 0,3 nên bị loại khỏi mô hình. Vì vậy, còn lại 27 
biến quan sát tiếp tục được đưa vào phân tích nhân tố khám phá EFA. Kích thước mẫu nghiên cứu là 215 
lớn hơn năm lần so với số lượng biến quan sát, do đó mẫu nghiên cứu phù hợp để thực hiện phân tích yếu 
tố khám phá (Chan & Idris, 2017).

Kết quả phân tích nhân tố khám phá (EFA) cho biến độc lập thông qua kiểm định Bartlett và KMO cho 
thấy, kiểm định Bartlett’s có giá trị là 1.221,028 với mức ý nghĩa Sig. bằng 0,000 (nhỏ hơn 0,05), bác bỏ giả 
thuyết các biến quan sát của biến độc lập không tương quan với nhau trong tổng thể. Như vậy, giả thuyết về 
mô hình nhân tố là không phù hợp sẽ bị bác bỏ. Điều này chứng tỏ dữ liệu dùng để nghiên cứu là hoàn toàn 
phù hợp. KMO có giá trị là 0,701 (lớn hơn 0,5), thỏa mãn 0.5 < KMO < 1. Hệ số tải nhân tố đều lớn hơn 
0,5. Phân tích EFA cho kết quả có 8 nhân tố được rút trích và các biến quan sát trong các nhân tố vẫn giữ 
nguyên nên có thể kết luận phương pháp nhân tích nhân tố khám phá EFA là phù hợp với nghiên cứu. Hệ số 
Eigenvalues của nhân tố Nhận thức về thách thức có giá trị thấp nhất là 1,028 > 1 và tổng phương sai trích 
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là 69,469% > 50%. Vì vậy, 8 nhân tố với 27 biến quan sát thỏa mãn yêu cầu khi phân tích CFA.   

Bảng 2: Tổng hợp kết quả phân tích độ tin cậy và và độ giá trị của thang đo 

Khái niệm Số biến 
quan sát 

Độ tin cậy 
tổng hợp 

Phương 
sai trích Eigenvalue 

Trình độ của kế toán viên (QA) 3 0,867 0,654 2,542 
Nhận thức về lợi ích (PB) 4 0,796 0,573 2,019 
Nhận thức về bất lợi (PD) 4 0,824 0,627 2,317 
Nhận thức về thách thức (PC) 3 0,769 0,612 1,028 
Mức độ hiểu biết về IFRS (LK) 3 0,813 0,507 3,541 
Sự hỗ trợ của nhà quản lý (MS) 4 0,745 0,515 2,098 
Đặc điểm của CEO (CC) 3 0,715 0,603 1,987 
Mức độ sẵn sàng áp dụng IFRS (WA) 3 0,802 0,562 3,218 

 Nguồn: Nhóm tác giả tự tính toán. 

 

 

4.3. Phân tích nhân tố khẳng định (CFA) và mô hình cấu trúc tuyến tính (SEM) 

Mô hình nghiên cứu gồm 8 nhân tố và 27 biến quan sát sau khi thỏa mãn điều kiện phân tích 
EFA tiếp tục được đưa vào phân tích nhân tố khẳng định CFA. Phân tích nhân tố khẳng định 
lần đầu cho kết quả chỉ số CMIN/DF = 2,451 < 3; TLI = 0,923 > 0,9, CFI = 0,957 > 0.9; GFI 
= 0,949 > 0,9 và chỉ số RMSEA = 0,040 < 0.05. Kết quả nghiên cứu cho thấy mô hình tới hạn 
đều đạt chỉ số đặt ra, do đó mô hình nghiên cứu có mức độ phù hợp với dữ liệu nghiên cứu cao. 
Kiểm định độ tin cậy và tính phân biệt đều thỏa mãn yêu cầu. Ngoài ra, độ tin cậy, tính phân 
biệt, tính hội tụ của các thang đo trong mô hình nghiên cứu đều được đảm bảo để thực hiện 
phân tích mô hình cấu trúc tuyến tính. Kết quả phân tích mô hình cấu trúc tuyến tính theo hình 
3 cho thấy sự phù hợp của mô hình nghiên cứu với dữ liệu đã thu thập trên thực tế. 

Hình 3. Phân tích mô hình cấu trúc tuyến tính SEM 
File ảnh hình 3 

 

Nguồn: Nhóm tác giả tự tính toán 

Mô hình sau đó được kiểm định bằng Bootstrap với N =1000. Kết quả cho thấy các chỉ số CR 
có giá trị tuyệt đối đều không vượt quá 1,96 nên có thể đưa ra nhận định rằng độ lệch khác 0 
không có ý nghĩa thống kê ở độ tin cậy 95%. Như vậy có thể kết luận rằng mô hình ước lượng 
là đáng tin cậy. 

4.4. Kết quả kiểm định các giả thuyết và thảo luận kết quả 

Bảng 3 trình bày kết quả ước lượng mối quan hệ giữa các nhân tố trong mô hình và kết quả 
kiểm định các giả thuyết đã đề xuất. 

Bảng 3. Kết quả kiểm định các giả thuyết 
Giả thuyết/Quan hệ Hệ số  S.E. C.R. P Kết quả 

4.3. Phân tích nhân tố khẳng định (CFA) và mô hình cấu trúc tuyến tính (SEM)
Mô hình nghiên cứu gồm 8 nhân tố và 27 biến quan sát sau khi thỏa mãn điều kiện phân tích EFA tiếp tục 

được đưa vào phân tích nhân tố khẳng định CFA. Phân tích nhân tố khẳng định lần đầu cho kết quả chỉ số 
CMIN/DF = 2,451 < 3; TLI = 0,923 > 0,9, CFI = 0,957 > 0.9; GFI = 0,949 > 0,9 và chỉ số RMSEA = 0,040 
< 0.05. Kết quả nghiên cứu cho thấy mô hình tới hạn đều đạt chỉ số đặt ra, do đó mô hình nghiên cứu có mức 
độ phù hợp với dữ liệu nghiên cứu cao. Kiểm định độ tin cậy và tính phân biệt đều thỏa mãn yêu cầu. Ngoài 
ra, độ tin cậy, tính phân biệt, tính hội tụ của các thang đo trong mô hình nghiên cứu đều được đảm bảo để 
thực hiện phân tích mô hình cấu trúc tuyến tính. Kết quả phân tích mô hình cấu trúc tuyến tính theo hình 3 
cho thấy sự phù hợp của mô hình nghiên cứu với dữ liệu đã thu thập trên thực tế.

Hình 3. Phân tích mô hình cấu trúc tuyến tính SEM

Nguồn: Nhóm tác giả tự tính toán
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Mô hình sau đó được kiểm định bằng Bootstrap với N =1000. Kết quả cho thấy các chỉ số CR có giá trị 
tuyệt đối đều không vượt quá 1,96 nên có thể đưa ra nhận định rằng độ lệch khác 0 không có ý nghĩa thống 
kê ở độ tin cậy 95%. Như vậy có thể kết luận rằng mô hình ước lượng là đáng tin cậy.

4.4. Kết quả kiểm định các giả thuyết và thảo luận kết quả
Bảng 3 trình bày kết quả ước lượng mối quan hệ giữa các nhân tố trong mô hình và kết quả kiểm định 

các giả thuyết đã đề xuất. 

Bảng 3. Kết quả kiểm định các giả thuyết 

Giả thuyết/Quan hệ Hệ số  
(chuẩn hóa) S.E. C.R. P Kết quả 

H1: WA  QA 0,126 0,054 2,812 0,013 Chấp nhận
H2: WA  PB 0,212 0,046 5,342 *** Chấp nhận
H3: WA  PD -0,189 0,042 6,123 *** Chấp nhận
H4: WA  PC -0,161 0,056 2,219 0,068 Bác bỏ
H5: WA  LK 0,156 0,053 1,643 0,012 Chấp nhận
H6: WA MS 0,283 0,052 2,719 *** Chấp nhận
H7: WA CC 0,112 0,055 -0,542 0,092 Bác bỏ
H8:  MS PB 0,236 0,050 2,417 *** Chấp nhận
H9:  MS LK 0,101 0,047 0,512 *** Chấp nhận

 Nguồn: Nhóm tác giả tự tính toán. 

 

Kết quả phân tích cho thấy các biến QA, PB, LK và MS tác động cùng chiều đến mức độ sẵn 
sàng áp dụng IFRS của các SMEs và có ý nghĩa thống kê với độ tin cậy 95% (P < 0,05) kết quả 
này phù hợp với nghiên cứu của (Oyewo, 2015; Phan & cộng sự , 2018). Các nhân tố tác động 
theo mức độ giảm dần như sau: Sự hỗ trợ của nhà quản lý; Nhận thức về lợi ích; Mức độ hiểu 
biết về IFRS; và trình độ kế toán viên. Bên cạnh đó nhân tố Đặc điểm của CEO và nhận thức 
về thách thức không tác động tới mức độ sẵn sàng áp dụng IFRS do biến này có P > 0,05, kết 
quả ngày có sự khác biệt với nghiên cứu của (Fekete & cộng sự, 2008; Oyewo, 2015). Nhân tố 
nhận thức về bất lợi có tác động ngược chiều với mức độ sẵn sàng áp dụng IFRS và có ý nghĩa 
thống kê với độ tin cậy 95% (P<0,05), kết quả này phù hợp với nghiên cứu của (Moqbel & 
cộng sự, 2013). Đồng thời kết quả cũng chỉ ra rằng Nhận thức về lợi ích và Mức độ hiểu biết 
về IFRS của nhà quản trị doanh nghiệp có tác động đáng kể đến Sự hỗ trợ của nhà quản lý. 

Giá trị R2 trong mô hình SEM có giá trị là 56,4% có nghĩa là biến các nhân tố ảnh hưởng giải 
thích được 56,4% sự biến thiên của biến phụ thuộc WA. R2 = 56,4%>50% là tương đối cao 
nên các nhân tố được nhóm nghiên cứu lựa chọn có mức độ phù hợp và đặc trưng cho các nhân 
tố ảnh hưởng đến mức độ sẵn sàng áp dụng IFRS của các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt 
Nam. Qua đó, nhóm nghiên cứu đã xác định được 5 nhân tố tác động đến mức độ sẵn sàng áp 
dụng IFRS trong doanh nghiệp vừa và nhỏ lần lượt gồm: Sự hỗ trợ của nhà quản lý; Nhận thức 
về lợi ích; Mức độ hiểu biết về IFRS; Trình độ kế toán viên và Nhận thức về bất lợi. 

5. Kết luận và khuyến nghị 

Từ kết quả nghiên cứu, để khuyến khích SMEs Việt Nam áp dụng IFRS, nhóm tác giả đã đề 
xuất một số khuyến nghị như sau: 

- Sự hỗ trợ của nhà quản lý: Đây là nhân tố tác động thuận chiều và mạnh nhất đến mức độ sẵn 
sàng áp dụng IFRS của SMEs. Hơn thế nữa nhân tố này lại chịu sự tác động bởi nhân tố nhận 
thức về lợi ích và mức độ hiểu biết về IFRS.Vì vậy, doanh nghiệp cần có các chính sách hỗ trợ 
nhà quản trị các cấp trong doanh nghiệp nâng cao sự hiểu biết về tầm quan trọng cũng như lợi 

Kết quả phân tích cho thấy các biến QA, PB, LK và MS tác động cùng chiều đến mức độ sẵn sàng áp dụng 
IFRS của các SMEs và có ý nghĩa thống kê với độ tin cậy 95% (P < 0,05) kết quả này phù hợp với nghiên 
cứu của (Oyewo, 2015; Phan & cộng sự , 2018). Các nhân tố tác động theo mức độ giảm dần như sau: Sự hỗ 
trợ của nhà quản lý; Nhận thức về lợi ích; Mức độ hiểu biết về IFRS; và trình độ kế toán viên. Bên cạnh đó 
nhân tố Đặc điểm của CEO và nhận thức về thách thức không tác động tới mức độ sẵn sàng áp dụng IFRS 
do biến này có P > 0,05, kết quả ngày có sự khác biệt với nghiên cứu của (Fekete & cộng sự, 2008; Oyewo, 
2015). Nhân tố nhận thức về bất lợi có tác động ngược chiều với mức độ sẵn sàng áp dụng IFRS và có ý 
nghĩa thống kê với độ tin cậy 95% (P<0,05), kết quả này phù hợp với nghiên cứu của (Moqbel & cộng sự, 
2013). Đồng thời kết quả cũng chỉ ra rằng Nhận thức về lợi ích và Mức độ hiểu biết về IFRS của nhà quản 
trị doanh nghiệp có tác động đáng kể đến Sự hỗ trợ của nhà quản lý.

Giá trị R2 trong mô hình SEM có giá trị là 56,4% có nghĩa là biến các nhân tố ảnh hưởng giải thích được 
56,4% sự biến thiên của biến phụ thuộc WA. R2 = 56,4%>50% là tương đối cao nên các nhân tố được nhóm 
nghiên cứu lựa chọn có mức độ phù hợp và đặc trưng cho các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ sẵn sàng áp 
dụng IFRS của các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam. Qua đó, nhóm nghiên cứu đã xác định được 5 nhân 
tố tác động đến mức độ sẵn sàng áp dụng IFRS trong doanh nghiệp vừa và nhỏ lần lượt gồm: Sự hỗ trợ của 
nhà quản lý; Nhận thức về lợi ích; Mức độ hiểu biết về IFRS; Trình độ kế toán viên và Nhận thức về bất lợi.

5. Kết luận và khuyến nghị
Từ kết quả nghiên cứu, để khuyến khích SMEs Việt Nam áp dụng IFRS, nhóm tác giả đã đề xuất một số 

khuyến nghị như sau:
- Sự hỗ trợ của nhà quản lý: Đây là nhân tố tác động thuận chiều và mạnh nhất đến mức độ sẵn sàng áp 

dụng IFRS của SMEs. Hơn thế nữa nhân tố này lại chịu sự tác động bởi nhân tố nhận thức về lợi ích và mức 
độ hiểu biết về IFRS.Vì vậy, doanh nghiệp cần có các chính sách hỗ trợ nhà quản trị các cấp trong doanh 
nghiệp nâng cao sự hiểu biết về tầm quan trọng cũng như lợi ích của việc vận dụng IFRS đối với doanh 
nghiệp. Cùng với đó, công tác tuyên truyền hỗ trợ đào tạo từ phía Nhà nước cũng rất cần thiết. Nhà quản 
lý có thể cân nhắc đẩy mạnh đầu tư nguồn nhân lực, tài lực cho đội ngũ nhân sự bằng cách đưa nhân viên 
đi đào tạo, học tập, nâng cao chuyên môn, kiến thức liên quan đến IFRS, góp phần nâng cao sự sẵn sàng áp 
dụng của doanh nghiệp.

- Nhận thức về lợi ích: Có tác động cùng chiều đến sự hỗ trợ của nhà quản lý và mức độ sẵn sàng áp dụng 
IFRS. Vì vậy, bên cạnh việc tuyên truyền các lợi ích từ việc sử dụng IFRS mang lại cho các doanh nghiệp 
như: Thu hút đầu tư, tăng khả năng tiếp cận quỹ đầu tư nước ngoài, nâng cao năng lực cạnh tranh, tăng 
hiệu quả hoạt động…thì các cơ quan chức năng cũng nên xem xét tổ chức các buổi hội thảo cho các doanh 
nghiệp, trong đó nhấn mạnh việc vận dụng IFRS sẽ giúp doanh nghiệp tăng tính thanh khoản và tăng giá trị 
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thị trường, báo cáo tài chính lập theo IFRS có thể so sánh được, làm tăng niềm tin của nhà đầu tư, góp phần 
nâng cao nhận thức về lợi ích của doanh nghiệp và tăng mức độ sẵn sàng áp dụng của SMEs.

- Mức độ hiểu biết về IFRS: Kết quả nghiên cứu cho thấy mức độ IFRS có tác động cùng chiều đến sự hỗ 
trợ của nhà quản lý và mức độ sẵn sàng vận dụng IFRS. Bên cạnh sự hỗ trợ từ phí Nhà nước như: việc xây 
dựng lộ trình áp dụng, tuyên truyền về lợi ích của IFRS, mở các lớp tập huẩn, hội thảo bàn về việc áp dụng 
IFRS thì nhà quản trị của SMEs cùng cần chủ động, thường xuyên tìm hiểu về IFRS và nắm bắt các thông tin 
mới nhất về việc áp dụng IFRS. Hiểu được các lợi ích, cơ hội có thể đem lại cho doanh nghiệp khi áp dụng 
IFRS, từ đó nâng cao năng lực sẵn sàng áp dụng IFRS của doanh nghiệp trong tương lai.

- Trình độ kế toán viên: Bên cạnh việc phát huy những thế mạnh vốn có, SMEs cũng cần quan tâm đến 
công tác bồi dưỡng các kế toán viên của doanh nghiệp, giúp các kế toán hiểu và có thể áp dụng IFRS một 
cách chính xác. Doanh nghiệp cần thực hiện các dự án ký kết với các cơ quan chuyên môn về kế toán, kiểm 
toán, tài chính như ACCA, ICAEW,… để đào tạo nghiệp vụ cho người lao động. Thường xuyên hiện các 
quy định về đào tạo, cập nhật kiến thức mới, nâng cao kiến thức chuyên môn và đạo đức nghề nghiệp cho 
kế toán viên trong doanh nghiệp. 

- Nhận thức về bất lợi: Đây là nhân tố có tác động ngược chiều với mức độ sẵn sàng áp dụng IFRS của 
SMEs. Do vậy, các doanh nghiệp cần tiến hành xây dựng lộ trình áp dụng IFRS, thay đổi tiêu chí về tuyển 
dụng nhân viên kế toán nhằm hạn chế phát sinh các chi phí đào tạo nhân viên trong quá trình làm việc tại 
doanh nghiệp. Doanh nghiệp cũng cần cập nhật các tiến bộ khoa học và phát triển hệ thống công nghệ thông 
tin, trang thiết bị để giảm thiểu tối đa chi phí đầu tư cho việc nâng cấp công nghệ. Ngoài ra, có thể tiến hành 
ký kết hợp đồng hợp tác với một số doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghệ cùng thực hiện các 
chính sách đôi bên cùng có lợi, giúp tiết kiệm được một khoản chi phí cũng như giúp SMEs có được tư vấn 
chuyên môn từ các chuyên gia trong lĩnh vực công nghệ. 

Từ kết quả nghiên cứu, tác giả đã đề xuất một số khuyến nghị nhằm hoàn thiện, khuyến khích và thúc 
đẩy quá trình áp dụng IFRS ở SMEs trong tương lai, nhằm minh bạch thông tin tài chính, tăng khả năng 
cạnh tranh. Tuy nhiên, nghiên cứu còn một số hạn chế như: mẫu nghiên cứu (chưa phủ đều và số lượng chưa 
nhiều), do đó kết quả nghiên cứu suy ra cho tổng thể có độ tin cậy chưa cao, mức độ các yếu tố trong mô 
hình nghiên cứu giải thích sự biến động của mức độ sẵn sàng vận dụng IFRS chưa cao, chứng tỏ còn có các 
yếu tố khác ảnh hưởng đến mức độ sẵn sàng vận dụng IFRS nhưng chưa được đưa vào mô hình trong nghiên 
cứu này. Đây chính là những gợi mở cho các nghiên cứu tiếp theo trong tương lai.
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Tóm tắt:
Nghiên cứu tìm hiểu nhận thức và mức sẵn lòng trả để cải thiện chất lượng không khí của 
người dân thành phố Cần Thơ. Điểm thú vị của kết quả nghiên cứu là mức độ nhận thức của 
người dân ở cả nội và ngoại ô tương đối cao và tỷ trọng sẵn lòng trả không có sự chênh lệch 
nhiều (68% và 58%). Tuy nhiên, mức sẵn lòng trả ở ngoại ô chỉ bằng một nửa so với nội ô 
(33.000 đồng/tháng và 72.000 đồng/tháng). Kết quả phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến mức 
sẵn lòng trả ở ngoại ô gồm số thành viên trong gia đình và sự tác động của người xung quanh. 
Ở nội ô, các biến này gồm thu nhập, chất lượng không khí cảm nhận (chỉ tiêu AQI), trình độ 
học vấn, có tham gia thể dục ngoài trời và mức sẵn lòng trả của người khác. Nghiên cứu đề 
xuất các chính sách nên tập trung vào việc giảm phương tiện cá nhân, nâng cao chất lượng 
phương tiện công cộng và nhận thức của người dân về tác hại của ô nhiễm không khí. 
Từ khóa: Ô nhiễm không khí, phương pháp định giá ngẫu nhiên, đồng bằng sông Cửu Long, 
nhận thức, sẵn lòng chi trả.
Mã JEL: Q53, Q57, R42.

Estimation of willingness-to-pay for air pollution reduction: A case study in Can Tho
Abstract
The research identifies the perception and willingness to pay for improving the air quality 
of people in Can Tho city. The interesting point of the study is that the awareness level of 
people in both inner and outer suburbs is relatively high, and the proportion willing to pay 
does not differ much (68% and 58%). However, the willingness to pay in the suburbs is only 
half that of the inner city (33,000 VND/month and 72,000 VND/month). The determinants of 
the willingness to pay in the suburbs include the number of family members and the influence 
of people around. In the inner city, these determinants include income, perceived air quality 
(AQI indicator), education level, participation in outdoor exercise, and the other’s willingness 
to pay. The study suggests that policies should focus on reducing private vehicles, improving 
the quality of public transport and people’s awareness of the harmful effects of air pollution.
Keywords: Air pollution, contingent valuation methodology, Mekong river delta, perception, 
willingness to pay.
JEL Codes: Q53, Q57, R42.
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1. Đặt vấn đề
Ở Việt Nam, ô nhiễm không khí đang là vấn đề bức xúc, đặc biệt đối với môi trường đô thị, khu công 

nghiệp và các làng nghề sản xuất. Ở các khu công nghiệp, các trục đường giao thông lớn đều bị ô nhiễm với 
nhiều mức độ, nồng độ các chất ô nhiễm đều vượt quá mức cho phép (Hoàng Dương Tùng, 2014). Ô nhiễm 
không khí đang từng ngày ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe con người như làm cay mắt, đỏ mắt, ho, giảm 
chức năng của phổi, dễ mắc các bệnh hen suyễn, viêm phế quản, thậm chí có thể bị ung thư (World Health 
Organization, 2006). Đặc biệt, ô nhiễm không khí sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của những người dễ bị cảm 
thụ, trong đó có người già, phụ nữ có thai, trẻ em và những người có bệnh lý về hô hấp, tim mạch. Ước tính 
có khoảng 30% các trường hợp tử vong do ung thư phổi có liên quan đến ô nhiễm không khí. Ngoài ra, theo 
hướng dẫn toàn cầu về Chất lượng không khí nhằm bảo vệ sức khỏe cộng đồng, ô nhiễm không khí là một 
trong năm yếu tố có nguy cơ lớn nhất gây ra gánh nặng tử vong và bệnh tật; năm 2020, phơi nhiễm với bụi 
mịn đóng góp số ca tử vong với tỷ suất 38,87 trên 100.000 dân (World Health Organization, 2021).

Hiện nay, các thành phố lớn như Hà Nội và Hồ Chí Minh có mức ô nhiễm không khí đáng báo động. 
Tại Hà Nội, các chỉ số về chất lượng không khí (AQI) ghi nhận ở mức báo động lên tới 265; chỉ số bụi mịn 
PM2.5 là 215,4 µg/m3, cao gấp 8 lần quy chuẩn quốc gia (25 µg/m3) và 20 lần trung bình năm của Tổ chức 
Y tế Thế giới (Hồng Hải, 2019). Viện Y tế Công cộng thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Tổ chức Y tế Thế 
giới (WHO) thực hiện thu thập số liệu về ô nhiễm không khí trên địa bàn thành phố Cần Thơ giai đoạn 2011-
2018, kết quả sơ bộ cho thấy nồng độ bụi mịn trung bình năm ở mức 50,2-51,5µg/m3/năm, vượt tiêu chuẩn 
về chất lượng không khí của WHO (50µg/m3/năm). 

Với tình hình phát triển kinh tế hiện tại bao gồm công nghiệp, nông nghiệp và giao thông vận tải mà thành 
phố Cần Thơ đóng góp cho nền kinh tế Việt Nam, trong thời gian tới Cần Thơ có thể sẽ rơi vào tình trạng 
giống như Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Chính vì vậy, Chính phủ cần có những giải pháp để cải thiện 
chất lượng không khí, tuy nhiên để có thể thực hiện thành công các giải pháp này, cần nghiên cứu về nhận 
thức và tìm kiếm sự tham gia đóng góp của cộng đồng. Đây là xu hướng chính sách của hầu hết các nước 
đang phát triển trong điều kiện giới hạn về nguồn ngân sách và ảnh hưởng của sự gắn kết cộng đồng cao. 
Ngoài ra, Cần Thơ là đơn vị đầu tiên của Việt Nam gia nhập mạng lưới các thành phố Hơi thở cuộc sống 
‘BreatheLife’ và xây dựng được kế hoạch hành động không khí sạch (CAAP). Do đó, nghiên cứu này cung 
cấp thêm thông tin cho việc xây dựng cơ sở dữ liệu về các đối tượng có liên quan trực tiếp đến ô nhiễm 
không khí và sức khỏe nhằm thực hiện các kế hoạch hành động này. Vì vậy, việc đánh giá nhận thức, đo 
lường thiệt hại kinh tế thông qua mức độ sẵn lòng trả của người dân thành phố Cần Thơ để tìm ra những giải 
pháp giúp cải thiện chất lượng không khí và bảo vệ sức khỏe người dân là hết sức cần thiết.

2. Tổng quan tài liệu
Hiện nay, các cách tiếp cận để phân tích sự sẵn lòng chi trả trong lĩnh vực về môi trường phổ biến bao 

gồm phương pháp định giá ngẫu nhiên (contingent valuation method - CVM), phương pháp kết hợp, đấu giá 
thực nghiệm và phương pháp mô hình lựa chọn (Choice modelling - CM). Trong đó, phương pháp CVM là 
một trong những cách tiếp cận phổ biến được sử dụng để đánh giá sự sẵn lòng đóng góp của người dân (Gil 
& cộng sự, 2000; Govindasamy & cộng sự, 2006; Hai & cộng sự, 2013; Khai, 2015; Khai & Yabe, 2015; 
Tsakiridou & cộng sự, 2006; Venkatachalam, 2004). Davis (1963) sử dụng phương pháp CVM đầu tiên vào 
đầu những năm 1960 để ước lượng lợi ích vui chơi giải trí ngoài trời ở rừng Maine. Sau đó, Ridker (1971) 
áp dụng phương pháp CVM cho các vấn đề ô nhiễm không khí. Từ năm 1970 đến nay, phương pháp này 
được áp dụng rộng rãi bởi nhiều nhà kinh tế để đo lường lợi ích của các hàng hóa môi trường như: giải trí, 
săn bắn, chất lượng nước, giảm nguy cơ tử vong do tai nạn nhà máy điện hạt nhân và các bãi chất thải độc 
hại (Wattage, 2002). Ở Việt Nam, cách tiếp cận này chủ yếu được sử dụng để đánh giá về sự sẵn lòng đóng 
góp cho một số hoạt động bảo tồn và nghiên cứu về thị hiếu của người tiêu dùng đối với các sản phẩm nông 
nghiệp sạch (Khai, 2015; Khai & Yabe, 2015) và có ít nghiên cứu về cải thiện chất lượng không khí như các 
nước khác trên thế giới như Trung Quốc (Wang & cộng sự, 2019), Pakistan (Akhtar & cộng sự, 2017) hoặc 
Thái Lan (Tantiwat & cộng sự, 2021). Ngoài ra, khi định giá các hàng hóa phi thị trường và dịch vụ khác, 
hầu hết các tác giả cũng sử dụng phương pháp CVM (Hoàng Thị Huê, 2018; Nguyễn Bá Huân, 2017; Tống 
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Yên Đan & Trần Thị Thu Duyên, 2010).
Trong định giá ngẫu nhiên CVM, phương pháp ước lượng phi tham số hoặc tham số thường được sử 

dụng để ước tính giá sẵn lòng trả. Bên cạnh đó, để ước lượng các yếu tố ảnh hưởng đến sự sẵn lòng chi trả 
hay đóng góp cho loại hàng hóa phân tích, mô hình Tobit, mô hình Logit, mô hình Probit và phương pháp 
bình phương nhỏ nhất OLS được chọn để tính toán (Tống Yên Đan & Trần Thị Thu Duyên, 2010; Nguyễn 
Bá Huân, 2017; Wang & cộng sự, 2019). Bên cạnh đó, các kết quả nghiên cứu sử dụng CVM cũng được sử 
dụng để cung cấp thêm thông tin nhằm tính toán chi phí - lợi ích của việc đầu tư cơ sở hạ tầng. Cụ thể như, 
World Bank sử dụng các nghiên cứu CVM để ước lượng sẵn lòng trả tiền (Willing to pay - WTP) của các 
dịch vụ liên quan hệ thống ống dẫn nước và hệ thống cống rãnh ở các nước đang phát triển (Griffin & cộng 
sự, 1995). Việc so sánh mức WTP thực tế và lý thuyết liên quan đến hệ thống ống dẫn nước ở Kerala, Ấn 
Độ cho thấy rằng nghiên cứu CVM dự đoán một cách chính xác tới 91% quyết định thực tế liên quan tới hệ 
thống ống dẫn nước. Trong ước lượng mức lãi từ việc phát điện ở Mỹ, nghiên cứu CVM được sử dụng để 
tính toán chi phí xã hội của hệ thống phát điện để đưa ra những quyết định đầu tư nhà máy điện. Ngoài ra, 
nghiên cứu chi phí xã hội (Burtraw & cộng sự, 1997) đã dựa trên phương pháp CVM để định giá những hư 
hại có thể xảy ra (Chestnut & Rowe, 1990) cũng như những thiệt hại về sức khoẻ. Các nghiên cứu về cải 
thiện chất lượng không khí ở các nước trong khu vực cũng sử dụng cách tiếp cận CVM để phân tích (Wang 
& cộng sự, 2019; Akhtar & cộng sự, 2017; Tantiwat & cộng sự, 2021)

Trong các nghiên cứu về sự tham gia của cộng đồng cho việc giảm thiểu ô nhiễm không khí, các yếu tố 
về đặc điểm các đáp viên như nguồn lực cá nhân, đặc điểm tính cách và lối sống thường được chú trọng 
(Wang & cộng sự, 2019). Bên cạnh đó, những yếu tố ảnh hưởng tích cực đến mức sẵn lòng trả còn bao gồm 
các bệnh liên quan đến hô hấp mà đáp viên đang mắc phải (Akhtar & cộng sự, 2017). Do đó, các nghiên 
cứu trước đây cũng đã tìm ra được các yếu tố ảnh hưởng đến mức sẵn lòng chi trả phổ biến liên quan đến 
các đặc điểm này bao gồm giới tính, độ tuổi, nghề nghiệp, trình độ học vấn và thu nhập, ngoài ra còn có yếu 
tố về số lượng thành viên trong gia đình (Hoàng Thị Huê, 2018; Nguyễn Bá Huân, 2017; Tống Yên Đan & 
Trần Thị Thu Duyên, 2010; Wang & cộng sự, 2019), các kết quả cũng tương tự như các nghiên cứu ở ngoài 
nước (Wu & cộng sự, 2018). Tuy nhiên, các yếu tố liên quan đến phong cách sống chủ yếu ít được đề cập 
trong các nghiên cứu trong nước.

Dựa trên kết quả lược khảo về cơ sở lý thuyết, tác giả đã thiết kế bảng câu hỏi và thu thập các thông tin có 
liên quan đến các yếu tố ảnh hưởng và xác định mức sẵn lòng chi trả của đáp viên. Nghiên cứu này được kỳ 
vọng đóng góp thêm thông tin về các hàm ý chính sách liên quan đến sự tham gia của cộng đồng thông qua 
mức sẵn lòng chi trả nhằm giảm thiểu ô nhiễm không khí ở Đồng bằng sông Cửu Long. Ngoài ra, thông tin 
so sánh về nhận thức và mức sẵn lòng trả giữa hai khu vực thành thị và nông thôn cũng sẽ góp phần làm rõ 
hơn các giải pháp có liên quan trong khi các nghiên cứu gần đây chưa đề cập đến sự khác biệt này. 

3. Phương pháp nghiên cứu
3.1. Số liệu
Số liệu sơ cấp của đề tài được phân tích gồm 260 quan sát theo phương pháp ngẫu nhiên phân tầng. Quận 

Ninh Kiều được chọn làm địa điểm nghiên cứu đại diện cho nội đô, nơi có mức ô nhiễm không khí cao nhất, 
là nơi tập trung các khu công nghiệp, công trình xây dựng, bệnh viện (Hình 1). Các quận ngoại ô gồm quận 
Ô Môn, huyện Phong Điền và Thới Lai đại diện cho khu vực ngoại đô được dùng để so sánh.

3.2. Phương pháp phân tích 
Nghiên cứu này sử dụng phương pháp thống kê để mô tả đặc điểm của người dân trong địa bàn nghiên 

cứu. Ngoài ra, các tiêu chí đánh giá nhận thức về ô nhiễm không khí được đo lường bằng thang đo Likert 5 
mức độ. 

Bên cạnh đó, bài nghiên cứu này sử dụng kịch bản mở, mục đích để tìm hiểu mức giá trung bình đáp viên 
sẵn lòng chi trả cho việc cải thiện chất lượng không khí là bao nhiêu. Kịch bản này có ưu điểm là không có 
giới hạn trên và giới hạn dưới cho các mức giá sẵn lòng trả tiền. Mặt khác, việc cải thiện ô nhiễm không khí 
cũng tương đối mới, do đó, sẽ đảm bảo đáp viên cung cấp mức giá WTP phù hợp hơn.
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Phỏng vấn viên tiếp cận đáp viên giới thiệu sơ lược về tình hình không khí ô nhiễm, và cung cấp tình 
huống giả định và đáp viên sẽ được hỏi như sau: 

“Hiện tại các nhà khoa học đang đề nghị đầu tư vào quỹ để hạn chế ô nhiễm không khí ở Cần Thơ. Quỹ 
này sẽ được tính toán để ưu tiên sử dụng cho một trong các mục đích sau theo mức độ cần thiết:

i) Thiết lập và tái tạo cây xanh để góp phần lọc khí hạn chế ô nhiễm
ii) Đầu tư các thiết bị máy móc xử lý khí thải của thành phố
iii) Nâng cấp hệ thống tuyến đường giao thông trọng điểm, tránh ùn tắc, giảm khí thải
Giả sử quỹ giảm ô nhiễm không khí này được thiết lập và ông/bà được mời tham gia đóng góp. Nguồn quỹ 

sẽ được nhóm quản lý căn nhắc quyết định đầu tư vào thực hiện biện pháp nào trước cho phù hợp. Quỹ này 
sẽ được quản lý bởi một ủy ban bao gồm chính quyền, các nhà tư vấn trong và ngoài nước và các tổ chức 
phi chính phủ. Các hoạt động này sẽ giúp cho người dân giảm thiểu được những rủi ro về chi phí bệnh tật 
và sức khỏe do ô nhiễm không khí.

Giả sử chính phủ đang có chương trình thực hiện các giải pháp nhằm giảm tình trạng ô nhiễm không khí 
trong khu vực, Ông bà đang ở, Ông bà sẵn lòng đóng góp bao nhiêu tiền (ngàn đồng/tháng) để làm giảm 
ô nhiễm không khí?” Lưu ý: mức đóng góp này sẽ làm giảm số tiền mà ông bà có thể sử dụng để tiêu dùng 
loại hàng hóa khác.

Ngoài ra, đáp viên sẽ được hỏi câu hỏi tiếp nối về mức sẵn lòng trả trung bình của các cá nhân khác như 
sau:

Theo Ông bà dự đoán, các cá nhân khác trong cùng khu vực của Ông Bà sẵn lòng trả trung bình bao 
nhiêu tiền cho chương trình làm giảm ô nhiễm không khí này?

Giá trung bình WTP trong trường hợp kịch bản mở này dễ dàng được tính toán sử dụng công thức tính 
được thiết lập như sau: 

                                      

WTP trung bình = ∑����
��

 

 

 

Pi = E(Y = 1| X i = B1 + B2 X i ) 

Tương đương với: 

𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑃 𝑃 1
1 + 𝑒𝑒��� =

𝑒𝑒�
1 + 𝑒𝑒� 𝑒𝑒 

 

WTPi là giá sẵn lòng trả của đáp viên thứ I và n là số quan sát đồng ý chi trả.
Mô hình nhị phân Logit được dùng để xác định các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định chi trả để cải thiện 

chất lượng không khí. Mô hình dựa trên hàm xác suất tích lũy với biến phụ thuộc là quyết định đồng ý hay 
không đồng ý chi trả để cải thiện chất lượng không khí. Theo Gujarati & Porter (2003), hàm được thể hiện 
như sau:

Pi = E(Y = 1| X i = B1 + B2 X i )
Tương đương với:
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Dựa trên kết quả lược khảo về cơ sở lý thuyết, tác giả đã thiết kế bảng câu hỏi và thu thập các thông tin có liên 
quan đến các yếu tố ảnh hưởng và xác định mức sẵn lòng chi trả của đáp viên. Nghiên cứu này được kỳ vọng 
đóng góp thêm thông tin về các hàm ý chính sách liên quan đến sự tham gia của cộng đồng thông qua mức sẵn 
lòng chi trả nhằm giảm thiểu ô nhiễm không khí ở Đồng bằng sông Cửu Long. Ngoài ra, thông tin so sánh về 
nhận thức và mức sẵn lòng trả giữa hai khu vực thành thị và nông thôn cũng sẽ góp phần làm rõ hơn các giải 
pháp có liên quan trong khi các nghiên cứu gần đây chưa đề cập đến sự khác biệt này.  

3. Phương pháp nghiên cứu 

3.1. Số liệu 

Số liệu sơ cấp của đề tài được phân tích gồm 260 quan sát theo phương pháp ngẫu nhiên phân tầng. Quận Ninh 
Kiều được chọn làm địa điểm nghiên cứu đại diện cho nội đô, nơi có mức ô nhiễm không khí cao nhất, là nơi tập 
trung các khu công nghiệp, công trình xây dựng, bệnh viện (Hình 1). Các quận ngoại ô gồm quận Ô Môn, huyện 
Phong Điền và Thới Lai đại diện cho khu vực ngoại đô được dùng để so sánh. 

 

Hình 1: Kết quả chỉ số chất lượng không khí (AQI) 
 tại trạm cảm biến trung tâm thành phố Cần Thơ tháng 8-2022 

 
             Nguồn: Tổng hợp từ cổng thông tin quan trắc môi trường năm 2022. 

 

 

3.2. Phương pháp phân tích  

Nghiên cứu này sử dụng phương pháp thống kê để mô tả đặc điểm của người dân trong địa bàn nghiên cứu. 
Ngoài ra, các tiêu chí đánh giá nhận thức về ô nhiễm không khí được đo lường bằng thang đo Likert 5 mức độ.  

Bên cạnh đó, bài nghiên cứu này sử dụng kịch bản mở, mục đích để tìm hiểu mức giá trung bình đáp viên sẵn 
lòng chi trả cho việc cải thiện chất lượng không khí là bao nhiêu. Kịch bản này có ưu điểm là không có giới hạn 
trên và giới hạn dưới cho các mức giá sẵn lòng trả tiền. Mặt khác, việc cải thiện ô nhiễm không khí cũng tương 
đối mới, do đó, sẽ đảm bảo đáp viên cung cấp mức giá WTP phù hợp hơn. 

Phỏng vấn viên tiếp cận đáp viên giới thiệu sơ lược về tình hình không khí ô nhiễm, và cung cấp tình huống giả 
định và đáp viên sẽ được hỏi như sau:  

“Hiện tại các nhà khoa học đang đề nghị đầu tư vào quỹ để hạn chế ô nhiễm không khí ở Cần Thơ. Quỹ này sẽ 
được tính toán để ưu tiên sử dụng cho một trong các mục đích sau theo mức độ cần thiết: 

i) Thiết lập và tái tạo cây xanh để góp phần lọc khí hạn chế ô nhiễm 

ii) Đầu tư các thiết bị máy móc xử lý khí thải của thành phố 



Số 308 tháng 02/2023 65

                                           

WTP trung bình = ∑����
��

 

 

 

Pi = E(Y = 1| X i = B1 + B2 X i ) 

Tương đương với: 

𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑃 𝑃 1
1 + 𝑒𝑒��� =

𝑒𝑒�
1 + 𝑒𝑒� 𝑒𝑒 

 
Trong đó Pi: Khả năng xảy ra hiện tượng/sự việc (có chi trả hay không)
Zi = β1+β2Xi; Zi là các yếu tố tác động tới quyết định chi trả hay không, nhận giá trị từ âm vô cùng đến 

dương vô cùng.
Trong mô hình ước lượng khả năng chi trả của hộ gia đình, biến phụ thuộc là biến nhị phân Y1 câu trả lời 

của hộ về việc có sẵn sàng chi trả để cải thiện môi trường hay không. Khi đó hàm Logit được thể hiện trực 
tiếp dưới dạng:

Y1= β0 +β1X1 + β2X2 + β3X3 + β4X4 + β5X5 + β6 X6 + β7 X7 +β8X8 + u
Trong đó: Y1 là biến nhị phân phụ thuộc vào quyết định có sẵn lòng chi trả để cải thiện môi trường hay 

không, với 1 là “có”, 0 là “không”.
X1 –X8 : là các biến giải thích (Bảng 1);
β1 -  β8 : là hệ số tương ứng với các biến độc lập trong mô hình.
u: Sai số
Để xác định các yếu tố ảnh hưởng đến mức sẵn lòng chi trả, nghiên cứu sử dụng mô hình hồi quy đa biến 

OLS (Đối với các cá nhân đồng ý chi trả), thể hiện dưới dạng như sau:
Y2 = β0 + β1X1 +β2X2 +β3X3 +β4X4 +β5X5 + β6X6 + β7X7 +β8X8 + u

Với: Y2 Mức giá các cá nhân sẵn sàng chi trả để cải thiện môi trường khí (đơn vị 1.000 đồng), X1 –X8 là 
các biến giải thích (Bảng 1), β1 - β8 là hệ số tương ứng của các biến giải thích, u là sai số.
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Y1= β0 +β1X1 + β2X2 + β3X3 + β4X4 + β5X5 + β6 X6 + β7 X7 +β8X8 + u 

 

Trong đó: Y1 là biến nhị phân phụ thuộc vào quyết định có sẵn lòng chi trả để cải thiện môi trường hay không, 
với 1 là “có”, 0 là “không”. 

X1 –X8 : là các biến giải thích (Bảng 1); 

β1 -  β8 : là hệ số tương ứng với các biến độc lập trong mô hình. 

u: Sai số 

Để xác định các yếu tố ảnh hưởng đến mức sẵn lòng chi trả, nghiên cứu sử dụng mô hình hồi quy đa biến OLS 
(Đối với các cá nhân đồng ý chi trả), thể hiện dưới dạng như sau: 

Y2 = β0 + β1X1 +β2X2 +β3X3 +β4X4 +β5X5 + β6X6 + β7X7 +β8X8 + u 

Với: Y2 Mức giá các cá nhân sẵn sàng chi trả để cải thiện môi trường khí (đơn vị 1.000 đồng), X1 –X8 là các biến 
giải thích (Bảng 1), β1 - β8 là hệ số tương ứng của các biến giải thích, u là sai số. 

 

 

Bảng 1: Mô tả các biến độc lập trong mô hình 

 Nguồn: Tác giả tổng hợp và đề xuất. 

 

 

4. Kết quả và thảo luận 

4.1. Mô tả đặc điểm mẫu khảo sát 

Theo số liệu phỏng vấn, tỉ lệ nam và nữ được phỏng vấn không có sự chênh lệch. Số đáp viên nam lần lượt là 
82/160 và 51/100 chiếm tỉ trọng là 51,25% và 51%. Số đáp viên nữ lần lượt là 78/160 và 49/100 chiếm tỉ trọng 

Tên biến Ký hiệu Diễn giải Kỳ vọng 
Trình độ học vấn X1 Trình độ học vấn của đáp viên, mã hóa theo thứ tự: 0: mù chữ, 1-

12 là từ lớp 1 đến hết lớp 12; 13-Trung cấp; 14- Cao đẳng; 15- 
Đại học; 16- Thạc sĩ; 17- tiến sĩ 

+ 

Thu nhập X2 Thu nhập của đáp viên 
(Triệu đồng/tháng/người) 

+ 

Giới tính X3 Giới tính của đáp viên, nhận giá trị 1 nếu đáp viên là Nam, 0 nếu 
là Nữ 

+/- 

Số thành viên của gia 
đình 

X4 Số thành viên gia đình 
(Người) 

+ 

Số thành viên dưới 15 
tuổi 

X5 Số thành viên dưới 5 tuổi của gia đình (Người) + 

Số lần tham gia hoạt 
động thể dục ngoài trời 

X6 Số lần tham gia hoạt động thể dục ngoài trời (Lần/tuần) + 

Biết chỉ số chất lượng 
không khí AQI 

X7 Sự hiểu biết của đáp viên về chỉ số chất lượng không khí AQI, 
được mã hóa theo thứ tự: Không, tôi không biết=1, Có, tôi biết và 
luôn theo dõi=2, Có, tôi biết và thi thoảng theo dõi= 3, Có, tôi 
biết và không bao giờ theo dõi= 4.

+ 

WTP của người khác X8 Là mức sẵn lòng trả của người khác (Ngàn đồng/tháng/người) + 

4. Kết quả và thảo luận

4.1. Mô tả đặc điểm mẫu khảo sát

Theo số liệu phỏng vấn, tỉ lệ nam và nữ được phỏng vấn không có sự chênh lệch. Số đáp viên nam lần lượt 
là 82/160 và 51/100 chiếm tỉ trọng là 51,25% và 51%. Số đáp viên nữ lần lượt là 78/160 và 49/100 chiếm 
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truyền và nhận thức của người dân được mở rộng và hiểu về thực trạng môi trường không khí ở khu vực đang 
sinh sống và tác hại của ô nhiễm nếu không được xử lý. 

Ngoài ra, các đáp viên ở ngoại ô thuộc nhóm công viên chức nhà nước chiếm tỷ trọng cao nhất là 28%. Trong 
khi nhóm nghề nghiệp là công nhân chiếm tỷ trọng cao nhất trong tổng số đáp viên được phỏng vấn tại nội ô, 
chiếm 32,5%. Ở khu vực nội ô có 109 đáp viên có thu nhập từ 5 đến 9,9 triệu đồng chiếm tỷ trọng cao nhất 
(68%), trong khi đó mức thu nhập trong khoảng này cũng chiếm tỷ trọng 49% ở ngoại ô. Nhóm đáp viên không 
có thu nhập, thất nghiệp ở nội ô chiếm 3,75% và ngoại ô chiếm 12%. Nhóm đáp viên này phần lớn là đối tượng 
sinh viên, về hưu và nội trợ, nguồn thu nhập phụ thuộc vào gia đình. Theo thống kê, nội ô có thu nhập cao và 
thấp nhất lần lượt là 25 và 5,8 triệu đồng/tháng, trong khi các mức này ở ngoại ô là 15 và 5,7 triệu đồng/tháng.  

4.2. Nhận thức về các nguồn gây ô nhiễm 

Theo kết quả khảo sát, đáp viên nội ô cho rằng nguyên nhân chính gây ra ô nhiễm không khí là do giao thông, 
hoạt động xây dựng, sản xuất công nghiệp và sinh hoạt, với tỷ lệ lần lượt là 89,37%; 70%; 68,13% và 57,5%. 
Đáp viên ở ngoại ô cho rằng nguyên nhân chính gây ô nhiễm là do dịch vụ thương mại với 75%, kế tiếp là do 
hoạt động nông nghiệp (phân bón, thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ) với tỉ lệ đồng ý cao thứ 2 (74%). 

 

Bảng 2: Các nguồn gây ô nhiễm không khí theo nhận thức của đáp viên 

   Nguồn: Điều tra trực tiếp năm 2020. 

 

4.3. Ước lượng giá sẵn lòng trả để giảm thiểu ô nhiễm không khí 

Kết quả nghiên cứu cho thấy số đáp viên đồng ý chi trả lần lượt là 109 và 58 chiếm 68% và 58% ở khu vực nội 
và ngoại ô. Khi xét trong nhóm sẵn lòng chi trả, đáp viên nội ô sẵn sàng chi trả với mức giá cao hơn. Trong đó, 
nhóm đáp viên chi trả mức giá >50.000 đồng nhiều nhất (36%). Các mức giá kế tiếp cũng tương đối cao với 34% 
đồng ý (21.000-50.000 đồng) và 28% (6.000-20.000 đồng). Ở mức giá nhỏ từ 0-5.000 đồng chỉ có 2%. 

Hình 2: Giá sẵn lòng chi trả để cải thiện chất lượng không khí 

 
Nguồn 

Nội ô Ngoại ô Tổng 
Không đồng 

ý 
Đồng ý Không đồng 

ý 
Đồng ý Không đồng 

ý 
Đồng ý 

Tần 
số 

Tỷ lệ 
(%) 

Tần 
số 

Tỷ lệ 
(%)

Tần 
số

Tỷ lệ 
(%)

Tần 
số

Tỷ lệ 
(%)

Tần 
số 

Tỷ lệ 
(%) 

Tần 
số

Tỷ lệ 
(%)

Do quá trình tự 
nhiên 

139 86,88 21 13,12 50 50 50 50 189 72,69 71 27,31 

Do dịch vụ thương 
mại 

103 64,37 57 35,63 25 25 75 75 128 49,23 132 50,77 

Do hoạt động nông 
nghiệp 

101 63,13 59 36,87 26 26 74 74 127 48,85 133 51,15 

Do sinh hoạt 68 42,50 92 57,50 58 58 42 42 126 48,46 134 51,54
Do sản xuất công 

nghiệp 
51 31,87 109 68,13 45 45 55 55 96 36,92 164 63,08 

Do hoạt động xây 
dựng 

48 30,00 112 70,00 77 77 23 23 125 48,08 135 51,92 

Do giao thông 17 10,63 143 89,37 47 47 53 53 64 24,62 196 75,38

tỉ trọng 48,75% và 49%. Như vậy, tổng số quan sát giữa nam và nữ trong mẫu điều tra tương đối đồng đều 
cho thấy không có sự chênh lệch nhiều về cơ cấu giới tính, sẽ ít làm sai lệch kết quả nghiên cứu. Khi kiểm 
định sự khác biệt trung bình 2 tổng thể với kết quả Pr(|T| > |t|) = 0,9689 cho thấy vẫn không có sự khác biệt 
về trung bình tổng thể giữa nội và ngoại ô. 

Độ tuổi trung bình của đáp viên ở nội ô là 31,85 tuổi, thấp nhất là 20 và cao nhất là 61 tuổi. Ở ngoại ô, 
độ tuổi trung bình là 33,8 tuổi, thấp nhất là 19 tuổi và cao nhất là 79 tuổi. Qua kiểm định ttest với Pr(|T| > 
|t|) = 0,1618 không có sự khác biệt về độ tuổi trung bình giữa đáp viên nội ô và ngoại ô. Như vậy, độ tuổi 
trung bình của đáp viên khá cao đảm bảo nhận thức đầy đủ về mức độ ô nhiễm và có thu nhập để tham gia 
vào tình huống giả định đã nêu.

Về trình độ học vấn, đáp viên ở nội ô có số năm đi học trung bình là 12,6 năm và ngoại ô là 12,12 năm. 
Kết quả kiểm định ttest về sự khác biệt giữa trung bình 2 tổng kết với Pr (|T| > |t|) = 0,2878 cho thấy không 
có sự khác biệt giữa trung bình 2 tổng thể. Kết quả về trình độ học vấn cho thấy khả năng đáp viên có thể 
tiếp nhận được thông tin qua báo đài truyền hình và các phương tiện truyền thông khác. Đây là yếu tố thuận 
lợi cho việc tuyên truyền và nhận thức của người dân được mở rộng và hiểu về thực trạng môi trường không 
khí ở khu vực đang sinh sống và tác hại của ô nhiễm nếu không được xử lý.

Ngoài ra, các đáp viên ở ngoại ô thuộc nhóm công viên chức nhà nước chiếm tỷ trọng cao nhất là 28%. 
Trong khi nhóm nghề nghiệp là công nhân chiếm tỷ trọng cao nhất trong tổng số đáp viên được phỏng vấn 
tại nội ô, chiếm 32,5%. Ở khu vực nội ô có 109 đáp viên có thu nhập từ 5 đến 9,9 triệu đồng chiếm tỷ trọng 
cao nhất (68%), trong khi đó mức thu nhập trong khoảng này cũng chiếm tỷ trọng 49% ở ngoại ô. Nhóm 
đáp viên không có thu nhập, thất nghiệp ở nội ô chiếm 3,75% và ngoại ô chiếm 12%. Nhóm đáp viên này 
phần lớn là đối tượng sinh viên, về hưu và nội trợ, nguồn thu nhập phụ thuộc vào gia đình. Theo thống kê, 
nội ô có thu nhập cao và thấp nhất lần lượt là 25 và 5,8 triệu đồng/tháng, trong khi các mức này ở ngoại ô 
là 15 và 5,7 triệu đồng/tháng. 

4.2. Nhận thức về các nguồn gây ô nhiễm
Theo kết quả khảo sát, đáp viên nội ô cho rằng nguyên nhân chính gây ra ô nhiễm không khí là do giao 

thông, hoạt động xây dựng, sản xuất công nghiệp và sinh hoạt, với tỷ lệ lần lượt là 89,37%; 70%; 68,13% và 
57,5%. Đáp viên ở ngoại ô cho rằng nguyên nhân chính gây ô nhiễm là do dịch vụ thương mại với 75%, kế 
tiếp là do hoạt động nông nghiệp (phân bón, thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ) với tỉ lệ đồng ý cao thứ 2 (74%).

4.3. Ước lượng giá sẵn lòng trả để giảm thiểu ô nhiễm không khí
Kết quả nghiên cứu cho thấy số đáp viên đồng ý chi trả lần lượt là 109 và 58 chiếm 68% và 58% ở khu 
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vực nội và ngoại ô. Khi xét trong nhóm sẵn lòng chi trả, đáp viên nội ô sẵn sàng chi trả với mức giá cao hơn. 
Trong đó, nhóm đáp viên chi trả mức giá >50.000 đồng nhiều nhất (36%). Các mức giá kế tiếp cũng tương 
đối cao với 34% đồng ý (21.000-50.000 đồng) và 28% (6.000-20.000 đồng). Ở mức giá nhỏ từ 0-5.000 đồng 
chỉ có 2%.
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Hình 2: Giá sẵn lòng chi trả để cải thiện chất lượng không khí 

Ngoại ô Nội ô 
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Kết quả kiểm định khác biệt về trung bình 2 tổng thể (ttest) với giá trị Pr(|T| > |t|) = 0,0000 cho thấy sự khác biệt 
có ý nghĩa thống kê 1% giữa đáp viên nội và ngoại ô về mức sẵn lòng trả.  
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Kết quả kiểm định khác biệt về trung bình 2 tổng thể (ttest) với giá trị Pr(|T| > |t|) = 0,0000 cho thấy sự 

khác biệt có ý nghĩa thống kê 1% giữa đáp viên nội và ngoại ô về mức sẵn lòng trả. 

4.4. Các yếu tố ảnh hưởng đến sự sẵn lòng chi trả 
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Kết quả hệ số VIF và kiểm định White cho thấy mô hình không tồn tại đa cộng tuyến và hiện tượng 
phương sai sai số thay đổi. Phần trăm dự báo đúng của mô hình là 83% (ngoại ô) và 82,5% (nội ô) là khá cao. 
Kết quả mô hình với giá trị kiểm định Chi-square = 0,000 < 0,01 cho thấy rất phù hợp với mức ý nghĩa 1%. 

 10

Bảng 3: Giá sẵn lòng trả (1.000 đồng/tháng) 
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Bảng 4: Kết quả mô hình Logit các yếu tố ảnh hưởng đến sự sẵn lòng trả 

Biến Ảnh hưởng biên (dy/dx) 
Nội ô Ngoại ô Tổng

Trình độ học vấn 0,003** 
(0,002) 

0,024ns 

(0,019) 
0,011** 

(0,006) 
Thu nhập 0,001ns 

(0,002)
0,010ns 

(0,016) 
0,004ns 

(0,007)
Giới tính 0,007ns 

(0,010) 
-0,003ns 

(0,112) 
0,012ns 

(0,037) 
Số thành viên của gia đình 0,002ns 

(0,003) 
0,102* 

(0,057) 
0,015ns 

(0,014) 
Số thành viên dưới 15 tuổi -0,001ns 

(0,009) 
-0,147ns 

(0,094) 
-0,031ns 

(0,035) 
Số lần tham gia hoạt động thể dục ngoài trời 0,007*** 

(0,006) 
0,023ns 

(0,025) 
0,026** 

(0,011) 
Biết chỉ số chất lượng không khí AQI    

2 - 2,541ns 

(1,683) 
0,619ns 

(1,390) 
3 1,189ns 

(0,922) 
2,115* 

(1,200) 
1,246* 

(0,703) 
4 -0,466ns 

(0,963) 
0,642ns 

(0,914) 
-0,347ns 

(0,636) 
WTP người khác 0,004*** 

(0,003) 
0,009*** 

(0,003) 
0,011*** 

(0,002) 
Hệ số chặn -3,725*** 

(1,358) 
-4,653*** 

(1,647) 
-2,651*** 

(0,846) 
Giá trị Log Likelihood -58,662 -45,477 -117,074 

Pseudo R2 0,41 0,33 0,31 
Prob > chi2 0,000 0,000 0,000 

Phần trăm dự báo đúng (%) 88,5% 83% 86,8% 

Ghi chú: *,**, *** lần lượt có ý nghĩa ở mức 1%, 5%, 10%. Sai số chuẩn trong ngoặc đơn. 

 

Đối với khu vực nội ô, 2 biến có ý nghĩa là học vấn và số lần tham gia hoạt động ngoài trời. Tương tự kết quả 
của Tống Yên Đan & Trần Thị Thu Duyên (2010) và Phan Đình Khôi & Tăng Thị Ngân (2014), trình độ học 
vấn của đáp viên càng cao thì xác suất đáp viên sẵn lòng chi trả càng cao. Kết quả này phù hợp với nghiên cứu 
của Huỳnh Việt Khải & Hoàng Mai Phương (2020), Nguyễn Văn Song & cộng sự (2011) cho rằng trình độ cao 

Tiêu chí Khu vực Trung bình Nhỏ nhất Lớn nhất Độ lệch chuẩn 
WTP Ngoại ô 32,57 0 100 27,89

Nội ô 71,53 0 500 46,30
Tổng 45,95 0 500 54,24
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Bảng 3: Giá sẵn lòng trả (1.000 đồng/tháng) 

 

4.4. Các yếu tố ảnh hưởng đến sự sẵn lòng chi trả  

Kết quả hệ số VIF và kiểm định White cho thấy mô hình không tồn tại đa cộng tuyến và hiện tượng phương sai 
sai số thay đổi. Phần trăm dự báo đúng của mô hình là 83% (ngoại ô) và 82,5% (nội ô) là khá cao. Kết quả mô 
hình với giá trị kiểm định Chi-square = 0,000 < 0,01 cho thấy rất phù hợp với mức ý nghĩa 1%.  

 

Bảng 4: Kết quả mô hình Logit các yếu tố ảnh hưởng đến sự sẵn lòng trả 

Biến Ảnh hưởng biên (dy/dx) 
Nội ô Ngoại ô Tổng

Trình độ học vấn 0,003** 
(0,002) 

0,024ns 

(0,019) 
0,011** 

(0,006) 
Thu nhập 0,001ns 

(0,002)
0,010ns 

(0,016) 
0,004ns 

(0,007)
Giới tính 0,007ns 

(0,010) 
-0,003ns 

(0,112) 
0,012ns 

(0,037) 
Số thành viên của gia đình 0,002ns 

(0,003) 
0,102* 

(0,057) 
0,015ns 

(0,014) 
Số thành viên dưới 15 tuổi -0,001ns 

(0,009) 
-0,147ns 

(0,094) 
-0,031ns 

(0,035) 
Số lần tham gia hoạt động thể dục ngoài trời 0,007*** 

(0,006) 
0,023ns 

(0,025) 
0,026** 

(0,011) 
Biết chỉ số chất lượng không khí AQI    

2 - 2,541ns 

(1,683) 
0,619ns 

(1,390) 
3 1,189ns 

(0,922) 
2,115* 

(1,200) 
1,246* 

(0,703) 
4 -0,466ns 

(0,963) 
0,642ns 

(0,914) 
-0,347ns 

(0,636) 
WTP người khác 0,004*** 

(0,003) 
0,009*** 

(0,003) 
0,011*** 

(0,002) 
Hệ số chặn -3,725*** 

(1,358) 
-4,653*** 

(1,647) 
-2,651*** 

(0,846) 
Giá trị Log Likelihood -58,662 -45,477 -117,074 

Pseudo R2 0,41 0,33 0,31 
Prob > chi2 0,000 0,000 0,000 

Phần trăm dự báo đúng (%) 88,5% 83% 86,8% 

Ghi chú: *,**, *** lần lượt có ý nghĩa ở mức 1%, 5%, 10%. Sai số chuẩn trong ngoặc đơn. 

 

Đối với khu vực nội ô, 2 biến có ý nghĩa là học vấn và số lần tham gia hoạt động ngoài trời. Tương tự kết quả 
của Tống Yên Đan & Trần Thị Thu Duyên (2010) và Phan Đình Khôi & Tăng Thị Ngân (2014), trình độ học 
vấn của đáp viên càng cao thì xác suất đáp viên sẵn lòng chi trả càng cao. Kết quả này phù hợp với nghiên cứu 
của Huỳnh Việt Khải & Hoàng Mai Phương (2020), Nguyễn Văn Song & cộng sự (2011) cho rằng trình độ cao 

Tiêu chí Khu vực Trung bình Nhỏ nhất Lớn nhất Độ lệch chuẩn 
WTP Ngoại ô 32,57 0 100 27,89
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Tổng 45,95 0 500 54,24

Đối với khu vực nội ô, 2 biến có ý nghĩa là học vấn và số lần tham gia hoạt động ngoài trời. Tương tự kết 
quả của Tống Yên Đan & Trần Thị Thu Duyên (2010) và Phan Đình Khôi & Tăng Thị Ngân (2014), trình 
độ học vấn của đáp viên càng cao thì xác suất đáp viên sẵn lòng chi trả càng cao. Kết quả này phù hợp với 
nghiên cứu của Huỳnh Việt Khải & Hoàng Mai Phương (2020), Nguyễn Văn Song & cộng sự (2011) cho 
rằng trình độ cao thì ý thức môi trường càng cao. Kết quả mô hình chỉ ra số lần tham gia các hoạt động thể 
dục ngoài trời có ảnh hưởng cùng chiều đến xác suất của việc đồng ý đóng góp, tức là khi đáp viên thường 
xuyên thực hiện các hoạt động thể dục ngoài trời thì xác suất họ sẵn lòng chi trả sẽ tăng 0,7% đáp viên không 
thực hiện các hoạt động ngoài trời. Biến WTP người khác mang hệ số dương và cùng chiều với sự sẵn lòng 
trả đúng như kỳ vọng ban đầu nghĩa là khả năng đáp viên đồng ý đóng góp tăng thêm 0,4% nếu người khác 
đóng góp vì họ tin rằng nhiều người cùng tham gia chứng minh được quỹ là cần thiết. Ngoài ra, kết quả 
nghiên cứu cũng phù hợp với nghiên cứu của Guo & cộng sự (2014) là đáp viên tích cực đóng góp cho dự 
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án nhiều hơn nếu biết hộ khác cũng tham gia.
Đối với khu ngoại ô, lượng thành viên trong gia đình càng nhiều thì tỷ lệ đáp viên đồng ý vào quỹ này 

tăng thêm 10,2% so với các đáp viên có số lượng thành viên thấp hơn. Biến số WTP của người khác trong 
mô hình này mang hệ số dương và cùng chiều với sự sẵn lòng chi trả đúng như kỳ vọng ban đầu của nghiên 
cứu với mức ý nghĩa 1%, nghĩa là khả năng đáp viên đồng ý đóng góp tăng thêm 0,9% nếu người khác đóng 
góp vì họ cũng đồng tình giống các đáp viên nội ô tin rằng nhiều người cùng tham gia chứng minh được 
quỹ này là cần thiết. 

4.5. Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến mức giá sẵn lòng chi trả 
Cả 2 mô hình ở nội và ngoại ô đã được kiểm tra và không bị hiện tượng đa cộng tuyến và phương sai sai 

số thay đổi. 

 11

thì ý thức môi trường càng cao. Kết quả mô hình chỉ ra số lần tham gia các hoạt động thể dục ngoài trời có ảnh 
hưởng cùng chiều đến xác suất của việc đồng ý đóng góp, tức là khi đáp viên thường xuyên thực hiện các hoạt 
động thể dục ngoài trời thì xác suất họ sẵn lòng chi trả sẽ tăng 0,7% đáp viên không thực hiện các hoạt động 
ngoài trời. Biến WTP người khác mang hệ số dương và cùng chiều với sự sẵn lòng trả đúng như kỳ vọng ban 
đầu nghĩa là khả năng đáp viên đồng ý đóng góp tăng thêm 0,4% nếu người khác đóng góp vì họ tin rằng nhiều 
người cùng tham gia chứng minh được quỹ là cần thiết. Ngoài ra, kết quả nghiên cứu cũng phù hợp với nghiên 
cứu của Guo & cộng sự (2014) là đáp viên tích cực đóng góp cho dự án nhiều hơn nếu biết hộ khác cũng tham 
gia. 

Đối với khu ngoại ô, lượng thành viên trong gia đình càng nhiều thì tỷ lệ đáp viên đồng ý vào quỹ này tăng thêm 
10,2% so với các đáp viên có số lượng thành viên thấp hơn. Biến số WTP của người khác trong mô hình này 
mang hệ số dương và cùng chiều với sự sẵn lòng chi trả đúng như kỳ vọng ban đầu của nghiên cứu với mức ý 
nghĩa 1%, nghĩa là khả năng đáp viên đồng ý đóng góp tăng thêm 0,9% nếu người khác đóng góp vì họ cũng 
đồng tình giống các đáp viên nội ô tin rằng nhiều người cùng tham gia chứng minh được quỹ này là cần thiết.  

4.5. Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến mức giá sẵn lòng chi trả  

Cả 2 mô hình ở nội và ngoại ô đã được kiểm tra và không bị hiện tượng đa cộng tuyến và phương sai sai số thay 
đổi.  

Bảng 5: Kết quả phân tích hồi quy các yếu tố ảnh hưởng đến mức giá sẵn lòng trả 

Biến Nội ô Ngoại ô  Tổng 
Hệ số VIF Hệ số VIF Hệ số VIF

Học vấn 0,011ns 

(0,009)
1,20 0,019ns 

(0,014)
1,16 0,019** 

(0,008)
1,12 

Thu nhập 0,011ns 

(0,015)
1,11 0,010ns 

(0,012)
1,21 0,010ns 

(0,009)
1,12 

Giới tính 0,006ns 

(0,069)
1,10 -0,008ns 

(0,090)
1,17 0,016ns 

(0,054)
1,07 

Số thành viên trong gia đình -0,012ns 

(0,022)
1,24 0,102** 

(0,043)
1,15 0,015ns 

(0,019)
1,14 

Số thành viên dưới 15 tuổi 0,028ns 

(0,064)
1,18 -0,138** 

(0,068)
1,13 -0,044ns 

(0,047)
1,11 

Số lần tham gia hoạt động thể dục ngoài trời 0,044*** 

(0,013)
1,18 0,020ns 

(0,020)
1,21 0,043*** 

(0,011)
1,10 

Biết chỉ số chất lượng không khí AQI   
2 -  0,348* 

(0,189)
1,17 0,077ns 

(0,179)
1,06 

3 0,123ns 

(0,102)
1,15 0,372** 

(0,134)
1,18 0,204** 

(0,081)
1,11 

4 -0,020ns 

(0,142
1,10 0,138ns 

(0,139)
1,18 -0,013ns 

(0,097)
1,08 

Giá WTP của người khác 0,006*** 
(0,001)

1,28 0,003*** 
(0,001)

1,14 0,004*** 

(0,001)
1,11 

Hệ số chặn 0,314* 
(0,172)

 -0,274ns 

(0,239)
 0,102ns 

(0,138)
 

R2 
Prob > F 

0,257 
0,000

 0,365 
0,000

 0,253 
0,000

 

 Ghi chú: *,**, *** lần lượt có ý nghĩa ở mức 10%, 5%, 1%. Giá trị P trong ngoặc đơn. 

 

 
Đối với khu vực nội ô, các biến có ảnh hưởng gồm thu nhập, chỉ số AQI và giá sẵn lòng trả của người 

khác. Cụ thể, khi thu nhập đáp viên tăng thêm 1 triệu đồng thì mức WTP sẽ tăng thêm 3,253 nghìn đồng. 
Điều này phù hợp với nghiên cứu Nguyễn Bá Huân (2017) về ảnh hưởng của thu nhập đến mức sẵn lòng trả 
dịch vụ của nước sạch của người dân. Biết AQI ảnh hưởng đến mức giá sẵn lòng trả với mức ý nghĩa 5% ở 
ngoại ô và tổng với nhóm phân loại 3 phản ánh chỉ khi mức độ đáp viên quan tâm mức biết và thi thoảng 
theo dõi đến chất lượng môi trường không khí thì thái độ đối với việc ủng hộ đầu tư cải thiện chất lượng 
không khí sẽ tích cực và sẵn lòng trả với mức giá cao. Cuối cùng, giá sẵn lòng trả của người khác có hệ số 
β=0,693, hệ số dương và ở mức ý nghĩa 1%. Ý nghĩa của biến số này thể hiện, khi các yếu tố khác không 
đổi, giá sẵn lòng trả của người khác tăng thêm 1 nghìn đồng thì mức giá sẵn lòng trả của họ sẽ tăng 0,693 
nghìn đồng. Lý giải cho điều này là vì các đáp viên được hỏi cho biết rằng nếu mọi người xung quanh đều 
đồng ý chi trả hết và chi trả với mức giá cao thì họ cũng sẽ chi trả theo vì “hiệu ứng đám đông” và một số 
đáp viên cho rằng nếu có nhiều người dân xung quanh đã đồng ý sẵn sàng chi trả thì quỹ, chính sách hoặc 
dự án đó sẽ hoạt động hiệu quả, do đó họ sẵn lòng chi trả theo số đông. 

Đối với khu vực ngoại ô, hai biến có ảnh hưởng gồm giá sẵn lòng trả (WTP) của người khác. Điều này 
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5. Kết luận và khuyến nghị
Kết quả nghiên cứu này chỉ rõ nhận thức của người dân tại thành phố Cần Thơ về chất lượng không khí 
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quản lý môi trường không khí. Bên cạnh đó, đẩy mạnh hoạt động quan trắc, kiểm soát môi trường không khí. 
Hệ thống giao thông đô thị cũng cần hoàn thiện hơn như giao thông công cộng ở cả khu vực nội và ngoại ô, 
khuyến khích phát triển các loại hình giao thông ít gây ô nhiễm. Cuối cùng, nếu việc thu quỹ cho việc cải 
thiện chất lượng không khí được thực hiện thì cần sự vào cuộc và phối hợp đồng bộ giữa các cơ quan, bộ, 
ngành có liên quan trong việc quản lý các hoạt động của quỹ. Ngoài ra, mặc dù nghiên cứu đã có đóng góp 
trong việc so sánh giữa hai nhóm thành thị và nông thôn, tuy nhiên, các nghiên cứu trong tương lai có thể 
mở rộng địa bàn nghiên cứu sang các tỉnh thành phố trong và ngoài khu vực và tăng cỡ mẫu quan sát để có 
thêm cơ sở so sánh đối chiếu làm căn cứ đề xuất các chính sách cho các khu vực khác trong cả nước.
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Tóm tắt:
Công nghệ thông tin có vai trò quan trọng trong mọi hoạt động của doanh nghiệp, đặc biệt 
trong lĩnh vực kế toán và kiểm toán. Nghiên cứu này được thực hiện nhằm xem xét vai trò 
công nghệ thông tin trong kiểm toán nội bộ tại các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà 
Nội. Dựa trên dữ liệu thu thập được từ kiểm toán viên nội bộ, giám đốc và trưởng phòng trong 
các doanh nghiệp cổ phần tại Hà Nội, nhóm tác giả sử dụng nghiên cứu định lượng để xử lý 
dữ liệu. Kết quả chỉ ra rằng, công nghệ thông tin được sử dụng rộng rãi trong quá trình kiểm 
toán. Công nghệ thông tin đặc biệt được sử dụng để tạo ra các chứng từ, sổ sách và các giấy 
tờ làm việc của kiểm toán viên. Mặt khác, công nghệ thông tin cũng được sử dụng bởi các kiểm 
toán viên và các nhà quản lý trong doanh nghiệp. Kiểm toán viên nội bộ sử dụng công nghệ 
thông tin vì nó giúp rút ngắn thời gian của công việc và hoàn thành công việc của họ một cách 
hiệu quả, chính xác hơn. Từ đó, nhóm tác giả đề xuất một số khuyến nghị nhằm tăng cường sử 
dụng công nghệ thông tin vào quá trình kiểm toán.
Từ khóa: Công nghệ thông tin, kiểm toán nội bộ, kiểm toán, kiểm toán viên
Mã JEL: M41, M42

Application of information technology in internal audit at joint stock firms in Hanoi
Abstract:
Information technology plays an important role in all activities of firms, especially in the field 
of accounting and auditing. This study is conducted to investigate the the role of information 
technology in internal audit at firms in the area of Hanoi. Based on data collected from internal 
auditors and management, the quantitative method is employed in this research. The results 
reveal that information technology is widely used in the audit process. Special information 
technology is employed to create the auditor’s vouchers, books and working papers. On the 
other hand, information technology is also used by senior auditors and managers of auditees. 
Internal auditors adopt information technology because it helps shorten the time of work and 
complete their work more efficiently and accurately. From there, some recommendations are 
proposed to increase the use of information technology in the audit process.
Keywords: Information technology, internal audit, audit process, auditor
JEL Codes: M41, M42
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1. Giới thiệu
Công nghệ thông tin giữ vai trò quan trọng ở mọi quốc gia trên thế giới, trong đó Việt Nam cũng không 

phải là ngoại lệ. Nó được xem là nền tảng vững chắc nhằm phục vụ cho tiến trình phát triển đất nước bền 
vững. Trong thời đại công nghiệp 4.0, công nghệ như máy tính và máy móc là rất quan trọng đối với một tổ 
chức để quản lý hoạt động kinh doanh của mình và đảm bảo rằng nó hoạt động trơn tru và hoàn thành công 
việc theo cách hiệu quả và hiệu quả hơn.

Yang & Guan (2004) cho rằng công nghệ có tác động lớn đến nhiều lĩnh vực trong kinh doanh như thiết 
kế, kỹ thuật, quản lý và lập kế hoạch. Theo Abu‐Musa (2008), công nghệ thông tin (CNTT) làm tăng quá 
trình xử lý giao dịch của một tổ chức và dẫn đến lợi thế cạnh tranh về tiết kiệm chi phí, giảm sai sót của con 
người và hiệu quả hoạt động. 

Lĩnh vực kế toán - kiểm toán hiện nay đã và đang ứng dụng các công nghệ thông tin một cách toàn diện 
và hiệu quả. Điều này không những giúp cho hệ thống kế toán, kiểm toán nội bộ hoạt động liên tục với chi 
phí thấp mà còn góp phần mang lại lợi ích chung cho doanh nghiệp. 

Theo Luật kế toán đã sửa đổi, bổ sung năm 2015, doanh nghiệp có thể ứng dụng công nghệ thông tin trong 
công tác kế toán như: Các quy định về chứng từ điện tử, chữ ký trên chứng từ, xác lập và lưu trữ các chứng 
từ, mở – ghi – khóa sổ và công tác lưu trữ, … Những vấn đề này đều đòi hỏi cần có sự góp mặt của hệ thống 
công nghệ thông tin để mang lại hiệu quả làm việc cao nhất.

Trong kiểm toán nội bộ, ngoài việc chú trọng đến các vấn đề chung, chúng ta còn cần đề cập đến sự tin cậy 
của thông tin hay vấn đề gian lận, an toàn thông tin,… Vì vậy, ứng dụng công nghệ thông tin đã góp phần 
thay đổi và tác động mạnh mẽ đến công tác tổ chức và chất lượng của kiểm toán nội bộ rất nhiều.

Cannon & cộng sự (2004) cho rằng trong ngành kế toán- kiểm toán, công nghệ được sử dụng rộng rãi 
trong việc ghi chép, ghi sổ kế toán, tạo báo cáo tài chính, kiểm toán và thiết kế một hệ thống chi phí tốt hơn 
cho một tổ chức. 

Theo Smith (1997), thay đổi nhanh chóng của công nghệ thúc đẩy các công ty và tổ chức đầu tư vào công 
nghệ để đảm bảo họ luôn cập nhật công nghệ hiện tại. Ngoài ra, công nghệ thông tin mới nổi có thể tác động 
đến quá trình đánh giá của kiểm toán viên. 

Bunget & Dumitrescu (2009) cho rằng kiểm toán viên cần nâng cao nhận thức về việc sử dụng công nghệ 
thông tin trong hệ thống kế toán và phát hiện nguyên nhân rủi ro do hệ thống công nghệ thông tin gây ra. Do 
đó, nhiều doanh nghiệp đặc biệt là các doanh nghiệp có quy mô lớn, đã đầu tư lớn vào công nghệ thông tin, 
chủ yếu vào phần mềm và các ứng dụng chia sẻ kiến thức (Banker & cộng sự, 2002).

Nghiên cứu này được thực hiện để tìm hiểu việc sử dụng công nghệ thông tin trong kiểm toán nội bộ tại 
các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội. Theo đó, nghiên cứu bao gồm cấu trúc sau: Giới thiệu chủ 
đề nghiên cứu (mục 1); Cơ sở lý thuyết (mục 2); Phương pháp nghiên cứu (mục 3); Kết quả và thảo luận 
(mục 4); Kết luận và khuyến nghị (mục 5). 

2. Cơ sở lý thuyết
Sử dụng công nghệ trong kiểm toán nội bộ
Theo Spathis & Constantinides (2004), những thay đổi gần đây trong môi trường kinh doanh đã biến các 

tổ chức lớn thành các tập đoàn đa quốc gia lớn. Môi trường kinh doanh thay đổi này cũng cho thấy các công 
ty cần phải tìm kiếm những cách thức mới để tồn tại và thành công. Công nghệ thông tin cung cấp các công 
cụ cần thiết cho các công ty để đáp ứng một cách hiệu quả và hiệu quả với những thay đổi này. Và các công 
ty buộc phải cập nhật các công nghệ mới để duy trì tính cạnh tranh.

Chaveerug & Ussahawanitchakit (2009) cho thấy sự phát triển của công nghệ thông tin đã ảnh hưởng đến 
quá trình kiểm toán nội bộ và kiểm toán trong các tổ chức. Việc sử dụng công nghệ thông tin trong kiểm 
toán có thể nâng cao hiệu quả công việc kiểm toán. Một số cấu phần là tìm kiếm thông tin chuyên sâu, phân 
tích giao dịch khắc phục, thực hành kiểm toán toàn diện, cải tiến quy trình kiểm toán liên tục và tính kịp thời 
của báo cáo kiểm toán.

Theo Liang và cộng sự (2001), Shaikh (2005), và Hall (2015), một số phần mềm khác được kiểm toán 
viên sử dụng để cho phép họ truy cập vào các tài khoản và dữ liệu được lưu trữ ở các định dạng khác nhau 
ở những nơi khác nhau như: điện toán đám mây, Cloud, ổ cứng,… Điều này cho phép kiểm toán viên truy 



Số 308 tháng 02/2023 74

cập tệp dữ liệu điện tử của khách hàng và thực hiện công việc của họ hiệu quả hơn và chứng tỏ rằng sự ra 
đời của công nghệ thông tin giúp ích cho kiểm toán viên trong quá trình kiểm toán. 

Theo Mustapha & Lai (2017), công nghệ thông tin được sử dụng rộng rãi trong các quy trình kiểm toán. 
Công nghệ thông tin đặc biệt được sử dụng để tạo ra giấy tờ làm việc, báo cáo tài chính đã được kiểm toán 
và lựa chọn mẫu trong quá trình kiểm toán. Kết quả chỉ ra rằng công nghệ thông tin chủ yếu được sử dụng 
bởi các kiểm toán viên cấp cao và các nhà quản lý kiểm toán trong tổ chức của họ. 

Sử dụng công nghệ thông tin nhằm rút ngắn thời gian trong kiểm toán nội bộ
Rezaee & cộng sự (2001) cho rằng các kiểm toán viên có thể truy cập tất cả các thông tin một cách dễ 

dàng với sự trợ giúp của việc tìm kiếm thông tin chuyên sâu. Theo Shaikh (2005), công nghệ thông tin được 
coi là mang lại lợi thế cho kiểm toán viên trong quá trình kiểm toán. Công nghệ thông tin hỗ trợ đánh giá 
viên hoàn thành công việc của họ hiệu quả và hiệu quả hơn, có thể rút ngắn thời gian kiểm tra nội dung trong 
quá trình đánh giá và có thể nâng cao năng suất.

Kiểm toán có sự hỗ trợ của máy tính bao gồm bất kỳ việc sử dụng công nghệ nào để hỗ trợ việc hoàn 
thành đánh giá và điều này sẽ bao gồm các giấy tờ làm việc tự động và các ứng dụng xử lý văn bản truyền 
thống như kiểm toán có sự hỗ trợ của máy tính (Braun & Davis (2003)). Các chuẩn mực kiểm toán cũng 
khuyến khích kiểm toán viên sử dụng phương pháp kiểm toán có sự hỗ trợ của máy tính để kiểm tra tính 
chính xác của các tệp điện tử và thực hiện lại các thủ tục đã chọn như xử lý các khoản phải thu (Zhao & 
cộng sự (2004)).

Công nghệ thông tin có thể giúp đánh giá viên rút ngắn thời gian thử nghiệm nội dung về quy trình chọn 
mẫu. Cả hai phương pháp lấy mẫu thống kê và phi thống kê đều được phép thực hiện cho các thử nghiệm 
cơ bản trong đánh giá (Higgins & Nandram (2009). Ứng dụng máy tính của phương pháp lấy mẫu thống kê 
được sử dụng phổ biến trong thử nghiệm nội dung và thử nghiệm kiểm soát trong quá trình đánh giá trong 
việc chọn mẫu (Abdul-Hamid & cộng sự (1996)). 

Mustapha & Lai (2017) cũng cho rằng ứng dụng công nghệ thông tin vào kiểm toán nội bộ giúp rút ngắn 
thời gian của quá trình kiểm toán và hoàn thành công việc của họ một cách hiệu quả hơn.

Ứng dụng công nghệ thông tin làm giảm chi phí trong kiểm toán
Theo Millman & Hartwick (1987), các ứng dụng máy tính có thể tự động hóa các tác vụ có cấu trúc như 

vậy và giảm đáng kể thời gian xử lý, đồng thời cho phép các kiểm toán viên cấp dưới tập trung vào các 
nhiệm vụ phức tạp hơn và nâng cao hiệu suất cá nhân của họ. Kiểm toán viên cấp cao thường xem xét công 
việc của kiểm toán viên cấp dưới, hỗ trợ xây dựng kế hoạch kiểm toán và tổ chức các hoạt động kiểm toán. 
Một phần mềm kiểm toán có thể tổ chức tất cả các thủ tục kiểm toán bắt buộc trong một danh sách chung 
và tham chiếu chéo chúng đến các mục trong tài liệu làm việc và những thủ tục này mang lại lợi ích cho các 
kiểm toán viên cấp cao và nâng cao năng suất của họ (Kraemer & cộng sự, 1993). Ở cấp độ quy trình kinh 
doanh, công nghệ thông tin có thể giảm bớt công việc giấy tờ tại văn phòng và toàn bộ tổ chức có thể dễ 
dàng truy cập thông tin (Broadbent & cộng sự, 1999). Ví dụ khi cơ sở dữ liệu của một khách hàng được lưu 
trữ trong một máy chủ chính và tất cả các thành viên trong nhóm tham gia đánh giá đều có thể truy cập vào 
máy chủ, nó có thể đẩy nhanh quá trình đánh giá. Điều này có thể giảm thời gian làm việc cho khách hàng 
và nâng cao hiệu quả, đồng thời giảm chi phí vận hành in các tài liệu không cần thiết.

Ở cấp độ nhóm làm việc, email là ứng dụng mạng quan trọng nhất để các kiểm toán viên giao tiếp với 
nhau, với khách hàng và đồng nghiệp ở nước ngoài. Phần mềm nhắn tin tức thời trực tuyến có thể giúp kiểm 
toán viên thực hiện cuộc trò chuyện trực tuyến trong thời gian thực với khách hàng hoặc đồng nghiệp của họ 
với chi phí rất thấp. Bên cạnh đó, việc sử dụng email hoặc giao tiếp bằng công nghệ khác cũng có thể làm 
giảm chi phí hoạt động như chi phí gửi chuyển phát nhanh và đi lại (Ho, 1999).

Theo Mustapha & Lai (2017), chi phí đầu tư của phần mềm công nghệ thông tin cũng không phải là một 
yếu tố quan trọng để làm giảm động lực của các kiểm toán viên sử dụng nó. Điều này có thể do thực tế là 
hiện nay, rất nhiều công ty kiểm toán đã cung cấp ngân sách hoặc dự phòng cho công nghệ thông tin sử dụng 
trong các công ty của họ trong nỗ lực của họ để cập nhật thị trường và đảm bảo rằng họ quản lý để phục vụ 
nhu cầu của khách hàng của họ như tuyên bố của Banker & cộng sự (2002). Việc điều tra chi tiết của dữ liệu 
trong nghiên cứu cho thấy rằng tất cả các kiểm toán viên sử dụng ít nhất một phần mềm/bảng tính công nghệ 
thông tin trong quy trình kiểm toán vì phần mềm/bảng tính có sẵn để sử dụng trong công ty của họ. 
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Sự đồng bộ của công nghệ thông tin
Theo Banker & cộng sự (2002), công nghệ thông tin có thể cải thiện năng suất của doanh nghiệp và giảm 

chi phí hoạt động, đồng thời tăng doanh thu của doanh nghiệp. Tuy nhiên, Lanza (1998) cũng khẳng định 
rằng việc sử dụng công nghệ thông tin cũng có một số nhược điểm. Kiểm toán có sự hỗ trợ của máy tính 
thiếu giao diện chung với các hệ thống công nghệ thông tin, chẳng hạn như định dạng tệp, hệ điều hành và 
chương trình ứng dụng. Vấn đề là, kiểm toán viên phải thiết kế một phần mềm kiểm toán chuyên biệt cho hệ 
thống xử lý dữ liệu điện tử của mỗi bên được đánh giá nếu hệ thống xử lý dữ liệu điện tử sử dụng các định 
dạng tệp độc quyền hoặc các hệ điều hành khác nhau. Điều này gây tốn thời gian khi kiểm toán viên cần 
thiết kế các phần mềm kiểm toán khác nhau cho từng khách hàng của họ.

Việc áp dụng phương pháp kiểm toán tiên tiến có sự hỗ trợ của máy tính thường rất tốn kém vì đối với 
một số phần mềm kiểm toán, nó yêu cầu các cấu hình cao, chi phí đầu tư sẽ tăng. Do đó, sự tham gia sớm 
của kiểm toán viên tại thời điểm hệ thống đang được phát triển trở nên cần thiết. Ngoài ra, khi chính sách 
kiểm toán thay đổi, chính sách đó có thể yêu cầu sửa đổi lớn không chỉ đối với cấu hình của phần mềm kiểm 
toán riêng lẻ mà còn đối với toàn bộ hệ thống xử lý dữ liệu điện tử.

Tuy nhiên, Mustapha & Lai (2017) cho rằng, sự đồng bộ của hệ thống công nghệ thông tin không ảnh 
hưởng đến quá trình ứng dụng công nghệ thông tin của kiểm toán viên nội bộ.

Từ đó, nhóm tác giả đề xuất mô hình nghiên cứu như trong Hình 1.
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Các giả thuyết được đưa ra trong Bảng 1.  

Bảng 1: Giả thuyết nghiên cứu đề xuất 

Giả thuyết  
Diễn giải 

 
Nguồn 

H1 

Công nghệ ảnh hưởng đến quá trình kiểm 
toán nội bộ 

Spathis & Constantinides (2004); Chaveerug & cộng 
sự (2001); Shaikh (2005); Hall (2013), Liang & cộng 
sự (2001), Rezaee & cộng sự (2001), Braun & Davis 
(2003), Zhao & cộng sự (2004), Chaveerug & 
Ussahawanitchakit (2009) 

H2 Thời gian có ảnh hưởng đến sử dụng 
công nghệ trong kiểm toán nội bộ

Higgins & Nandram (2009), Abdul-Hamid & cộng sự 
(1996)

H3 
Hệ thống công nghệ thông tin không 
đồng bộ làm giảm mức độ sử dụng công 
nghệ trong kiểm toán

Lanza (1998) 

H4 Chi phí đầu tư vào hệ thống công nghệ 
thông tin lớn tác động đến quá trình sử

 Millman & Hartwick (1987), Kraemer & cộng sự 
(1995), Broadbent & cộng sự (1999) 

Biến độc lập Biến phụ thuộc 

Ứng dụng công 
nghệ trong kiểm 

toán nội bộ 
(UTAP) 

Công nghệ (Tech) 

 Thời gian (Time) 

Đồng bộ của Hệ thống CNTT (SIS)

Chi phí (Cost) 

5 

 

Bảng 1: Giả thuyết nghiên cứu đề xuất 

Giả thuyết  
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sự (2001); Shaikh (2005); Hall (2013), Liang & cộng 
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(2003), Zhao & cộng sự (2004), Chaveerug & 
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(1996)

H3 
Hệ thống công nghệ thông tin không 
đồng bộ làm giảm mức độ sử dụng công 
nghệ trong kiểm toán

Lanza (1998) 

H4 
Chi phí đầu tư vào hệ thống công nghệ 
thông tin lớn tác động đến quá trình sử 
dụng công nghệ thông tin trong kiểm toán

 Millman & Hartwick (1987), Kraemer & cộng sự 
(1995), Broadbent & cộng sự (1999) 

 
 
3. Phương pháp nghiên cứu 
3.1. Thu thập dữ liệu 

Từ các nhân tố ảnh hưởng đã được khám phá trong tổng quan nghiên cứu, bảng câu hỏi khảo sát định 
lượng được triển khai đến các đối tượng khảo sát như: kiểm toán viên nội bộ, Giám đốc/trưởng phòng, 
kế toán dưới các hình thức: (i) Trực tiếp, (ii) Gửi thư, (iii) Gửi qua email, (iv) Qua Google docs, (v) 
khác. Kết quả khảo sát thu về 165 phiếu trong tổng số 200 phiếu phát ra. Sau khi lựa chọn các phiếu 
khảo sát không hợp lệ do có nhiều ô trống hoặc không đầy đủ thông tin, tác giả lựa chọn sử dụng 154 
phiếu hợp lệ, đạt tỷ lệ 77%. 

3.2. Xử lý dữ liệu 

Tác giả sử dụng phần mềm SPSS 22, các chỉ tiêu để phân tích gồm: Giá trị trung bình (Mean), giá trị 
trung vị (Median), giá trị lớn nhất (Max), giá trị nhỏ nhất (Min) của các biến nghiên cứu và đo lường. 
Đo lường biến thiên của dữ liệu sử dụng giá trị độ lệch chuẩn (Standard deviation). Phân tích thống kê 
mô tả nhằm thu thập thông tin về bản chất của dữ liệu nghiên cứu theo các biến cụ thể, xu hướng trung 
tâm của dữ liệu nghiên cứu. 

Để kiểm định chất lượng thang đo, nhóm tác giả sử dụng hệ số Cronbach’s. Thang đo được được coi là 
đạt chất lượng tốt khi: (i) Hệ số Cronbach’s Alpha của tổng thể lớn hơn 0,6; và (ii) Hệ số tương quan 
biến – tổng của các biến quan sát (Corrected Item – Total Corelation) lớn hơn 0,3 (Numally & 
Burnstein (1994)). Tiếp theo, nhóm tác giả phân tích EFA sẽ giúp rút trích thành các nhân tố phục vụ 
cho việc phân tích tiếp theo. Chỉ tiêu “hệ số tải nhân tố” được dùng để đo lường mức ý nghĩa của hệ số 
EFA. Theo Hair & cộng sự (1998) hệ số này lớn hơn 0,3 được xem là mức tối thiểu, lớn hơn 0,4 được 
xem là mức quan trọng, lớn hơn 0,5 được xem là có ý nghĩa thiết thực. Trong nghiên cứu này, nhằm 
nâng cao tính thiết thực và tính tin cậy của các kết quả nghiên cứu, nhóm tác giả chỉ lựa chọn những 
nhân tố có hệ số tải lớn hơn 0,5. Hệ số KaiserMayer Olkin (KMO) đảm bảo giá trị 0,5 ≤ KMO ≤ 1 và 
tổng phương sai trích lớn hơn 0,5 khi thực hiện phân tích EFA. Nhóm tác giả còn sử dụng phương pháp 
Principal Component Analysis và phép quay Varimax để rút trích các nhân tố chính. 

Trên cơ sở kết quả EFA, đề xuất mô hình nghiên cứu, các nhân tố được rút trích thành các nhóm nhân 
tố chính và được mã hóa theo các biến độc lập hoặc phụ thuộc. Để ước lượng mức độ tương quan của 
các nhân tố đến ứng dụng công nghệ thông tin đến kiểm toán nội bộ, nhóm tác giả sử dụng mô hình 
phân tích hồi quy bội để tính toán các tham số của các nhân tố được sử dụng trong mô hình. 

4. Kết quả nghiên cứu và Thảo luận 
4.1. Thống kê mô tả 

Theo Bảng 2, các đối tượng tham gia khảo sát chủ yếu là Nữ, chiếm tỷ lệ là 55,19%, trong khi đó Nam 
chiếm 44,81%. Quan điểm của các đối tượng khảo sát tập trung nhiều ở nhóm có chuyên môn kiểm 

Các giả thuyết được đưa ra trong Bảng 1. 

3. Phương pháp nghiên cứu

3.1. Thu thập dữ liệu
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Từ các nhân tố ảnh hưởng đã được khám phá trong tổng quan nghiên cứu, bảng câu hỏi khảo sát định 
lượng được triển khai đến các đối tượng khảo sát như: kiểm toán viên nội bộ, Giám đốc/trưởng phòng, kế 
toán dưới các hình thức: (i) Trực tiếp, (ii) Gửi thư, (iii) Gửi qua email, (iv) Qua Google docs, (v) khác. Kết 
quả khảo sát thu về 165 phiếu trong tổng số 200 phiếu phát ra. Sau khi lựa chọn các phiếu khảo sát không 
hợp lệ do có nhiều ô trống hoặc không đầy đủ thông tin, tác giả lựa chọn sử dụng 154 phiếu hợp lệ, đạt tỷ 
lệ 77%.

3.2. Xử lý dữ liệu
Tác giả sử dụng phần mềm SPSS 22, các chỉ tiêu để phân tích gồm: Giá trị trung bình (Mean), giá trị trung 

vị (Median), giá trị lớn nhất (Max), giá trị nhỏ nhất (Min) của các biến nghiên cứu và đo lường. Đo lường 
biến thiên của dữ liệu sử dụng giá trị độ lệch chuẩn (Standard deviation). Phân tích thống kê mô tả nhằm 
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nghiên cứu.
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xem là có ý nghĩa thiết thực. Trong nghiên cứu này, nhằm nâng cao tính thiết thực và tính tin cậy của các 
kết quả nghiên cứu, nhóm tác giả chỉ lựa chọn những nhân tố có hệ số tải lớn hơn 0,5. Hệ số KaiserMayer 
Olkin (KMO) đảm bảo giá trị 0,5 ≤ KMO ≤ 1 và tổng phương sai trích lớn hơn 0,5 khi thực hiện phân tích 
EFA. Nhóm tác giả còn sử dụng phương pháp Principal Component Analysis và phép quay Varimax để rút 
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Trên cơ sở kết quả EFA, đề xuất mô hình nghiên cứu, các nhân tố được rút trích thành các nhóm nhân tố 
chính và được mã hóa theo các biến độc lập hoặc phụ thuộc. Để ước lượng mức độ tương quan của các nhân 
tố đến ứng dụng công nghệ thông tin đến kiểm toán nội bộ, nhóm tác giả sử dụng mô hình phân tích hồi quy 
bội để tính toán các tham số của các nhân tố được sử dụng trong mô hình.

4. Kết quả nghiên cứu và Thảo luận
4.1. Thống kê mô tả
Theo Bảng 2, các đối tượng tham gia khảo sát chủ yếu là Nữ, chiếm tỷ lệ là 55,19%, trong khi đó Nam 

chiếm 44,81%. Quan điểm của các đối tượng khảo sát tập trung nhiều ở nhóm có chuyên môn kiểm toán 
với số lượng là 73 người, chiếm tỷ lệ cao nhất 47,4%, nhóm có chuyên môn kế toán chiếm tỷ lệ cao thứ hai 
42,21% và cuối cùng là nhóm có chuyên môn tài chính chiếm tỷ lệ 10,39%.
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Bảng 2: Phân loại theo giới tính và chuyên môn của đối tượng tham gia khảo sát 

TT Giới 
tính 

Chuyên môn Tổng cộng Đối tượng 
khảo sát Chức vụ Số 

lượng Tỷ lệ 

Kiểm 
toán Kế toán Tài 

chính 
Số 

lượng Tỷ lệ     

1 Nam 42 20 7 69 44,81% Có chứng 
chỉ CPA, 

ACCA, khác 

Kiểm toán 
viên nội bộ 54 35,06% 

2 Nữ 
31 

45 9 85 55,19% 
Giám 

đốc/Trưởng 
phòng 

36 23,38% 

 Tổng 73 65 16 154 100,00% Không có 
chứng chỉ

Kiểm toán 
viên nội bộ 64 41,56% 

 Tỷ lệ 47,40% 42,21% 10,39% 100% Tổng cộng  154 100% 
Nguồn: Tổng hợp từ số liệu khảo sát. 

 

Mặt khác, các đối tượng tham gia khảo sát kiểm toán viên nội bộ không có chứng chỉ kiểm toán chiếm 
tỷ lệ cao nhất 41,56%; Kiểm toán viên nội bộ có chứng chỉ kiểm toán chiếm 23,38%; cuối cùng là 
Giám đốc/trưởng phòng chiếm 23,38%. 

 

Bảng 3: Sử dụng phần mềm công nghệ thông tin tại các doanh nghiệp 
TT Sử dụng phần mềm CNTT của kiểm toán nội bộ Số lượng công ty sử dụng Tỷ lệ % 

1 Phần mềm kiểm toán nội bộ 21 13,64 

2 Các files, mẫu được thiết kế sẵn 10 6,49 

3 Microsoft Excel 78 50,65 

4 Khác 45 29,22 
 Tổng 154 100 

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu khảo sát. 

 

Bảng 3, hầu hết các doanh nghiệp sử dụng công nghệ thông tin trong quá trình kiểm toán. Có 13,64% 
đối tượng khảo sát cho rằng họ sử dụng phần mềm kiểm toán riêng. 50,65% sử dụng Microsoft Excel, 
một phần khác sử dụng kết hợp 29,22% trong kiểm toán nội bộ. Một phần nhỏ sử dụng các file, mẫu 
được thiết kế sẵn chiếm tỷ lệ 6,49%. 

4.2. Kiểm định thang đo 

Kiểm định thang đo tác động của công nghệ thông tin đến kiểm toán nội bộ được thực hiện bằng hệ số 
tin cậy Cronbach’s Alpha và phân tích EFA. Bảng 4 cho thấy, phần lớn nhân tố đều có hệ số 
Cronbach’s Alpha lớn hơn 0,7; hệ số tương quan biến tổng của các thang đo đều lớn hơn 0,3. Sau khi 
loại trừ 02 biến quan sát bao gồm Time2, Time3. 

 

 

 

 

 

 

Mặt khác, các đối tượng tham gia khảo sát kiểm toán viên nội bộ không có chứng chỉ kiểm toán chiếm tỷ 

lệ cao nhất 41,56%; Kiểm toán viên nội bộ có chứng chỉ kiểm toán chiếm 23,38%; cuối cùng là Giám đốc/

trưởng phòng chiếm 23,38%.
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Bảng 3, hầu hết các doanh nghiệp sử dụng công nghệ thông tin trong quá trình kiểm toán. Có 13,64% 
đối tượng khảo sát cho rằng họ sử dụng phần mềm kiểm toán riêng. 50,65% sử dụng Microsoft Excel, một 
phần khác sử dụng kết hợp 29,22% trong kiểm toán nội bộ. Một phần nhỏ sử dụng các file, mẫu được thiết 
kế sẵn chiếm tỷ lệ 6,49%.

4.2. Kiểm định thang đo
Kiểm định thang đo tác động của công nghệ thông tin đến kiểm toán nội bộ được thực hiện bằng hệ số tin 

cậy Cronbach’s Alpha và phân tích EFA. Bảng 4 cho thấy, phần lớn nhân tố đều có hệ số Cronbach’s Alpha 
lớn hơn 0,7; hệ số tương quan biến tổng của các thang đo đều lớn hơn 0,3. Sau khi loại trừ 02 biến quan sát 
bao gồm Time2, Time3.
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Bảng 4: Kết quả hệ số Cronbach’s Alpha của các thang đo 

Thang đo 
Số biến quan sát Cronbach's 

Alpha 
Hệ số tương quan tổng 

nhỏ nhất 
trước sau 

Công nghệ (tech) 6 6 ,812 ,786 
Time (time) 6 4 ,821 ,856 
Đồng bộ của hệ thống CNTT (SIS) 5 5 ,895 ,863 
Chi phí (Cost) 5 5 ,836 ,824 

Nguồn: Kết quả phân tích từ SPSS 22.0. 

 

4.3. Phân tích nhân tố khám phá và tương quan giữa các biến 

4.3.1. Kiểm định KMO và Bartlett  

Kết quả phân tích nhân tố (Bảng 5) cho thấy chỉ số KMO là 0,762 đều >0,5, điều này chứng tỏ dữ liệu 
dùng để phân tích nhân tố là hoàn toàn thích hợp. Kết quả kiểm định Bartlett’s là 21251.695 với mức ý 
nghĩa đều là (p_value) sig =0,000 <0,05, (bác bỏ giả thuyết Ho: các biến quan sát không có tương quan 
với nhau trong tổng thể). Như vậy, giả thuyết về ma trận tương quan giữa các biến là ma trận đồng nhất 
bị bác bỏ, tức là các biến có tương quan với nhau và thỏa điều kiện phân tích nhân tố. 

 

Bảng 5: hệ số KMO và Bartlett 
Chỉ tiêu  Mô hình 

Chỉ số KMO  0,762 
Bartlett’s  21251,695 
Kiểm định Bartlett có giá trị sig 0.000 
Giá trị tổng phương sai trích  62,423 
Giá trị Eigenvalues nhỏ nhất  2,125 

 

Kết quả cho thấy với các biến quan sát còn lại sau khi đã loại các thang đo không thỏa mãn độ tin cậy. 
Giá trị tổng phương sai trích là 62,423 % đều đạt yêu cầu >50%; như vậy có thể nói rằng các nhân tố 
này giải thích được 62,423%% sự biến thiên của dữ liệu. Giá trị hệ số Eigenvalues của các nhân tố đều 
cao (>1), nhân tố có Eigenvalues (thấp nhất) là 2,125 đều thỏa mãn >1. Như vậy, phân tích EFA thích 
hợp với các dữ liệu và các biến quan sát có tương quan với nhau trong tổng thể, nên được sử dụng cho 
phân tích tiếp theo. 

Phân tích EFA được thực hiện với phương pháp trích hệ số là Component Analysis và phép xoay 
Varimax, kết quả phân tích có 12 biến quan sát của thang đo các biến độc lập tại Bảng 6. 

Bảng 6: Bảng phân tích nhân tố EFA của các biến độc lập 
Rotated Component Matrixa 
 Component 

1 2 3 4
Tech1 ,813 
Tech2 ,825 
Tech3 ,846 
Tech4 .796 
Tech5 ,752 
Tech6 ,961 
Time1  ,842
Time4  ,863
Time5  ,885
Time6  ,774
Cost1  ,821

4.3. Phân tích nhân tố khám phá và tương quan giữa các biến
4.3.1. Kiểm định KMO và Bartlett 
Kết quả phân tích nhân tố (Bảng 5) cho thấy chỉ số KMO là 0,762 đều >0,5, điều này chứng tỏ dữ liệu 

dùng để phân tích nhân tố là hoàn toàn thích hợp. Kết quả kiểm định Bartlett’s là 21251.695 với mức ý nghĩa 
đều là (p_value) sig =0,000 <0,05, (bác bỏ giả thuyết Ho: các biến quan sát không có tương quan với nhau 
trong tổng thể). Như vậy, giả thuyết về ma trận tương quan giữa các biến là ma trận đồng nhất bị bác bỏ, tức 
là các biến có tương quan với nhau và thỏa điều kiện phân tích nhân tố.
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Bảng 5: hệ số KMO và Bartlett 
Chỉ tiêu  Mô hình 

Chỉ số KMO  0,762 
Bartlett’s  21251,695 
Kiểm định Bartlett có giá trị sig 0.000 
Giá trị tổng phương sai trích  62,423 
Giá trị Eigenvalues nhỏ nhất  2,125 

 

Kết quả cho thấy với các biến quan sát còn lại sau khi đã loại các thang đo không thỏa mãn độ tin cậy. 
Giá trị tổng phương sai trích là 62,423 % đều đạt yêu cầu >50%; như vậy có thể nói rằng các nhân tố 
này giải thích được 62,423%% sự biến thiên của dữ liệu. Giá trị hệ số Eigenvalues của các nhân tố đều 
cao (>1), nhân tố có Eigenvalues (thấp nhất) là 2,125 đều thỏa mãn >1. Như vậy, phân tích EFA thích 
hợp với các dữ liệu và các biến quan sát có tương quan với nhau trong tổng thể, nên được sử dụng cho 
phân tích tiếp theo. 

Phân tích EFA được thực hiện với phương pháp trích hệ số là Component Analysis và phép xoay 
Varimax, kết quả phân tích có 12 biến quan sát của thang đo các biến độc lập tại Bảng 6. 

Bảng 6: Bảng phân tích nhân tố EFA của các biến độc lập 
Rotated Component Matrixa 
 Component 

1 2 3 4
Tech1 ,813 
Tech2 ,825 
Tech3 ,846 
Tech4 .796 
Tech5 ,752 
Tech6 ,961 
Time1  ,842
Time4  ,863
Time5  ,885
Time6  ,774
Cost1  ,821

Kết quả cho thấy với các biến quan sát còn lại sau khi đã loại các thang đo không thỏa mãn độ tin cậy. 
Giá trị tổng phương sai trích là 62,423 % đều đạt yêu cầu >50%; như vậy có thể nói rằng các nhân tố này 
giải thích được 62,423%% sự biến thiên của dữ liệu. Giá trị hệ số Eigenvalues của các nhân tố đều cao (>1), 
nhân tố có Eigenvalues (thấp nhất) là 2,125 đều thỏa mãn >1. Như vậy, phân tích EFA thích hợp với các dữ 
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liệu và các biến quan sát có tương quan với nhau trong tổng thể, nên được sử dụng cho phân tích tiếp theo.

Phân tích EFA được thực hiện với phương pháp trích hệ số là Component Analysis và phép xoay Varimax, 

kết quả phân tích có 12 biến quan sát của thang đo các biến độc lập tại Bảng 6.
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Bảng 6: Bảng phân tích nhân tố EFA của các biến độc lập 
Rotated Component Matrixa 
 Component 

1 2 3 4
Tech1 ,813 
Tech2 ,825 
Tech3 ,846 
Tech4 .796 
Tech5 ,752 
Tech6 ,961 
Time1  ,842
Time4  ,863
Time5  ,885
Time6  ,774
Cost1  ,821
Cost2  ,843
Cost3  ,797
Cost4  ,863
Cost5  ,842
SIS1  ,823
SIS2  ,865
SIS3  ,885
SIS4  ,758
SIS5  ,723
Extraction method: Principal Component Analysis
Rotation method: Varimax with Kaiser Normalization
a. Rotation converged in 4 iterations

Nguồn: Kết quả phân tích từ SPSS 22.0. 

 

4.3.2. Phân tích tương quan giữa các biến 

Bảng 7 cho kết quả hệ số tương quan giữa các biến, mục đích của kiểm tra mối tương quan chặt chẽ 
giữa các biến độc lập và biến phụ thuộc để loại bớt các nhân tố có thể dẫn đến hiện tượng đa cộng tuyến 
trước khi chạy mô hình hồi quy. Kết quả cho thấy 05 nhân tố độc lập đều có hệ số Sig < 5% nên 05 
nhân tố này đều tương quan với biến phụ thuộc. Hệ số tương quan của 5 nhân tố là: Time: 0,325; Tech: 
0,424; Cost: 0,412, SIS: 0,212. Hệ số tương quan giữa 04 biến độc lập này trong mô hình không có cặp 
nào lớn hơn 0,8 do đó khi sử dụng mô hình hồi quy, sẽ ít có khả năng gặp hiện tượng đa cộng tuyến. 
Điều này cho thấy biến phụ thuộc có sự tương quan tuyến tính với 3 nhân tố, các biến này có phân phối 
chuẩn. 

Bảng 7: Ma trận tương quan giữa các thành phần 

Biến Sử dụng CNTT 
trong kiểm toán 

Công 
nghệ Time Chi phí 

Đồng bộ 
của 

CNTT 

Sử dụng CNTT 
trong quá trình 
kiểm toán nội bộ 

Pearson Correlation 1 ,424** ,325** ,412** ,212 
Sig. (2-tailed) 0,000 0,000 0,000 0,000 
N 154 154 154 154 154 

Công nghệ 
Pearson Correlation ,424** 1 0,000 0,000 0,000 
Sig. (2-tailed) 0,000 1,000 1,000 1,000 
N 154 154 154 154 154 

Time 
Pearson Correlation ,325** 0,000 1 0,000 0,000 
Sig. (2-tailed) 0,000 1,000  1,000 1,000 
N 154 154 154 154 154 
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Bảng 7: Ma trận tương quan giữa các thành phần 

Biến Sử dụng CNTT 
trong kiểm toán 

Công 
nghệ Time Chi phí 

Đồng bộ 
của 

CNTT 

Sử dụng CNTT 
trong quá trình 
kiểm toán nội bộ 

Pearson Correlation 1 ,424** ,325** ,412** ,212 
Sig. (2-tailed) 0,000 0,000 0,000 0,000 
N 154 154 154 154 154 

Công nghệ 
Pearson Correlation ,424** 1 0,000 0,000 0,000 
Sig. (2-tailed) 0,000 1,000 1,000 1,000 
N 154 154 154 154 154 

Time 
Pearson Correlation ,325** 0,000 1 0,000 0,000 
Sig. (2-tailed) 0,000 1,000  1,000 1,000 
N 154 154 154 154 154 

Chi phí 
Pearson Correlation ,412** 0,000 0,000 1 0,000 
Sig. (2-tailed) 0,000 1,000 1,000  1,000 
N 154 154 154 154 154 

Đồng bộ của hệ 
thống CNTT 

Pearson Correlation ,212 0,000 0,000 0,000 1 
Sig. (2-tailed) 0,000 1,000 1,000 1,000 
N 154 154 154 154 154 

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu khảo sát. 

 

4.4. Phân tích hồi quy tuyến tính đa biến 

Để xác định, đo lường và đánh giá mức độ tác động của các nhân tố đến kiểm toán nội bộ, nhóm tác giả 
sử dụng phương pháp hồi quy tuyến tính bội giữa 04 nhân tố ảnh hưởng thu được từ phần phân tích 
nhân tố khám phá và phân tích tương quan ở trên (Bảng 8). 

 

Bảng 8: Kết quả hồi quy đa biến 

 

Hệ số  
chưa chuẩn hoá 

Hệ số 
chuẩn 

hoá 
Giá 
trị t Sig Đa cộng tuyến 

  
B Độ lệch 

chuẩn Beta   Độ chấp 
nhận VIF 

Hằng số 3,124 0,072 49,89 0,000   
Công nghệ 0,242 0,036 0,323 4,542 0,000 0,741 1,156
Time 0,301 0,02 0,16 4,351 0,000 0,853 1,425
Chi phí 0,254 0,012 0,231 3,651 0,000 0,547 1,324
Đồng bộ của hệ thống CNTT 0,213 0,024 0,351 1,356 0,562 0,689 1,275
R2     0,524
R2 hiệu chỉnh     0,497
Sig. F Change     0
Durbin-watson     2,124

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu khảo sát. 

 

Theo kết quả hồi quy Enter, ta thu được kết quả hồi quy theo Bảng 7, kết quả này cho giá trị R2 = 
0,497; giá trị R2 cho biết rằng các biến độc lập trong mô hình có thể giải thích được 49,7% sự thay đổi 
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4.3.2. Phân tích tương quan giữa các biến
Bảng 7 cho kết quả hệ số tương quan giữa các biến, mục đích của kiểm tra mối tương quan chặt chẽ giữa 

các biến độc lập và biến phụ thuộc để loại bớt các nhân tố có thể dẫn đến hiện tượng đa cộng tuyến trước khi 
chạy mô hình hồi quy. Kết quả cho thấy 05 nhân tố độc lập đều có hệ số Sig < 5% nên 05 nhân tố này đều 
tương quan với biến phụ thuộc. Hệ số tương quan của 5 nhân tố là: Time: 0,325; Tech: 0,424; Cost: 0,412, 
SIS: 0,212. Hệ số tương quan giữa 04 biến độc lập này trong mô hình không có cặp nào lớn hơn 0,8 do đó 
khi sử dụng mô hình hồi quy, sẽ ít có khả năng gặp hiện tượng đa cộng tuyến. Điều này cho thấy biến phụ 
thuộc có sự tương quan tuyến tính với 3 nhân tố, các biến này có phân phối chuẩn.

4.4. Phân tích hồi quy tuyến tính đa biến
Để xác định, đo lường và đánh giá mức độ tác động của các nhân tố đến kiểm toán nội bộ, nhóm tác giả 

sử dụng phương pháp hồi quy tuyến tính bội giữa 04 nhân tố ảnh hưởng thu được từ phần phân tích nhân tố 
khám phá và phân tích tương quan ở trên (Bảng 8).
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Biến Sử dụng CNTT 
trong kiểm toán 

Công 
nghệ Time Chi phí 

Đồng bộ 
của 

CNTT 

Sử dụng CNTT 
trong quá trình 
kiểm toán nội bộ 
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Nguồn: Tổng hợp từ số liệu khảo sát. 
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nhân tố khám phá và phân tích tương quan ở trên (Bảng 8). 

 

Bảng 8: Kết quả hồi quy đa biến 

 

Hệ số  
chưa chuẩn hoá 

Hệ số 
chuẩn 

hoá 
Giá 
trị t Sig Đa cộng tuyến 

  
B Độ lệch 

chuẩn Beta   Độ chấp 
nhận VIF 

Hằng số 3,124 0,072 49,89 0,000   
Công nghệ 0,242 0,036 0,323 4,542 0,000 0,741 1,156
Time 0,301 0,02 0,16 4,351 0,000 0,853 1,425
Chi phí 0,254 0,012 0,231 3,651 0,000 0,547 1,324
Đồng bộ của hệ thống CNTT 0,213 0,024 0,351 1,356 0,562 0,689 1,275
R2     0,524
R2 hiệu chỉnh     0,497
Sig. F Change     0
Durbin-watson     2,124

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu khảo sát. 

 

Theo kết quả hồi quy Enter, ta thu được kết quả hồi quy theo Bảng 7, kết quả này cho giá trị R2 = 
0,497; giá trị R2 cho biết rằng các biến độc lập trong mô hình có thể giải thích được 49,7% sự thay đổi 

Theo kết quả hồi quy Enter, ta thu được kết quả hồi quy theo Bảng 7, kết quả này cho giá trị R2 = 0,497; 
giá trị R2 cho biết rằng các biến độc lập trong mô hình có thể giải thích được 49,7% sự thay đổi của biến phụ 
thuộc. Đồng thời kết quả phân tích cho thấy hệ số phóng đại phương sai VIF rất nhỏ, đều nhỏ hơn 2, cho 
thấy các biến độc lập này không có quan hệ chặt chẽ với nhau nên không xảy ra hiện tượng đa cộng tuyến. 
Về kiểm định tính độc lập của phần dư chính là đại lượng thống kê Durbin –Watson của hàm hồi quy có giá 
trị 2,124 < 3 cho thấy không có hiện tượng tự tương quan chuỗi bậc 1 hay nói cách khác các phần dư ước 
lượng của mô hình độc lập không có mối quan hệ tuyến tính với nhau. Giá trị t tương ứng với Sig. của các 
biến độc lập đều nhỏ hơn 0,05 nên có ý nghĩa thống kê. 

Phương trình hồi quy đối với các biến có hệ số chuẩn hóa có dạng như sau:
UTAP=3,124 + 0.301 x Time + 0,242 x Tech + 0,254 x Cost

Giả thuyết H1, H2, H3 được chấp nhận. H4 bác bỏ. Tức là công nghệ, thời gian, chi phí có ảnh hưởng tới 
quá trình sử dụng công nghệ thông tin trong kiểm toán nội bộ. Còn sự đồng bộ của hệ thống công nghệ thông 
tin không ảnh hưởng gì đến việc sử dụng công nghệ thông tin trong kiểm toán nội bộ.

Điều này phù hợp với các nghiên cứu trước như Spathis & Constantinides (2004); Chaveerug & cộng sự 
(2001); Shaikh (2005); Hall (2013); Liang và cộng sự (2001); Rezaee & cộng sự (2001); Braun & Davis 
(2003); Zhao & cộng sự (2004); Chaveerug & Ussahawanitchakit (2009)…

5. Kết luận và khuyến nghị
Dựa vào kết quả nghiên cứu, áp dụng công nghệ thông tin trong kiểm toán nội bộ rất cần thiết và quan 

trọng. Kết quả chứng minh rằng kiểm toán viên hiểu rõ thế mạnh của kiểm toán cũng như sự cần thiết của 
hệ thống thông tin và công nghệ hỗ trợ nó. 
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Kết quả cho thấy rằng, thời gian có ảnh hưởng lớn nhất tới việc sử dụng công nghệ trong quá trình kiểm 
toán nội bộ (b=0,301). Tiếp theo, việc chi phí sử dụng công nghệ cao cũng ảnh hưởng đến quá trình sử dụng 
công nghệ của kiểm toán viên (b=0,254). Điều đó có nghĩa là công nghệ thông tin giúp nâng cao công việc 
kiểm toán, cụ thể qua các cuộc khảo sát thấy rằng: công nghệ thông tin (CNTT) giúp đơn giản hóa các quy 
trình kiểm toán. Công nghệ thông tin sẽ giúp công việc của chúng ta dễ dàng hơn và hiệu quả hơn, đặc biệt 
là khi chúng ta cần tham chiếu chéo các số liệu với các phần khác trong hồ sơ làm việc của kiểm toán viên. 
Công nghệ thông tin thực sự là một trợ giúp đặc biệt khi kiểm toán viên cần tính toán lại và kiểm tra tính 
chính xác của dữ liệu khách hàng của công ty. 

Một biến số độc lập khác, lợi thế được nhận thấy rằng công nghệ thông tin có thể rút ngắn thời gian của 
các quy trình kiểm toán (PAST) cũng ảnh hưởng tích cực đến việc sử dụng công nghệ thông tin của kiểm 
toán viên trong các quy trình kiểm toán.

Kết quả này cho thấy rằng công nghệ thông tin giúp giảm thời gian của họ trong việc thực hiện các công 
việc kiểm toán và thúc đẩy họ sử dụng nó, ví dụ như trong quá trình chọn mẫu. Điều này được các kiểm toán 
viên thừa nhận trong các cuộc phỏng vấn như: (i) Chúng tôi thực sự tiết kiệm thời gian khi sử dụng phần 
mềm trong việc tạo các giấy tờ làm việc kiểm toán; (ii) Nó giúp đẩy nhanh quá trình kiểm toán của chúng 
tôi; (iii) Sử dụng công nghệ thông tin để tạo các tài khoản đã được kiểm toán của chúng tôi giúp chúng tôi 
hoạt động hiệu quả và tiết kiệm thời gian hơn.

Tuy nhiên, các biến độc lập khác không có ý nghĩa ảnh hưởng đến việc sử dụng công nghệ thông tin của 
kiểm toán viên. Việc thiếu đồng bộ hệ thống thông tin không ảnh hưởng đến việc sử dụng công nghệ thông 
tin trong kiểm toán

Dựa trên kết quản nghiên cứu, một số khuyến nghị được đưa ra sau: 
- Các doanh nghiệp nên đầu tư, cập nhật trang thiết bị công nghệ tiên tiến, những phần mềm mới nhất để 

kiểm toán viên có thể vận dụng công nghệ vào kiểm toán. Thực hiện đào tạo, có những chính sách khuyến 
khích kiểm toán viên áp dụng công nghệ thông tin nhằm giúp kiểm toán viên có thể hiểu được rõ hơn về dữ 
liệu khách hàng, dữ liệu trong quá khứ và có thể cải thiện khả năng tìm kiếm thông tin chuyên sâu để tìm 
hiểu được các thông tin kiểm toán hữu ích. Hoặc khuyến khích các kiểm toán viên sử dụng công nghệ thông 
tin để có thể phân tích tính đúng đắn và độ tin cậy của quá trình xử lý dữ liệu kiểm toán, đơn giản hóa quá 
trình kiểm toán và cải thiện hiệu quả kiểm toán.

- Kiểm toán viên cũng phải tự nâng cao trình độ, cập nhật các kiến thức cần thiết đặc biệt là về công nghệ 
thông tin nhằm phục vụ công việc kiểm toán. Bởi việc sử dụng công nghệ sẽ làm giảm thời gian công việc 
của kiểm toán viên cụ thể: công nghệ thông tin làm giảm thời gian lập báo cáo kiểm toán, giảm thời gian 
chọn mẫu. Một số phần mềm kiểm toán còn giúp kiểm toán viên giảm thời gian thực hiện các thử nghiệm 
kiểm soát và thử nghiệm cơ bản. Giúp kiểm toán viên có thể chọn mẫu nhanh và chính xác hơn, giảm thời 
gian tạo ra giấy tờ làm việc của kiểm toán viên. 

- Công nghiệp 4.0 đang diễn ra rất mạnh mẽ. Tuy việc đầu tư vào phần mềm kiểm toán hay công nghệ để 
kịp xu thế khiến doanh nghiệp bỏ ra với các khoản chi phí không nhỏ. Nhưng đổi lại, hệ thống sẽ được bảo 
mật hơn, phần mềm sẽ cập nhật và ứng dụng cao hơn nhằm phục vụ công việc kiểm toán tốt hơn nữa trong 
tương lai.
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Tóm tắt: 
Lòng trung thành điểm đến của du khách có vai trò quan trọng, góp phần thúc đẩy sự phát 
triển của một điểm đến du lịch. Bài viết đề xuất mô hình nghiên cứu về các nhân tố ảnh hưởng 
đến lòng trung thành của du khách nội địa đối với điểm đến Đà Nẵng, trong đó đã tích hợp 
nhân tố ‘Giá cả’ trong việc cấu thành chất lượng dịch vụ, và sử dụng các phương pháp như 
EFA, CFA và SEM để khẳng định các nhân tố và mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đến lòng 
trung thành của du khách nội địa đối với điểm đến Đà Nẵng. Kết quả của nghiên cứu đã chỉ ra 
rằng có 5 nhân tố tác động gián tiếp và 1 nhân tố tác động trực tiếp đến lòng trung thành của 
du khách nội đia đối với điểm đến Đà Nẵng, và tác giả đề xuất một số khuyến nghị nhằm nâng 
cao lòng trung thành của du khách, góp phần thu hút du khách quay lại điểm đến Đà Nẵng.
Từ khóa: Điểm đến du lịch, khách du lịch, lòng trung thành.
Mã JEL: Z32

The Factors Affecting Domestic Tourists’ Destination Loyalty: The case in Da Nang 
Destination
Abstract
Tourist destination loyalty plays an important role, contributing to the development of a 
tourist destination. The article proposes a research model on the factors affecting the loyalty 
of domestic tourists to Da Nang destination, which integrates the factor ‘Price’ in constituting 
service quality, and using methods such as EFA, CFA and SEM to confirm the factors and 
the extent of their influence on the loyalty of domestic tourists to the destination of Da Nang. 
The results of the study have shown that there are 5 indirect factors and 1 direct impact 
on the loyalty of domestic tourists to Da Nang destination, and the author proposes some 
recommendations in order to improve the loyalty of tourists, contributing to attracting tourists 
back to the destination of Da Nang.
Keywords: Tourism destination, tourists, loyalty.
JEL Codes: Z32
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1. Đặt vấn đề
Lòng trung thành điểm đến của du khách giữ một vai trò quan trọng trong sự thành công của điểm đến du 

lịch. Nhiều nghiên cứu trước đây đã đề cập đến những nhân tố ảnh hưởng đến lòng trung thành của khách 
du lịch như giá trị cảm nhận, sự hài lòng, hình ảnh điểm đến, động cơ du lịch (Bigne & cộng sự, 2001; Chen 
& Tsai, 2007, Chi & Qu, 2008; Prayag, 2009); Yoon & Uysal (2005) lại cho rằng giá trị cảm nhận và hình 
ảnh điểm đến là hai nhân tố quan trọng nhất ảnh hưởng tới hành vi lựa chọn điểm đến của du khách. Từ các 
quan điểm và kết quả thực nghiệm khác nhau của các tác giả cho thấy rằng mối quan hệ và sự tác động của 
các nhân tố đến lòng trung thành điểm đến của du khách vẫn còn chưa được làm rõ và chưa đi đến kết luận, 
và chưa có sự hiểu biết đầy đủ về vấn đề này trong những bối cảnh khác nhau như: du lịch biển đảo, di sản 
văn hóa, danh lam thắng cảnh, v.v… 

Đà Nẵng có vị trí thuận lợi, nằm ở trung độ cả nước, có cảng biển, có sân bay quốc tế và đường sắt Bắc – 
Nam đi qua, Đà Nẵng còn có bãi biển dài và đẹp, có danh thắng Ngũ Hành Sơn, bán đảo Sơn Trà, lại gần 04 
Di sản văn hóa thế giới, vì vậy tiềm năng phát triển du lịch là rất lớn. Tuy nhiên, khách nội địa đến Đà Nẵng 
tăng chậm và số ngày lưu trú bình quân của khách nội địa còn thấp. Trong giai đoạn 2015 - 2019, khách du 
lịch quốc tế đến Đà Nẵng đạt 11,66 triệu người, tăng bình quân hàng năm 29,5% nhưng cũng trong thời kỳ 
này khách nội địa có tốc độ tăng trưởng chỉ 10,92% và tỷ lệ khách nội địa trên tổng số khách du lịch đến 
Đà Nẵng có xu hướng giảm dần qua các năm; nếu như năm 2015 tỷ lệ khách nội địa chiếm gần 73% thì đến 
năm 2019 giảm xuống còn 59,59% (Sở Du lịch thành phố Đà Nẵng, 2019). Bên cạnh đó, số ngày lưu trú 
bình quân của khách nội địa tăng chậm, năm 2019 so với năm 2015 chỉ tăng thêm 0,4 ngày, từ 1,6 lên 2,0 
ngày, đây là mức thấp so với các điểm đến du lịch khác như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Quảng Ninh. 
Điều đó chứng tỏ khách du lịch nội địa ít quay lại điểm đến Đà Nẵng và thiếu đi việc giới thiệu, tiến cử các 
bạn bè, người thân của họ về điểm đến Đà Nẵng, hay nói khác đi lòng trung thành của khách nội địa đối với 
điểm đến du lịch Đà Nẵng còn hạn chế. 

Cho đến nay, chưa có nghiên cứu về lòng trung thành của khách nội địa tại điểm đến Đà Nẵng. Hơn nữa, 
giá cả các sản phẩm, tiện nghi, dịch vụ du lịch có ảnh hưởng đến mức chi tiêu và khả năng thanh toán của 
khách, đặc biệt trong điều kiện cả thế giới đang diễn ra lạm phát cao hiện nay, đã ảnh hưởng lớn đến ý định 
đi du lịch của khách. Vì vậy, nghiên cứu đã tích hợp nhân tố giá cả vào mô hình nghiên cứu sự trung thành 
của khách nội địa tại điểm đến Đà Nẵng. Tóm lại, trên cơ sở các nghiên cứu trong và ngoài nước trước đây, 
đặc biệt là mô hình SERVPERF (Cronin & Taylor, 1994), và kết hợp với tình hình thực tiễn của điểm đến 
Đà Nẵng, tác giả đề xuất mô hình nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến lòng trung thành của du khách nội 
địa đối với điểm đến Đà Nẵng gồm các nhân tố: Hữu hình; Giá cả; Đảm bảo; Tin cậy, Đáp ứng, Sự thỏa mãn. 
Từ đó, đề xuất một số khuyến nghị nhằm nâng cao lòng trung thành của du khách, góp phần thu hút khách 
quay trở lại điểm đến Đà Nẵng, đặc biệt là khách du lịch nội địa; xây dựng và quảng bá hình ảnh điểm đến 
Đà Nẵng.

2.Cơ sở lý thuyết
2.1. Điểm đến du lịch
Cooper (2004) định nghĩa điểm đến là một vùng địa lý được xác định bởi khách du lịch, nơi có các cơ sở 

vật chất kỹ thuật và các dịch vụ đáp ứng nhu cầu của du khách. Theo Tổ chức Du lịch Thế giới (UNWTO, 
2007), “Điểm đến du lịch là vùng không gian mà khách du lịch ở lại ít nhất một đêm, bao gồm các sản phẩm 
du lịch, dịch vụ cung cấp, các tài nguyên du lịch thu hút khách, có ranh giới hành chính để quản lý và có sự 
nhận diện về hình ảnh để xác định khả năng cạnh tranh trên thị trường”. 

2.2. Chất lượng dịch vụ và sự thỏa mãn (Sự hài lòng)
Có nhiều mô hình nghiên cứu về chất lượng dịch vụ như Gronroos (1984), Parasurama & cộng sự (1988), 

Cronin & Taylor (1994). Cronin & Taylor (1994) với mô hình SERVPERF, mô hình SERVPERF được phát 
triển dựa trên mô hình SERVQUAL của Parasuraman (1988), và mô hình SERVPERF đo lường chất lượng 
dịch vụ trên cơ sở đánh giá chất lượng dịch vụ thực hiện được (performance-based) chứ không phải khoảng 
cách giữa chất lượng kỳ vọng (expectation) và chất lượng cảm nhận (perception). Theo mô hình SERVPERF 
thì: Chất lượng dịch vụ = mức độ cảm nhận, nghiên cứu này được sự ủng hộ của nhiều nghiên cứu sau đó với 
sự đồng tình bởi các tác giả khác như Le & cộng sự (2000), Brady & cộng sự (2001). Thang đo SERVPERF 
cũng có 22 biến quan sát với 5 thành phần cơ bản tương tự như phần hỏi về cảm nhận của khách hàng trong 



Số 308 tháng 02/2023 84

mô hình SERVQUAL, tuy nhiên bỏ qua phần hỏi về kỳ vọng, năm thành phần cơ bản, đó là: phương tiện 
hữu hình, sự đáp ứng, sự tin cậy, năng lực phục vụ và sự hài lòng.

Theo Oliver (1999) thì sự thỏa mãn (sự hài lòng) của khách hàng là sự phản hồi tình cảm hoặc toàn bộ 
cảm nhận của khách hàng đối với nhà cung cấp dịch vụ trên cơ sở so sánh sự khác biệt giữa những gì họ 
nhận đuợc so với mong đợi trước đó. Sự thỏa mãn cũng được nhìn nhận là «tổng thể sự đánh giá dựa trên 
trải nghiệm cá nhân» (Lee & cộng sự, 2011). Như vậy, có thể cho rằng sự hài lòng trong lĩnh vực du lịch 
được thể hiện qua mức độ thỏa mãn tổng thể thông qua khả năng đáp ứng mong đợi và nhu cầu của du khách 
với trải nghiệm của chuyến đi. Tuy nhiên, giữa sự thỏa mãn và chất lượng dịch vụ có mối quan hệ chặt 
chẻ. Chất lượng dịch vụ là nhân tố tác động nhiều nhất  đến sự thỏa mãn của khách hàng (Cronin & Taylor, 
1992; Yavas & cộng sự, 1997), và chất lượng dịch vụ là tiền đề của sự thỏa mãn của khách hàng (Spreng & 
Mackoy, 1996). Nói cách khác, chất lượng dịch vụ và sự thỏa mãn của khách hàng có quan hệ tương hỗ chặt 
chẽ với nhau, trong đó chất lượng dịch vụ là cái được tạo ra trước và sau đó quyết định đến sự thỏa mãn của 
khách hàng. Mối quan hệ nhân quả giữa hai yếu tố này là vấn đề then chốt trong hầu hết các nghiên cứu về 
sự thỏa mãn của khách hàng.

2.3. Lòng trung thành đối với điểm đến
Lòng trung thành được định nghĩa như việc khách hàng mua lại một sản phẩm (Newman & Werbel, 

1973) hay lặp lại việc mua hàng (Tellis,1988). Lòng trung thành của khách hàng là một trong những biến 
để nghiên cứu hành vi khách hàng và nó là một trong chỉ mục (indicator) được dùng để đánh giá sự thành 
công của chiến lược marketing. Điểm đến du lịch có thể được xem xét như vị trí, sản phẩm hay dịch vụ 
mà du khách có thể đến lại hay giới thiệu với các người khác như bạn bè, đồng nghiệp, v.v… Kozak & 
Rimmington (2000) cũng cho rằng sự hài lòng của khách du lịch là một tiền đề để hình thành ý định quay trở 
lại và giới thiệu điểm đến cho người khác. Các nghiên cứu trước đây về sự hài lòng và lòng trung thành của 
du khách đã tập trung kiểm định mối quan hệ này trong những loại hình du lịch như thể thao, văn hóa, sinh 
thái (Barroso & cộng sự, 2007; Petrick, 2005) và trong bối cảnh riêng của các công ty du lịch (Macintosh, 
1997; Patterson, 2007; San & cộng sự, 2008). Và nhiều nghiên cứu mới đây đã thêm vào các tiền tố khác 
với nhân tố sự hài lòng để hoàn thiện sự hiểu biết về lòng trung thành như chất lượng dịch vụ, giá trị cảm 
nhận, trải nghiệm khách hàng, sự cam kết (Chi & Qu, 2008; Velázquez & cộng sự, 2011; Wu, 2015). Tuy 
vậy, lòng trung thành điểm đến vẫn đang còn nhiều tranh luận hàn lâm do có sự khác biệt về quan điểm, các 
nhân tố tác động cũng như các công cụ đo lường về lòng trung thành (Baker & Crompton, 2000; Velázquez 
& cộng sự, 2011; Wu, 2015).

2.4. Mối quan hệ giữa sự thỏa mãn và lòng trung thành của du khách
Sự thỏa mãn của khách hàng trong lĩnh vực du lịch thường gắn liền với những bối cảnh và loại hình 

khác nhau như khách sạn (Dube & cộng sự, 1994) hay điểm đến riêng biệt (Kozak & Rimmington, 2000; 
Hultman & cộng sự, 2015; Pizam & Milman, 1993). Nhiều tác giả đã thống nhất rằng sự thỏa mãn liên quan 
mật thiết đến ý định lựa chọn điểm đến và quyết định quay lại điểm đến du lịch (Bigne & cộng sự, 2005; 
Kozak & Rimmington, 2000; Hulman & cộng sự, 2015; Chen & Gursoy, 2001; Le & cộng sự, 2020). Và 
sự thỏa mãn của du khách cũng đươc xem như một chỉ tiêu dự đoán quan trọng về lòng trung thành của du 
khách (Ozdemir & cộng sự., 2012; Yoon & Uysal, 2005).

3. Mô hình nghiên cứu và phương pháp nghiên cứu
3.1. Các nghiên cứu trong và ngoài nước 
Đã có nhiều nghiên cứu trong và ngoài nước xây dựng các mô hình nhằm đánh giá lòng trung thành của 

du khách đối với điểm đến du lịch. Một loạt các nghiên cứu liên quan đến khái niệm và thực tiễn đã chứng 
minh được ảnh hưởng của sự hài lòng về điểm đến lên lòng trung thành, cũng như các mối quan hệ giữa 
động cơ du lịch, sự hài lòng với điểm đến, và lòng trung thành.

Akroush & cộng sự (2016) đã nghiên cứu mối quan hệ giữa các thành phần của chất lượng dịch vụ, hình 
ảnh điểm đến du lịch và lòng trung thành điểm đến của du khách. Trong đó, thành phần chất lượng dịch vụ 
gồm 5 nhân tố, đó là sự tin tưởng, sự đảm bảo, sự đồng cảm, phương tiện hữu hình và sự đáp ứng. Các tác 
giả kết luận rằng lòng trung thành điểm đến của du khách quốc tế là một hàm số của chất lượng dịch vụ được 
cung cấp taị điểm đến.

Yoon & Uysal (2005) đưa ra một cách tiếp cận tích hợp để hiểu động lực của du khách và mở rộng các 
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bằng chứng lý thuyết và thực nghiệm về mối quan hệ nhân quả giữa các động lực thúc đẩy và kéo, sự hài 
lòng và lòng trung thành điểm đến của du khách. Nghiên cứu sử dụng mô hình cấu trúc tuyến tính để xác 
minh mối quan hệ giữa các cấu trúc trong mô hình, và kết quả cho thấy rằng các nhà quản lý điểm đến phải 
đáp ứng cao nhất mức độ hài lòng của du khách để có được hành vi mua sắm tích cực của du khách, từ đó 
nâng cao năng lực cạnh tranh điểm đến.

Tại Việt Nam, đã có một số nghiên cứu đánh giá các nhân tố thu hút lòng trung thành khách du lịch của 
điểm đến, tuy nhiên vẫn chưa có nghiên cứu nào về lòng trung thành của khách nội địa tại điểm đến Đà 
Nẵng. Le & cộng sự (2020) đề nghị một mô hình tích hợp nhằm xác minh những thành phần và những mối 
quan hệ trực tiếp giữa các thành phần ảnh hưởng lòng trung thành của khách quốc tế tại điểm đến Đà Nẵng. 
Trên cơ sở các nghiên cứu trong và ngoài nước, các tác giả đã cộng thêm thành phần sự an toàn và an ninh 
vào mô hình nghiên cứu. Kết quả nghiên cứu cho thấy rằng sự an toàn và an ninh, hình ảnh điểm đến, nhận 
thức giá trị và lòng trung thành là các thành phần tác động đến lòng trung thành điểm đến của du khách quốc 
tế tại điểm đến Đà Nẵng. Trong đó, thành phần hình ảnh điểm đến có vai trò trung gian trong mối quan hệ 
giữa sự an toàn và an ninh với nhận thức giá trị, sự hài lòng cũng là thành phần trung gian giữa sự an toàn 
và an ninh với lòng trung thành điểm đến. Bang Nguyen Viet (2019) nghiên cứu ảnh hưởng của các thành 
phần hình ảnh điểm đến về sự hài lòng và lòng trung thành của du khách tại Côn Đảo. Nghiên cứu khảo sát 
trực tiếp 315 du khách đến Côn Đảo. Kết quả chỉ ra rằng lòng trunh thành điểm đến của du khách chịu ảnh 
hưởng bởi các nhân tố: Sự hài lòng; Sự hấp dẫn của điểm đến; Tiện nghi và dịch vụ ăn uống; Hạ tầng điểm 
đến; Lòng mến khách của cư dân địa phương.

3.2. Các giả thuyết và mô hình nghiên cứu
Trên cơ sở kế thừa các nghiên cứu trước đây về chất lượng dịch vụ, sự thỏa mản và lòng trung thành của 

du khách đã được đề cập ở trên, bài viết nêu lên các giả thuyết:
Giả thuyết H1:	  Nhân tố hữu hình (HH) tác động cùng chiều đến sự thỏa mãn của du khách.
Giả thuyết H2:	  Sự tin cậy (TC) tác động cùng chiều đến sự thỏa mãn của du khách. 

Hình 1: Mô hình nghiên cứu đề xuất 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
3.3. Phương pháp nghiên cứu 
3.3.1. Phương pháp chọn mẫu và đặc điểm mẫu 
Phương pháp chọn mẫu thuận tiện đã được ủng hộ bởi Hair & cộng sự (2014) vì phương pháp này 
cho phép các nhà nghiên cứu nhận được sự trả lời với cách thức hiệu quả về chi phí (Martins & 
cộng sự, 2014). Trong nghiên cứu này, sử dụng phương pháp chọn mẫu thuận tiện và phát phiếu 
điều tra trực tiếp du khách tại các điểm đến của Đà Nẵng như: Bà Nà, Ngũ Hành Sơn, và Biển Mỹ 
Khê, từ 28 tháng 3 năm 2022 đến 30 tháng 4 năm 2022. Thang đo Likert 5 bâc được sử dụng trong 
nghiên cứu  (1- Rất không đồng ý, 5- Rất đồng ý). Theo Hoàng Trọng & Chu Nguyễn Mộng Ngọc 
(2008) cho rằng kích thước mẫu tối thiểu theo tỷ lệ là 5 biến quan sát cho 1 biến giải thích. Trong 
nghiên cứu này có tất cả 29 biến quan sát (Bảng 1), do đó kích thước mẫu tối thiểu là 145 mẫu 
(=29 x 5). Tổng số phiếu điều tra phát ra là 250 phiếu, trong đó có 185 phiếu phù hợp được đưa 
vào phân tích. Với 185 khách nội địa được khảo sát đã đến du lịch Đà Nẵng, trong đó có 115 người 
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Giả thuyết H3:	  Sự đáp ứng (DU) tác động cùng chiều đến sự thỏa mãn của du khách.
Giả thuyết H4:	  Sự đảm bảo (DB) tác động cùng chiều đến sự thỏa mãn của du khách.
Giả thuyết H5: Sự đồng cảm (DC) tác động cùng chiều đến sự thỏa mãn của du khách.
Giả thuyết H6: Giá cả (GC) tác động cùng chiều đến sự thỏa mãn của du khách.
Giả thuyết H7:	  Sự thỏa mãn (TM) tác động cùng chiều đến lòng trung thành của du khách đối với 

điểm đến.
Mô hình nghiên cứu về các nhân tố tác động đến lòng trung thành điểm đến của khách nội địa tại điểm 

đến du lịch Đà Nẵng được đề xuất tại Hình 1.
3.3. Phương pháp nghiên cứu
3.3.1. Phương pháp chọn mẫu và đặc điểm mẫu
Phương pháp chọn mẫu thuận tiện đã được ủng hộ bởi Hair & cộng sự (2014) vì phương pháp này cho 

phép các nhà nghiên cứu nhận được sự trả lời với cách thức hiệu quả về chi phí (Martins & cộng sự, 2014). 
Trong nghiên cứu này, sử dụng phương pháp chọn mẫu thuận tiện và phát phiếu điều tra trực tiếp du khách 
tại các điểm đến của Đà Nẵng như: Bà Nà, Ngũ Hành Sơn, và Biển Mỹ Khê, từ 28 tháng 3 năm 2022 đến 
30 tháng 4 năm 2022. Thang đo Likert 5 bâc được sử dụng trong nghiên cứu  (1- Rất không đồng ý, 5- Rất 
đồng ý). Theo Hoàng Trọng & Chu Nguyễn Mộng Ngọc (2008) cho rằng kích thước mẫu tối thiểu theo tỷ 
lệ là 5 biến quan sát cho 1 biến giải thích. Trong nghiên cứu này có tất cả 29 biến quan sát (Bảng 1), do đó 
kích thước mẫu tối thiểu là 145 mẫu (=29 x 5). Tổng số phiếu điều tra phát ra là 250 phiếu, trong đó có 185 
phiếu phù hợp được đưa vào phân tích. Với 185 khách nội địa được khảo sát đã đến du lịch Đà Nẵng, trong 
đó có 115 người trong độ tuổi 18 đến 35 tuổi (chiếm tỷ lệ 62,2 %), về giới tính có tỷ lệ nữ là 52%, về thu 
nhập có 110 người có nguồn thu nhập dưới 10 triệu VND/tháng (chiếm tỷ lệ 59,5 %). Về ngành nghề có 94 
người thuộc về lĩnh vực kinh doanh (chiếm tỷ lệ 50,8 %). Về trình độ học vấn có 102 người có trình độ đại 
học (chiếm tỷ lệ 55,1 %). 

3.3.2. Phương pháp nghiên cứu
Thực hiện phân tích nhân tố khám phá (EFA), phân tích nhân tố khẳng định (CFA) và phân tích mô hình 

đa cấu trúc tuyến tính (SEM) để giải quyết các mục tiêu nghiên cứu. Các kỹ thuât áp dụng và theo quy định 
chuẩn (Nguyễn Đình Thọ, 2014) như: Cronbach’s Alpha dùng để đánh giá độ tin cậy của thang đo, yêu cầu 
Cronbach’s Alpha >0,6; Factor loading (hệ số tải nhân tố), hệ số này cho biết tương quan giữa các mục 
(item) với các nhân tố, yêu cầu Factor loading >0,3; Hệ số KMO cho biết việc phân tích EFA có phù hợp với 
dữ liệu nghiên cứu không?. Phân tích EFA chỉ thích hợp khi 0,5<KMO<1 và sig <5%; Eigenvalue cho biết 
tác dụng tóm tắt thông tin của EFA có tốt hơn các item rời rạc không, yêu cầu: Eigenvalue >1; Cummulative 
(Tổng phương sai trích) cho biết phân tích EFA giải thích được bao nhiêu % thay đổi của phương sai, yêu 
cầu Cummulative >50%.

4. Kết quả và thảo luận
4.1. Kiểm định thang đo các nhân tố
Mô hình nghiên cứu có 29 biến quan sát. Các hệ số Cronbach’s Alpha của các thành phần thuộc mô hình 

nghiên cứu đều đạt (>0,6) và hệ số tương quan biến tổng (Corrected Item-Total Correlation) của các biến 
quan sát trong mô hình đều đạt giá trị lớn hơn 0,3, chỉ trừ biến quan sát TC4 (của nhân tố Tin cậy) bị loại bỏ 
vì không đạt giá trị 0,3. Vì vậy, còn lại 28 biến quan sát của các thang đo thỏa mãn điều kiện để tiến hành 
phân tích nhân tố khám phá (EFA) (Bảng 1).

4.2. Phân tích nhân tố khám phá (EFA)
4.2.1. Nhân tố lòng trung thành
Kết quả EFA của nhân tố lòng trung thành có giá trị KMO (Kaiser-Meyer-Olkin Measure) là 0.722 lớn 

hơn 0.5 và giá trị sig của kiểm định Bartlett’s Test of Sphericity là 0,00 (<5%). Giá trị Eigenvalues là 2.555 
lớn 1; giá trị tổng phương sai trích (Extraction Sums of Squared Loadings) là 78.293% lớn hơn 50%. Đồng 
thời các câu hỏi thành phần (TT1; TT2; TT3) đều có giá trị hệ số tải nhân tố đều lớn hơn 0.5 nên kết quả 
EFA của nhân tố Trung thành của khách nội địa đối với điểm đến Đà Nẵng đáng tin cậy để tiếp tục thực hiện 
các bước phân tích tiếp theo.
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4.2.2. Nhân tố Thỏa mãn
Thực hiên EFA lần 1, loại bỏ biến DU1 (vì factor loading <0,5), và tiếp tục thực hiện EFA lần 2. Kết quả 

phân tích khám phá của các nhân tố tác động trực tiếp đến Sự thõa mãn của khách hàng có giá trị KMO là 
0,781 lớn hơn 0,5 và p-value < 5%. Giá trị các hệ số tải nhân tố của các câu hỏi thành phần HH, GC, DB, 
DC, TC, DU đều lớn hơn 0,5 nên đáp ứng được yêu cầu phân tích nhân tố, và được sử dụng để thực hiện các 
phương pháp phân tích tiếp theo với 6 nhân tố: Hữu hình được đo lường bằng 6 câu hỏi thành phần (HH1; 
HH2; HH3; HH4; HH5; HH6); Giá cả được đo lường bằng 3 câu hỏi thành phần (GC1; GC2; GC3); Đảm 
bảo được đo lường bằng 3 câu hỏi thành phần (DB1; DB2; DB3); Đồng cảm được đo lường bằng 3 câu hỏi 
thành phần (DC1; DC2; DC3); Tin cậy được đo lường bằng 3 câu hỏi thành phần (TC1; TC2; TC3) và Đáp 
ứng được đo lường bằng 3 câu hỏi thành phần (DU2; DB3; DB4). Giá trị Eigenvalues nhỏ nhất trong 6 nhân 
tố là 1,311 lớn hơn 1; giá trị tổng phương sai trích là 62,795 % lớn hơn 50%. Các kết quả từ EFA đáp ứng 
được các yêu cầu.

4.3. Phân tích nhân tố khẳng định (CFA)

tích SEM (Hình 2), cho thấy kết quả đáng tin cậy để căn cứ kiểm chứng tác động của các nhân tố 
đến lòng trung thành của du khách đối với điểm đến Đà Nẵng. 
 

Hình 2. Kết quả phân tích đa cấu trúc tuyến tính – SEM 

 
 

4.4.2. Kiểm định các giả thuyết nghiên cứu 
 

Bảng 2: Kết quả kiểm định các giả thuyết nghiên cứu 
Giả thuyết nghiên cứu P-Value Kết luận 

H1 Yếu tố hữu hình (HH) tác động cùng chiều đến sự thỏa mãn của Du 
khách. 0,000 Chấp nhận 

H2 Sự tin cậy (TC) tác động cùng chiều đến sự thỏa mãn của Du khách. 0,003 Chấp nhận
H3 Sự đáp ứng (DU) tác động cùng chiều đến sự thỏa mãn của Du khách. 0,005 Chấp nhận
H4 Sự đảm bảo (DB) tác động cùng chiều đến sự thỏa mãn của Du khách. 0,285 Bác bỏ

H5 Sự Đồng cảm (DC) tác động cùng chiều đến sự thỏa mãn của Du 
khách. 0,007 Chấp nhận 

H6 Giá cả (GC) tác động cùng chiều đến sự thỏa mãn của Du khách. 0,002 Chấp nhận

H7 Sự thỏa mãn (TM) tác động cùng chiều đến lòng trung thành của Du 
khách đối với điểm đến. 0,001 Chấp nhận 

 Nguồn: Kết quả phân tích của tác giả. 

 

Bảng 2 cho thấy trong bảy giả thuyết nghiên cứu theo mô hình đề xuất thì có 6 giả thuyết nghiên 
cứu được chấp nhận với mức ý nghĩa 5% gồm: H1 “Yếu tố hữu hình tác động cùng chiều đến sự 
thỏa mãn của Du khách”; H2 “Sự tin cậy tác động cùng chiều đến sự thỏa mãn của Du khách”; H3 
“Sự đáp ứng tác động cùng chiều đến sự thỏa mãn của du khách.”; H5 “Sự Đồng cảm tác động 

trong độ tuổi 18 đến 35 tuổi (chiếm tỷ lệ 62,2 %), về giới tính có tỷ lệ nữ là 52%, về thu nhập có 
110 người có nguồn thu nhập dưới 10 triệu VND/tháng (chiếm tỷ lệ 59,5 %). Về ngành nghề có 
94 người thuộc về lĩnh vực kinh doanh (chiếm tỷ lệ 50,8 %). Về trình độ học vấn có 102 người có 
trình độ đại học (chiếm tỷ lệ 55,1 %).  
3.3.2. Phương pháp nghiên cứu 
Thực hiện phân tích nhân tố khám phá (EFA), phân tích nhân tố khẳng định (CFA) và phân tích 
mô hình đa cấu trúc tuyến tính (SEM) để giải quyết các mục tiêu nghiên cứu. Các kỹ thuât áp dụng 
và theo quy định chuẩn (Nguyễn Đình Thọ, 2014) như: Cronbach’s Alpha dùng để đánh giá độ tin 
cậy của thang đo, yêu cầu Cronbach’s Alpha >0,6; Factor loading (hệ số tải nhân tố), hệ số này 
cho biết tương quan giữa các mục (item) với các nhân tố, yêu cầu Factor loading >0,3; Hệ số KMO 
cho biết việc phân tích EFA có phù hợp với dữ liệu nghiên cứu không?. Phân tích EFA chỉ thích 
hợp khi 0,5<KMO<1 và sig <5%; Eigenvalue cho biết tác dụng tóm tắt thông tin của EFA có tốt 
hơn các item rời rạc không, yêu cầu: Eigenvalue >1; Cummulative (Tổng phương sai trích) cho 
biết phân tích EFA giải thích được bao nhiêu % thay đổi của phương sai, yêu cầu Cummulative 
>50%. 
4. Kết quả và thảo luận 
4.1. Kiểm định thang đo các nhân tố 
Mô hình nghiên cứu có 29 biến quan sát. Các hệ số Cronbach’s Alpha của các thành phần thuộc 
mô hình nghiên cứu đều đạt (>0,6) và hệ số tương quan biến tổng (Corrected Item-Total 
Correlation) của các biến quan sát trong mô hình đều đạt giá trị lớn hơn 0,3, chỉ trừ biến quan sát 
TC4 (của nhân tố Tin cậy) bị loại bỏ vì không đạt giá trị 0,3. Vì vậy, còn lại 28 biến quan sát của 
các thang đo thỏa mãn điều kiện để tiến hành phân tích nhân tố khám phá (EFA) (Bảng 1). 

Bảng 1: Cronbach’s Alpha các thang đo 
TT 

Thang đo Mã hoá 
Số biến 

 quan sát 
Biến 
 loại 

Cronbach’s 
Alpha 

1 Lòng trung thành TT 3  0,912 
2 Thỏa mãn TM 3  0,887 
3 Hữu hình HH 6  0,919 
4 Tin cậy TC 4 1 0,706 
5 Đáp ứng DU 4  0,741 
6 Đảm bảo DB 3  0,831 
7 Đồng cảm DC 3  0,771 
8 Giá cả GC 3  0,890 

 Nguồn: Kết quả phân tích của tác giả 
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Thực hiện CFA có các thông số phản ánh kết quả phân tích gồm: P-value của kiểm định Chi-square là 
0,005 nhỏ hơn mức ý nghĩa 5%; Chi-square/df = 1,224 (< 2), CFI là 0,883 nhỏ hơn 0,9; Chỉ số phản ánh sai 
số của ước lượng RMSEA là 0,035 nhỏ hơn 0,08. 

Với các kết quả nêu trên cho thấy mô hình nghiên cứu phù hợp với dữ liệu thực nghiệm và có thể tiếp tục 
thực hiện phân tích đa cấu trúc tuyến tính. 

4.4. Kết quả phân tích các nhân tố tác động đến lòng trung thành của du khách đối với điểm đến Đà 
Nẵng

4.4.1. Kết quả phân tích đa cấu trúc tuyến tính (SEM)
Sử dụng SEM để đánh giá mối quan hệ nhân quả giữa các biến quan sát được và biến tiềm tàng, kiểm 

chứng các nhân tố tác động trực tiếp và gián tiếp đến lòng trung thành của khách nội địa đối với điểm đến Đà 
Nẵng. Các thông số phản ánh kết quả phân tích như: Giá trị P-value của kiểm định Chi-square là 0,005 nhỏ 
hơn mức ý nghĩa 5%; giá trị Chi-square/df là 1,397 nhỏ hơn 2, chỉ số phản ánh sai số của ước lượng RMSEA 
là 0,046 nhỏ 0,08. Với các thông số từ kết quả phân tích SEM (Hình 2), cho thấy kết quả đáng tin cậy để 
căn cứ kiểm chứng tác động của các nhân tố đến lòng trung thành của du khách đối với điểm đến Đà Nẵng.

4.4.2. Kiểm định các giả thuyết nghiên cứu

tích SEM (Hình 2), cho thấy kết quả đáng tin cậy để căn cứ kiểm chứng tác động của các nhân tố 
đến lòng trung thành của du khách đối với điểm đến Đà Nẵng. 
 

Hình 2. Kết quả phân tích đa cấu trúc tuyến tính – SEM 

 
 

4.4.2. Kiểm định các giả thuyết nghiên cứu 
 

Bảng 2: Kết quả kiểm định các giả thuyết nghiên cứu 
Giả thuyết nghiên cứu P-Value Kết luận 

H1 Yếu tố hữu hình (HH) tác động cùng chiều đến sự thỏa mãn của Du 
khách. 0,000 Chấp nhận 

H2 Sự tin cậy (TC) tác động cùng chiều đến sự thỏa mãn của Du khách. 0,003 Chấp nhận
H3 Sự đáp ứng (DU) tác động cùng chiều đến sự thỏa mãn của Du khách. 0,005 Chấp nhận
H4 Sự đảm bảo (DB) tác động cùng chiều đến sự thỏa mãn của Du khách. 0,285 Bác bỏ

H5 Sự Đồng cảm (DC) tác động cùng chiều đến sự thỏa mãn của Du 
khách. 0,007 Chấp nhận 

H6 Giá cả (GC) tác động cùng chiều đến sự thỏa mãn của Du khách. 0,002 Chấp nhận

H7 Sự thỏa mãn (TM) tác động cùng chiều đến lòng trung thành của Du 
khách đối với điểm đến. 0,001 Chấp nhận 

 Nguồn: Kết quả phân tích của tác giả. 

 

Bảng 2 cho thấy trong bảy giả thuyết nghiên cứu theo mô hình đề xuất thì có 6 giả thuyết nghiên 
cứu được chấp nhận với mức ý nghĩa 5% gồm: H1 “Yếu tố hữu hình tác động cùng chiều đến sự 
thỏa mãn của Du khách”; H2 “Sự tin cậy tác động cùng chiều đến sự thỏa mãn của Du khách”; H3 
“Sự đáp ứng tác động cùng chiều đến sự thỏa mãn của du khách.”; H5 “Sự Đồng cảm tác động cùng chiều đến sự thỏa mãn của du khách”; H6 “Giá cả tác động cùng chiều đến sự thỏa mãn của 

Du khách.”; H7 “Sự thỏa mãn tác động cùng chiều đến lòng trung thành của du khách đối với điểm 
đến”. Tuy nhiên giả thuyết H4 bị bác bỏ vì có giá trị P-value là 0,285 lớn hơn 5%. 
4.4.3. Bình luận kết quả 
Như vậy, cả 6 nhân tố gồm 1 tác động trực tiếp và 5 tác động gián tiếp có giá trị hệ số ước lượng 
lớn hơn không (mang dấu dương) điều này chứng tỏ quan hệ giữa các nhân tố với lòng trung thành 
của du khách đối với điểm đến Đà Nẵng là quan hệ thuận chiều (Bảng 3). Điều này, có nghĩa khi 
du khách đánh giá cao về chất lượng dịch vụ gia tăng sẽ làm gia tăng sự thỏa mãn và cũng dẫn đến 
gia tăng lòng trung thành đối với điểm đến Đà Nẵng. 
 

Bảng 3: Kết quả ước lượng mức độ tác động của các nhân tố 
 đến lòng trung thành củadu khách đối với điểm đến Đà Nẵng 

Quan hệ tác động 
Hệ số ước lượng 

P-value Kết luận Gián  
tiếp

Trực 
tiếp

TRUNGTHANH 
(THOAMAN) <--- HUUHINH 0,219 0,058 *** Chấp nhận 

TRUNGTHANH 
(THOAMAN) <--- GIACA 0,188 0,050 0,003 Chấp nhận 

TRUNGTHANH 
(THOAMAN) <--- DAMBAO 0,213 0,056 0,005 Chấp nhận 

TRUNGTHANH 
(THOAMAN) <--- DONGCAM 0,083 0,022 0,285 Bác bỏ 

TRUNGTHANH 
(THOAMAN) <--- TINCAY 0,278 0,073 0,007 Chấp nhận 

TRUNGTHANH 
(THOAMAN) <--- DAPUNG 0,293 0,077 0,002 Chấp nhận 

 

TRUNGTHANH <--- THOAMAN   0.264 .001 Chấp nhận 

Nguồn: Kết quả phân tích của tác giả. 
 
 
Căn cứ theo độ lớn của các hệ số ước lượng thì mức độ tác động của nhân tố gián tiếp lần lượt: 

 Tác động mạnh nhất là nhân tố đáp ứng có giá trị các hệ số ước lượng là lớn nhất trong 
năm nhân tố với mức tác động trực tiếp là 0,077 và tác động gián tiếp là 0,293. 

 Tác động mạnh thứ hai là nhân tố tin cậy có giá trị các hệ số ước lượng là xếp thứ hai trong 
năm nhân tố với mức tác động trực tiếp là 0,073 và tác động gián tiếp là 0,278. 

 Tác động mạnh thứ ba là nhân tố hữu hình có giá trị các hệ số ước lượng là xếp thứ ba 
trong năm nhân tố với mức tác động trực tiếp là 0,058 và tác động gián tiếp là 0,219. 
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Bảng 2 cho thấy trong bảy giả thuyết nghiên cứu theo mô hình đề xuất thì có 6 giả thuyết nghiên cứu 
được chấp nhận với mức ý nghĩa 5% gồm: H1 “Yếu tố hữu hình tác động cùng chiều đến sự thỏa mãn của 
Du khách”; H2 “Sự tin cậy tác động cùng chiều đến sự thỏa mãn của Du khách”; H3 “Sự đáp ứng tác động 
cùng chiều đến sự thỏa mãn của du khách.”; H5 “Sự Đồng cảm tác động cùng chiều đến sự thỏa mãn của du 
khách”; H6 “Giá cả tác động cùng chiều đến sự thỏa mãn của Du khách.”; H7 “Sự thỏa mãn tác động cùng 
chiều đến lòng trung thành của du khách đối với điểm đến”. Tuy nhiên giả thuyết H4 bị bác bỏ vì có giá trị 
P-value là 0,285 lớn hơn 5%.

4.4.3. Bình luận kết quả
Như vậy, cả 6 nhân tố gồm 1 tác động trực tiếp và 5 tác động gián tiếp có giá trị hệ số ước lượng lớn hơn 

không (mang dấu dương) điều này chứng tỏ quan hệ giữa các nhân tố với lòng trung thành của du khách đối 
với điểm đến Đà Nẵng là quan hệ thuận chiều (Bảng 3). Điều này, có nghĩa khi du khách đánh giá cao về 
chất lượng dịch vụ gia tăng sẽ làm gia tăng sự thỏa mãn và cũng dẫn đến gia tăng lòng trung thành đối với 
điểm đến Đà Nẵng.

Căn cứ theo độ lớn của các hệ số ước lượng thì mức độ tác động của nhân tố gián tiếp lần lượt:
•	 Tác động mạnh nhất là nhân tố đáp ứng có giá trị các hệ số ước lượng là lớn nhất trong năm nhân tố 

với mức tác động trực tiếp là 0,077 và tác động gián tiếp là 0,293.
•	 Tác động mạnh thứ hai là nhân tố tin cậy có giá trị các hệ số ước lượng là xếp thứ hai trong năm 

nhân tố với mức tác động trực tiếp là 0,073 và tác động gián tiếp là 0,278.
•	 Tác động mạnh thứ ba là nhân tố hữu hình có giá trị các hệ số ước lượng là xếp thứ ba trong năm 

nhân tố với mức tác động trực tiếp là 0,058 và tác động gián tiếp là 0,219.
•	 Tác động mạnh thứ tư là nhân tố đảm bảo có giá trị các hệ số ước lượng là xếp thứ tư trong năm 

nhân tố với mức tác động trực tiếp là 0,056 và tác động gián tiếp là 0,213.
•	 Tác động mạnh thấp nhất là nhân tố đảm bảo có giá trị các hệ số ước lượng là xếp thấp trong năm 

nhân tố với mức tác động trực tiếp là 0,050 và tác động gián tiếp là 0,188.
5. Kết luận và khuyến nghị
5.1. Kết luận
Bài viết đã ước lượng và kiểm định các nhân tố ảnh hưởng đến lòng trung thành của du khách nội địa đối 

với điểm đến Đà Nẵng. Để đạt được những mục đích, đo lường thái độ và hành vi lòng trung thành đã được 
phát triển dựa trên việc tổng hợp những nghiên cứu trong và ngoài nước. Nghiên cứu đã tích hợp nhân tố 
‘Giá cả’ trong việc cấu thành chất lượng dịch vụ và sử dụng các phương pháp như EFA, CFA và SEM để 
khẳng định các nhân tố và mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đến lòng trung thành của du khách nội địa đối 
với điểm đến Đà Nẵng. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng các nhân tố ảnh hưởng đến lòng trung thành của du 
khách nội địa tại điểm đến Đà Năng khá tương đồng với kết quả nghiên cứu của Mamoun & cộng sự (2016); 
Dang (2019); Yoon & Uysal (2005) nhưng mức độ ảnh hưởng của từng nhân tố đến lòng trung thành thì có 
một số khác biệt do bối cảnh và địa điểm nghiên cứu khác nhau.

5.2. Khuyến nghị
Lòng trung thành là nhân tố quan trọng trong việc giữa chân khách hàng và lôi kéo du khách quay trở lại 

điểm đến. Chính vì vậy các nhà quản lý cũng như các doanh nghiệp du lịch cần phải đưa ra các biện pháp, 
chính sách thích hợp để nâng cao lòng trung thành của du khách. Bài viết nêu lên một số khuyến nghị:

Nhân tố hữu hình: Tác động cùng chiều đến sự thoả mãn của du khách, ảnh hưởng đến hành vi lòng trung 
thành điểm đến du lịch. Các trang thiết bị, phong cảnh tự nhiên, hấp dẫn, nhiều bãi biển sạch, tắm an toàn, 
lịch sử văn hóa hấp dẫn, đã thu hút hàng triệu lượt khách đến với điểm đến du lịch, và cũng có tác động tích 
cực đến lòng trung thành của khách du lịch. Các tuyến đường bộ cao tốc cần được mở rộng và đầu tư mới 
thông thoáng, an toàn và kết nối với các điểm du lịch nổi tiếng, tạo thuận lợi cho việc di chuyển từ điểm du 
lịch này đến các điểm du lịch khác.

Nhân tố sự tin cậy: Các doanh nghiệp cần đầu tư trang web thiết thực và chuyên nghiệp, thể hiện những 
thông tin cơ bản về thời gian hoạt động và sản phẩm của đơn vị.

Nhân tố sự đáp ứng: Để khách hàng trở lại với điểm đến hết lần này đến lần khác, điều quan trọng là bạn 
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phải học cách đọc được tâm tư người tiêu dùng và thấu hiểu những gì mà mình cung cấp trên thị trường. Tại 
sao người ta lại chọn bạn thay vì những đối thủ khác? Có ba nguyên nhân cơ bản:
•	 Điểm đến bạn cung cấp những dịch vụ khiến họ hài lòng.
•	 Nhận thức được bạn đưa ra một dịch vụ hay sản phẩm mà họ không thể tìm được ở bất cứ đâu.
•	 Khách hàng biết rằng doanh nghiệp của bạn đối xử với họ rất tốt.
Hãy so sánh sản phẩm điểm đến của mình với đối thủ (điểm đến) khác. Chất lượng dịch vụ và giá trị mà 

bạn đem lại quan trọng hơn những diện mạo khác của doanh nghiệp. Thiết lập tiêu chuẩn chất lượng nghiêm 
ngặt và làm mọi cách để giữ và duy trì điều đó.

Nhân tố sự đồng cảm: Sự đồng cảm được thể hiện qua sự chăm sóc khách hàng, lắng nghe ý kiến của 
khách hàng mọi lúc mọi nơi của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ. Hãy cung cấp phiếu phản hồi hoặc địa chỉ 
thư điện tử để tiếp nhận những góp ý và phân tích xem điều gì làm nên thành công và vấn đề nào cần được 
cải thiện. Cần chú ý:
•	 Lắng nghe vấn đề từ nhiều phía. 
•	 Xem xét những cách có thể xoa dịu khách hàng để họ luôn vui vẻ và trở lại với doanh nghiệp.
•	 Giải quyết những phàn nàn với thái độ thân thiện và tích cực. 
Nhân tố giá cả: Giá cả trong mô hình nghiên cứu đã khẳng định có ý nghĩa tác động tích cực đến cả thái 

độ và hành vi trung thành của khách du lịch; được thể hiện ở thuộc tính: giá cả phòng khách sạn, ăn uống, ẩm 
thực, sản phẩm địa phương, các dịch vụ phục vụ du lịch phải hợp lý và không quá đắt đỏ so với chất lượng 
sản phẩm dịch vụ được cung cấp và chi phí mà mỗi khách du lịch phải bỏ ra, đồng thời điều này còn thể hiện 
qua các chương trình giảm giá hay khuyến mại các sản phẩm/lưu niệm địa phương đối với trái mùa du lịch.
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